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Lời người dịch

Năm 1982, tôi dịch xong cuốn Bàn về Khế ước xã hội (Du Contrat

social} của J. J. Rousseau. Mười năm sau (1992), bản dịch được 
Nhà xuất

bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Nhiều bạn đọc phần ánh với tôi niềm

phấn khởi lần đâu tiên được đọc bân dịch đầy đủ €entrat social mà trước kia

chỉ có Nguyễn An Ninh lược dịch một chương. Tuy vậy, cũng có bạn gi ý,

đáng lẽ Thanh Đạm nên dịch Esprit đes lois (Tinh thần pháp
 luật) của

Montesquieu, vì đó là một bộ đôi xây dưng lý thuyết về xã hội công dân và

Nhà nước pháp quyến, dẫn tới cuộc Đai cách mạng Pháp 1789, mà

Montesquieu lại là người đï trước ('Esprit des lois" ra đời năm 1748, 14 năm

sau (1762) mới có "Contrat sociaf).

Gợi ý này giúp tôi thấy rõ điều bất câp của mình. Thật ra trước đây t
ôi

chưa từng đọc "Esprff des lois”.

May sao anh Dương Trung Quốc, hổi miền Nam mới giải phóng, mua

được cuốn Vạn pháp tỉnh lý- bản dịch Esprif des lols, d0 Trịnh Xuân Ngạn

dịch thuật, xuất bản tại Sài Gòn năm 1962. Bản dịch này dự
a theo sách

Esprit dos lols - Extralf có nhiều phần "tiểu dẫn". Biết tôi đang quan tâm tìm

hiểu vấn đề Khai sáng nên anh Quốc đã tặng tôi cuốn sách này.

Đọc Vạn pháp tính lý, tôi vui Sướng thâu nhận những ý kiến lỗi lac của

Montesquieu. Nhưng một điều băn khoăn ny ra, vì sao Nhà xuất bản ClassIque

Larousse tục bản chỉ có mấy chục chương của “Espni des lois” ? Vậy thì diện

mạo toàn bộ tác phẩm quan trọng này như thế nảo ? Theo lời tiểu dẫn trong bản

dịch của Trịnh Xuân Ngạn thị spnt des lois” gồm 31 quyển, mà ở đây Nhà xuất
bàn chỉin lại 18 quyển, mỗi quyền cũng chỉ trích lấy mấy chương.



Tuy vẫn chỉ là trích dịch nhưng tôi đã chọn loc những chương, những đoạn

thực sự cần thiết cho ban đọc Việt Nam ngày nay Những chương, đoạn

không dịch thuộc về những vấn đề mà tôi thấy là không cần thiết lắm hoặc

không phù hợp

Tiêu đề sách “De 'Esprit des lois" tôi đã dịch là "Tỉnh thần Pháp luật,

nay đổi lại cho đúng nguyên tác, là "Bản về tỉnh thần pháp luật" như

Montesquieu đã viết, Tôi cũng dịch thêm một số phần có tỉnh chất tiểu dẫn và

phụ lục, được in trong hai cuốn sách "Monlesquteu - Pages choisies - Esprft

đes lojs - Extraif" và "Montesquieu - Pages cholsles - Lefires persanes et

Considerahons", nhằm giúp ban đọc hiểu thêm về tác phẩm "Tinh thần pháp

luật" cũng như quá trình chuẩn bị của Monlesquieu trước khi viết tác phẩm và

những lời bình luân sau khi tác phẩm ra đời '9

Riêng phân tiểu dẫn, về bố cục, soạn thảo, xuất bản, về phương pháp

của Monlesquieu và về ảnh hưởng của tác phẩm “Tinh thần pháp luât” thì

tôi xin giữ nguyên những trang dịch của Trnh Xuân Ngạn, Vì bân dịch này

dựa theo bản tiếng Pháp ín năm 1958 ( mà tôi không sưu tầm được), so với

bẵn tiếng Pháp in năm 1934 (mà tôi có trong tay) thì nó cung cấp cho ta

nhiễu tư liêu và nhận định phong phú hơn. Tôi chỉ thay thuật ngữ "Vạn

pháp tính lý" bằng “Tinh thần pháp luật"? Trong lần tái bản năm nay (2004)

tôi phải dịch bổ sung Chương 3 và Chương 4 Quyển II (trích dịch và bổ

sung) vào phần Phụ lục môt bài nghiên cứu của tôi: "Tóm tắt Tỉnh thần

pháp luật của Montesquieu " để phục vụ bạn đọc tốt hơn

t Trong bân dich, hầu hết những câu, chữ nghiêng là do người dịch nhấn, nhằm giúp ban đọc dễ:

nắm ý lớn Tac giả Monlesqueu chỉ hoa hoằn mới nhấn manh môi tư, môi chữ mà thờ. Hiẩu hết

những chu thích cuối trang là của cac nhà xuất bẩn trước. Đoan nào do Monlesqueu chú thịch thỉ

đều ghi rõ tên tac gi, đoan nảo do người dich chú tịch thị ghi tất (ND), đoan nao do Nhà xuất bản

chú thích thì gh tắt l2 (NXB)_ Ngươi dich đã bỏ hàng trăm chu thích của Monfesuteu về trch dẫn

cac sach, thương là sách cổ, ghi chữ Latinh ma ngươi dich thấy la không cần thiết

2 Ngươi dịch chưa từng va cũng không co điều kiên tìm gặp bạc Tnnh Xuân Ngan để xin phép sử

dung mấy đoan dịch của bac, xin bây tổ long kính trong và cảm ơn!



Vị tu mò khoa học, thích thú tìm hiểu các nhà Khai sáng Pháp, và muốn

góp phần nhỏ bé vào việc giao lưu văn hoá Việt - Pháp trong giai đoạn đất

nước ta vươn lên đổi mới, nên tôi đã dịch sách này với tất cả cố gắng và nhiệt

tâm. Nhưng chắc rằng khó tránh khỏi thiếu sói. Xin sẵn sàng tiếp thu sự chỉ

bão của bạn đọc.

Hà Nội, mùa thu 2004

HOÀNG THANH ĐẠM
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TIỂU SỬ MONTESQUIEU
Và Những sự kiện trọng đại trong thời đại của ông"

Charles de Secondat - nam tước de La Brède - Montesquieu ra đời

ngày 18 tháng 1 năm 1689, đúng trước môt thế kỷ cuộc đại cách mạng tư sản

Pháp nổ ra, tại lâu đài La Brède gần Bordeaux ở tây nam nước Pháp, trong

một gia đình dòng dõi quý tôc.

Cùng năm: - Nhà văn Racine trình diễn lần đầu vở kịch Esther.

- Ở Nga, Pierre Đại đế (len ngôi từ năm 1682) bắt đầu thực hiên

chương trình cách tân, hoc tập văn minh phương Tây, cải tạo

tình trang lạc hậu, cổ hủ của nước Nga.

* Năm 1696: người mẹ qua đời”.

* Năm 1700: theo học với các giáo sĩ thuộc Giáo đoàn "Oratoire" ở Juilly. Ông

học chữ Latinh giỏi hơn chữ Hy Lạp.

* Năm 1706 - 1708' học luật ở thành phố Bordeaux.

* Năm 1709: lên Paris tiếp tục học tập.

Cùng năm: - Vua Louis XIV giải tán tu viện Post Royal des champs.

~ Vua Charles VII (Thụy Điển) thua Nga trong trận Pollava.

* Năm 1713: người cha qua đời.

* Năm 1714: được cử làm nghị sĩ tại Nghị viện Bordeaux.

Củng năm: - Fênelon viết "Thư gửi Viên Hàn lâm Pháp".

- Houdart de la Motfe dịch "Iliade” và giải bài về Homère.

* Năm 17 15: cưới vơ.

+ Phần nay có tham khảo va bổ sung tư bản dịch của Trnnh Xuân Ngan (ND)

' Nxb bổ sung
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* Năm 1716: thay thế ông chứ”, giữ chức vụ chánh án” Bordeaux; được cử làm

viện sĩ Viện Hàn lâm Bordeaux (thành lâp từ 1712), đọc luận văn về "Chính

sách tôn giáo của người Rome" và luân văn "Ký ức về các lần quốc trái”.

Cùng năm: - Cuộc tranh luận thứ hai giữa phái Cổ điển và phái Tân tiến kết

thúc; rạp hát "Hài kịch Italia" được mở cửa trở lại.

- Nhà tài chính Law thiết lập ngân hàng đầu tiên.

~ Hoà ước Pháp - Anh được ký kết ta La Haye.

*_ Năm 1718: thiết lập giải thưởng về khoa học giải phẫu; đọc các báo cáo

khoa học "Về tiếng vang", "Công dụng của các hach ở thận", "Tính trong

suốt của vât thế", "Lịch sử trái đất cổ xưa và hiện đai ".

Cùng năm: - F. M. Arouet lấy tên là Voltaire cho diễn vở kịch đầu tiên

"Oadipe" của ông.

~ Ngân hàng Law đươc công nhận là ngân hàng quốc gia.

Năm 172†: xuất bản "Những bức thư Ba Tư" (Lettres Persanes}°, không

ghỉ tên tác giả. Sách được hoan nghênh, tái bản bốn lần trong năm đó, có

kẻ in lậu nữa. Ông trở thành nhân vât nổi tiếng từ đấy và thường lui tới

phòng khách của phu nhân De Lambert, gia nhập câu lac bộ "Entresol” -

một thứ hàn lâm viên tư do, để cùng nhau nghiên cứu các vấn đề khoa

học về đạo đức và chính trị. Câu lạc bộ này có sự tham gia của linh mục

(Saint Pierre dArgention).

Cùng năm: - Chính phủ Pháp mở cuộc điều tra về ngân hàng Law (hiên tượng

thưa lỗ).

~ Hiệp ước đồng mình Pháp - Anh - Tây Ban Nha được ký kết.

* Năm 1722. trình bày bài "Đối thoại giữa Sylla và đEucrate".

* Năm 1723: xuất bản tác phẩm "Bàn về chính trị" (De la politque).

(942 Chụ Montesquieu la Jaoques de Secondot ~ ngươi tưng là chủ tịch Nghi viên Bordeaux, có
nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời và sư nghiệp của Monlesquieu (heo Phung Văn Tửu Văn học.

phương Tây thế kỷ XVII, Nxb. Đai học và Trung học chuyên nghiên, Hà Nội, 1983, Nxb chủ)

'? Bản in của Nha xuất bản Classique Larousse 1934 ghi năm 1917 (ND)

'9*Những bức thư Ba Tư” xuất bản lần đầu tiên ở Amsterdam (Ha Lan) ~ Phụng Văn Tửu. Sđữ
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* Năm 1724: xuất bản tác phẩm "Suy nghĩ về chính thể quân chủ phổ thông"

(Réffexions sur la monarchie universelle).

* Năm 1725: xuất bản tiểu thuyết "Đền thờ Gnide" (La temple de Gnide) -

tiểu thuyết trữ tình.

Cùng năm: - Marivaux xuất bản "Hòn đảo và những người nô lệ" (Lle des

esclaves).

~ Voltaire trình diễn vở bị kịch "Hêrode và Marie".

- Bang giao Pháp - Tây Ban Nha trở nên căng thẳng.

- Vua Pierre Đại đế ở Nga băng hà.

* Năm 1726 thôi giữ chức vụ Chánh án Bordeaux mà trước đây ông đã làm

thế chân ông chú mình.

*- Năm 1727. xuất bản tiểu thuyết trứ tình ngắn "Du lịch ở Paphos" (Le

voyage à Paphos), được bầu lâm Viện sĩ Viện Hàn lâm nước Pháp ngày

22-12-1727.

* Năm 1728 du lịch qua các nước Áo, Hung, Ý, Thụy Sĩ, Hà Lan.

Cùng năm: - Voltaire viết "Nàng Hăngnađơ" (La Henriade).

- J. J. Rousseau sống ở Turnn.

- Marivaux viết "Điều bất ngơ thứ hai trong tình yêu” (La Seconde

surprise đe lamour).

- Georges l| lên ngôi ở Anh.

- Phát hiện ra eo biển Bêring.

* Năm 1729: sang Anh sống hai năm, ở nhà Lord Chesterfield, được nhận

làm thành viên Hiệp hội Hoàng gia Anh tai Luân Đôn.

Cùng năm: - Voltaire từ Anh trở về Parts.

~ J. J. Rousseau làm việc tại nhà mênh phu De Varen.

- Hoà ước Sicle được ký kết giữa Pháp - Anh - Hà Lan - Tây Ban Nha.

* Năm 1731 trở vẻ Pháp, đọc nhiều báo cáo tai Viện Hàn lâm

Bordeaux (các văn bản này đều đã thất lac). Sau đó ông lut

về ở lâu đài Brède.
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Củng năm: - Voltaire viết "Lich sử vua Charles VI".

~ Linh mục Prévost viết tiểu thuyết "Manon Lescaut.

- Dainel De Foe qua đời.

*_Năm 1734: xuất bản sách "Nhận định về nguyên nhân thịnh đạt và 
suy

thoái của Rome" (Considérations sur les œauses de la gradeur des

Romains et de leur dệcadenoe), kết giao với lĩnh mục Castel, người trở

thành công tác viên đắc lưc của ông.

Cùng năm: - Voltalre ra sách "Thư tín triết hoc" (Lettres philosophiques).

- Bach (Jean Sébastien), nhạc sĩ thiên tài ngươi Đức soan bản

giao hưởng nổi tiếng "Oratoire de Noel".

- Chiến tranh kế vi ở Ba Lan.

- Quân Pháp thắng trận ở Parme và Guastalla (Italia).

*_ Năm 1741-1747. tập trung toàn lực nghiên cứu, soạn thảo tâp sách lớn

“Tinh thần pháp luât' Phần lớn thời gian sống ở lâu đài Brède, ông làm

việc quá sức đến nỗi gần như bị loà mắt.

* Năm 1748: xuất bản sách "Tinh thần pháp luậf ở Genève, in thành 2 tập,

có một loạt In thành 3 tâp, khoảng 1000 trang.

Cùng năm: - Voltaire viết truyện "Zadig".

~ Diderot kết bạn chí thân với 4. J. Rousseau.

~ Richardson (ỡ Anh) viết tiểu thuyết "Clarisse Harlowe".

* Năm 1749 bị công kích: Tạp chí Nouvelles Eoolésiastiques (Tin Giáo hôi)

viết bài phê phán Tỉnh thần pháp luật, coi tác giả là thuôc phát thần giáo

(d6iste)

Cùng năm: - DideroL cho ra "Thự viết về những người mư” (Leffres sur les

aveugles).

- Buffon viết "Lịch sử tư nhiên” (Histolre naturelle), bị trường

Sorbonne bác bỏ thuyết của ông về trái đất.

* Năm 1750. trả lời những ngươi dansénIsles bằng tác phẩm luân chiến "Bảo

vê Tình thân pháp luật” (Défense de tEsprit des lo).
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3ùng năm: - J. ‹J. Rousseau viết "Khảo luận về các khoa học và nghệ thuật

(Disoours sur les sciences e† les arfs).

~ Voltaire sang thăm nước Phổ.

- Ðupleix, toản quyền Pháp ở ấn Độ giành thắng lợi trong việc

tranh chấp với Anh. Thiết lập quyền bảo hô của Pháp ở vùng

Carnafic.

* Năm 1751. vết truyện cổ tích "Lysimaque° đăng tập chí "Le Mercure".

Cùng năm: - Voltatre viết "Thế kỷ của Louis XIV" { Le sièole de Louls XxM).

- Diderot xuất bản quyền "Bách khoa toàn thư”.

- Nổ ra cuộc bút chiến quanh bài “Khảo luận về khoa học và nghệ

thuật' của J. J. Rousseau.

Năm 1752: sách “Tinh thân pháp luật của bị cơ quan kiểm duyệt của Toà

thánh Rome phê bình một cách ôn hoà. Trường Sorbomne cũng giám định tác

phẩm này nhưng không tuyên bố gì chính thức. Nhưng Chính phủ Pháp ban

hành lênh cấm lưu hành sách “Tỉnh thần pháp luật (lệnh ra ngay 29-1 1-1751).

Cùng năm: - viết bai "tlứng thú với Bách khoa toàn thư” (Gout pour

LÉncyclopédie).

* Năm 1754: viết truyện cổ tích huyền thoại "Arsace va 1sménie".

Cùng năm: - Condillac "Nghị luận về cảm xúc" (Traite des sensations).

- J. J. Rousseau khởi công xây dựng công trường Vua Louis XV.

- Toàn quyền Dupleix rời bổ Ấn Độ.

* Năm 1765: qua đời ngày 10 tháng 2, để lai nhiều nguyên cáo trong đó có tập

"Những tư tưởng của tôi" (Mes pensées), thọ 96tuổi.

Củng năm: - J. J. Rousseau viết "Khảo luận về sự bất bình đẳng" (Dtscours

sur finégalité).

- Quân đội Anh và Mỹ chiếm đóng xứ Arcadie.

- Liên lạc ngoại giao giữa Anh va Pháp bị cất đứt
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Tiểu dẫn

Về quá trình Montesquieu

chuẩn bị soạn thảo Tình thần pháp luật”

I. NHỮNG VIỆC ĐÃ XÂY RA VÀO NĂM 1748

(Khi "De PEsprit des loIs" ra đời)

Về chính trị

Những hồi cuối cùng của trân chiến tranh kế vị tại nước Áo, khởi từ năm

1740, trong đó nước Pháp liên minh với nước Phổ đánh nhau với nước Áo -

nước Áo liên minh với nước Anh. Quân Pháp vây thành Maestricht, hoà ước

Aix-La-Chapelle (vào tháng 10) bất lợi cho nước Pháp vì bị buộc phải hoàn trả

những đất đai đã chiếm cứ được. Tại Ấn Độ, Dupleix tiếp tuc chính sách thôn

tính, còn La Bourdonnais bị triệu hồi về Pháp và bị giam tại ngục La Bastlle

cùng bị cáo tội mưu phản vì những hành động của y hổi chiếm thành phố

Madras. Ở Anh Cát Lợi, ảnh hưởng của Wiliam Pt cảng ngày cảng gia tăng,

mặc dầu lúc đó Wiiam Pịt chỉ là một chị phó viên của thủy quân.

Về văn chương

Voltaire - ñy viên Viện Hàn lâm Pháp, sứ thần tại nước Pháp từ năm

4746, lúc thi ở Pans, lúc thì ở lâu đài Cirey, lúc lai ở tại triểu đình Lunéville

Voltaire cho trình diễn bị kịch "Sémiramis". Diderot đang soạn thảo bộ "Bách

—_———————
————

) Phần tiểu dẫn do Tnnh Xuân Ngan dich theo sách “Monfesquleu - Pages choisles - DE

LESPRIT DES LOIS” xuất bản năm 1958, so vơi bản rn của Nhà xuất bản Classique L.arousse

năm 1934 thị sach nay có nhiều tư hêu phong phú hơn (ND}



khoa từ điển" thì gặp gỡ d. J. Rousseau và kết giao với nhà văn này, Quyển

đầu của cuốn "Bác vât hoc" (Histoire naturelle) của Bufon được ấn hành.

Lesage và Vauvenargues qua đời (1747). Marivaux không viết thêm được vở

tuổng nào kể từ năm 1740. Văn chương Anh Cát Lợi được hoan nghênh La

Place dich cuốn "Các kích bản Anh Cát Lơi" (1748-1748), trong đó có những

kich bản của Shakespeare.

Về mỹ thuật

Về hôi hoa, Boucher được bà De Pompadour nâng đỡ, Boucher con la

hoa sĩ được hoan nghênh. Kể từ năm 1740, người ta đã tán thưởng chủ nghĩa

tả chân của Chardin. Các nhà hôi họa chân dung Quentin de la Tour và

Natlier vẽ chân dung tất cả các vĩ nhân của thơi đai... Về điêu khắc,

Bouchardon, nhà thiết kế kiến trúc "bể nước bốn mùa ở phố" Grenelle, lạc

tượng vua Louis XV, J. B. Lemoyne tac tương bán thân của Voltaire. Kiến trúc

sư Héré hoàn thành công trường Stanislas ở Nancy. Môt xưởng chế tao đồ sứ

được thiết lập tai lâu đài Vincenne.

II. MONTESQUIEU SOẠN THẢO VÀ XUẤT BẢN SÁCH TINH THẦN

PHÁP LUẬT

Trong bài tựa tác phẩm của, Montesquieu có nói rằng ông đã mất hai

mươi năm làm việc để soan cuốn sách này. Thực ra, ngay trong cuốn "Leffres

persanes" (Những bức thư Ba Tư), người ta đã thấy bằng chứng là

Montesquieu lưu ý rất sớm tới những vấn đề trọng đại”, liên quan đến bản

chất luật pháp, việc tạo thành luật lệ, sự tiến trrển của các thứ luât cùng mối

tương quan giữa pháp luât và phong tuc, chế độ cùng tôn giáo. Trong cuốn

khái luân ngắn ngủi "Khảo về chính trị" (De la pollique), có lẽ được viết năm

1723, ta cũng thấy những mối bân tâm này rất là tự nhiên nơ một iuât gia rất

t® Tac phẩm xuất bản năm 1892 trong số "Montesquleu tap but" (Melanges inedets de
Montesquleu) chưa xuất bản



thiết tha với nghề nghiệp của mình, mặc dầu không tỏ về tha thiết. Nhưng mà

hình như là vào các năm 1728-1729, Montesquleu mới nghĩ một cách rõ rêt

tới việc đỉnh phân tích trong toàn thể môt tác phẩm, những lý do đã khiến cho

các luật pháp bất đồng trong các nước. Như vây, Montesquieu đã có ý định

viết sách "Tình thần pháp luật", vào những năm mà ông du lịch tai lục địa Âu

châu và sang Anh Cát Lơi Sau đó, từ năm 1729 đến năm 1748, tác phẩm

này đã được sửa soạn như thế nảo? Các học giả thử tim kiếm những giai

đoạn của công trình lâu đàiấy, nhưng vì không có tài liệu và bằng cớ, ho chỉ

đi tới những giả thuyết, chứ không đi tớ những kết quá xác thực. Điều mà gần

như chắc chắn la việc Montesquteu chỉ bắt đầu soạn thảo cuốn "Tỉnh thần

pháp luật" sau khi đã viết xong cuốn "Khảo về nguyên nhân sự cường thịnh

và sự suy vong của ngươi La Mã” (1734).

Chính quyển đầu có lẽ được soan thảo từ năm 1734 đến năm 1738, ba

quyển kế tiếp, từ năm 1738 đến năm 1740.

Theo một bức thư đề ngày 20-12-1741 của Montesquieu gửi cho bạn

ông ở Bordeaux là ông Chánh án Borbot thì công việc soạn thảo tác phẩm

tiến hành đều đều và bộ sách sẽ gồm 24 quyển. Nhưng sau đó ít lâu, ngày

2-2-1742, Monlesquieu lại nói tới những mối ưu tư của ông về tác phẩm ấy,

càng viết nhiều cuốn sách càng phát triển. Montesquleu ở tai lâu đài La

Brède trong tất cá những năm từ 1743 đến 1745 để soạn thảo lần cuối cùng

tác phẩm của ông; cuối năm 1746, cuốn sách lên tới 30 quyển. Rốt cuộc

đến tháng 10 năm 1748, khi cuốn "Tịnh thần pháp luật" được Nhà xuất bản

Bartilot choấn hành tại Genève, thì tác phẩm này gồm 31 quyển, họp thành

hai tấp nhỏ, tất cả ước 1000 trang. Đó là kết quả của một công trình lâu dài,

khiến cho sức khoẻ của tác giả đã vì thế mà suy nhược rất nhiều.

Sách "Tỉnh thần pháp luật" nhanh chóng được hoan nghênh. Vào lần

xuất bản đầu tiên, cuốn sách này đã được giấu giếm đưa qua biên giới,

nhưng không gấp sự khó khăn nào, tiếp theo đó còn nhiều lần tái bản nữa, có

tần được n ở Pháp, mặc dầu không được phép cho in, nhưng các nhà chức

trách đã làm ngơ để cho In.
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Nếu †a bằng vào lời của chính Monlesquieu thị đầu năm 1780, s
ách

*Tinh thần pháp luât" đã được xuất bản tới Z2 lần, kế cả môt bản dich ra tiếng

Anh và một bản dịch ra tiếng llala.

Trong giới triết gia, người ta hoan nghênh nhiệt liệt tác phẩm của

Monlesquleu. Chỉ có Heléius, mặc dầu cũng đồng thanh khen ngợi
 cuốn

sách ấy theo phép lịch sự, nhưng ông lai cho rằng, tốt hơn là tim kiếm 
nền

tảng cho một trật tự mới, chứ không nên giải thích những định chế đã lối thời.

Chỉ có các giới thuộc Giáo hội là phần nhiều chỉ trích sách của Monfesquieu

*Trévoux nhât báo" - cơ quan của dòng Gia tô, hồi tháng 4 năm1749, chỉ trích

một cách ôn hoà vài chương của cuốn "Tinh thần pháp luật”, còn tạp chí "Tin

tức Giáo hội" có khuynh hướng Jansênistet? thi đã kích tác phẩm này mô
t

cách kích liệt hơn. Người ta tố cáo Montesquieu là kế vô đạo, là kẻ bênh vực

tôn giáo tự nhiên và thần giáo.

Người ta bài bác mạnh nhất là những chương trong cuốn sách có vẻ

muốn chứng minh rằng tôn giáo là một hiện tương xã hội, tuy thuôc
 phong

tục, khí hậu, tình trạng chính trị. Để trả lơi bon người dềm pha, Montesquieu

cho xuất bản vào tháng 2 năm 1750 bài "Để bênh vực cuốn Tỉnh thần pháp

luật, trong đó chứng minh rằng tác phẩm của ông chỉ đề cập tới các tôn giáo

giả tạo và những lời kết luận của ông không liên quan tới Cơ Đốc giáo. Câu

trả lời của Montesquieu không đủ sức thuyết phục nổi những người phản đối

ông, và cũng không khiến cho "Kiểm duyệt Thánh hội"? được hải lòng. Vì
vậy, Thánh hội này đã quyết định lên án tác phẩm của Montesquieu thông

qua sắc lệnh ngày 29-1-1751. Đại học viện Sorbonne cũng xem xét cu
ốn

"Tịnh thần pháp luật, yêu cầu tác giả giải thích lập trường của mình, v
à (từ

năm 1752) đã dự thảo môt bản kiểm duyệt tác phẩm, nhưng bản này không

bao giờ được công bố. Trong những năm cuối đời, những mối phiền nhiều ấy

đã khiến cho Montesquleu lo nghĩ nhiều, chắc chắn la ông đã sửa chữ
a lại

—_—————
———-

tỦ Jss Janseneste dòng do Jansénius lâp ra

3 Congregatlon de L'Index
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nguyên cảo của minh. Điều đó ta thấy rõ trong lần tác phẩm được tái bản

năm 1757, sau khi ông qua đời vì các sự sửa chữa ấy, tác phẩm đã khiến cho

giáo hội được hài lòng. Phải chăng do đó mà kết luận rằng, Montesquieu là

một triết gia khôn ngoan, hay ông là một tín đồ Gơ Đốc giáo thành thưc, đã

khiếp sợ những lời chú giất thiên lêch của người ta đối với tác phẩm của ông?

Đó là hai lối giải thích đã được đề nghị để cắt nghĩa những sự sửa chữa trong

tác phẩm của Montesquleu.

II. CÁCH BỐ CỤC SÁCH TINH THÂN PHÁP LUẬT

Sách "Tinh thần pháp luât" gồm có 31 quyển, trước kia Montesquieu

nhập các quyền ấy lai và chia ra thành sáu phần, về sau ông không phân

chia tác phẩm của ông như thế nữa, dù sao, lối phân chia đó cũng còn

quan hệ.

Trong phần thứ nhất (từ quyển Í đến quyển VI), sau khi đã xác định sơ

lược rằng luật pháp la những mối tương quan bẻn chất, phát sinh từ bản tính

các sư vât và các vât thể (quyển I), Montesquteu nghiên cứu ngay những

nguyên nhân chính trị đã quyết định các luât pháp. Trong phần này, tác giả

định nghĩa ba loại chính thể (dân chủ, quân chủ và đôc tài) và nguyên tắc của

mỗi chính thể (đạo đức, danh dự, sợ hãi). Tiếp đến, ông chứng minh rằng

những quy tắc của nền đạo đức công dân, những luật lệ dân sự và hinh sự,

những quy luật liên quan đến những sự tiêu pha phí phạm và thân phân của

các người đàn bà thay đổi tuỳ theo những nguyên tắc của chính thể.

Phần thứ hai (từ quyển IX đến quyền XIII), ông tiếp tục nghiên cứu

những yếu tố chính trị bằng cách phân tích trước hết những luật lệ nào cần

thiết trong ba loai chính thể, khiến cho quốc gia này bảo tồn được sức manh

để chống đối với quốc gia khác hay để tấn công các quốc gia ấy Những

cũng cắn phải xác đỉnh những quyền han của cá nhân trong một quốc gia,

do đó Montesquleu đã nghiên cứu sư tư do chính trị, và đã có thể định

nghĩa tam quyền (lập pháp, hành pháp và tư pháp). Trong chương rất dài

nói về Hiến pháp nước Anh (chương VI, quyền XI), tác giả đã làm sáng tổ
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cách thức quân bình và phân đình tam quyền ấy ở Anh Cát Lợi. Đoạn cuối

phần thứ hai này nói về những bảo đám của luât pháp cho mỗi công dân về

thân thể vả tài sản.

Trong phần thứ ba (từ quyển XIV đến quyển XIX), Montesquieu chứng

minh rằng những nguyên nhân có tính cách vât chất (tính chất của khí hâu,

của đất đai) hay tinh thần (tập quán và phong tục của môt nước) tham gia vao

việc tao thành các luật pháp.

Phần thứ tư (từ quyển XX đến quyển XXIII), nghiên cứu những nguyên

nhân có tính cách kinh tế và nhân khẩu (những mối tương quan giữa các luật

pháp và nên thương mại, tiền tê, dân số).

Phần thứ năm (từ quyển XXIV đến hết quyền XXMVI, trình bảy những

nguyên nhân thuộc về tâm tình, có ảnh hưởng đến các luât pháp (mối tương

quan giữa các luât pháp và tôn giáo), rồi xem xét những mối quan hệ giữa

các luật pháp và đối tượng mà luât pháp quy định: tuỷ theo là tư pháp, công

pháp, quốc tế pháp, các luật lê phải phù hợp với mục đích mà các luật lê

muốn đạt tới.

Phần thứ sáu (từ quyển XXVIII cho đến hết quyển XXXI), là một phần

có tính cách lịch sử. Trong phần cuối cùng của tác phẩm, có những bài

khảo cứu về các luật lệ của người La Mã liên quan đến chế độ thừa kế, về

nguyên nhân các luật lệ dân sự ở Pháp, về những luật lê phong kiến thời

các người Francs.

Người ta đã tranh luận nhiều về lối bố cục như đâ kể ở trên của sách

"Tinh thần pháp luật". Vài nhà phê bình cho rằng đó là một bố cục hợp với một

lý luận cực kỳ chặt chẽ, như thế có lẽ quá đáng Tuy nhiên, đổ lỗi cho

Montesquieu là không tuân theo một thứ tự nào, như môt số nhà phê bình khác

đã làm thì cũng không kém phần thái quá Chắc chắn là mười ba quyển đầu

chứng minh rằng, dưới mắt của Montesquteu, hiến pháp chính tn là yếu tố chính

yếu xác định bản chất của luât pháp. Những yếu tố mà Montesquteu phân tích

về sau (khí hâu, phong tục, nền thương mai, tôn giáo) là những yếu tố phụ

thuộc. Như vây, hai mươi sáu quyển đầu của cuốn "Tinh thần pháp luật' hợp
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thành môt chỉnh thể có tính cách liên tục. Ghép năm quyển cuối cùng vào bố

cục kể trên có phần khó hơn, bởi lẽ, phẩn lớn các quyển sau này là do

Montesquieu thêm vào trong những tháng cuối cùng trước khi ông cho xuất bản

tác phẩm của mình. Cái khiến cho ta ngac nhiên hơn hết là việc tác giá khảo

sát vài vấn đề vẻ phương diện lịch sử, trái lai trong những quyển trước, ông đã

không chịu áp dụng pháp chế sử để nghiên cứu những nguyên nhân đã tạo

nên các luật pháp một cách không thay đổi.

IV. NHỮNG NGUỒN GỐC CỦA SÁCH TINH THÂN PHÁP LUẬT

Viết một tác phẩm phong phú như thế thì cần phải có rất nhiều tải liệu.

Chính Montesquleu có lần đã kể trong bản đề cương "Tình thần pháp luật"

những tác giả mà öng đã phỏng theo, nhưng cố nhiên là số tác phẩm mà ông

đã đọc nhiều hơn là những sách mà ông đã ám chỉ tới. Gần đây, người ta đã

tìm được bản mục lục thư viện của Montesquleu tại La Brède và đã biết có

những điểm đến nay chỉ là phỏng chừng”,

Ngoài một số tải liệu về luật và về lich sử bằng tiếng latinh, mà trước kia

Montesquleu đã dùng để viết cuốn "Khảo về những nguyên nhân của sự

cường thịnh và suy vong của các người La Mã", còn phải kể thêm cuốn

"Chính trị" (La poliique) của Aristote, cuốn "Vua chúa” (Le prince) của

Machiavel (1814), cuốn "Ảo tưởng" (L'Utopie) của Thomas Morus (1516),

"Sáu quyển nói về chính thể cộng hoà" (Les si livres de la République) của

jean Bodin (1576-1578), cuốn "Khái luận về người công dân” (Du citoyen)

của Hobbes (1642), trong thư viện của Montesquleu còn nhiều sách về lịch

sử liên quan đến tất cả các nước châu Âu, châu Á và những du ký của các

nhà truyền giáo.

Trong bản mục luc kể trên, người ta lấy làm ngac nhiên khi không

thấy có ghí những tác phẩm mà Montesquieu đã dùng làm tài liệu, như

ẤP Môi giao sư người Anh, öng Robert Shacklelon, đá lim thấy bản mục luc này ở La Brède vào năm

1950 va đã ky nạp bản mục luc ấy ở thư viên thanh Bordeaux
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cuốn "Lược khảo về chính thể dân sự" (Essai sur le Gouvernement civil)

của Locke (Montesquieu đã dùng cuốn này để viết chương nói về Hiến

pháp nước Anh Cát Lợi), hay là cuốn "Những nguồn gốc luật dân sư” (Les

origines durís ewilis) của Gravina, một tác giả người Ý Đại Lơi. Có lẽ

Montesquieu đã mượn cuốn sách ấy ở nơi khác để viết tác phẩm của ông.

Dù sao, chắc chắn là Montesquieu đã đọc rất nhiều sách và đọc có

phương pháp, bởi vì người ta còn giữ được một phần các quyển vớ'” trong

đó Montesquleu đã ghí chép những câu văn, những đoan sách mà ông

cho là có thể có ích cho ông sau này. Những trích văn ấy đã được xếp

theo đề tài: luât học, địa lý. chính tri, kinh tế học. Sau hết, Montesquieu lạt

còn ghi chép rải rác trên những số sách khác những cảm tưởng hàng

ngày của ông và những mẩu chuyện mà ông đã đọc được trên nhật báo,

hay ngẫu nhiên, ông đã được người khác kế lại.

Thêm vào những tải liệu do ông đọc sách hay trầm †ư mặc tưởng mà

có, còn phải kế kinh nghiêm mà ông đã rút được ở những chuyến du lich

phương xa. Nếu cuộc viễn du hồi các năm 1728 - 1731 của ông đã được thực

hiên từ trước khi ông quan niêm tới việc viết sách "Tỉnh thần pháp luật”, dầu

sao ông cũng đã nhớ lai những điều ông quan sát, kết quả của việc ông lưu

trú nhiều năm bên Anh Cát Lợi đã khiến cho ông xác định được các ý niệm

chính trị của mình.

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA SÁCH TINH THẦN

PHÁP LUẬT

Với những tài liệu nói trên, tác giả đã viết một tác phẩm khiến cho

công chúng lưu ý tới một khoa học thường đành cho các nhà chuyên môn:

luật học. Montesquiue đá phổ thông hoá luât học. Mặc dầu đề tài rồng lớn

nhưng yêu cầu cuốn sách phải ngắn gon, lại không quá khó hiểu và không

t Những quyển vỡ nay đã được xuất bản dưới nhan đề là "Tư tưởng" (Pensees)
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trừu tượng. Do đó, cần phối hợp những ý tướng khái quát với những dật sử

và những sự kiện cụ thể. Cuốn sách cần phải linh động, do đồ cần thay đổi
giọng văn, giọng văn này không thể có tính cách lý thuyết quá, và lúc th

ì

phải hùng biện, lúc thì phải châm biếm, Cuốn sách sau hết cần phải viết

cho minh mạch, do đó cần phảt chía đề tài lâm nhiều phần cần thiết để cho

sư trình bày được rõ rệt. Đó là những sự khó khăn mà Montesquleu phải

vượt qua và đó là những giải pháp mà Montesquleu đã đề ra, Có một số

đôc giả trách MontesquIeu đã dùng nhiều kỹ xảo quá, chẳng hạn như bà Du

Deffand, khi bà quả quyết rằng Montesquieu đã "làm bô tài khí về pháp

luật". Và Voltaire thị loan truyền môt cách dễ đãi lời nói khôi hải rằng, ông

tiếc là tác phẩm của Montesguieu đã viết không có phương pháp!”, còn độc

giả hiên đai thì không khói ngạc nhiên khí thấy tác phẩm được phân chia ra

làm nhiều chương, mà có vài chương chỉ gồm có hai hay ba dòng (xin xem

quyển V, chương XI). Độc giả hiện đại lại côn ngạc nhiên về giọng châm

biếm của trang nói vẻ vấn đề nô lệ (quyển XV chương V) hay về trá thuậ
t

dùng trong "Lời can gián rất kính cẩn gửi các phán quan tại Tôn giáo pháp

đình ở Tây Ban Nha và ở Bỏ Đào Nha” (Très humble remonlrance
 aux

Inquisiteurs đEspagne et de Portugal - quyển XXV, chương XIII). Nhưng

chính những phương sách ấy lại khiến cho công chúng được vừa lòng và

khiến cho các độc giả hoan nghênh một tác phẩm mà chủ đề có về không

được thích thú cho lắm.

Tuy là môt luật gia chuyên nghiệp, nhưng Montesquteu đã không đề

cập những vấn đề pháp lý với những phương pháp cổ truyền. Là một triết

gia, Montesquieu cũng như rất nhiều người củng thời với ông, tIn rằng chỉ

có phương pháp thưc nghiệm là phương pháp duy nhất có thể đem lai kết

quả chắc chắn. Xưa nay, ông vẫn yêu thích khoa học tự nhiên và nhiều

lần, ông đã đệ trình Hàn lâm viện Bordeaux những bần báo cáo về những

vấn đề thuộc vật lý học Giờ đây, đến lượt các luật lệ được coi như l
à

————
———

) Xm xem những lợi bình về "Tịnh thần phap luật" ở phần phụ lúc
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những sự kiên, việc xem xét các sự kiện ấy có thể khiến cho ta khám phá

ra những nguyên nhân của các sự kiện đó. Như vậy, trong phạm vì các

luật pháp cũng có một định luật giống như định luật chì phốt "bản chất của

các sư vật”.

Tuy nhiên, Montesquieu cũng không tránh khỏi một vat điều lưỡng lư.

mặc dầu ông thưc có ý muốn thiết lập một khoa học khách quan về các luật

pháp, ông vẫn la môi luân lý gia. Ông viết: "Trước khi những luât pháp được

cấu thành, đã có những mối tương quan có thể có được về công lý". Như thế,

phải chăng ông đã quả quyết rằng ý niệm công lý có trước luât pháp? Nhưng

mà nếu trong bản tính đạo đức của người đời theo tiềm thế, đã có khả năng

quan niệm rõ rệt những luật pháp nào tà công minh, thì không thể giải thích

các luật pháp như chỉ là kết quả của một số điều kiện nào đó đã được đưa ra

một cách khách quan. Nhà bác học giải thích các luật lệ theo bản chất của

những luật lệ ấy. Nhà đạo đức quan niêm các luật lệ theo cách mà các luật lê

ấy phải tạo thành.

Và trong nhiều chương, hai quan niêm ấy đi song song hay trộn lần

với nhau chẳng han trong những chương chính yếu của tác phẩm, nhả đao.

đức chứ không phải nhà bác học đã định nghĩa những nguyên tắc (đạo đức,

danh dư, sợ hãi) của ba loại chính thể như là những căn bản đạo đức đã

quy định những chế độ khác nhau. Mặc dầu những kết quả của sư phân

tích ấy rất đúng, người ta có thể tự hồi rằng, phải chăng Montesquieu đã coi

những kết quả như là những nguyên tắc, nhưng mà Monfesquteu đã muốn

tìm kiếm tâm lý của một chế độ chính trị, cũng như việc người ta suy luận

cách xử sự của một cá nhân từ tính nết của cả nhân đó. Lối lý luận ấy, một

lý luận đặc biệt của riêng nhà đao đức, tạo thành một đẳng cấp giữa các

chế độ. nếu chính thể dân chủ căn cứ vào một gia tài tịnh thần, làm sao

người ta không kết luân rằng chính thể ấy hơn chính thể quân chủ căn cứ

vào thành kiến danh dư, và hơn chính thể độc tải nhiều, chính thể này sở dĩ

mạnh là do sư sợ hãi, tức là sự phủ định moi cảm tình đao đức? Một kết

luận như thế, ngay trong trường hợp ngươi ta cho là đúng cũng biểu lô
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những sự mong ước của một nhà đạo đức hơn là kết quả khách quan của

một sự nhận xét có tính cách khoa học.

Đối với Montesquieu, việc điều hoà phương pháp thực nghiệm với các

kiến giải của ông về lich sử cũng là môi việc khó. Chắc chắn là ông đã dưa

vào những sư kiện lịch sử để chứng minh các điều ông đưa ra, nhưng mà

trong khi tìm cách khám phá những nguyên nhân phổ quát của luật lệ, với

thành kiến của một sử gia, ông muốn gán cho môt vài tỷ du rút ở lịch sử ra

một giá tị ưu tiên. Khi ông nói về chính thể đân chủ, ông nghĩ tới các nước

cộng hoà ở thời thương cổ, ông nghĩ tới Athène, hơn nữa, ông nghĩ tới La Mã

và định nghĩa chưng về chính thể công hoà, hình như ông muốn gán cho

những định chế chỉ là môi giai đoan trong sự tiến hoá về chính trị của Athène

và của La Mã môi giá trí vĩnh viễn.

Người ta có thể kháng biện rằng, vào thời đại của Montesquieu, ông

không thể nào viện dẫn những tỷ dụ khác được? Ít ra thì hình như ông đã

không để ý tới chính thể dân chủ ở những tiểu bang Thụy Sĩ. sử gia

Montesquieu quan niệm dân chủ theo kiểu mẫu duy nhất của các nước cộng

hoà thời thượng cổ. Về chính thể quân chủ cũng thế, ông đã nghĩ tới nước

Pháp hổi thế ký XVIIL, Khi nói về sự độc tải, ông đã nghĩ tới sự độc đoán của

hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Việc đem chính thể cộng hoà, chính thể quân chủ và

chính thể độc tài so sánh với nhau khiến cho ta có cắm tưởng là tác giả đã

đặt cùng trên một bình diện những thực thể lịch sử thuộc về những thời rất

khác nhau của sự tiến hoá về chính trị và các dân tộc.

VI. ẢNH HƯỚNG CỦA SÁCH TINH THẦN PHÁP LUẬT

Không nên vì những lời chỉ trích đối với phương pháp của Monfesquleu

mà quên mất giá trị lớn lao của tác phẩm: trong cuốn "Tỉnh thần pháp luâP,

Montesquleu đã tỏ ra là người sáng lâp ra khoa xã hôi học. Khoa học này

thuộc ngành các khoa học trết lý mà phải đơi đến thời Auguste Comle (1798

~ 1857) mới có cái tên ấy. Nhưng mà Montesquieu đã ý thức được tầm quan
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trọng của những hiện tương xã hội. Khoa học xã hội đối với ông không phải là

một khoa học tru tượng nữa dưới tất cả các hình thức (dân luật, hình luật,

luật hiến pháp, quốc tế công pháp), khoa luât học đính líu tới môt số lớn các

yếu tổ lịch sử, địa lý kinh tế luân lý. Như vậy, Montesquieu không những

khám phá ra tính chất tương đối của luật pháp, mà còn tìm ra tính chất phức

tap của những nguyên nhân tham dự vào việc xác định luật pháp. Thực ra,

Montesquieu có khi chỉ đoán trước một vài sự thực hơn là chứng minh các sự

thực ấy. Các nhà xã hội học hiện đạt dù chỉ trích những phương pháp của

Montesquleu, nhưng cũng không bao giờ phủ nhận ông là môt bậc tiền bối.

Cuốn "Tinh thần pháp luật" được đặt lại vào thời đai của nó, là một tác phẩm

hết sức mới mê.

Còn những người đồng thời với Montesquieu đều nhận thấy tác giả

*Tinh thần pháp luât" là một triết gia đã có can đám phản đối rõ rệt những sự

tạm dung của thời đai ông, sự cố chấp về phương điện tín ngưỡng, sự tra tấn,

vấn đề nô lệ, tất cả mọi hình thức độc tài đều bị lên án. Những sự bài xích ấy

lại cảng có giá trị, vì cuốn "Tính thần pháp luật" đưa ra cùng lúc ấy những

phương pháp cứu chữa hợp lý căn cứ vào một lý tưởng tự do vừa phải

chương nói về Hiến pháp nước Anh đề nghị như là gương mẫu, những định

chế trong đó thế quân bình được duy trí do sự phân quyền. Chú trương thể

hiện thái độ thiện chí với trật tự xã hội được thiết lập, Montesquieu đã đưa ra

một chương trình cải cách về chính trị mã ảnh hưởng rất lớn. Năm 1789, các

luật gia thuộc phái Bình dân sử dụng chương trình cải cách ấy. Nhiều điều

khoản trong bản “Tuyên ngôn nhân quyền” phông theo những ý tưởng của

Montesquieu và bản hiến pháp năm 1791 đã thực hiện nguyên tắc phân

quyền, tuy nhiên Lập hiến nghị hội đã bãi bổ những đặc quyền của tất cả các

đoàn thể trung gian (nghị hội quý tộc) mà Montesquieu xét là cẩn thiết để duy

trì sự quân bình trong một quốc gia đã được khai hoá. Dầu sao thì cuốn "Tinh

thần pháp luật" đã đưa vào trong định chế chính trị của nước Pháp một

nguyên tắc, mà sau này chính thể quân chủ (Đế chế, Vương chế trung hưng)

vẫn tôn trọng, luôn luôn tö ý không muốn xâm pham đến sự độc lập tam
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quyền, tuy rằng trong thực tế, các chính thể ấy muốn mọi quyền đều bị quyền

hành pháp chỉ phối. Montesquieu đã làm cho dân Pháp kinh sợ sư đôc tài,

còn như lý tưởng tư do và đạo đức mà Montesquleu cho là đặc tính của chính

thể dân chủ và coi là đặc điểm của các nước cộng hoà thời thượng cổ, thì có

lẽ ông không chỉ nghĩ tới viêc lý tưởng ấy sẽ kích thích nhiệt tâm của phát dân

chủ cấp tiến vào năm 1792.
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Lời cầu nguyện

các nữ thân đồng trinh trên núi Piérie'”

Hỡi các Nữ thần đồng trính của núi Piérie'?, có nghe chăng cát lên tôi

gọi các nữ thần? Tôi đang theo đuổi một sự nghiệp lâu dài và chu bao

phiền muộn, nhọc nhằn?. Xin hãy đặt vào đầu tôi niềm vui êm dịu mà trước

đây tôi từng cảm nhận, nhưng giờ đây đang rời xa lôi. Nữ thần sẽ vô vàn

thánh thiện khi Người dùng niềm vui hứng thú để dẫn dắt xã hội tới nơi sáng

suốt và chân lý.

Nhưng nếu các Nữ thần không muốn làm địu nỗi nhọc nhằn trong sự

nghiệp của tôi thì hãy giấu kín ngay cả tác phẩm đó. Xin hãy làm cho người

{a hiểu biết, mà không phải do tôi giảng giải Xin hãy làm cho tôi suy tưởng và

dường như tôi xúc cảm! và khí tôi nói lên những điều mới mẻ thì xin hãy làm

cho mọi người tin rằng tôi chẳng hiểu gì hết, mà đó là chính các Nữ thần đã

nói giúp tôi.

Khi những tia nước của các Nữ thân tuôn ra từ các môỗm đá thương yêu,

xin đừng để chúng tung toé lên không trung rồi rơi rớt mất, hãy để chúng

———————
———

‹ Khu “Tỉnh thần phạp luât" đang được tn làm hai ấp, một loa ba tập tai Nha xuất bản Bantot ở

(Gendve thì cũng là uc Monlesauteu đang viết "Lời cầu nguyênÏ nay, ông muốn In no vao đấu lập tự

hai Nhưng, Nhà xuất bản va các ban khuyên ông không nên lam như thế

Bản dịch dựa theo sach "Monfequleu_ Pages cholses” xuất bản 1934 (ND)

? ð Macedonie

'?) Vì làm việc qua sức Montesquieu đã bị là

9 Ở đây xuc cảm của nha thơ đối lâp với ly tị của nhà trết học

2



BẢN VỀ TỊNH THẦN PHÁP LUẬT.

chảy vào đồng cỏ, chúng sẽ làm vui các Nữ thân vì chúng tạo niềm vui cho

các mục đồng

Hữ các Nữ thần kiêu diễm, nếu Người đoái nhìn đến tôi thi mọi người?

sẽ đọc tác phẩm của tôi, và cái gì vốn chỉ là một trò chơi sẽ trở thành niềm

hứng khối.

Hỡi các Nữ thần, tôi cảm thấy Người đang gợi niêm cảm hứng trong tôi,

không giống như lời ca tiếng sáo ở Tempé”" hay tiếng đàn thất truyền ở

Délos? Người đang mong cho tôi nói lên được tiếng nói của lý trí, điều hoàn

thiên nhất, cao quý nhất và ngọi ngào nhất cho các giác quan người.

tý nội tgàn thể giới

142) Tạmpe là thung lũng ở vung Thessabe, Monfesquteu muốn nói về lối Èh ca của cạc múc đồng

Cũng như Délos. hơn đão nhỏ ở Hy Lap, gợi ý về thì ca trữ tinh Monlesquieu muốn dâng lên các

nàn tiên nghệ thuật (Muses) khoa học và lý t, vỉ lên gọt cac nữ thần này có ý nghĩa là Thông Tuê

(Eavantes)
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Lời tựa

Nếu nhự trong vô số những điều sách này viết ra, có điều nào làm cho

bạn đọc khó chụu, trái với mong đơi của tôi, thì ít ra cũng không phải là tôi viết

với ác ý. Tôi không hề có đầu óc bài xích. Platon đã từng cảm ơn Trời được

sinh vào thời của Socrale, thi tôi cũng xín cảm ơn Trời được sống dưới thời

chính phủ này, và Trời đã muốn cho tôi tuân theo những điều tôi yêu thích.

Tôi xun, và chỉ sợ không được, xin đừng phán xét qua chốc lát cả một

việc làm của tôi trong 20 năm. Xin hãy tán thành hay phân đối toàn bộ cuốn

sách, chứ không phải chỉ một vài câu. Nếu muốn tìm ý đồ của tác giả thì xin

khám phá nó ngay trong ý đồ tác phẩm.

Trước tiên, tôi xem xét người đời, và tôi tin rằng trong vô số luật lệ và

phong tục rất khác nhau, con người không chỉ tuân theo nó một cách ngẫu

hứng.

Tôi đã đề ra những nguyên tắc, tôi thấy các trường hợp cá biệt đều

khép theo nguyên tắc. Lịch sử các dân tộc chỉ là những sự nổi tiếp, và mỗi

luật lệ cá biệt đều liên quan đến một luật lệ khác, hoặc là luật lê thuộc vào

một quy luât chung hơn.

Khí tôi nhắc lại thời cổ xưa, tôi cố nắm lấy tinh thần của sự việc, không

xem xét các trường hơp khác nhau một cách giống nhau, và tôi không quên

rằng trong những sự việc có về giống nhau đều có cái khác nhau.
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Tôi đề ra những nguyên tắc không phải từ định kiến, mà tử bắn chất

của sự việc.

Ởây, nhiều sự thật chỉ được nhận ra khi người ta nhìn thấy mối tưởng

quan với các sư thật khác, cảng suy nghĩ về các chỉ tiết người ta càng thấy sự

đúng đắn của các nguyên tắc. Ngay cả những chủ tiết tôi cũng không nói ra

hết đâu. Chẳng ai nói ra được hết mo điều mà không chân ngán!

Ở dây, người ta Không thấy những nét lôi lõm mà các tác phẩm thời nay

thường có. Khi người ta nhìn sư vật với môt tâm bao quát nh
ất định, thÌ

những chỗ lồi lõm sẽ mất đi, nó chỉ xuất hiện khi đầu óc người ta hướng về

một phía mà bỏ qua mọt phía khác.

Tôi viết không phải để phê phán cái đã được thiết lập ở một vài xứ sở

nào đó. Mỗi dân tộc đều fìm ra lý do của các kỹ cương trong dân tộc mình.

Và chỉ những người thông mình bẩm sinh, hiểu thấu hiến pháp nước nhà mới

kiến nghị được những điều thay đổi. Đó là lẽ tự nhiên!

Nhân dân cần được soi sáng. Đó là điều ta chớ thờ ơ. Những định

kiến của các nhà cầm quyền thường bắt đầu là định kiến của dân tộc. Thời

còn dốt nát, người ta chẳng hoài nghỉ gì, ngay cả khi người ta làm điều bậy

bạ nhất. Đến thời sáng suốt người ta còn run lên khi làm điều tốt đẹp nhất.

Người ta biết điều lạm dung ngây xưa và tìm thấy cách sữ
a chữa, nhưng

người ta còn thấy được cả sự lam dụng trong khi sửa chữa nữa. Người la

để nguyên cái xấu nếu ho sợ cái tối tệ hơn. Người t4 giữ cái tốt vữa phải

nếu họ còn hoài nghí cái ưu việt hơn. Người ta chỉ nhìn vào cái cục bộ để

phán đoán cải tổng thể. Người la xem xét mọi nguyên nhân để nhìn cho ra

những kết quả.

Tôi sẽ vô cùng sung sướng nếu có cách làm cho moi người tìm ra lý do

để thích thú với nhiệm vụ của mình, để yêu nhà vua, yêu tổ quốc, yêu luật

pháp của mình, làm cho mọi người cảm nhận sâu hơn niềm hạnh phúc ngay

trong xứ sở, trong nền cai trì, trong cương vị công tác của mình.
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Tôi sẽ là người sung sướng nhất đời nếu có cách gi làm cho mọi người

cẩm quyền tăng thêm tn thức về những việc họ phải quản lý, và làm cho mọi

người thừa hành thêm hứng thú khi họ tuân lênh.

Tôi cũng sẽ sung sướng vô củng nếu có thể làm cho người đời chữa

khỏi thành kiến Thành kiến, theo tôi, không phải vì người ta không biết một

điều gì đó, mà vì người ta không tự biết chỉnh mình.

Trong khi giáo dục cho người đời, la mới hiểu được lòng bác át

Người là loài có thể uốn nắn được. Họ bị uốn nắn theo tư tưởng của

người khác trong xã hôi. Ho có thể hiểu được bản chất của mình nếu người ta

chỉ ra cho họ, và khi bị tước đoạt thì họ có thể mất cả cảm giác về bân chất

của mình.

Tôi đã từng bắt tay vào viết rồi lại hủy bỏ công trình này. Tôi đã xế, vứt

đi hàng nghìn trang giấy, và mỗi ngày tôi cảm thấy bàn tay rũ rượi. Tôi theo

đuổi đối tượng của mình mà không vạch ra môi định hướng, không biết gi về

các ngoại lệ Tôi đã có lúc tìm ra chân lý rồi lạt đánh mất nó. Nhưng đến khi

tôi khám phá ra các nguyên tắc thì moi cái tôi đã tìm tòi đều quay lại với tôi;

và trong 20 năm, tôi đã thấy tác phẩm của mình được bắt đâu, rồi tiến lên,

phát triển, và kết thúc.

Nếu như tác phẩm này đạt thành quả, tôi phải câm ơn bản thân đề tài

của tác phẩm có tính bao quát rộng lớn. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng mình có

năng lực. Khi tôi đọc các vĩ nhân ở Pháp, ở Anh, ở Đức đã viết trước đây, tôi

chiêm ngưỡng họ, nhưng không hề nhụt chí, và tự bảo mình: "Ta cũng là họa

sĩ như Corrège đấy chứ!"
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Lời nói đầu

“Prolam sine malre creatam" OVIDE

(Đứa con ra đời không có me}

Xín lưu ÿ. tính thần của bốn quyển đầu trong tác phẩm này là.

1} Điều tôi nôi về phẩm hanh trong nước cộng hoà chinh là tỉnh yêu tổ

quốc, cũng tức là tỉnh yêu đối với sư bình đẳng. Đó không phải là phẩm hạnh

luân lý, cũng không phải phẩm hanh Thiên Chúa giáo, mà là phẩm hạnh

chính trị. Phẩm hạnh chính trị là động cơ thúc đẩy hoạt đông của chính thể

cộng hoà, cũng như danh dự là động cơ thúc đẩy chính thể quân chủ, Vì vậy,

tôi gọi phẩm hạnh chính trị là tình yêu tổ quốc và tỉnh yêu bình đẳng (...)

2) Nên chú ý sự khác nhau rất lớn giữa hai cách nói. nói rằng một phần

phẩm hạnh nào đó không phải là động cơ thúc đẩy chính thể, thì khác hẫn

nói rằng chính thể ấy không có phẩm hạnh. Nếu tôi nói cái bánh xe nà
y

không phải là động cơ làm cho đồng hồ chạy thì chớ hiểu rằng trong cái đồng

hồ không có bánh xe ấy. Khí ta nói rằng phẩm hạnh luân lý và tôn giáo bị đẩy

ra ngoài chính thể quân chủ thì cũng như nói rằng, chính thể ấy không có

phẩm hanh chính trị. Tóm lại trong nước cộng hoà có cả danh dự, mặc dầu

danh dư mới là đông cơ của chính thể quân chủ.

Cuối cùng, vấn đề trình bày trong chương 5 của quyển II là vấn để con

người. Không phải con ngươi tốt trong đạo Thiên Chúa là con người tốt về
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chính tị, có phẩm hạnh chính trị. Đó là con người yêu luật phá
p của nước

mình và hành động với tỉnh yêu Ấy.

Những điều trên đây là cái mới mễ trong tác phẩm để xác định tư

tưởng, và hâu hết những chỗ tôi nói đến phẩm hạnh đều là phẩm h
anh

chính trị.
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Quyển |

Bàn về luật pháp nói chung

Chương 1

Luật pháp trong mắi tương quan với các sự vật

Luật, theo nghĩa rộng nhất, là những quan hệ tất yếu

trong bản chất của sự vật. Với nghĩa này thì mọi vật đểu có

luật của nó. Thế giới thần linh, thế giới vật chất, những trí

tuệ siêu việt, cho đến các loài vật và loài người đều có luật

của mình.

Nói rằng một định mệnh mù quáng làm nên mọi việc

trên thế giới này, thế là nói quàng xiên, vì còn gì phi lý hơn

là cái mù quáng lại tạo ra cái thông minh!

Vậy thì phải có một cái lý nguyên thủy và các quy luật,

tức là mối tương quan giữa cái lý nguyên thủy ấy với các sự

vật, và giữa các sự vật với nhau. Thượng đế quan hệ với vũ

trụ trong tư cách của người sáng tạo và người bảo tổn vũ

trụ. Thượng đế dùng quy luật để tạo nên và cũng dùng quy

luật ấy để bảo tổn. Chính Thượng đế làm ra các quy luật, vì

quy luật ấy liên quan tới trí tuệ và quyển lực của Người.
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Như chúng ta thấy, thế giới hình thành bằng sự vận động

của vật chất vốn luôn luôn tổn tại, sự vận động ấy có những

quy luật không thay đổi. Và nếu người ta tưởng tượng ra một

thế giới khác với thế giới này, thì cái thế giới ấy cũng phải có

những quy luật bất biến, nếu không nó sẽ phải tan TÃ.

Sự sáng tạo của Thượng đế hiện ra như một hành động

độc đoán, cũng phải có quy luật, chẳng khác nào cái định

mệnh vô thần mù quáng nói trên.

Nói rằng đấng tạo hoá cai trị thế giới không theo một

quy luật nào là nói chuyện mơ hổ, vì không có quy luật thủ

thế giới không tổn tại.

Các quy luật có mối quan hệ tất yếu. Giữa hai vật vận

động khác nhau đểu phải theo những quan hệ về khối

lượng và tốc độ mà mọi sự vận động đều có: tăng, giảm, hay

đình chỉ. Mọi sự khác nhau đều nhất quán. Mọi sự thay đối

đều là kiên định.

Những loài thông minh cá biệt có thể tự tạo nên quy luật

cho nó, nhưng cũng phải tuân theo những quy luât không

do nó tạo nên. Trước khi có loài thông múnh cá biệt ấy thì đã

có những quan hệ các loài và những quy luật tương ứng.

Trước khi người ta làm ra luật thì đã có những quan hệ về

sự công bằng tất yếu rồi.

(..)

Nếu như ai đó đã chỉu ơn một người nào thì phải biết

ơn. Một vật nọ sinh ra vật kia thì vật mới sinh phải tổn tại

phụ thuộc vào nguồn gốc của nó. Ai đã làm hại một người

khác thì phải có ngày nhận hậu quả tương đương, v.v..
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Thế giới trí tuệ cũng phải được cai quản tốt như thế giới

vật lý. Vì thế giới trí tuệ tuy có những quy luật không thay

đổi theo bản chất, nhưng nó không tuân theo một cách nhất

quán như thế giới vật lý. Đó là vì những cá nhân thông

minh đều bị hạn chế theo bản chất của họ, do đó họ hay

phạm sai lầm. Mặt khác, theo bản chất, họ cứ tự mình hành

động, họ không nhất quán tuân theo các luật nguyên thủy,

và ngay cả những luật lệ đo họ đặt ra họ cũng, chẳng luôn
luôn tuân thủ.

Người ta không biết loài vật có bị cai quản bởi những

quy luật vận động chung hoặc đặc biệt nào không. Loài vật

không có mối quan hệ mật thiết với Thượng đế như là các

loài khác trong thế giới vật chất, chúng chỉ có cảm xúc giữa

chúng với nhau hoặc cùng với các giống khác. Loài vật bảo

tổn nòi giống bằng sự thích thú, đó là luật tự nhiên, chúng

liên kết với nhau qua cảm xúc chứ không phải qua hiểu biết.

Chúng không tuân theo các luật tự nhiên một cách bất biến.

Còn loài thảo mộc không tri thức mà cũng không cảm xúc

thì tuân theo luật tự nhiên tốt hơn.

Loài vật không có tính ưu việt tối cao như loài người

chúng ta, nhưng lại có cái mà chúng ta không có. Chúng

không biết hy vọng như ta, nhưng chúng cũng không có cái

sợ hãi như ta. Chúng cũng chết như ta, nhưng chết mà

không tự biết. Phần đông loài vật còn biết bảo vệ hơn ta,

nhưng không có một hành động bảo tổn nào thoát ra ngoài

cái thích thú của chúng.

Con người, như một thực thể vật lý, cũng bị các quy luật

bất biến cai trị, giống như mọi vật thể khác. Nhưng con

39



BẠN VỀ TINH THẦN PHÁP LUẬT.

người là một thực thể có trí tuệ, lại không ngừng vi phạm

các luật do Thượng đế quy định, và thay đổi ngay cả các

quy luật do chính mình quy định ra. Con người phải tự dẫn

dắt lấy mình, nhưng họ lai bị han chế, hay phạm điểu dốt

nát và lầm lẫn như tất cả những trí tuệ hữu hạn, có khi họ

còn đánh mất cả những kiến thức đơn sơ của mình nữa kia.

Cơn người như một thực thể biết cảm xúc, họ bị lôi cuốn

theo hàng nghìn thứ đục vọng, và lúc nào họ cũng có thể

quên đấng tạo hoá sinh ra mình. Thượng đế phải nhắc lại

cho họ bằng các luật của tôn giáo. Con người trong mọi

trường hợp có thể quên cả bản thân mình, nên các nhà triết

học phải nhắc nhở họ bằng các luật của luân lý. Con người

sinh ra để sống trong xã hội, nhưng có thể quên mất cả đồng

loại, nên các nhà lập pháp phải nhắc nhớ họ nhớ đến nghĩa

vụ bằng các luật chính trị và dân sự.

Chương 2

Luật của thiên nhiên

Trước khi có những quy luật nói trên thì đã có những

luật của thiên nhiên lạo r8 5E tôn tại của chúng ta. Để hiểu được

luật thiên nhiên thì phải xem xét một con người trước khi

hình thành xã hội, xem anh ta tiếp nhận các quy luật của

thiên nhiên trong tình trạng đó như thế nào.

——_————
——-

' Ở đây có cách nhìn giống nhau giữa Montesquicu. vàJj 1. Rousseau về con
người thiên nhiên có trước con người xã hôi
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Luật thiên nhiên đưa nào đu óc la # niệm 0Ể Đấng tạo hoá.

Đó là điểu quan trọng nhất, quan trọng nhất chứ không

phải xếp thứ tự đầu tiên. Con người trong trạng thái tự

nhiên có khả năng nhận thức trước khi có được những hiểu

biết. Những ý nghĩ đầu tiên của anh ta chưa phải là suy lý.

Anh ta nghĩ đến chuyện giữ mình trước khi suy lầm nguồn sốc

của mình. Trước hết, anh ta cảm thấy mình yếu đuối nên rất

ít nói. Nếu cẩn một thí nghiệm, hãy tìm một người nguyên

thủy trong rừng: cái gì cũng làm cho anh ta sợ hãi và chạy

trốn. Trong trạng thái đó, mỗi người đều thấy mình thấp

kém và hầu như thấy ai cũng nhự mình. Họ không tìm cách

tấn công nhau, và hoà bình là luật tự nhiên đậu tiên.

Hobbes cho rằng, ngay từ đầu con người đã kẻ này chỉnh

phục kẻ khác. Nói thế là không đúng. Tư tưởng về đế quốc

và thống trị là một tư tưởng phức tạp, phụ thuộc vào nhiều

tư tưởng khác chứ không phải là tư tưởng phát sinh bar đầu.

Hobbes hỏi: nếu con người không ở trong trạng thái

chiến tranh thì tại sao đi đâu họ cũng mang vũ khí, và họ

phải có chìa khóa để đóng chặt cửa? Như vậy là ông ta gắn

cho con người tự nhiên những việc làm khi họ đã thành xã

hội. Thành xã hội rồi con người mới có những lý do để tiến

công lẫn nhau và để tự vệ. Những cảm giác về nhụ cẩu sống,

gắn liển với cảm giác về sự yếu đuối của mình, cho nên tiếp

sau đó là quụ luật con người phải tìm cách để tự nuôi sống.

Tôi đã nói rằng vì sợ hãi mà người ta phải chay trốn,

nhưng khi hai người nhận ra đối phương cũng sợ hãi như

mình thì họ lại gần với nhau. Ngoài ra, họ còn có sự thích

thú của hai cơn vật được sống với đồng loại, nhất là khi con
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đực và con cái gần nhau thì sự thích thú càng tăng lên. Vì

vậy, luật thứ ba là lời cầu khẩn tự nhiên mà luôn luôn nam nữ

thường nói bên nhau.

Ngoài tình cảm nói trên, con: người còn cần có kiến thức.

Đó là mối liên hệ của cơn người mà loài vật không có. Cho

niên, nguyện ong được sống thành xã hột là luật thứ tư.

Chương 3

Các luật thực tiễn

Khi con người được tổ chức thành xã hội thì họ mất cảm

giác yếu đuối, cảm giác về bình đẳng trước đây cũng mất.
Trạng thái chiến tranh bắt đầu.

Mỗi xã hội riêng biệt dần dần nhận thức được sức mạnh

của mình, điểu đó dẫn tới trạng thái chiến tranh giữa các
dân tộc. Thế rồi mỗi cá nhân trong một dân tộc cũng bắt đầu

nhận thức về sức mạnh của mình và tìm cách chiếm ưu thế

trong xã hội. Đó là điểu dẫn tới trạng thái chiến tranh trong

từng xã hội.

Hai trạng thái chiến tranh nói trên dẫn tới việc phải thiết

lập luật lệ giữa người với người. Là cư dân trên một hành

tỉnh lớn, tất nhiên có nhiều dân tộc nên phải quy định quan

hệ giữa các dân tộc. Đó là công pháp quốc tế (droit

international public).

Sống trong một xã hội, muốn đuy trì được trât tự phải

quy định rõ quan hệ giữa người cai trị với người bị cai trị.

Đó là luật chính trí. Lại phải quy định quan hệ giữa các công,

dân. Đó là luật dân sự.
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Công pháp quốc tế tất nhiên phải đựa trên nguyên tắc:

mỗi một dân tộc trong hoà bình phải làm điểu tốt nhất,

trong chiến tranh phải cố gắng hết sức làm ít điểu xấu cho

lợi ích thực tếcủa loài người.

Mức đích của chiến tranh là chiến thắng. Muc đích của

chiến thắng là chính phục. Mục đích của chỉnh phục là bảo

tổn cái đã giành được. Mấy điểu này phải là nguyên tắc cho

các điểu khoản của công pháp quốc tế.

Tất cả các dân tộc đểu có quyển của ho. Ngay như dân

Troquois (Irôqua) từng ăn thịt tù binh cũng có luật lệ của ho:

họ trao đổi người thương thuyết, quy định chiến tranh hay

hoà bình. Có điểu là luật của họ không dựa trên những

nguyên tắc đúng đắn.

Ngoài công pháp quốc tế liên quan đến các xã hội khác

nhau, còn có luật chính trị cho từng xã hội. Một xã hội

không thể tổn tai nếu không có nến cai trị. Gravina nói rất

đúng rằng: "Mọi lực lượng cá biệt họp thành cái gọi là nhà nước

chính trị”.

Lực lượng chung của mọi người có thể đặt trong tay

một người hoặc một số người. Có kẻ nghĩ rằng, trời đất đã

sinh ra phụ quyển thì một người cai quản xã hội là hợp với

tự nhiên. Nhưng đem quyển người cha trong gia đình ví với

quyển trị nước của một cá nhân, thì sau khi người cha chết

sẽ đến quyển người anh; sau khi người anh chết sẽ đến

quyển con chú, con bác (như ở dân tộc Germain), thì quyển

đó sẽ là quyển của nhiều người. Quyển lực chính trị tất yếu

phải là sự liên kết nhiểu gia đình.
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Sự cai trị phù hợp với tự nhiên hơn cá là làm cho địa vị

từng cá nhân phù hợp một cách tốt nhất với địa vị của toàn

thể nhân dân.

Nhưng sức mạnh cá nhân không, thể hoà nhập lại nếu

mọi ý chí không hoà nhập. “Mi ý chí cá nhân hoà nhập lại

thành cái gọi là nhà nước dân sự”. Đây cũng là một lời nói

đúng của Gravina.

Luật, đó là lý trí của loài người khi ta nới về luật chung,

cho mọi dân tộc trên trái đất. Luật chính trị và luật dân sự của

mỗi dân tộc chỉ là sự vân dụng cụ thể lý trí loài người nói

trên vào từng trường hợp mà thôi. Nấu như luật chính trị và

luật dân sự của hai dân tộc trùng hợp với nhau thì đó là

điểu ngẫu nhiên lớn. Nó phải phù hợp với tính chất và

nguyên tắc của nến cai trị mà người ta mong muốn.

Luật chính trị là luật tạo ra nến cai trị. Luật dân sự là

luật để duy trì nền cai trị ấy. Các luật phải tương ứng với vật

lý của đất nước, tức là với khí hậu lạnh, nóng, hay ôn hoà,

với điện tích, vị trí đất đai; với cách sống của đân chúng làm

nông nghiệp hay sẵn bắn, chăn nuôi. Luật phải tương ứng,

với trình độ tự do mà hiến pháp có thể chấp nhận, hợp với

tôn giáo trong nhân dân, với số lượng nhân khẩu, với

khuynh hướng và mức tài sản, với cách buôn bán, phong

tục và tập quán của nhân dân.

Cuối cùng, luật chính trị và luật dân sự có mối tương

quan về nguồn gốc, về đối tượng của người lập pháp, với

trật tự của các sự việc mà luật quy định. Đó là những quan

điểm không thể bỏ qua.
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Trên đây là những điểu mà tôi dự định trình bày trong

tác phẩm này. Tôi sẽ xem xét đến mọi quan hệ, tống quát lại

thì gọi là Tỉnh thần pháp luật.

Tôi không tách rời luât chính trị với luật dân sự, vì tôi

không soạn luật mà chỉ nghiên cứu tính thần của các luật.

Tỉnh thần đó tổn tại trong mọi quan hệ giữa pháp luật với

các sự vật. Tôi sẽ bám chặt vào các mối quan hêãấy hơn là

viết theo thứ lớp tự nhiên của các luật.

Trước tiên, tôi xem xét các quan hệ giữa pháp luật với

thiên nhiên và với những nguyên tắc của mỗi nền cai trí. Vì

rằng, nguyên tắc đó có ảnh hưởng quyết định đối với luật

nên tôi phải tìm hiểu thật kỹ, và nếu tôi xác định được

nguyên tắc thì người ta sẽ thấy rõ pháp luật ngay từ nguồn

gốc của nó; sau đó tôi sẽ chuyển qua lm hiểu các mối quan

hệ khác có phần cá biệt hơn.
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Quyến lÌ

Pháp luật rút trực tiếp từ trong

bản chất của chính trị

Chương Í

Bản chất của ba chính thể khác nhau

Có ba cách cai trị khác nhau: đân chủ, quân chủ nà chuyên

chế. Muốn hiểu bản chất của ba chính thể này, chỉ cẩn tìm

hiểu ý nghĩa của những người ít học là đủ. Tôi giả định có

ba cách giải nghĩa, hoặc ba cách làm: "Chính thể đân chủ là

chính thể mà dân chúng hay một bộ phận dân chúng có

quyển lực tối cao. Chính thể quân chủ thì chỉ một người cai

trụ nhưng cai trị bằng luật pháp được thiết lập hẳn hoi.

Trong chính thể chuyên chế thì trái lại, chỉ một người cai trị,

mà không luật lệ gì hết, chỉ theo ý chí và sở thích của hắn ta

mà thôi”.

Đó là bản chất khác nhau của ba chính thể cai trị, Cẩn

xem xét những luật nào trực tiếp thuộc về bản chất và là luật

cơ bản của mỗi chính thể nói trên.
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Chương 2

Chính phủ cộng hoà và các luật liên quan đến dân chủ

Trong nước cộng hoà, khi toàn thể dân chúng nắm
quyển lực tối cao thì đó chính là chính thể đân chủ. Khi

quyển lực tối cao nằm trong tay một bộ phận dân chúng thì
đó là chính thể quý tộc.

Trong chính thể dân chủ, theo một cách nhìn nào đó, có

thể coi dân chúng như vua, mà cũng có thể coi là thần dân.

Dân là "vua" bởi họ được thể hiện ý chí của mình bằng các

cuộc đẩu phiếu. Ý chí của vua chính là ông vuat Các luật

quy định quyển đầu phiếu là luật quy định cơ bản trong

chính thể dân chủ, cẩn phải quy định cách đầu phiếu như

thế nào, chẳng hạn: ai đi bầu, bầu ai, bẩu trên cơ sở nào.

Điều này cũng giống như trong chính thể quân chủ phải biết

rõ ông vua là thế nào và vua cai trị như thế nào.

Libanius có ghi rằng, ở Athène, nếu một người ngoại

bang trà trộn vào cuộc họp hội đồng toàn dân thì người đó

bị phạt tử hình, vì người đó có thể tranh đoạt chủ quyển).

Điều cốt yếu là phải quy định số lượng công dân họp

thành hội đồng, nếu không thủ sẽ không biết đó là tiếng nói

của toàn dân chúng hay chỉ là một bộ phận mà thôi. Ở
Lacédémone (Laxêđêmôn) quy định hội đổng gồm 10.000

công dân. Ở Rome người ta không ấn định con Số này, vì

+ Ljbanius giảt thích luật này" phải quy định như thế đê ngăn ngừa, không cho

tiết lô các bí mât của hột đẳng ra ngoài.

® Lacédemone tức là thanh bang Sparte xưa, dưới thời nhà lập pháp Lycurgue,

các hôi đồng lớn nhất thường hop tử 5 500 đến 9.000 công dân
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Rome từ chỗ nhỏ nhơi mà phát triển lên thành vĩ đại, trải

qua nhiều giai đoạn thăng trẩm, có khi họp toàn thể công

dân trong và ngoài thành, có khi họp cả xứ Italia và một

phẩn đân chúng trong thành. Đây là một trong những,

nguyên nhân đưa tới sự suy vong của Rome.

Dân chúng có quyển lc tối cao phải tự mình làm lấy

những điểu có thể làm tốt được, còn những điểu mà dân

không thể làm tốt được thì phải giao cho các vị bộ trưởng

thừa hành. Các vị bộ trưởng nếu không do dân cử thì không

phải là của dân. Châm ngôn cơ bản của chính thể dân chủ

là: dân bẩu ra bộ trưởng tức là bẩu ra người quan chấp

chính để cai trị mình.

Dân chúng cẩn được như ông vua, và còn hơn thế, cẩn

được sự hướng dẫn của một hội đổng, hoặc một nghị viện.

Hội đổng hay nghị viện này phải được dân tin cậy, cho nên

nó phải do dân bẩu ra như ở Athène, hoặc do các vị pháp

quan được dân chỉ định và giao cho thành lập nghị viện như

một đôi trường hợp ở Romef).

Đân chúng rất giỏi khi chọn người để giao cho một phần

quyển lực của mình. Họ chỉ cẩn xác định những điểu mà họ

biết, họ thấy, họ cảm nhận được. Dân biết rất rõ ai đã đánh

thắng nhiều trận, nên họ có thể bẩu ra một người chỉ huy

quân đội. Dân biết ông quan tòa nọ không nhận hối lộ, xử

án cương quyết khiến nhiều người tham dự phiên tòa hài

lòng, thế là đủ để họ bẩu ông ta làm thẩm phán. Dân rất

? Ö Rome các kiểm tra viên lâp ra đanh sách những người được ứng cư, chọn

trong các pháp quan cũ hoặc pháp quan đương nhiệm.
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nhạy bén biết tin một công dân kia trở nên giàu sang là do

đâu, để họ bầu hay không bẩu anh ta làm nghị viện thành

phố. Đó là những điểu dân chúng học được nơi quảng

trường một cách sâu sắc mà ông vua không thể học được

trong cung điện.

Nhưng dân chúng có biết cách chọn địa điểm, định thời

điểm, tìm cơ hội thuận lợi để điểu hành một công việc quốc

gia hay không? Điều này thà không.

Chỉ cẩn nhìn qua cách chọn lựa tài tình của dân chúng

Athène và Rome ngày xưa thì chúng ta sẽ không hoài nghị

về khả năng tự nhiên của đân chúng khi cẩn phân biệt ai là

người xứng đáng. Ở Rome, mặc dẩu có quyển chọn pháp

quan trong tầng lớp bình dân, nhưng khi cân nhắc để bầu

cử thì đân chúng thường không bẩu người bình dân. Còn

như ở Athène, mặc dầu Đao luật Aristide quy định chọn

pháp quan trong tất cả các giai tẩng, nhưng Xénophon ghỉ

lại rằng, chưa bao giờ người dân hạ đẳng ở đây thích làm

một chức vụ quan trọng hoặc vinh quang.

Số đông công dân đủ tư cách làm cử tri nhưng chưa đủ

trình độ để ra ứng cử. Đúng thế! Dân đủ trình độ để cân

nhắc nên bẩu chọn người nọ hay người kia, chứ không phải

ai cũng đủ trình đô để tự mình quản lý công việc. Công việc

thì phải tiến triển theo nhịp độ thích đáng, không chậm quá

mà cũng đừng nhanh quá. Nhưng dân chúng khi thì quá

hiếu đông, khi thì lại chẩn chừ. Nhiều khi với ngàn vạn cánh

tay họ lật đổ tất cả, và nhiễu khi với ngàn vạn đôi chân họ di

chuyển chậm chạp như sên.
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Trơng một nhà nước thân dân (état populaire), người ta

chúa dân làm mấy giai tầng. Đó là cách mà các nhà lập pháp

tài giỏi đã thực hiện để làm cho nên đân chủ được tổn tại lâu

đài và thịnh vượng.

Các nhà sử học TieLive và Denys đHalicarnasse đểu

ghỉ lại rằng vua Servius Tullius đã làm theo tỉnh thần quý tộc

trong cách sắp xếp các giai tầng, trong đó những người giàu,

số lượng ít nhất được đặt vào tổ đầu tiên; các tổ tiếp theo gồm.

số đông những người trung lưu, còn đám dân nghèo đông

đảo thì xếp vào các tổ cuối cùng. Thế mà mỗi tổ chỉ có một

phiếu, cho nên thực tế là giai tầng giàu có và trung lưu đi bẩu

chứ không phải từng cá nhân công dân đi bầu.

Solon thì chia dân chúng Athène làm bốn giai tầng, Ông

theo tỉnh thần dân chủ, xác định ai là người được ứng cử, và

quy định mỗi công dân đều có quyển bẩu cử. Ông muốn

trong cả bốn giai tầng đểu có người được bẩu làm phán

quan (juge), còn như chức pháp quan cai trị (magistrat) thì

chỉ chọn trong giai tầng trên gồm những công dân phong

lưu mà thôi.

Phân chia các người có quyển bầu cử, ứng cử là một luật

trong nước cộng hoà, còn như cách bầu cử lại là một luật cơ

bản khác.

Tuyển cử bằng cách rút thăm là thuộc về thể chế dân

chủ. Tuyến cử bằng cách bầu chọn là thuộc về thể chế quý

tộc. Rút thăm thì không ai phải bất bình, vì mỗi một công

đân đểu có thể hy vọng được làm quan chức phục vụ tổ

quốc. Nhưng cách này cũng có chỗ chưa thỏa đáng nên các

nhà lập pháp lớn đều tìm cách điểu chỉnh, uốn nắn lại.
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Solon bẩu chọn tất cả các quan chức nhà binh, còn các

pháp quan và nguyên lão nghị viên thì rút thăm... Các vị

pháp quan cẩm quyển thì phải bẩu chọn, còn các viên chức

đân sự khác đều rút thăm. Nhưng để uốn nắn cách rút

thăm, Solon quy định chỉ rút thăm trong số người hiện diện,

kẻ trúng thăm phải qua sự thẩm xét của pháp quan, và mỗi

công dân đểu có quyển khiếu nại nếu thấy kẻ trúng thăm

không xứng đáng. Như vậy thì còn phải qua phán xét xem

anh ta đã phục vụ tốt hay xấu như thế nào. Do đó, những kẻ

bất tài thường không muốn đưa tên mình vào để rút thăm.

Luật về cách bầu cử cũng là một luật cơ bản trong nền

dân chủ: bẩu cử công khai hay bí mật là một vấn để quan

trọng. Ciréron ghi rằng những điểu luật quy định bầu cử

cuối thời Rome là nguyên nhân quan trọng đưa Rơme tới

Suy vong.

Vì cách bẩu cử ở mỗi nước cộng hoà làm một khác, nên

tôi cho rằng cũng nên bàn thêm: tất nhiên khi dân đi bỏ

phiếu thì cuộc bẩu cử phải công khai. Đây phải là một điểu

luật cơ bản của nến dân chủ. Đám tiện dân nhỏ nhơi cẩn

được những công dân sáng suốt hướng dẫn, và việc bẩu cử

của họ phải mang nội dung nghiêm chỉnh của người đi lo

việc nước. Vậy mà ở Rome khi bẩu cử, người ta đã hủy bỏ

tất cả những viêc đó, bẩu cử bí mật, đám tiện dân đông đảo

bị mất hút, mất tác dụng, vì không được hướng dẫn. Còn

như ở Venise, khi các nhà quý tộc đi bỏ phiếu, hoặc khi dân

chúng đi bẩu các nguyên lão nghị viên (ở nước dân chủ) thì

chỉ có một điểu phải ngăn chặn, đó là âm mưu chạy chọt,

cho nên ở đây cuộc bẩu cử không có gì phải bí mật cho lắm.

51



BẠN VỀ TINH THẦN PHÁP LUẬT

Âm mưu chạy chọt là điều nguy hiểm trong nghị viện

dân chủ cũng như trong cơ chế quý tộc, còn đối với dân

chúng thì khác, bản chất của họ là hành động theo sở thích,

nên âm mưu chạy chọt không nguy hiểm gì lắm. Tr
ong

một nước mà dân không tham dự vào việc quản lý đ
ất

nước thì họ chỉ nổng nhiệt lên vì một diễn viên hay vì một

công chuyện gì đó của họ. Điểu bất hạnh cho một n
ước

cộng hoà là khi mà người ta không dùng âm mưu c
hạy

chọt nhưng lại dùng tiển để làm bại hoại đân chúng, khiến
dân chúng thờ ơ, chỉ thích thú với tiển bạc mà không thích

thú công việc quốc gia, chẳng cần biết đến chính ph
ủ và

các dự án quốc gia là gì mà chỉ lẳng lặng chờ được thu
ê

tiển để bỏ phiếu.

Lại còn một điểu luật cơ bản nữa cho chính thể dân chủ

là: tuy rằng dân chúng làm ra luật, nhưng cũng có h
àng

nghìn trường hợp mà nghị viện phải định ra thể lệ. Có khi

phải đem một dự luật ra làm thí điểm trước khi ban hành

chính thức. Hiến pháp Rome và Athène ngày xưa thật l
à

thông minh: các nghị định của Viện Nguyên lão chỉ được

có hiệu quả trong vòng một năm, sau đó nếu dân chúng

biểu quyết đồng tình thì mới trở thành luật thường xuyên

mãi mãi.

Chương 3

Các luật liên quan đến bản chất nhà nước quý tộc

Trong chế độ quý tộc, quyển lực tối cao nằm trong tay

một số người. Chính họ làm ra luật và chấp hành luật. Số
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đông dân chúng còn lại dưới con mắt họ chỉ là những thần

dân.

Ở đây người ta không tổ chức đầu phiếu, vì nó trở ngại.

Cho nên trong chế độ có nhiều sự phân biệt đối đãi phiển

toái, người ta chỉ thích làm nhà quý tộc mà không thích làm

quan tòa.

Khi mà số người quý tộc quá đông thì phải có một nghị

viện để điểu tiết các sự việc và bày vẽ ra các sự việc theo ý

định của nghị viện. Trong trường hợp này có thể nói
 nhà

nước quý tộc là nhà nước trong nghị viện. Dân chủ chỉ có

trong giới quý tộc, và đân chúng chắng là cái gì. (...)

Chương 4

Các luật tiên quan đến bản chất nhà nước quân chủ

Các thứ quyền lực trung gian và phụ thuộc tạo ra bản

chất của nhà nước quân chủ, tức là nhà nước chỉ đo
 một

người cai trị bằng những đạo luật cơ bản. Ở đây, ông vua là

nguồn gốc của mọi quyển lực chính trị và dân sự. Các đạo

luật cơ bản chỉ tính đến các dòng quyển lực trung gian: do

đó không có gì thật sự đáng gọi là "luật cơ bản”.

Cái gọi là quyển lực trung gian và phụ thuộc chính là

quyển lực của giới quý tộc. Giới quý tộc là một bộ phận của

nến quân chủ (...) thực chất chế độ này cũng chỉ là một thứ

chuyên chế mà thôi.

(2)
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Chương 5

Các luật liên quan đến

bản chất của nhà nước chuyên chế

(...) Một con người rà cả năm giác quan luôn luôn thể

hiện rằng ông ta là tất cả, và mọi người khác không là cái gì

hết, thì tất nhiên ông ta chỉ là một kẻ nhác nhớn, ngu xuẩn,
đầy dục vọng. Ông ta (vua) bỏ mặc mọi việc, nhưng nếu ông

ta giao việc cho nhiều người thì sẽ xảy ra tranh chấp, người

nào cũng tìm cách chạy chọt để được làm tên đẩy tớ hạng,

nhất của ông ta. Thế là ông vua đành phải tìm cách nắm việc

cai trị mà đơn giản nhất là giao cho một anh làm tế tướng,

lúc đầu cũng có quyển lực như vua. Trong một nhà 
nước

chuyên chế, việc đặt chức tế tướng là một luật cơ bản.

(..)

Đất nước càng rộng lớn, cụng điện càng tráng lệ
, ông

vua càng say sưa lạc thú. Ở những nước như thế này, dân

càng đông vua càng ít nghĩ đến việc nước, công việc 
càng

nhiều vua càng nhỏn nhơ.
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Quyển II

Bàn về những nguyên tắc của

ba loại chính thể

Chương Š

Nguyên tắc của chính thể dân chủ

Trong một nhà nước quân chủ hay một nhà n
ước

chuyên chế, không cần phải có đạo đức nó cũng cứ tổn tại

được. Luật của vua và cánh tay chuyên chế là đủ để duy trì

tất cả. Nhưng trong nhà nước dân chủ thì phải có thêm một

điều, đó là đức hạnh®.

_—_————
———

®)Montesquieu nói tình yêu tổ quốc là tình yêu bình đăng. Aristote phân biệt đức.

hạnh công dân với đức hạnh một người lương, thiện, đức han
h dân sự với đức

hạnh luân lý. Khi Montesquieu coi đức hạnh là đông cơ chủ yếu của 
chính thê

cộng hoà thì ông muốn nỗi rằng trong một nước dân làm chủ, mỗi người có một

phần quyền lực tập thê, thì mỗi người phải có được một số đức 
hanh của người

cầm đầu quốc gia.
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Điều tôi nói trên đây được lịch sử khẳng đỉnh và rất

phù hợp với bản chất của sự vật. Trong một nước quân

chủ, vua là kẻ bắt mọi người phải làm theo luật lại tự

mình đứng lên trên pháp luật, nên không cẩn nhiều đạo

đức hanh như trong nước dân chủ, nơi mà người dân

chấp hành luật pháp với ý thức mảnh làm cho mình, tự

gánh lấy gánh nặng của mình.

Ông vua, nếu vì chếnh mảng hoặc vì nghe lời xu nịnh

mà để cho luật pháp không được chấp hành, thì ông ta có

thể sửa chữa bằng cách thay đổi sắc dụ, hoặc bỏ thói chểnh

mảng, lơ là. Trái lại, trong một nước dân chủ, khi luật pháp

không được chấp hành chính là khi cơ chế của nền công hoà

bị suy đốn, nhà nước không còn là nhà nước nữa.

Một khi đạo đức của nến dân chủ đã mất, tính tham lam

lọt vào các trái tìm, cái hư hỏng lổng vào tất cả mọi ngóc

ngách của xã hội, các ước vọng bị đối mục tiêu: cái người ta

vốn yêu thì người ta không yêu nữa, người ta thấy mình

vẫn tự do, nhưng tự do làm trái luật pháp. Mỗi công dân

giống như một nô lệ trốn khỏi nhà chủ nô. Điểu trước đây

được coi là kỷ cương thì nay người ta coi là hà khắc. Cái

trước đây được coi là luật thì nay họ coí là phiển nhiễu. Điểu

đáng lưu ý thủ người ta coi là đáng sợ. Cách sống thanh đạm

bị coi là thói hà tiện. Trước kia, tài sản của mỗi công dân

được coi như môt phẩn sự giàu có của quốc gia, thì nay kho

tàng chung bị coi như sở hữu tư nhân, nước cộng hoà chủ là

cái túi cho người ta bòn rút, và sức mạnh quốc gia chỉ còn là

quyển lực của một vài công dân, là nơi phá rôi của mọi
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Chương 7

Nguyên tắc của chính thề quân chủ

Như trên đã nói, chính thể quân chủ ắt phải có những

đặc quyển, những đẳng cấp và cả nguồn gốc quý tộc. Bản

chất của danh diệnĐ đòi hỏi phải có sự ưu đãi, phải khác

người, hơn người. Vậy thì danh diện phải đặt vào trong

chính thể quân chủ.

Trong một nước cộng hoà, tham lam là mỗi nguy hại,

nhưng trong một nước quân chủ tham lam còn có tác dụng

tốt, làm cho chính thể có sinh khí. Nó không nguy hiểm, vì

lúc nào nhà vua cũng có thể chế ngự được nó.

Cũng như trong vũ trụ có lực ly tâm và lực hấp dẫn để

thu hút các vật thể, thì trong một nước quân chủ, đanh diên

làm cho mọi bộ phận trong cơ thể chính trị lay chuyển, liên

kết lại trong hành động, làm cho mọi người thấy mình

hướng về cái lợi của đất nước và tin rằng như thếsẽ có lợi

cho cá nhân mình.

Nói một cách triết lý: một danh dự hão huyển đang

lôi cuốn mọi bộ phận của quốc gia, nhưng nó cũng có

ích như danh diện thật sự đối với những ai theo đuổi

nó.

+) Từ "honneur" mà Montesquleu nói về chính thẻ quân chủ vừa có nghĩa là danh

dự, vừa có nghĩa là thê diện.
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Chương 9

Nguyên tắc của chính thể chuyên chế

Nếu trong chính thể dân chủ phải có đạo đức, t
rong

chính thể quân chủ phải có danh diện, thì trong chính thể

chuyên chế phải có sự sợ hãi. Vì ở đây đạo đức là không cần
thiết và danh điện sẽ là nguy hiểm.

Quyển uy vô hạn độ của ông vua chuyên chế được trao

cho người cận thẩn tin cậy. Những người có năng lực mà

không được dùng thường ở trạng thái muốn nổi đậy. Cho

nên, phải lấy cái sợ hãi để đánh bạt lòng can đảm và đập tắt

cả những tham vọng danh diện nhỏ nhất (...).

Chương 11

Suy nghĩ về những điều nói trên

Trên đây là những nguyên tắc của ba chính thể cai trị.

Nó không có nghĩa rằng trong một nước cộng, hoà dân chủ

thì ai ai cũng sẵn có đạo đức. Cũng không phải trong một

nước quân chủ nào đó thì ai ai cũng sẵn có danh điện, hoặc

trong một nước chuyên chế mọi người đều luôn luôn sợ hãi.

Vấn để là phải làm cho cái đạo đức, cái danh diện, cái sợ hãi

được thể hiện, nếu không thì tính chất của chính thể sẽ

không trọn vẹn.
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Ouy¿n IV

Luật về giáo dục phải '
tương ứng với nguyên tắc của chế độ

Chương Í

Về luật giáo dục

Các điều luật về giáo đục là những điểu tiếp nhận đầu

tiên của chúng ta. Vì giáo dục là chuẩn bị cho
 chúng ta

làm người công dân, và khiến cho mỗi gia đình r
iêng lẻ

cũng phải được cai quản theo kế hoạch của "đại gia đình"

toàn dân.

Nếu nhân dân nói chung có một nguyên tắc thì mỗi gia

đình cũng phải có nguyên tắc. Các luật về giáo dục trong,

mỗi chính thể tất nhiên không giống nhau: trong chính thể

quân chủ, mục đích của giáo dục là danh điện,
 còn trong,

chính thể dân chủ là đức hạnh và trong chính thể chuyên

chế là sợ hãi.
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Chương 2

Giáo dục trong chính thể quân chủ

Ở các nước quân chủ, không phải là từ trong nhà trường

dạy trẻ người ta đã tiếp thu được sư giáo dục chính yếu. Chỉ

đến khi vào đời, người ta mới bắt đầu tiếp thu giáo dục, đó

là nhà trường của danh điện, là ông thẩy học tổng quát đìu

dắt chúng ta ở khắp nơi.

Ở đây, người ta luôn luôn thấy và nghe ba điểu: "Phải

đặt vào các đức hạnh một ý niệm về sự cao quý, đặt vào các

phong tục ý niệm về sự thật thà, đặt vào các cử chỉ ý niệm về

lễ độ.

Những đạo đức mà người ta dạy bảo chúng ta bao giờ

cũng ít hơn cái đạo đức mà ta phải giữ đối với người khác

và đối với bản thân mình. Nhưng đạo đức ấy làm cho ta cao

quý khác người hơn là làm cho ta chan hoà với nhân dân

Tình.

Người ta đánh giá các hành động của con người không,

phải ở điểm tốt mà ở điểm đẹp, không phải ở sự đứng đắn mà

ở sự cao cả, không phải ở chỗ hợp lý mà ở chỗ phi thường.

Danh điện không phải lúc nào cũng đồng, nhất với sự cao

quý. Nhiều khi phải dùng đến người phán xét hay dùng

đến phép ngụy biện mới xác định được một hành động

danh diện có bao hàm ý nghĩa cao quý.

Người ta cho phép dùng mánh khoẻ lừa lọc khi nó gắn

với ý niệm trí tuệ cao siêu hoặc hành động vì một việc trọng
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đại, vì trong chính trị, mưu mô, lừa lọc không trái với
 sự

khôn khéo, tỉnh vi.

Người ta chỉ ngăn cấm sự nịnh hót khi nó biểu thị tính

cách hèn hạ hoặc không đính với ý đổ mưu cẩu nghiệp lớn.

Về mặt phong tục, tôi đã nói rằng nền giáo dục tr
ong

chính thể phong kiến phải mang tính chân thực ở một mức

độ nào đó. Người ta thích các diễn giả nói lên sư thật không

phải vì người ta yêu sự thật đâu, mà chỉ vì người diễn giả

nào đám nói sự thật thường là người tỏ ra dũng cảm, phóng

khoáng, tự do. Trong chính thể phong kiến, các diễn giả như

thế chỉ bảo vệ một sự việc nào đó chứ không bảo vệ sư thật

như người ta tưởng đâu.

Cho nên, cái tính chân thực kiểu đó không phải là tính

chân thực của nhân dân; vì nhân dân hiểu tính chân thực là

sự thật và sự giản đị.

Cuối cùng, nên giáo dục của chính thể phong, kiến đời

hỏi trong cách cư xử phải có lễ độ một mức nào đó. Người

đời sinh ra để sống chung với nhau và làm vừa lòng nhau,

ai không giữ lễ độ, làm chướng tai gai mắt người khác thì sẽ

thất bại, chẳng làm được điểu gì tốt đẹp. Nhưng trong chế
độ phong kiến, lễ độ không bắt nguồn từ quan niệm chung

của người đời như vừa nói trên mà người ta lễ độ chỉ để tỏ

ra hơn người. Khi lễ độ, người ta tự kiêu rằng thế là không

hèn kém, không sống như hạng người bị bỏ rơi trong mọi

thời đại.

Ở các nước quân chủ, lễ độ trở thành chuyện cố hữu

trong triểu đình. Vua là cao cả thì mọi người phải nhỏ bé lại.

Từ đó, suy ra cách nhìn đối với mọi người. Đã ở trong triểu
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đình thà người ta phải xứng đáng là người của triểu đình.

Phong thái các đại thần trong triểu đình là từ bỏ cái oai vệ

của mình vì sự oai vệ của vua. Mức độ của oai vệ hay của

khiêm tốn tùy theo hoàn cảnh ông đại thẩn ở xa hay ở gần

ông vua.

Trong sinh hoạt cung đình, người ta tỏ ra tế nhị về sở

thích để thể hiện sự giàu sang, sự thừa thãi. Có khi họ tỏ ra

chán chường các lạc thú vì đã hưởng quá nhiều. Ý thích của

người ta bị lẫn lộn, hay thay đổi, nhưng khi mà lạc thú được

vừa ý thì bao giờ nó cũng được chấp nhận. Nến giáo dục

hướng vào đó. Ai mà thể hiện đúng điểu nói trên thì được

coi là người quân tử (honnête homme)?, tức là người đủ

phẩm cách được chính thể quân chủ thừa nhận.

Ở đây, danh điện xen vào mọi thứ, tham gia vào mọi cách

suy nghĩ cũng như cảm giác, và chỉ huy cả nguyên tắc xử

thêt

Cái danh diện kỳ quặc ấy bịa ra mọi thứ đạo đức, đặt ra

mọi thứ quy tắc theo ý nó, mở rộng hay thu hẹp nghĩa vụ

của chúng ta, mà nghĩa vụ này thật ra bắt nguồn từ trong

tôn giáo, trong chính trị hay trong luân lý.

Trong chính thể quân chủ, chỉ có luật pháp, tôn giáo và

đanh dự truyển bảo chúng ta vâng theo ý chí nhà vua;

nhưng danh diên cũng phán bảo rằng nhà vua chớ rên bắt

thần dân làm điểuô nhục, vì như vậy thì dân sẽ không xứng

đáng để phục vụ vua nữa.

©? Ở đây người ta nói "có làm”, chứ không nói "phat làm” Danh dự là lời phán

bảo cua tôn giáo (Chú thích lần xuất bản đầu trên).
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Crillon từ chối không ám sát công tước Guise, nhưng lại

để nghị vua Heny VI làm việc đó. Sau trân Saint

Barthélémy, vua Charles ÏX ra lệnh cho các thống đốc gi
ết

hết những người Huguenot, nhưng Tử tước Orto đang chỉ

huy ở Bayonne viết sớ đệ trình vua: "Tâu bệ hạ, thần chỉ ìm

được trong đám quan quân của mình những công dân v
à

chiến bình tốt mà không có ai là người đao phủ. Xin bệ hạ

hãy dùng cánh tay của thần và thuộc hạ vào những việc có

thể làm được", Trái tim khoan dung cao cả của ông coi việc

làm hèn nhát là điểu không thể chấp nhận.

Danh điện ra lệnh cho các nhà quý tộc hết sức phục
 vụ

nhà vua trong chiến tranh, đây là một nghề đặc biêt m
à

chiến công, hạnh ngộ hay rủi ro đều mang ý nghĩa cao cả.

Nhưng khi buộc người ta theo luật này thì danh diện muốn

làm trọng tài, và nếu như nó không ưng ý thì nó ra lệ
nh

hoặc cho phép người ta rút lui.

Danh diện để cho người ta cẩu xin hay từ chối một chức

vụ, điểu tự do này còn cao hơn cả số phận thần dân.

Như vậy, danh điện có những quy tắc tối cao mà nền

giáo dục buộc phải thích ứng với nó. Qwy tắc chủ yếu là

phải nghĩ đến vận mệnh chung, sự nghiệp chung, tuyệt

nhiên không tính đến đời sống của mình. Quý tẮc thứ hai

là một khi đã được đặt vào địa vị nào đó thì không được

làm điểu gì biếu lộ rằng ta dưới tầm của địa vị đó. Qu
y

tắc thứ ba là điều gì danh điện đã cấm đoán thì phải coi là

nghiêm ngặt hơn cả luật pháp cấm đoán, điểu gì da
nh

điện đòi hỏi phải làm thì coi đó là cẩn thiết hơn cả điể
u

luật bắt làm.
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Chương 3

Giáo dục trong chính thể chuyên chế

Trong chính thể quân chủ, giáo dục chỉ ìm
 cách nâng

cao trái tìm. Trong chính thể chuyên chế, giá
o dục chỉ tìm

cách hạ thấp trái tìm, Ở đây, giáo dục phải là một công cú

nô dịch. Cái đó cũng sẽ là một điểu hay ngay trong, hiệ thống

những người chỉ huy, không một ai vừa là ké độc tài mà lại

không đồng thời là nô lệ.

Sự phục tùng tuyệt đối đời hỏi sự ngu dốt của
 người

thừa hành, và cả sự ngu đốt trong người c
hỉ huy. Anh ta

không cẩn phải hiểu rỔ, không cần phải hoà
i nghị, không

cẩn phải lý giải. Anh ta chỉ cẩn muốn.

Trong một nước chuyên chế, mỗi gia 
đình là một

vương quốc riêng rẽ. Giáo dục ở đây chủ yếu nói về cách

ăn ở với người khác nên rất hạn chế, chỉ 
quy vào một

điểm là đưa sự sợ hãi vào trái tim và đưa ít nhiều nguyên
tắc thật đơn giản của tôn giáo vào đầu óc. Như vậy, hiểu

biết rộng là nguy hiểm, thích ganh đua là tai hại, còn về

đức hạnh thì Aristote cũng không thể tin rằng có một thứ

đức hạnh nào thích hợp để dạy cho những người nô lệ.

Tất cả những cái đó làm hạn chế nền giáo dục trong, chính
thể chuyên chế.

Giáo đục ở đây, nói một cách nào đó, là con số không.

Phải tước bỏ tất cả để đưa vào đầu óc người ta rnột cái gì,

và bắt đầu bằng cách biến một thần dân xấu thành môt nô

lệ tốt
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Chương 3

Giáo dục trong chính thể chuyên chế

Trong chính thể quân chủ, giáo dục chỉ tìm cách nâng

cao trái tim. Trong chính thể chuyên chế, giáo dục chỉ tìm

cách hạ thấp trái tim. Ở đây, giáo dục phải là một công cự

nô địch. Cái đó cũng sẽ là một điểu hay ngay trong hệ thống

những người chỉ huy, không một ai vừa là kẻ độc tài mà lại

không đổng thời là nô lệ.

Sự phục tùng tuyệt đối đòi hỏi sư ngu đốt của người

thừa hành, và cả sự ngu dốt trong người chỉ huy. Anh ta

không cẩn phải hiểu rõ, không cẩn phải hoài nghị, không,

cẩn phải lý giải. Anh ta chỉ cẩn muối.

Trong một nước chuyên chế, mỗi gia đình là một

vương quốc riêng rẽ. Giáo đục ở đây chủ yếu nói về cách

ăn ở với người khác nên rất hạn chế, chỉ quy vào một

điểm là đưa sự sợ hãi vào trái tim và đưa ít nhiều nguyên

tắc thật đơn giản của tôn giáo vào đầu óc. Như vậy, hiểu

biết rộng là nguy hiểm, thích ganh đua là tai hại, còn về

đức hạnh thì Aristote cũng không thể tin rằng có một thứ

đức hạnh nào thích hợp để dạy cho những người nô lệ.

Tất cả những cái đó làm hạn chế nến giáo đục trong chính

thể chuyên chế.

Giáo dục ở đây, nói một cách nào đó, là con số không.

Phải tước bỏ tất cả để đưa vào đầu óc người ta một cái gì,

và bắt đầu bằng cách biến một thần dân xấu thành một nô

lệ tốt.
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Này! Tại sao nến giáo dục lại cột vào mình cái sứ

mệnh đào tạo ra một người công dân tốt để anh ta tham

gia vào nỗi khổ hạnh chung của mọi người? Nếu anh ta

yêu nước thì anh ta sẽ gắng sức làm cho động cơ của

chính thể chuyên chế phải chùng lại, và nếu thất bai thì

anh ta không thể tiếp tục tổn tại được nữa, còn nếu anh

thành công thì anh sẽ làm cho mất hết, mất cả vua, mất cả

nhà nước chuyên chế.

Chương 4

Sự khác nhau giữa tác dụng giáo dục của

người xưa với chúng ta ngày nay

Nhiều dân tộc cổ xưa sống dưới chính thể dân chủ, lấy

đao đức làm nguyên tắc. Khi mà đạo đức phát huy tác dụng

thì họ làm được nhiều việc mà ngày nay chúng ta không còn

thấy nữa. Sự giáo dục của thời xa xưa ấy hơn hắn thời nay ở

chỗ nó không bao giờ lừa dối. (...)

Ngày nay, chúng ta tiếp nhận ba loại giáo đục khác

nhau hoặc mâu thuẫn nhau: giáo dục của người cha đẻ,

của thẩy giáo và của xã hội. Những điểu xã hội dạy ta làm

đảo lộn tất cả tư tưởng của người cha đẻ và thầy giáo

truyển cho ta. Vể mặt nào đó ta thấy những điểu cam kết

trong tôn giáo thật tương phản với những điểu cam kết

trong xã hội. Người đời xưa không bao giờ biết chuyện

này đâu!
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Chương 5

Giáo dục trong chính thể cộng hoà

Trong chính thể cộng hoà, người ta cẩn đến tất cả sức

mạnh của giáo đục. Sự sợ hãi trong chính thể chuyên chế là do

sự trừng phạt và đe dọa mà sinh ra. Danh điện trong chính thể
quân chủ là do các dục vọng kích thích, và nó cũng, kích thích

lại đục vọng. Nhưng đạo đức trong chính thể cộng hoà lại là

sự đấu tranh với bản thân mình, đó là chuyện rất khó.

Có thể định nghĩa đạo đức chính trị là tình yêu luật pháp uà

tình yêu tổ quốc. Tình yêu ấy đòi hỏi luôn luôn đặt lợi ích

chung lên trên lợi ích cá nhân. Tình yêu ấy đặc biệt phù hợp

với các chính thể dân chủ. Ở đây, vận mệnh của chính thể

được giao cho mỗi công dân, mà chính thể là đủ mọi thứ

trên đời, muốn bảo vệ nó thì phải yêu mến nó.

Chưa bao giờ nghe nói một ông vua lại không yêu chính

thể quân chủ, một nhà độc tài lại ghét chính thể chuyên chế.

Trong chính thể cộng hoà, tất cả tuỳ thuộc ở tình yêu trong,

sáng nói trên, do đó mà phải quan tâm đến giáo dục. Muốn

cho trẻ em có được tình yêu luật pháp và tổ quốc thì điểu chắc

chắn là các ông bố trong gia đình phải có tình yêu ấy đãi

Thầy giáo truyển kiến thức cho học trò, thì phải gợi cho

các em sự đam mê, hứng thú. Người ta không làm được

điểu này là vì sự giáo dục trong gia đình đã bị hủy hoại bởi

những tình cảm ngoại lai.

Không phải người ta sinh ra đã mất gốc, mà vì những con

người thành nhân® trước đó đã bị hư hỏng.

+ Tức là cha mẹ (ND)
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Quyển V

Các luật do nhà lập pháp đưa ra

phải tương ứng với nguyên tắc

của chính thể

Chương 1

Ý tưởng của quyển V

Cũng như việc giáo dục, các luật phải tương ứng uới

nguyên tắc của chính thể. Mối quan hệ giữa luật pháp với

nguyên tắc là nhằm thúc đẩy cho chính thể phát triển và

ngược lại, tạo thêm sức mạnh cho nguyên tắc. Ta thấy rằng,

trong các vận động vật lý, mỗi tác động đểu kèm theo phản

tác động.

Chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ này trong, mỗi chính

thể khác nhau, và hãy bắt đầu với chính thể cộng hoà, nơi

mà đạo đức được coi là nguyên tắc.
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Chương 2

Đạo đức là gì trong nhà nước chính trị

Đạo đức trong chính thể cộng hoà là một điểu rất giản

đị: đó là lòng yêu mến cộng hoà, đó là tình cảm chứ không

phải một chuỗi kiến thức. Người kém cỏi nhất cũng như

người giỏi giang nhất đều có thể có được tình cảm ấy. Khi

dân chúng có lòng tin ở kỷ cương thì họ giữ vững kỷ cương

hơn là người quân tử trong chính thể phong kiến. Rất ít khi

sự phá hoai kỷ cương bắt đầu từ dân chúng, vì dân chúng

chỉ hiểu biết sơ lược nên thường gắn bó chặt chế với những

gì đã từng được thiết lập.

Lòng yêu nước dẫn tới phong tục tốt, và phong tục tốt

nhắc nhở lòng yêu nước. Chúng ta càng ít hài lòng với thị

hiểu riêng thì lại càng say sưa với các thị hiếu chung.

(--)

Chương 3

Thế nào là lòng yêu mến nền cộng hoà trong

chính thể dân chủ

Lòng yêu mến nền cộng hoà trong chính thể dân chủ là

lòng yêu dân chủ. Lòng yêu dân chủ lại là lòng yêu sự bình

đẳng và không những yêu vì quyển lơi mà yêu cả về nghĩa

vụ. Lòng yêu dân chủ còn là lòng yêu cuộc sốïg thanh đam.
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Trong khi mọi người đểu có những hạnh phúc và nhữ
ng,

thuận lợi chung thì họ phải được hưởng lạc thú như nhau,

và cùng chung ước vọng. Điều này chỉ có thể đạt được trong

sự sống thanh đam nói chung,

Đo lòng yêu bình đẳng, người ta chỉ có một tha
m

vọng duy nhất là được giúp ích tổ quốc nhiều hơn người

khác. Không thể trao cho mọi người những công tiệc như

nhau, nhưng phẩt coi mọi người là ngang nhau khi trao c
ông

siệc. Như vây, sự khác nhau chỉ này sinh trong nguyên tắc

bình đẳng khi có những công việc may mắn hay tài năng

xuất chúng.

Tính thanh đam hạn chế ước vọng thu vén riêng cho gia

đình mình, mà khuyến khích ảnh cảm ước mong cho tổ

quốc được giàu có, thừa thi. Của cải quốc gia tạo nên
 sức

mạnh chung mà môt công dân không thể dùng riêng c
ho

mình, vì dùng riêng là không công bằng. (..)

Cho nên các nước dân chủ tốt thường, thiết lập nếp

sống thanh đạm trong các gia đình, nhưng lai mở cửa cho

các chỉ phí hào phóng công cộng, như ở Athène và Rome

ngày xưa. Vẻ huy hoàng và hào phóng nơi công côn
g

chính là đưa vào sự thanh đạm của các công đân mà có

được. Cũng giống như tôn giáo yêu cầu con chiên dâng lễ

Chúa với bàn tay sạch sẽ, luật pháp mong muốn xây dưng

nếp sống thanh đạm để công dân có thể đóng góp nhiều

cho tổ quốc.

_————
———

+) Có những luật lê han chế chị tiêu xa Xi trong 818 đình, và nhà nước thì tô chức

nhiều trọ trời giải trí công công
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Lương trì và hạnh phúc cá nhân phẩn nhiều là do tài

năng và tài sản khiêm tốn mà có. Một nước cộng hoà mà

luật pháp tạo nên thật nhiều những con người chừng mực

thì sẽ có nhiều nhà uyên bác, biết cách cai trị thông minh, sẽ

có nhiều người sung sướng và cả nước sẽ sung, sướng.

Chương 4

Người ta cảm nhận lòng yêu bình đẳng

và nếp sống thanh đạm như thế nào

Trong các nước quân chủ và các nước chuyên chế,

không ai mong được bình đẳng. Mỗi người chỉ vươn lên

địa vị bể trên, làm thầy, làm chủ kẻ khác. Họ cũng chẳng

nghĩ đến nếp sống thanh đạm. Chỉ có những người đã bị

phá sản vì trác táng thì đành phải chịu sống thanh đạm

mà thôi(...), còn những người đang thèm khát xa hoa thì

chẳng ai ham gì nếp sống thanh đạm. Họ còn khinh rẻ

cuộc sống thanh đạm, xa lánh kê nghèo nàn nữa kia.

Những kẻ đang hau háu nhìn vào các rhà giàu có và nhìn

lại những người cùng khổ như họ, thì họ chỉ ghét sự

nghèo nàn của họ mà thôi. Họ chẳng yêu mà cũng chẳng,

biết cái gì làm nên sự nghèo nàn ấy.

Đổi với nếp sống thanh đạm cũng vậy, muốn yêu nó thì

phải có cái gì hưởng thụ trong nếp sống thanh đạm đó.

Chơ nên, ngay trong chính thế cộng hoà cũng phải có

những điểu luật để đưa người ta đến chỗ nảy sinh lòng

yêu bình đẳng và nếp sống thanh đạm.
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Chương 5

Trong chính thể dân chủ, luật pháp thiết lập sự

bình đẳng như thế nào

(.)

Mặc dầu trong chính thể dân chủ, linh hổn của nhà nước

phải là sự bình đẳng thực tế, nhưng thật khó mà thiết lập nó

một cách tuyệt đối chính xác. Chỉ cẩn một cách định mức

tương đối để rút ngắn khoảng cách chênh lệnh, ví dụ như

yêu cẩu người giàu đóng góp cho xã hội nhiều hơn người

nghèo, và có những chính sách cụ thể nâng đỡ người nghèo.

Chỉ những người trung lưu mới thoả mãn với chính sách

đó, còn những người cực kỳ giàu có mà không được hưởng

quyển lợi và vinh dự hơn người thì họ coi chính sách này là

đáng nguyễn rủa.

Mọi sự bất bình đẳng trong chính thể dân chủ đều phải

tương đổi hợp với bản chất của nền dân chủ. Ví dụ, những

người nào đó cẩn có việc làm thường xuyên để không bị

nghèo khổ quá, thì họ không được lười biếng trong cô
ng

việc; và người thợ cả thì không được lên mặt kiêu ngạo. (...)

Như vậy là vẫn tổn tại một phẩn chưa bình đẳng, tổn tại

theo lợi ích của nến dân chủ, và đó chỉ là chưa bình đẳng về

bể ngoài mà thôi. (...)
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Chương 6

Trong chính thê dân chủ luật pháp duy trì tính

thanh đạm như thế nào

C.)

Khi chính thể dân chủ được xây dựng trên một nển kinh

tế thương mại thì sẽ có một số công dân trở nên giàu to, và

phải làm sao cho thuần phong mĩ tục không bị sa đọa.

Tư tưởng thương mại, về bản chất là hướng tới sự thanh

đạm, tính tiết kiệm, tính khiêm tốn, thích làm việc, thích yên

tĩnh, chuộng trí thông minh, cẩn có trật tự và kỷ cương

v.v.(...). Chỉ khi nào tình trạng thừa thãi của cải phá hoại

mất tư tưởng thương mại thì mới nảy sinh điểu tổi tệ và mọi

thứ lộn xộn của bất bình đẳng.

Để duy trì tư tưởng thương mại thì người công dân

chủ yếu® phải làm gương, khiến cho tư tưởng thương

mại chân chính đóng vai trò chủ đạo, không bị pha tạp,

mọi điểu luật đều phù hợp với nó, khiến cho thương mại

làm tắng tài sản của mọi người, đặt các công dân nghèo

vào cảnh ngộ đễ chịu, có thể làm việc như mọi người

khác, và đặt các công dân giàu có vào một địa vị khiêm

tốn, khiến họ cũng phải làm việc thì mới có thu nhâp,

mới tổn tại được. (...)

' Tức là vua, quan, ngh: viên v.v.. (ND) .
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Chương 11

Cái hay của chính thê quân chủ

Chính thể quân chủ có nhiều điểm ưu việt hơn chính thể

chuyên chế ®, Về bản chất, nhiều chỉ dụ của nhà vua phải

dựa theo hiển pháp, nhà nước được cố định, hiến pháp khó
lung lay, nhân cách của những người cẩm quyển k

há ổn

(-)

“Trong sự vận hành của chính thể chuyên chế, dân chúng

tự lo lấy cho mình, thường đẩy sự việc đi quá xa, nhiều khi

gây ra lộn xôn đến cực điểm. Trong khi đó, ở các nước quân

chủ, sự việc không mấy khi bị đẩy tới quá khích. Các quan

cũng phải lo cho mình, họ sợ bị thất sủng. Các
 lực lượng,

trung gian phụ thuộc thì không muốn để dân chúng chiếm
thế thượng phong. Cho nên hiếm khi thấy trật tự nhà nước

quân chủ bị tê liệt hoàn toàn. Vua thì cố giữ 
kỷ cương,

những kẻ gây rối thường thiếu ý chí và ít hy vọng 
lật đổ

được triểu đại nên không thể và cũng không muốn thoán

đoạt ngôi vua.

Trong trường hợp nhà nước có rối ren, những n
gười

uyên bác và có uy tín cart thiệp vào, họ giữ lại mức độ, họ

dàn xếp, họ uốn nắn lêch lac, do đó luật pháp lấy lại được

tính năng động, làm cho người ta phải nghe theo.

—_————
—————

‹Ð Hơn ở chỗ có nhiều ảnh sáng và nhiều phong túe tốt hơn.
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Chẳng thế mà trong lịch sử chế độ phong
 kiến của

chúng ta chỉ có nhiều nội chiến chứ không có cách mạng,

còn trong các nước chuyên chế thì thường có cách mạng, mà

không có nộichiến.

(..)

Chương 12

Tiếp chủ đề trên

Chớ hoài công đi ầm cái phóng khoáng,
 rộng lượng

trong những nhà nước chuyên chế. Ông vua ở đây không có

gì là cao cả để ban phát: ông ta không có vinh quang.

Trong chính thể quân chủ, các quần thần t
iếp nhận

hào quang của vua. Họ có không gian khá rộ
ng để thể

hiện tính cách và tâm hồn mình, tuy đó chưa phải là sự

thể hiện một cách độc lập, nhưng cũng giữ được tính cao

thượng của họ.

Chương 13

Ý niệm về chính thể chuyên chế

Những người dã man ở xứ Louisiane muốn ăn quả thì

chặt cây từ gốc cho cây đổ xuống để hái quả. Chính thể
chuyên chế là như thế đó!
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Chương 14

Trong chính thể chuyên chế, các luật liên quan với

nhau như thế nào

Nguyên tắc của chính thể chuyên chế là sợ hãi. Nhưng

đối với loại đân chúng đốt nát, ít ăn nói, đã bị đè cổ xuống rồi

thì không cần phải nhiều luật lệ. Tất cả sẽ vào khuôn phép

với vài ba ý nghĩ: không cẩn đổi mới. Khi anh dạy một con

vật, anh chỉ cẩn giữ cho nó đừng thay đổi chủ, đừng quên bài

học, đừng quên nếp sống. Anh chỉ cẩn nhồi nhét vào óc nó

sao cho nó thuộc một vài cử chủ, thế là đủ. Không cẩn gì hơn.

(--)

Một ông vua nhiều khuyết điểm tất nhiên không muốn

phô bày cái ngốc nghếch của mình ra. Dân không thể biết

ông ta là người như thế nào. May thay cho những con người

trong một nước như thế, họ chỉ cẩn biết một cái tên của con

người đang cai trị mình mà thôi!

(.)

Ở đây, sức mạnh không có trong nhà nước mà có trong

quân đội, quân đội đã tạo dựng ra nhà nước. Muốn bảo tổn

nhà nước thì phải bảo tổn quân đội. Như thế, quân đội cũng,

trở nên đáng sợ đối với cả nhà vua. Vậy phải làm thế nào

kết hợp được sự an toàn của nhà nước với sự an toàn của cá

nhân nhà vua...(...)

Trong những nước như thế, tôn giáo có nhiều ảnh

hưởng hơn ở các nước khác. Một thứ sợ hãi góp thêm vào
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một sự sợ hãi có sẵn. Trong các nước Hồi giáo, d
ân chúng

kính trọng vua một cách kỳ lạ chính là do một phẩn thông

qua tôn giáo. Chính tôn giáo đã sửa chữa Ít nhiều Hiến pháp

ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các thần dân quan tâm đến vinh quang và sự

vĩ đại của nhà nước không phát vì danh diện mà 
vì sức

manh đáng sợ và nguyên tắc của tôn giáo.

(2)

Ở đây không có các luật cơ bản. Quyển nối ngôi là do

nhà vua qúy định, chọn lựa, nội trong, hoàng gia mà cũng có

thể ngoài hoàng gia. Vua có thể chọn hoàng tử làm thái tử

mà cũng có thể chon người khác. Người nối ngôi có khi do

vua đặt lên, có khi do các vị thượng thư, có khi do một cuộc

nội chiến. Cho nên, một nhà nước chuyên chế dễ bị tan rã

hơn một nhà nước quân chủ.

(..)

Qua những điểu vừa nói ở trên, ta thấy đường như bản

tính "người" sẽ không ngừng nổi dậy chống lại ch
ính thể

chuyên chế. Mặc dầu người ta yêu tự do, ghét bạo lực rhưng
hầu hết vẫn cứ phải phục tìng. Điều này dễ hiểu thôi! Để tạo

ra một nển cai trị vừa phải, người ta kết hợp các sức mạnh để

điểu chỉnh nó, ức chế nó và làm cho nó vận động, như là

đùng một vật đối trọng cho lực này để hạn chế lực khác. Đây

là một tuyệt tác về lập pháp, nhiều khi do ngẫu nhiên hơn là

do sự khôn ngoan mà làm nên được. Một chính thể chuyên

chế thì tái lại, họ dám làm điểu ngang tai trái mắt đâu đâu

cũng một thứ đồng phục, chỉ cần một sở thích du
y nhất là

thứ đồng phục ấy, moi người cứ mặc đồng phục là tốt rồi!
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Chương L7

Những quà cáp

(-‹)

Trong một nước dân chủ, chuyện đút lót, quà cáp là

điểu ô nhục, vì đạo đức chính tri không cần đến động tác

đó. Trong một nước quân chủ, danh điện là điểu quý hơn cả

quà cáp. Nhưng trong nước chuyên chế, đạo đức và đanh

diện đều không tổn tại, người ta hoạt động chỉ với một hy

vọng là kiếm thêm được tiện nghỉ cho cuộc sống, cho nên

việc quà cáp, hối lộ là bình thường, phổ biến.

Với tư tưởng cộng hoà, Platon yêu cầu kẻ nào nhận quà

cáp mới làm nhiệm vụ của mình thì phải chịu tội chết. Ông

nói: "Không được nhận quà cáp, dù đó là của quý báu hay

vật xoàng xĩnh”.

Còn như ở Rome xưa có luật xấu là cho phép các quan

nhận quà nhỏ không quá 200 đổng êquy một năm. Rõ ràng

là những kẻ đưa quà đều mong được mang về món lợi to

hơn món quà. Kẻ đã nhận một món quà sẽ mong được có

món quà to hơn nữa, và họ cố tìm ra lý lẽ, hoặc viện cớ để

tha thứ cho hành động tham những của mình.
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Quyển VI

Hệ quả của nguyên tắc trong

mối liên quan đến việc đơn giản hóa các

luật dân sự, hình sự, hình thức xét xử và

phương thức trừng phạt

Chương 3

Trong chính thể nào và trong trường hợp nào

người ta phán xử theo đúng văn bản luật pháp

Chính thể càng gần với dân chủ thì cách phán xử càng

cố định. Ở Rome, các quan chấp chính đấu tiên phán xử

theo ý mình như các vị pháp quan (éphores) ở Sparte Hy

Lạp thời xưa. Về sau, người ta thấy thế là bất lợi nên họ đặt

ra các điều luật cụ thể để cứ theo từng điều mà phán xử.

Ở các nước chuyên chế thì chẳng có luật nào cả. Ông

quan cai trị với các phép tắc của ông ta là một. Ở các nước

quân chủ thì có một luật. Gặp cảnh ngộ ngang trái, không

phù hợp với luật thì quan dùng đầu óc phán đoán của mình
mà xử.
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Ở các nước dân chủ, có hiến pháp hẳn hoi, phán quan cứ

theo đúng lời văn trong từng điểu khoản của hiển pháp mà

xét xử. Không có một điểu luật nào có thể vận dụng để làm

hại đến tài sản, danh dự và sinh mạng của người công dân.

Ở Rome xưa, pháp quan chỉ tuyên bố kẻ gây tội đã

phạm vào điểu luật nào và hình phạt được quy định luôn

trong điểu luật ấy.

Ở nước Anh, quan tòa xác định sự việc đang xét xử là

có thật hay không. Nếu có thật thì tòa tuyên án phạt theo

đúng điểu luật tương ứng, nếu không có thật thì thôi. Như

vậy, chỉ cẩn mắt thấy tai nghe được sự việc là xác định

được hình phạt.

Chương 4

Phương pháp xác lập sự phán xét

(-)

Ở Rome, người ta học theo Hy Lập, vận dụng "công

thức hành vị" để dẫn dắt sự việc đúng theo hành vi của bản

thân người có liên quan. Trong cách phán xét phải xác định

hình thức câu hỏi để dân chúng dễ thấy được sự việc một

cách hiển nhiên. (...)

Các pháp quan Rome chỉ chấp nhận lời cung khai chính

xác, không thêm, không bớt, không vặn veo. Nhưng những

cung chứng còn nghĩ đến những công thức hành vi khác mà

người ta gọi là "lòng thành” (bonne foi), mà cách trình bày

của họ có thể tác động thêm vào sự cân nhắc của pháp quan.
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Điều này có phần phù hợp với tỉnh thấn của chính thể quân

chủ. Ngày nay, người Pháp thường nói: "Ở Pháp mọi hành

vi đều có lòng thành".

(..)

Chương 10

Các luật cổ xưa ở Pháp

Người ta thấy các luật cổ xưa ở Pháp có tỉnh thần quân

chủ. Khi phạt bằng tiển thì dân thường bị phạt nhẹ hơn quý

tộc. Trái lại, khi xử tội thì quý tộc phạm tội bị truất danh dự

trong triểu đình, còn người đân thường, không có danh vị gì

thì phải chịu hình phat thân thể.

Chương 13

Sự bất lực của luật pháp Nhật Bản

Các hình phạt quá đáng có thể hủy hoại ngay cả nền

chuyên chế. Chúng ta hãy liếc nhìn qua Nhật Bản, ở đây

hẩu như tất cả các tội trạng, đều bị phạt tử hình, vì bất
tuân lệnh nhà vua là tội phạm rất to, người ta không đặt

vấn để sửa chữa cho người phạm tội mà chỉ có vấn để trả

thù cho nhà vua. Mợi tư tưởng đểu xuất phát từ lòng

trung thành với Thiên hoàng. Ông ta là chủ sở hữu của

mọi thứ, nên hẩu hết các tội phạm đều bị coi là trực tiếp

chống lai lợi ích của ông ta.

(2)
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Chương 14

Tinh thần của Viện Nguyên lão ở Rome

Ở Rome, có trường hợp chỉ bắt người phạm tội nộp. một

món tiển phạt (theo luật Acilia), rổi sau này anh ta không

được ứng cử vào Viện Nguyên lão hay là pháp quan. Như

vậy là để chấm đứt mọi thứ chạy chọt lộn xộn. Dion nói:

Viện Nguyên lão đưa ra luật này là vì trước đó,ông Bảo dân

quan đã thiết lập hình phạt ghê gớm, khiến dân chúng phải

chịu đựng nặng nể. Viện Nguyên lão cho rằng hình phat

quá mức chỉ gieo rắc sợ hãi trong dân. Nhưng phạt nặng thì

mới có hiệu quả, sau đó ít người bị tố cáo, ít người phạm tội.

Trái lại, phạt nhẹ quá thì lúc nào cũng có người bị tố cáo và

phải lập tòa án luôn.

Chương 1Ô

Tỷ lệ công bằng giữa hình phạt và tội phạm

Vua Charles II thấy người bị treo lên cột, ông hỏi: Tại

sao hắn bị phạt - Vì hắn làm thơ châm biểm các vị bộ

trưởng ạ!- Hắn ta điên rổi - vua nói- nếu hắn viết thư châm

biếm gửi thẳng cho ta thì chẳng bị ai phạt cả đâu!

Lại còn chuyện của Basile bị 70 người âm mưu làm

phản, nhưngông chỉ đánh roi và đốt trụi râu tóc họ. Trái lại,

khi ông dùng dây và gây đánh bẫy được con nai mà có

người đùng gươm chặt đứt dây, giải thoát con nai thì vua ra

lệnh chém đầu anh ta, với lý do anh ta đã dùng gươm xúc

phạm đến bản thân nhà vua.
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BẠN VỀ TINH THẦN PHÁP LUẬT

Ở Trung Hoa, bọn trộm cướp tàn ác bị xử tội tùng xẻo,

còn bọn phạm các tội khác thì không bị phạt năng như thế.

Ở Nga, kẻ ăn trộm và kẻ giết người đều bị phạt ngang

nhau, vì vậy luôn luôn có tệ nạn giết người. Dân chúng nói:

người chết không, kể lại được tội gì cả.

Đã không phân biệt các loại hình phạt thì phải có cách

khoan hổng để gây hy vọng. Ở nước Anh không ai giết

người, vì kê trộm cắp còn hy vọng được đưa sang các nước

thuộc địa, chứ kẻ giết người thì phải xử ở trong nước, không

được đuổi ra thuộc địa.

Chương 17

Tra tấn hay hỏi cung người phạm tội

Vì có nhiều người tàn ác, nên luật pháp phải giả định như là

người đời không đến nỗi tàn ác như thế. Có hai nhân chứng thì

đủ cho kẻ phạm tội bị trừng, phạt. Luật pháp tín vào nhân

chứng, coi lời nói của họ là phát ngôn của sự thật. Người ta xác

định mọi đứa con được thai nghén trong hôn thú là con hợp

pháp, vì tin rằng người mẹ là hiện thân của sư trình bạch.

Nhưng việc tra khảo kẻ phạm tội không giống như vấn để nhân

chứng nói trên. Ngày nay, ở một nước rất văn minh9 đã hủy bỏ

việc tra khảo, vì về bản chất, việc tra khảo là không cẩn thiết.

+ Cot người me là nhân chứng đáng tin cây (ND).

Nước rất văn mình đó là nước Anh(Montesqieu).

®) Công dân Athène không bị tra khảo, trừ khi phạm tội chống lại nhà vua. Chỉ

tra khảo sau khi bì kết án 30 ngày. Ở Rome, ke có tước vị, đồng đốt quý tốc và

đương chức quân dịch thì khoi bị tra khảo Luật của người Visigoth cũng hạn chế
như vây (Montesquieu )



HE QUA CUA NGUYEN TAC TRONG MOI LIÊN QUAN ĐEN.

Biết bao người khôn khéo, bao thiên tài giỏi giang đã

viết để chống lại việc tra khảo. Tôi không dám nói gì thêm

sau họ. Tôi sẽ nói rằng việc tra khảo có thể thích hợp trong

chính thể chuyên chế, vì mọt thứ gây sợ hãi đểu nằm trong

động cơ của chính thể này. Tôi sẽ nói đến những người nô lệ

ở Hy Lạp và Rome từng bị đánh đập... Nhưng tôi đang

nghe thiên nhiên phán bảo tôi đừng nói nữa.

Chương 18

Phạt tiền và phạt thân thể

Ông cha ta xưa ở Đức chỉ chấp nhận phạt tiển. Những

con người chỉnh chiến và tự do ấy chỉ thích được tuôn máu

khi có vũ khí trong tay.

Người Nhật thì trái lại, không chấp nhận phạt tiển, vì

phạt tiển thì bọn giàu có sẽ luổn lọt, tránh được hình phạt.

Nhưng phải chăng người giàu không sợ mất của cải?

Những món tiển phat phải chăng không thể tương ứng một

tỷ lệ nào đó với gia tài của họ? Và cuối cùng cũng có thể làm

cho họ mất cả thanh danh nữa chứt

Nhà lập pháp giỏi sẽ giữ đúng vị trí của mình: không

phải lúc nào cũng phạt tiển, và không phải lúc nào cũng

dùng hình phạt thân thể.

Chương 10

Về luật miếng trả miếng

Các nhà nước chuyên chế thích những luật giản đơn.

Nhiều khi người ta vận dụng luật "miếng trả miếng". Các
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nhà nước loại ôn hoà cũng thỉnh thoảng dùng đến luật này,

nhưng có chỗ khác là không hà khắc như bọn chuyên chế,
mà luôn luôn giữ mức vừa phải.

Bộ "Luật 12 bảng” thời Rome cổ đại chấp nhân hình phạt

"miếng trả miếng" trong trường hợp nếu không có cách gì

làm dịu sự căm phẫn của phúa bị thiệt hại. Ngoài ra, sau khi

tuyên phạt kẻ phạm tội một mức vừa phải, còn bắt y bồi

thường quyển lợi cho người bị thiệt, và đối hình phat thân

thể "miếng trả miếng" ra thành phạt tiển.

Chương 20

Phạt cha vì tội của con

Ở Trung Hoa, người ta phạt cha vì tội của các con. Cách

này ở Pérou cũng thường áp dựng. Đây còn là cách thể hiện

của tư tưởng chuyên chế: .

Ở Trung Hoa, người ta còn lý giải rằng, sở đĩ ngườicha bị

phạt như thếlà vì ông ta không thực hiện tốt chức năng làm

cha mà thiên nhiên đã trao cho và luật pháp cũng buộc người

cha phải làm. Như vậy, người ta tuôn luôn giả định rằng ở

Trung Hoa không có vấn để đanh diện. Ở Pháp t\chúng ta,

nếu ông cha có những người con phạm tội, hoặc cơn cái có

người cha phạm tội thì bị phạt bằng cách làm cho mất danh

dự tương ứng, nếu như ở Trung Hoa thì họ bị mất đầu.

+ Hay châu Âu (ND)
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Hệ quả của các nguyên tắc khác nhau

trong ba chính thể liên quan tới

luật hạn chếxa hoa và điều kiện phụ nữ

Chương 1

Về sự xa hoa

Xa hoa luôn luôn tỷ lệ thuận với tình trạng bất bình

đẳng vể tài sản. Nếu trong một nước, của cải được phân bổ

công bằng thì sẽ không có xa hoa. Xa hoa là dựa trên những

tiện nghỉ sắm được bằng lao động của kẻ khác. (....)

Trong chính thể cộng hoà theo kiểu Platon, sự xa hoa có

thể tính được chính xác và định ra bốn mức thuế. Mức thứ

nhất đánh vào người đã chấm dứt nghèo khổ. Mức này coi

là bậc xa hoa số không. Mức thứ hai cao gấp đôi mức thứ

nhất, được coi là bậc một xa hoa. Mức thứ ba cao gấp ba

mức thứ nhất, được coi là bậc hai xa hoa. Mức thứ tư cao

gấp bốn mức thứ nhất, được coi là bậc ba xa hoa..., và cứ

thế theo toán học mà tính thuế (...). Người sau xa hoa gấp
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đôi người trước thì cách tính cộng thêm một đơn vị theo

cách luỹ tiến: 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127...

(-.)

Càng có nhiểu dân số trong một vùng thì con người
càng trở nên kiêu sa và họ nảy sinh ham muốn được trội

hơn người khác bằng những thứ nhỏ nhất (...). Một số

người nghĩ rằng tập hợp thêm dân chúng vào thủ đô thì
buôn bán sẽ giảm đi, vì người ta ở gần nhau hơn. Tôi không

tin như thế. Tự tập lại với nhau người ta càng thêm nhiều

đục vọng, nhiều nhụ cầu, nhiều thủ hiếu xa hoa, nên buôn

bán tất nhiên càng tăng.

C-)

Chương 7

Hệ quả tai hại của tệ xa hoa ở Trung Hoa

Trong lịch sử Trung Hoa, hai mươi hai triểu đại nổi tiếp

nhau. Ba triểu đại đẩu kéo dài vì cai trị thông minh và đất

nước chưa rộng lắm. Nhưng cũng có thể nói chung là các

triểu đại đểu khá trong giai đoan đẩu. Tính đạo đức, cẩn

thận, cẩn mẫn rất cẩn cho buổi đầu của mỗi triểu đại, rhưng,

về sau những đức tính ấy mất đẩn đi. Thường là các ông vua

đầu triểu đại chịu đựng gian khổ qua chiến chỉnh, đã đánh

đổ ông vua trước đang chùm trong xa hoa, lạc thú. Nhưng

đến đời vua thứ ba, thứ tư thì bị thói xa hoa, đổi bại, lười

biếng, trác táng quyến rũ. Họ khép mình trong cung điện,

đầu óc thoái hóa, đời sống rút ngắn lại, hoàng tộc cũng suy

vị. Các vị đại thần ngoi lên. Bọn hoạn quan được tim dùng.

Bọn họ đặt mấy chú bé con lên ngai vàng. Cung điện trở
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thành kẻ thù của đất nước. Bọn ăn không ngổi rồi trong cung

đình bòn rút hết của cải của người lao động. Thế rồi ông vua

bị một tên gian hùng thoán đoạt giết hại hoặc thanh toán đi.

Một triểu đại mới xuất hiện để rổi các ông vua thứ ba, thứ tư

của nó lại cảm trong cung điện chẳng khác gì triểu đai cũ.

Chương 17

Phụ nữ cầm quyền cai trị

Thật là trái với lý trí và trái cả tự nhiên khi mà đàn bà làm

chủ trong gia đình như chuyện ở Ai Cập, nhưng chuyện đàn

bà cẩm đấu cả quốc gia thì chẳng có gì là trái với lý trí và trái

Ở trong nhà, người đàn bà mềm yếu nên không được

phép nắm quyển. Còn như việc nước thì người đàn bà giỏi

giang, mềm yếu nhưng thường có đức tính dịu dàng và

mức độ vừa phải khiến cho nến cai trị được tốt hơn đức tính

cứng rắn và hung bạo của đàn ông.

Ở Ấn Độ, người ta thấy đàn bà cai trị là tốt. Có lệ rằng,

nếu hoàng tử không cùng đồng máu với nữ hoàng thì công,

chúa đích danh con của nữ hoàng sẽ lên ngôi. Người ta sẽ đặt

một vài người nắng cán giúp công chúa đảm đương gánh

nặng quốc gia.
Theo sách "Du lịch ở Guinée" của M. Smith thì đàn bà ở

châu Phi cai trị đất nước cũng rất hay.

Còn như ở Nga và ở Anh, các nữ hoàng thành công cả

trong chính thể chuyên chếvà trong chính thể quân chủ ôn

hoà.
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Quyzn VII

Sự sa đọa trong nguyên tắc

của ba loại chính thể

Chương Í

Ý chung của quyền này

Sự sa đọa của mỗi chính thể hẩu như bao giờ cũng bắt

đầu từ sa đọa trong nguyên tắc của chính thể ấy.

Chương 2

Sự sa đọa trong nguyên tác của chính thể dân chủ

Nguyên tắc của chính thể dân chủ tự nó sa đọa chẳng
những khi người ta để mất tư tướng bình đẳng, mà còn

trong trường hợp người ta hiểu tư tưởng bình đẳng một

cách cực đoan, và mỗi người đều muốn ngang bằng với các

vị mà họ đã bẩu làm người điểu khiển xã hội. Như thế là

dân chúng không chịu nổi chính quyển mà họ đã ủy thác.
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Họ muốn tự mình làm lấy tất cả, bàn cãi thay cho viện

nguyên lão, hành pháp thay cho quan chấp chính và xét xử
thay các vì thẩm phán.

Nếu như thể thì trong chính thể dân chủ không còn đạo

đức nữa. Người ta không còn kính trọng nhà cẩm quyển.

Quyết định của viện nguyên lão mất trọng lượng. Đã coi

thường các nguyên lão nghị viện thì người ta cũng không

kính nể người già cả; con không hiếu thảo với cha mẹ, vợ

không kính trọng chồng, đẩy tớ không phục tùng chủ. Mọi
người thích cái kiểu "tự do quá trớn" (libertinage) ấy. Dân

dân việc chỉ huy cũng như việc tuân lệnh trở thành phiển

toái (...). Phong tục, tập quán, lòng yêu trật tự, rồi đến cả

đao đức đều không còn nữa.

Cuốn sách "Đại tiệc" của Xénophon đã khéo vẽ nên một

nước cộng hoà ngây thơ, trong đó dân chúng lạm dụn
g

quyển bình đẳng. Chuyện như sau: mỗi thực khách lần lượt

nói lên vì sao anh ta tự thoả mãn với mình. Charmidès nói:

"Tôi mãn nguyện vì cái nghề của tôi. Trước kia tôi giàu có

thì cứ phải chiều chuộng bọn vũ cáo, vì chúng có thể làm hại

tôi nhiều hơn là tôi có thể làm hại chúng. Nhà nước cộng

hoà thì luôn luôn đời hỏi tôi đóng góp những món tiển mà

tôi không thể từ chối. Từ ngày tôi nghèo đi tôi lại có quyền

uy: không ai đe dọa tôi nữa, mà tôi lại có thể đe đọa người
khác. Tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, đến đâu đã có những

anh nhà giàu nhường chỗ, nhường bước cho tôi. Bây giờ tôi

là "vua", còn trước kia tôi là nô lệ, vì trước kia tôi cứ phải

cống nạp cho nhà nước cộng hoà, còn bây giờ tôi chỉ phải

nuôi lấy thân mình, không sợ mất mát, chỉ hy vọng đượ
c

thu nhận thêm mà thôi”.
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Nhân dân rơi vào tai họa? khi mà những kẻ được dân

giao phó muốn che giấu sự sa đọa của bán thân họ, đang

tìm cách làm bại hoại đân chúng. Để dân chúng không nhìn

thấy sự tham lam của họ, họ chỉ ca ngợi sự vĩ đai của đân

chúng. Để dân chúng không rửìn thấy sự biển lận của họ,

họ cứ ca ngợi tính tần tiện của dân.

Sự đổi bại gia tăng trong đám người gây ra đổi bại. Họ

ngày càng đổi bại thêm. Dân chúng sẽ chia nhau mọi thứ

của công. Khi công việc quản lý chung gắn liển với tính

lười biếng thì dân chúng cũng thích chơi bời xa xi tr
ong

cảnh nghèo nàn. Nhưng đã nghèo mà lại xa xỉ, nên chỉ còn

một cách là bòn rút trong kho tàng quốc gia mà thôi.

Không lạ gì khi ta thấy đân chúng bỏ phiếu cho ai đó để

lấy tiển. Họ phải cho dân khá nhiều tiển khi muốn lấy của

dân được nhiều hơn. Nhưng muốn vơ vét được của dân thì

phải lật đổ chính thể, Dân càng có vẻ thu được lợi lộc vì "tự

do" thì càng đi tới gần chỗ mất tự do. Sẽ có cả một lũ độc tài

lau nhau mang đủ tính xấu của tên độc tài đấu sỏ. Chẳng
bao lâu, một chút ít tự do còn sót lại cũng trở thành khó

chịu; tên độc tài duy nhất ngóc lên, đân chúng, thì mất hết

mọi thứ, mất luôn cả những, "lợi lộc" của tình trạng đổi bại!

Vậy thì chính thể dân chủ phải tránh hai điểu thái quá:

một là tư tưởng bất bình đẳng sẽ kéo nó lời lại chính thể quý

tộc hoặc chính thể một người cai trị; hai là tư tưởng bình

đẳng cực đoan sẽ đẩy nó sang chính thể chuyên chế của một

người, chính thể này sẽ kết thúc bằng sự xâm phạm quyển

lợi của mọi người!

—- —————
—

+ Của tình trang tư do vô chính phủ (ND}

an



SƯ SA BOA TRONG NGUYÊN TẮC CỦA BA LOẠI CHÍNH THỂ

Chương 3

Tinh thần bình đẳng cực đoan

Tinh thần bình đẳng chân chính khác xa tỉnh thần bình

đẳng cực đoan. Bình đẳng chân chính không phải là làm cho

mọi người đều chỉ huy hay không ai bị chỉ huy, mà là chỉ

huy những người bình đẳng uới mình uà phục lùng cơn người

bình đẳng oới mình. Nền dân chủ không phải là võ chủ, mà là

do những người bình đẳng làm chủ.

Trong trạng thái tự nhiên, mọi người sinh ra bình đẳng.

Nhưng khi họ hợp thành xã hội thì họ mất bình đẳng, và họ
chỉ trở thành bình đẳng nhờ có luật pháp.

Đó là sự khác biệt giữa đân chủ có mức độ với dân chủ

cực đoan. Trong dân chủ mức độ, mọi người đều bình đẳng

với tư cách công dân. Trong dân chủ cực đoan, người ta

“bình đẳng" như thể ai cũng là quan cai trị, ai cũng là thẩm

phán, ai cũng làm thày, làm chủ.

Vị trí tự nhiên của đạo đức là gần với tự đo chân chính

chứ không phải tự do cực đoan và phục tùng như nô lệ.

Chương 5

Sự sa đọa trong nguyên tắc của chính thể quý tộc

Chính thể quý tộc sẽ đổi bại khi mà quyền bính của các

nhà quý tộc trở thành quyển độc tài. Ở đây sẽ không còn

đạo đức của các nhà cai trị cũng như đạo đức trong đám

người cai trị.
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Trong trường hợp này, chính thể công hoà chỉ tổn tại

trong đám người quý tộc mà thôi, còn dân chúng bị cai trị

thì phải chịu chính thể chuyên chế.

(..)

Chương 6

Sự sa đọa trong nguyên tắc của chính thể quân chủ

(...) Một nhà sử học Trung Hoa đã viết: "Nhà Tần và

nhà Tuỳ mất là do không biết tư ức chế mình như người

thời xưa. Các vua xưa thường chịu sự giám sát chung. Đó là

điểu thích đáng duy nhất với vua. Còn như các ông vua sau

này chỉ thích tự mình cai quản tất cả và ngay tức khắc". Tác

giả này đã nói lên được nguyên nhân sâu sắc nhất của hẩu

hết mọi nền quân chủ.

Nền quân chủ sẽ tiêu vong khi ông vua tưởng rằng có

thể biểu đương thế lực của mình thật nhiều bằng cách thay

đổi trật tự của mọi sự vật, chứ không phải là tuân thủ trật tự

tự nhiên của sự vật. Hoặc là khi ông vua xoá bỏ những chức

năng tự nhiên của người này để thay vào chức năng của

người khác một cách độc đoán. Hoặc là khi ông vua say sưa

với những lạc thú ngông cuổng hơn là say sưa với ý chí kinh

bang tế thế,

Nến quân chủ sẽ tiêu vong khi ông vua quy tất cả vào

cho bản thân mình: toàn bộ quốc gia coi như thủ đô của ông;

toàn bộ thủ đô chỉ là triểu đình của ông, toàn thể triểu đình

chỉ là bản thân một mình ông.
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Cuối cùng, nền quân chủ sẽ tiêu vong khi ông vua

không hiểu gì về quyển năng của mình, vị trí của mình, tình

cảm của mình với dân chúng, và ông không cảm thấy một

cách sâu sắc rằng phải giữ cho vững sự an ninh, cũng như

kẻ độc tài phải biết để phòng tai họa.

Chương 7

Tiếp chủ đề trên

Nguyên tắc của nến quân chủ tự nó sa đọa khi mà các

ông lớn không được nhân dân kính trọng nữa, và người ta

phải dùng đến những công cụ tổi tệ của chính quyển độc tài

để bắt dân kính trọng.

Tự nó cũng sẽ sa đọa khi mà một danh diện này trở nên

đối lập với một danh diện khác, mà người ta có thể vừa là bỉ

đi vừa là "xứng đáng".

Tự nó cũng sẽ sa đọa khi ông vua đổi thái độ công bằng
thành ra thái độ khắc nghiệt. (...)

Nguyên tắc của nển quân chủ sẽ sa đọa khi những tâm

hồn bình dị và hèn kém vốn rất hãnh diện được phục vụ

nhà vua thì bây giờ họ nhận ra rằng phục vụ vua chẳng phải

là phục vụ tổ quốc.

Nhưng phải chăng (trong mọi thời đại người ta đều thấy

rằng) mỗi khi quyển lực ông vua trở nên bao la thì sự an

nỉnh của ông ta lại giảm sút, rổi suy sụp dần cho đến lúc

biến chất, phải chăng đó là một thứ tội "xúc phạm quân

vương" mà chính ông vua đã mắc phải?
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Chương 10

Sự sa đọa trong nguyên tắc của

chính thể chuyên chế

Nguyên tắc của chính thể chuyên chế thì lúc nào cũng

không ngừng sa đọa, đó là do bản chất của chính thể. Các

chính thế khác sa đọa là vì những sự cố riêng lẻ vi phạm

nguyên tắc. (Còn như chính quyển chuyên chế thì bản chất

của nó là sự tàn bạo; sự tàn bạo ấy luôn luôn tổn tại, mặc

đầu một đôi khi có địu bớt tí chú.

C2
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Quyển IX

Pháp luật trong quan hệ với

lực lượng phòng thú

Chương 1

Các nước cộng hoà có được an ninh bằng cách nào

Nếu là nước cộng hoà nhỏ thì nó có thể bi những thế lực

ngoại lai phá hủy. Nếu là nước cộng hoà lớn thì nó có thể bị

phá hủy bằng những điểu xấu xa từ bên trong. Cá hai điểu

bất lợi ấy đểu có thể làm cho nước cộng hoà dân chủ hay

nước cộng hoà quý tộc bị tan rã. Điểu xấu có nguyên nhân

từ ngay trong sự vật thì không có cách nào chữa được.

(...) Tôi bàn về nước cộng hoà liên bang:

Hình thức quốc gia liên bang là một công tước, theo đó

nhiều cơ thể chính trị đồng tình trở thành công dân của một

nhà nước lớn hơn mà họ muốn cùng nhau thành lập. Đây là

một xã hội có nhiều xã hội nhập lại. Xã hội lớn này có thể

lớn thêm bằng các xã hội mới tham gia thêm vào, cho đến

1úc có đủ lực lượng để bảo đảm an ninh cho mọi thành viên.
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Những mối liên kết này đã làm nên nhà nước Hy Lạp

nở hoa văn hiến lâu đời. Những người Rome chỉnh phục

được thế giới cũng nhờ những mối liên kết như thế. Cho

nên lúc Rome đã bành trướng tối đa thì các nước phía sau

sông Danube và sông Rhin vì sợ hãi mà liên kết lại thành

"bọn man rợ" để chống lai Rome.

Cũng nhờ mối liên kết đúng đắn mà các nước như Hà

Lan®, Đức, Thụy Sĩ được châu Âu coi như những nước

cộng hoà vĩnh cứu.

Ngày xưa, việc hiên kết giữa các thành phố là cần thiết

hơn ngày nay Một thành bang không có lực lượng thì sẽ

gặp tai hoa. Một khi bị xâm lược thì chẳng những cơ quan

hành pháp và lập pháp bị tan tác, mà đến của cải sở hữu, tự

do cá nhân, vợ con, đến đài, mổ mả v.v. đểu mất nốt.

Muốn chống lực lượng xâm lăng bên ngoài thì nước

cộng hoà phải giữ được lực lượng bên trong không bị thối

nát. Hình thức xã hội tốt sẽ giúp nước cộng hoà để phòng

được những điểu bất lợi. Trước hết phải để phòng ké âm

mưu thoán đoạt, không để hắn gây được lòng tin trong tất

cả các nước cộng hoà liên bang. Nếu hắn thành công trong

một nước nào đó thì các nước khác đã được báo động. Nếu

hắn cưỡng chế được một bộ phận thì các bộ phận khác sẽ

chống lại hắn bằng lực lượng độc lập của mình, khiến hắn

không thể hoàn thành công việc ở những nơi vừa mới

thoán đoạt.

° Hà Lan do 50 nước cộng hoà nho liên kết lại, cũng gọt là nhà nước cua các tinh

thành liên kết. Montesquieu coi mỗi thành phố là một nước cộng hoà.

96



'PHÁP LUÄT TRONG QUAN HE VỚI LỰC LƯỢNG PHONG THỦ

Nếu xảy ra nổi loạn ở một nước thành viên liên bang thì

các nước khác trong liên bang sẽ tới đẹp loạn. Nếu bộ phận

nào trong liên bang bị thoái hoá vì lạm quyển thì các bộ

phân khác sẽ góp phẩn sửa chữa. Như vậy, nhà nước liên

bang có mất một mảng thì vẫn còn các mảng khác. Liên

bang cộng hoà có thể tan rã, nhưng từng nước cộng hoà

riêng rẽ vẫn có thể tổn tại.

Liên bang cộng hoà được hưởng tính ưu việt trong sự

cai trị của mỗi nước cộng hoà nhỏ, và nhìn bể ngoài, người

ta thấy tất cả những lợi thế của các nước quân chủ lớn, đó là

đo sức mạnh liên kết từ bên trong.

Chương 6

Về lực lượng phòng thủ của các quốc gia nói chung

Một nước muốn giữ được sức mạnh thì lãnh thổ của nó

nên rộng vừa phải để có thể nhanh chóng vận dụng các lực

lượng chống lại một mưu đổ tấn công nào đó và lập tức

làm cho nó thất bại. Lực lượng tấn công có thể xuất hiện ở

bất cứ nơi nào thì lực lượng phòng thủ phải biểu thị ngay

tại nơi đó.

Nước Pháp và nước Tây Ban Nha đều có diện tích rộng

vừa phải. Các lực lượng có thể giao lưu với nhau rất thuận

lợi. Các đạo quân có thể hội sư và di chuyển nhanh từ biên

giới phía này sang biên giới phía kia, và người ta không sợ

bất cứ một việc gì có thể xảy ra mà phải đổi phó trong một

thời gian nhất định.
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Nước Pháp có cái hay là thủ đô không xa các vùng biên

giới khác nhau. Độ cách xa tỷ lệ thuận với mức yếu kém của

từng vùng, và nhà vua có thể nắm được tình hình tất cả các

vùng trong nước.

Một nước rộng lớn như Ba Tư, nếu bị tiến công thì phải

mất nhiều tháng mới tập hợp được lực lượng của tất cả các

quân đoàn. (...)

Sức mạnh của một ông vua không phải ở chỗ có sự

thuận lợi để thâu tóm, mà chính là ở chỗ có cái khó khăn để

khắc phục (...). Các bậc quân vương cẩn có tài trí để gia tăng,

thế lực, đồng thời không được thiếu cảnh giác để hạn chế

thế lực ấy. Trong khi khắc phục sự yếu kém vì nhỏ bé, phải

để mắt tới những bất trắc khi bành trướng ra to.
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Quyển X

Các luật trong quan hệ với

lực lượng tấn công

Chương Í

Bàn về lực lượng tắn công

Lực lượng tấn công là do quyển con người điểu chỉnh.

Quyển này thuộc về luật chính trị, xác định mối quan hệ

giữa các quốc gia với nhau.

Chương 2

Bàn về chiến tranh

Đời sống của các quốc gia cũng như đời sống của con

người. Mỗi người có quyển giết (để tự vệ) trong trường hợp

bị tấn công tư nhiên, mỗi quốc gia có quyển tiến hành chiến

tranh khi cẩn phải tự vệ. (...)
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Giữa các công dân, quyển tự vệ tự nhiên không nhất

thiết bao gồm việc tấn công kẻ khác. Đáng lễ, nếu bị tấn

công thì người công dân chỉ cẩn kiện ra tòa án; trừ trường,

hợp nếu chờ sự can thiệp của pháp luật thì đã nguy đến tính

mạng, lúc đó người công dân mới được tấn công để tự vệ.

Nhưng giữa các xã hội thì quyển tự vệ tự nhiên đôi khi

có thể kéo theo sự cẩn thiết phải tấn công. Vì môt dân tộc

nếu cứ để tình trạng bi tấn công kéo dài thì đối phương sẽ

tiêu điệt mình, lúc đó tấn công là biện pháp duy nhất để giữ

cho dân tộc khỏi bị tiêu diệt,

Do đó, các nước nhỏ thường có quyển tiến hành chiến

tranh nhiều hơn các nước lớn, vì nước nhỏ thường hay bị

tấn công và sợ bi tiêu diệt.

Như vậy, quyền chiến tranh phát sinh từ tính tất yếu

và từ lẽ công bằng cứng rắn. Những người hướng dẫn

lương tâm và hội đồng tư vấn của các ông vua mà không

nắm vững điểu này thì sẽ mất hết. Trái lại, khi người ta

nắm điều này mà lại dựa trên nguyên tắc độc đoán để tìm

vinh quang, để giữ lời hứa, để thu lợi ích kỷ thì máu sẽ

chảy tràn trái đất!

Mong rằng người ta đừng nói đến vinh quang của vua

chúa. Vinh quang đó sẽ đưa tới kiêu ngạo. Đó là dục vọng

chứ không phải là quyển lợi chính đáng.

` Nên hiểu Montesquieu muốn nói "tấn công để khỏi bị tấn công". Nhưng như

vây cũng nguy hiếm Trong sách "Những bức thư Ba Tư” ông nói chính xác hơn

"Chỉ co hai thứ chiến tranh đung đắn là chiến tranh để đuôi ke thù đang tấn công,

mình, va chiến tranh để cứu ban đồng minh đang bị tấn công".
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Thật ra thì tiếng tăm về sự hùng mạnh của vua chúa

cũng làm tăng thêm lực lượng quốc gia, nhưng nếu vua nổi

tiếng là công minh thì đất nước còn mạnh lên hơn nữa.

Chương 3

Bàn về quyền chỉnh phục

Từ quyển chiến tranh mà dẫn tới quyển chỉnh phục, đó

tà hệ quả, nhưng phải nắm tỉnh thần của vấn để này:

Khi một dân tộc bị chỉnh phục thì kẻ chỉnh phục cẩn

tuân theo bốn thứ luật sau đây: một là huật tự nhiên, tức là

tuật bảo tổn mọi thứ; hai là luật ánh sáng, tức là chỉ được

làm cho người những điểu mà mình muốn người làm cho

mình; bz là luật cấu trúc xã hội chính trị, mà thiên nhiên đòi

hỏi mỗi xã hội phải tổn tại lâu dài; cuối cùng là luật tr
ong

từng sự vật, tức là chính phục thì phải thu hoạch, mà muốn

thu hoạch thì phải bảo tổn và sử dụng chứ không đượ
c

hủy diệt.

Một nước đã chỉnh phục được nước khác thì thường

đối xử với nước bị chỉnh phục bằng một trong bốn cách

sau đây: hoặc là cai trị nước này đúng, như luật của nước

mình; hoặc là lập ra cho nước đó một chính thể chính trị và

dân sự; hoặc là phá bỏ xã hội sẵn có để di tán nó vào một

xã hội khác; hoặc là diệt chủng, loại trừ hết mọi công dân bị

chỉnh phục.

Cách thứ nhất phù hợp với công pháp quốc tế mà ngày

nay chúng ta đang theo(...). Nên ca ngợi thời hiện tại của

chúng ta với lý trí, tôn giáo, triết học và cả phong tục tốt đẹp...
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Chương 4

Một vài điều lợi của dân tộc bị chỉnh phục

(...) Kẻ chỉnh phục đến với một đân tộc thường có hàng

trăm cung cách tinh ranh. Bọn giàu có tìm đủ mọi cách để

thoán đoạt; kẻ nghèo khó thì đau lòng nhìn những điểu lạm

dụng biến thành luật pháp. Trong khi áp bức, người ta nghĩ

rằng kêu ca là có tội. Kẻ chính phục có thể đánh lạc hướng

tất cả, và bạo lực tạo ra một thứ cường quyển điếc đặc (...).

Thỉnh thoảng, nước đi chỉnh phục dễ tính cũng để lại

cho dân bại trận một đôi thứ cẩn thiết mà trước kia họ bị

vua mình tước đoạt mất. Tôi dám nói rằng cuộc chỉnh phục
có thể xoá đi những mê tín có hại và đặt một dân tộc dưới

một vị thần tốt hơn.

Người Bổ Đào Nha có thể giúp đân Mexique (Mêhicô}

nhiều chuyện, như đưa lai cho họ một tôn giáo dịu dàng;

nhưng họ lại bày ra những, điểu nhảm nhí tổi tệ. Đáng lẽ họ

có thể giải phóng nô lệ thì họ lại bắt những người tự do

Mexique làm nô lệ. Đáng lẽ họ giải thích cho dân bản địa chớ

đem mạng người làm lễ tếthần thì họ lại thực hiện tiệt chúng

người Mexique...

Tôi muốn kể mãi những điểu tốt lành mà kẻ chỉnh phục

không chụu làm, và vô số những điểu xấu xa họ đã làm!

Những người đi chính phục có trách nhiệm sửa chữa lại

những điểu xấu xa mà họ đã làm.

Tôi định nghĩa về quyển chính phục như sau: đó là một

quyển cần thiết, hợp pháp và bất hạnh, nó luôn luôn để lại

món nợ to lớn đối với bản chất của loài người.

(-)
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Quyển XI

Các luật tạo ra tự do chính trị trong

mối quan hệ với hiến pháp

Chương 1

Ý chung

Tôi phân biệt các luật tạo ra tự do chính trị trong quan

hệ với hiến pháp khác với các luật tự do chính trị trong quan

hệ với công đân. Trong quyển này tôi trình bày các luật trên,

còn các luật dưới sẽ trình bày ở quyển sau.

Chương 2

Các định nghĩa dùng cho từ tự do

Không có một từ nào lại có nhiều cách định nghĩa theo

những lối suy nghĩ khác nhau như từ tự do.

Có kẻ cho rằng, tự đo là dễ đàng cách chức người đã

được giao quyển mà lại trở nên độc đoán. Kẻ khác lại cho
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rằng, tự do là bẩu ra người mà mình phải phục từng. Môt số

người nói tự do là có quyển mang vũ khí và thực hành bạo

lực. Đối với môt số dân tộc, tự do là được người nước mình

cai trị lấy dân mình, hoặc được cai trì bằng luât pháp của

nước mình. Một số dân tộc khác đã từ lâu coi tự đo là được

để râu dài như dân Mac Tư Khoa? Họ gán tự đo cho chính

thể cai trị của nước mình mà chê bai chính thể cai trị của

nước khác. Ai đã nếm mùi chính thể cộng hoà thì cho cộng

hoà là tz do. Ai đã sống trong chính thể quân chủ thì cho

quân chủ là í đo. Tóm lai, mọi người gọi fự do là chính thể

phù hợp với tập quán và khuynh hướng của mình.

Vì rằng, ở nước cộng hoà, người ta không thấy những

công cu gây xấu khiến ta phải kêu ca; ở đây luât pháp nói

nhiều mà người cẩm quyển thì nói ít, cho nên thường

thường người ta coi chính thể cộng hoà là tự đo mà gạt bỏ ý

niệm tư do khỏi chính thể quân chủ.

Cuối cùng, trong các nước dân chủ, nhân dân hẩu như

được làm điều mình muốn làm, cho nên người ta đặt ý niệm

tự do vào loai chính thể này, và người ta đồng nhất ý niệm

"quyển của nhân dân" với "tự do của nhân dân”.

Chương K

Thế nào là tự do

Thật ra, trong các nước dân chủ, nhân dân có vẻ là được

làm điểu mình muốn. Nhưng tự do chính trị tuyệt đối

) Dươi thơi vua Pie đê nhất (ND)
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không phải là muốn làm gà thì làm. Trong một nước có luật

pháp, tự do chủ có thể là được làm những cúi nên làm oà không

bị ép buộc làm điều không nên làm”.

Cần ghi nhớ thế nào là độc lập và thế nào là tự do. Tự đo

là quyên được làm tất cả những điểu mà luật cho phép. Nếu một

công dân làm điểu trái luật thì anh ta không còn được tư do

nữa, vì nếu để anh ta tự do làm thì mọi người đều được làm

trái luật cả.

Chương 6

Hiến pháp nước Anh?

Trong mỗi quốc gia đểu có ba thứ quyển lực: quyền lập

pháp, quyển thi hành những điểu hợp với quốc tế công

pháp và quyển thi hành những điểu trong luật dân sự.

Với quyển lực thứ nhất, nhà vua hay pháp quan làm ra

các thứ luật cho một thời gian hay vĩnh viễn, và sửa đổi hay

hủy bỏ luật này.

Với quyển lực thứ hai, nhà vua quyết định việc hoà hay

chiến, gửi đại sứ đi các nước, thiết lập an ninh, để phòng xâm

lược.

Với quyền lực thứ ba, nhà vua hay pháp quan trừng trị

tội phạm, phân xử tranh chấp giữa các cá nhân. Người ta sẽ

t Đây là một đỉnh nghĩa rất đẹp của Cicéron

®® Ở nước Anh, từ năm 1215 đã có Đại Hiến chương Ở đây, Montesquteu được

gợi ý từ tác phẩm của Locke "Quy ước của Chính phu đân sự"

Có thể hiểu là quyển lực tư pháp
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gọi đây là quyển tư pháp, vì trên kia là quyển hành pháp

quốc gia.

Tự do chính trị của công đân là sự yên tâm uì mỗi người nghĩ

rằng mình được an nính. Muốn bảo đảm tự do chính trị như uậu

thì chính phủ phải làm thế nào đểmột công đân nàu không phải sợ

một công dân khác,

Khi mà quyển lập pháp và quyển hành pháp nhập lại

trong tay một người hay một viện nguyên lão, thì sẽ không,

còn gì là tự do nữa, vì người ta sợ rằng chính ông ta hay
viện ấy chỉ đặt ra luật độc tài để thi hành một cách độc tài.

Cũng không có gì là tự do nếu quyển tư pháp không

tách khỏi quyển lập pháp và quyển hành pháp. Nếu quyển

tư pháp nhập lại với quyển lập pháp thì người ta sẽ độc

đoán đổi với quyển sống và quyển tự do của công dân,

quan tòa sẽ là người đặt ra luật. Nếu quyển tư pháp nhập lại

với quyển hành pháp thì ông quan tòa sẽ có cả sức mạnh

của kẻ đàn áp.

Nếu một người hay một tổ chức của quan chức, hoặc

của quý tộc, hoặc của dân chúng nắm luôn cả ba thứ quyển

lực nói trên thì tất cả sẽ mất hết.

Ở phẩn lớn các nước châu Âu, việc cai trị thường là có

mức độ, vì ông vua đã nắm cả hai quyển lập pháp và hành

pháp rổi, nên ông để cho thần dân nắm quyển tự pháp. Còn

ở Thổ Nhĩ Kỳ, cả ba quyển lực đều nằm trong đẩu của

Sultan, nến chuyên chế nghiệt ngã đè lên đất nước.

+ Montesquieu ghì rằng: ở nước Anh, nếu một người co nhiều ké thù như tóc

trên đầu thì mọi viêc của anh ta chẳng đi tới đâu Sức khoẻ tâm hồn cũng cần như
sức khoẻ thể chất (sách ghỉ về nước Anh)

106



CÁC LUẤT TẠO RA TƯ DO CHÍNH TRỊ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HIẾN PHÁP.

Ở các nước cộng hoà Italia, nơi mà cả ba quyển nói trên

đều nhập lại, thì tự do ít hơn là ở châu Âu chúng ta. Chính

thể cộng hoà ở Italia cũng phải dùng đến các biện pháp

hung bạo như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chứng cớ là các quan chức

thanh tra của nhà nước Italia có thể tố giác sai, và bất cứ lúc

nào bọn người xấu cũng có thể bỏ vào hòm thư tố giác

những lá thư vu cáo người vô tội mà chúng ghét.

Hãy xem người công dân trong các nước cộng hoà kia ở

trong cảnh ngộ: cơ quan cẩm quyển vừa là kẻ thí hành luật

vừa tự cho mình là kẻ lập pháp. Họ có thể tàn phá quốc gia

bằng những ý chí chung sai lầm của họ. Mà họ còn nắm cả

quyển xét xử nữa thì họ có thể đè nát mỗi công dân theo ý

muốn của họ.

Ở đây, tất cả quyển lực chỉ là môt?, Tuy bể ngoài chẳng
có sự phô trương gì của ông vua chuyên chế, mà người ta

vẫn cảm thấy sự chuyên chế vào bất cứ lúc nào.

Các vua chúa muốn chuyên chế bao giờ cũng bắt đẩu

bằng việc tập hợp bọn quan lại quanh mình. Nhiều ông vua

châu Âu thâu tóm mọi chức vụ lớn quốc gia vào tay mình.

Tôi nghĩ rằng, chế độ quý tộc truyền đời trong các nước

cộng hoà ở Italia không giống hẳn chính thể chuyên chế ở

châu Á, vì ở đây số lượng đông đảo các pháp quan làm dịu

bớt phương thức cẩm quyền. Không phải mọi nhà quý tộc

đều có ý đồ giống nhau. Người ta lập ra các tòa án để chế

hoà lẫn nhau. Vậy đó, ở Venise, Đại hội đồng có quyển lập

pháp; nấm quyển hành pháp là các Prégadi (pơrêgadi), có

—_—————
——

® Pháp quan Venise thể kỷ XII được làm có vấn cho Hoàng cung (Montesqu1eu)
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quyển tư pháp là các Quaranties (carăngti). Nhưng
 cái dở

nhất là các tòa án khác nhau đều do những tập đoàn quan

cai trị chia nhau nắm lấy, nên cũng chỉ là một thứ quyển lực

duy nhất mà thôi.

Quyển phán xét không nên giao cho một viện nguy
ên

lão thường trực, mà phải do những người trong đoàn thể
dân chúng được cử ra từng thời gian trong một năm, đo luật

quy định, lập thành tòa án, làm việc kéo dài bao lâu tuỳ theo

sự cần thiết.

Làm như thế thì quyển xét xử, một thứ quyển đáng sợ

đối với người đời, không gắn vào một cơ quan
 nào hay

một chức vụ nào, nó trở thành như là vô hình, như con số

không. Người ta không luôn luôn nhìn thấy tòa án trước
mắt mình, nên người ta chỉ sợ cơ chế cai trị chứ không sợ

các quan cai trị.

Trong các vụ hình án lớn, người bị cáo tranh chấp
 với

luật pháp cần được tự mủnh chọn thẩm pháng ch
o mình,

hoặc ít ra là có quyền từ chối người thẩm phán đã được chỉ

định mà bị cáo không thích.

Còn như quyền lập pháp và quyền hành pháp thì có thể
giao cho các cơ quan thường trực và các quan chức, vì nó

không áp dụng cho từng cá nhân. Quyển lập pháp thể hiện Ú

chí chưng của quốc gìa, quyền hành pháp thì thực hiện ý chí

chung đó.

Nhưng nếu các tòa án không nên là cố định thì các án

văn lai phải cố định, đến mức chỉ ghi lại những điểu cụ thể

—_—————
————

°) Nên hiểu là luật sư bào chữa (ND).
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trong luật. Nếu án văn là quan điểm riêng tư của pháp quan

thì người công dân trong xã hội sẽ không biết mình đã tham

gia khế ước xã hội như thế nào.

Các thẩm phán cũng cẩn phải ngang địa vị như bị cáo

hoặc đồng đẳng với bị cáo, để người bị cáo không nghĩ rằng

mình đang nằm trong tay những kẻ sẵn sàng làm hại mình/),

Nếu bên lâp pháp để cho bên hành pháp có quyển bắt

những công dân có thể tự bảo lãnh nhân cách của mình, thì

tự do không còn nữa. Chỉ có thể bắt công dân khi họ phải

trả lời ngay lập tức điểu buộc tội mà luât pháp coi là tội

nặng nhất. Trong trường hợp này, người công dân vẫn tự

đo, vì họ chỉ phục tùng uy quyển của luật mà thôi?

Trong trường hợp có nguy cơ xảy ra âm mưu phản

loạn hoặc tư thông với giăc ngoài, thì cơ quan lập pháp có

thể cho phép cơ quan hành pháp bắt công dân bị tình nghỉ

trong một thời gian ngắn. Trong thời gian ngắn này,

người công dân bị bắt mất tự do, nhưng là để bảo vệ tự do

mãi mãi.

(.)

Trong một nước tự do, nếu mọi người đểu được xem

như có tâm hổn tự do thì họ phải được tự quản, như vậy, tập

Trong Đai Hiến chương nước Anh có câu: "Chúng tôt bao đảm chỉ trừng phat

những công dân tư do theo sự phán đoán cua những người đồng đẳng với anh ta,

phù hợp với luật !“

'® Trong đạo luật Haleas Carpus (anh hãy là chủ của thân thể anh) năm 1697 co

câu: "Không môt thẩm phán nào được từ chối ngươi bị giam trong vòng 24 giờ,

khi anh ta xin thực hiện điều luật “tự chủ thân thê", đê đưa anh ta ra toà xac định

vì sao mà bắt anh ta" (Montesquieu).
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đoàn dân chúng phải có quyền lập pháp. Nhưng trong một

nước lớn thì không thể mỗi công đân đều làm việc lập pháp.

Trong một nước nhỏ, việc này cũng rất khó khăn, cho nên

dân chúng thực hiện quyển lập pháp bằng cách giao cho các

đại biểu của mình làm mọi việc mà cá nhân công dân không,

thể tự mình làm lấy được.

Người dân biết rõ những như cầu của thành phố mình

hơn là của các thành phố khác. Người ta hiểu năng lực của

người láng giểng mình hơn là láng giểng của người khác. Vì

vậy, các thành viên của cơ quan lập pháp nên để dân chúng

mỗi địa phương chọn lấy một người, chứ không nên bầu

chung trong cả nước. Ưu thế lớn của các đại biểu là họ có

thể bàn cãi về mọi công việc. Dân chúng thủ không làm như

thế được. Đây là một trong những điều bất tiện lớn của thể

chế dân chủ.

Các đại biểu đã nhận được ý kiến chung của những

người bẩu ra mình, không nhất thiết trong từng việc nhỏ

đều phải hỏi ý kiến cử trí như trong Nghị hội ở Đức?

Đành rằng làm như thế thì tiếng nói của các đại biểu

phản ánh được tiếng nói của cả nước, nhưng như vậy thì sẽ

kéo dài vô tận, và trong trường hợp cấp bách, tất cả sức

mạnh quốc gia sẽ bị ngưng trệ vì lối làm việc đó.

Ông Sidney nói rất đúng rằng, khi các đại biểu thay mặt

cho một tập đoàn đân chúng như ở Hà Lan thì họ phải báo

®) ÿ J Rousseau chủ trương dân chủ trực tiếp: "Dân nước Anh tường rằng ho là

tư do, ho đã lầm Sau các cuộc bầu cư dân chăng là cái gì hết".

© Q đây, tác giả lên án thuyết "ủy quyền han chế" (mandat impératIf)
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cáo lại công việc với các cử tri. Còn như ở Anh, các đại biểu

do cả thị trấn bẩu ra thì lại khác.

Tất cả công dân trong moi quận, huyện đểu được bỏ

phiếu để chọn đại biểu, chỉ trừ những người trong tình

trạng quá thấp kém đến nỗi phải coi nhự không còn chút ý

chí cá nhân.

Trong phần lớn các nước cộng hoà thời xưa có một điểu

không hay là, dân chúng trực tiếp tham gia giải quyết việc

nước. Họ đời thực hiện một số việc mà họ không đủ sức làm.

Dân chúng chỉ nên tham gia việc nước bằng cách chọn

đại biểu của mình là những người đủ năng lực làm viêc.

Chẳng mấy ai hiểu rõ được trình độ cụ thể của tất cả mọi

người, cho nên mỗi người lại có thể tin rằng người mình

chọn làm đại biểu là sáng suốt hơn cả người khác.

Cơ quan đại biểu dân chúng không nên giải quyết các

công việc cụ thể, vì họ không thể làm tốt điểu này. Cơ quan

đại biểu cho dân chỉ nên làm ra luật, và xem xét người ta

thực hiện luật như thế nào. Điểu này thì có thể làm tốt, và

không ai có thể làm tốt hơn là cơ quan đại biểu của dân.

Trong một nước luôn luôn có những người nổi bật lên vì

đòng giống, vì của cải, hoặc vì danh vọng của họ. Nếu họ

cũng chỉ được dùng một lá phiếu bẩu như dân chúng nói

chung, thì sự tự do chung là nô lệ đối với họ, họ không tha

thiết gì bảo vệ sự tự do chung đó, vì phẩn lớn các điểu quyết

nghị chung sẽ chống lại họ. Cho nên, khi họ tham gia công

cuộc lập pháp thì họ nên được một tỷ lệ cao tương ứng với

vi thế ưu việt mà họ có trong quốc gia. Như vậy họ sẽ hợp

£ Như người mât trí (ND).

111



BẢN VỀ TINH THẦN PHÁP LUẬT

thành một cơ cấu riêng; cơ cấu này được quyển đình chỉ

các dự định của dân chúng, cũng như dân chúng có quyển

đình chỉ các đự định của họ”.

Như vậy là quyển lập pháp được giao cho hai cơ cấu:

một bên là đại biểu quý tộc, bên kia là đai biểu đân chúng.

Mỗi bên có nghỉ viên thảo luận riêng theo quan điểm và

quyển lợi của mình.

Trong ba quyển lực mà chúng ta nói tới thì quyển

pháp dường như không là cái gì cả, còn hai quyển lập pháp và

hành pháp lại cẩn có một uy lực điểu chỉnh để dung hoà, mà

bô phận lâp pháp gồm các nhà quý tộc thật là thích hợp để

phát huy tác dụng điều hoà này.

Cơ cấu quý tộc nên là cha truyển con nối, trước hết do

bản chất của nó, mặt khác vì nó phải bảo vệ đặc quyển, mà

đặc quyển tự nó là cái đáng ghét, luôn bị đe dọa, nên mới

phải bảo vệ.

Nhưng quyền lực cha truyền con nối có thể chỉ biết đến

lợi ích riêng tư của nó mà quên mất lợi ích dân chúng; cho

nên phải có một luật tối cao để có thể làm cho nó bị tê liệt,

giống như luật tịch thu tiển bạc vậy. Luật tối cao này cho

phép nghị viện quý tộc chỉ được tham gia công cuộc lập

'ÐCơ cấu riêng này trong hệ thống lâp pháp (ND)

' Montesquleu để cập một vấn đề trong đai về những người ưu việt (élite). Tự

do và bình đắng khác nhau bình đẳng là tĩnh, có khuynh hướng bình quân, dẫn
tới độc tài của đa số Tư do là đông, kích thích tài năng, dẫn tới vô chính phủ

.

Cho nên phải dung hoà bai điều này. Ở Rome bầu cư theo đơn vi bách nhâ
n

đoàn, ơ Anh lấp thành Viện quý tộc và Hạ nghị viện, không như ơ Bì, bầu chon

theo sô đông
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pháp với chức năng ngăn cán chứ không có chức năng qu

định),

Tôi gọi chức năng quy định là quyển tự mình ra lệnh,

hoặc tư mình sửa lại điểu mà người khác ra lệnh.

Tôi gọi chức năng ngăn cắn là quyển làm cho quyết định

của người khác trở thành vô hiệu, giống như quyển của

chấp chế quan (tribun) thời Rome xưa”. Và ai đã có quyển

ngăn cản thì cũng có quyển chuẩn y, mà đã chuẩn y tức là

không dùng tới quyển ngăn cản nữa.

Quyền hành pháp thì phải nằm trong tay một vị vua

chúa, vì rằng quyển hành pháp luôn luôn cẩn đến một hành

động nhất thời; nó khác với quyển lập pháp, do nhiều người

thì hơn là một người ban hành.

Nếu không có vua chúa thì quyển hành pháp sẽ ủy thác

cho một số người trong cơ quan lập pháp, và như thế thì sẽ

không còn tự do nữa, vì hai quyển hành pháp và lập pháp

nhập làm một, và mấy người ấy có thể nhúng tay vào cả

quyển này và quyển kia®),

Nếu cơ quan lập pháp trong một thời gian khá dài

không họp bàn gì cả thì cũng sẽ không có tự do, vì như vậy

sẽ xảy một trong hai điểu: hoặc là không có nghị quyết lập

pháp gì thì nhà nước sẽ rơi vào tình trang vô chính phủ,

hoặc là các nghị quyết lập pháp cũ bị cơ quan hành pháp

nắm lấy và thao tùng, thành ra lình trạng chuyên chế,

+ Viện quý tộc có thê ba bỏ ngân sách nhưng không được sửa chữa ngân sach

') Cháp chế quan là người có quyền phủ quyết.

) Đây là cách làm ở nước Pháp
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Nếu cơ quan lập pháp cứ họp luôn thì cũng vô ích. Đó

sẽ là điểu bất tiện cho các đại biểu, và làm cho cơ quan hành

pháp quá bận rộr, không lo được việc chấp hành, mà chỉ lo

bảo vệ quyển hạn chuyên trách của mình. Hơn nữa, nếu cơ

quan lập pháp họp liên miên thì chỉ tính chuyện đưa cá
c

nghị viên mới thay chân các nghị viên đã chết, và t
rong

trường hợp này, nếu cơ quan lập pháp bị sa đọa thì s
ẽ vô

phương cứu chữa. Khi mà cơ quan lập pháp khoá nọ thay

thế khoá kia liên tục thì nhân dân sẽ có quan niệm xấu đối

với nghú viện đương thời, chỉ hy vọng ở nghị viện khoả sau,

nhưng rổi khóa nào cũng, như nhau cả thì nhân đân sẽ thấy

rõ cơ quan lâp pháp đã bại hoại, chẳng hy vọng gì ở l
uật

pháp nữa, họ sẽ tức giận, hoặc hững hờ với việc nước.

Cơ quan lập pháp không nên tự mình triệu tập lấy mình.

Nên để cơ quan hành pháp quy định thời hạn và thời gian

các cuộc họp nghị viện, tuỳ theo tình huống mà cơ quan hành

pháp cho là cần thiết. Cơ quan lập pháp chỉ được coi là có ý
chí nếu nó họp bàn. Mà đã hợp thì họp toàn thể, nếu không

thì dân chúng sẽ không hiểu bộ phận nào thực sự làcơ quan

lập pháp - bộ phận đang họp, hay là bộ phận sẽ hợp sau.

Nghị viện có quyển triển hạn cho mình không? Nếu

nghị viện có quyền tự triển hạn thì cũng có thể là nó không

bao giờ tự triển hạn cả; như vậy sẽ là nguy hiểm khú nghị

viện cần phải công kích cơ quan hành pháp (...Ý°.

©® Ở Anh, nhà vua triệu tập và triên hạn Quốc hội. Trước năm 1694, Quốc hội
Anh chị được bầu lai sau khi nhà vua giải tán Quốc hột. Như vậy, Quốc hôi Anh

thời Ấy có thể có nhiêm kỳ vô han định. Từ sau 1694 mới đình thời han 3 năm,

rồi 7 năm (Nxb. Classoque Larousse chủ thích trong lần xuất bản 1958).
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Nếu cơ quan hành pháp không có quyển ngăn cản các

dự định của cơ quan lập pháp, thì cơ quan lập pháp sẽ trở

thành chuyên chế, tự ban cho mình mọi thứ quyển hành mà

xoá bỏ các quyển lực khác.

Nhưng không nên để cho quyển lực lập pháp có được

chức năng ngăn cản quyển lực hành pháp, vì quyển hành

pháp có những giới hạn theo bản chất của nó, bao giờ nó

cũng chỉ giải quyết những công việc nhất thời. Ở Rome xưa,

các chấp chế quan có quyển ngăn cản cả cơ quan lập pháp

và cơ quan hành pháp. Như vậy là sai lầm. Đó chính là

nguyên nhân đưa tới những tai họa lớn.

Nhưng trong một nước tự do, nếu cơ quan lập pháp

không có quyển ngăn cản cơ quan hành pháp thì nó phải có

chức năng xem xét các đạo luật đã ban hành được thực hiện

như thế nào. (...)

Mặt khác, cơ quan lập pháp tuy có chức năng xem xét

như trên, nhưng vẫn không có quyển xét xử cá nhân con

người trong bộ máy hành pháp. Cá nhân con người hành

pháp là bất khả xâm phạm, vì ông ta là cẩn thiết cho quốc

gia. Nếu cơ quan lập pháp xâm phạm ông ta thì nó sẽ trở

thành chuyên chế, và như vậy là không còn tự do nữa.

(-)

Mặc dầu quyển lực fz pháp không nên kết hợp với một

bộ phận nào của quyển lực lâp pháp, nhưng có b4 ngoại lệ

dựa trên lợi ích cá biệt của người bị xét xử:

Một là, các ông lớn thường bị ganh tị, nếu giao cho dân

chúng xét xử thì đễ bị nguy hiểm, và họ không được hưởng,

đặc quyển do người đồng đẳng xét xử. Cho nên không đưa

một nhà quý tộc ra xử ở tòa án thường, mà chỉ nên đưa ra
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trước một bộ phận của cơ quan lập pháp chỉ gồm các nhà
quý tộc mà thôi.

Hải là, luật pháp có khi sáng suốt nhưng cũng có khi mù

quáng hoặc quá khắc nghiệt; mà các ông quan tòa thì chỉ là cát

mm đọc luật một cách máy móc. Cho nên, trong trường hợp

này thì bộ phận quý tộc trong cơ quan luật pháp nên vận dụng

quyền năng của mình, vì lợi ích của luật pháp mà điểu chỉnh

để khi tuyên án thủ điểu luật xét xử bót phẩn khắc nghiệt.

Ba là, cũng có một vài quan chức vi phạm quyển của dân

chúng, gây tội ác, mà các quan trên không biết hoặc không

muốn trừng phạt. Cơ quan lập pháp nói chung là không thể

xử án, mặc dầu nó là đại biểu dân chúng, đại biểu cho một bên
liên đới trong vụ án. Như vậy, trong trường hợp thứ ba này,

cơ quan lập pháp có thể làm người tố cáo. Nhưng cơ quan lập

pháp sẽ tố cáo trước cơ quan nào? Nó có thể hạ mình đến

trước tòa án luật định thấp kém hơn quyển lập pháp đượ
c

không? (...) Trong trường hợp này, để bảo tổn danh dự dân

chúng và an ninh cho cá nhân?) thì bộ phận lập pháp của dân

chúng cẩn tố cáo trước bộ phận lập pháp của quý tộc không có

chung quyển lợi và ý đồ.

Đây là ưu điểm của chính thể này® so với phần lớn

các nước cộng hoà thưở xưa, hồi ấy thường có sư lạ
m

dụng: dân chúng vừa là người tố cáo vừa là quan tòa.

t Người bị oan (ND) .

1 Theo đao luật BïU Attainder (xử tột xúc phạm ngươi) thì cả hai viện quý tôc và

thứ dân đều có thể đất một công dân ra ngoài vòng pháp luật khi các bằng chứng

pháp lý chưa thật đầy đu

'#) Ưu điểm của chính thê ở Anh (ND)
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Như trên đã nói, quyển lực hành pháp phải vận dụng

chức năng ngăn cản để tham gia việc lập pháp, nếu không

nó sẽ bị tước mất ưu quyển. Nhưng trái lại, nếu quyển lực

lập pháp tham gia? vào việc hành pháp thì quyển hàn
h

pháp sẽ bị thủ tiêu.

Nếu nhà vua tham gia việc lập pháp với chức năng quy

định luật thì sẽ không còn tự do nữa. Nhưng dẩu sao 
thì

nhà vua cũng phải tham gia lập pháp để tự bảo vệ, nên ông

chỉ tham gia với chức năng ngăn cản mà thôi”.

Nguyên do khiến chính thể Rome thay đổi là: Viện

Nguyên lão có một phẩn hành pháp, các quan cai trị có một

phẩn lập pháp, nhưng cả hai bên đều không có quyển ngăn

cân như là dân chúng.

Đây là cấu trúc cơ bản của chính thể mà chúng ta đang

nói tới: cơ quan lập pháp có hai bộ phận ràng, buộc
 nhau

bằng chức năng ngăn cản bên này đối với bên kia. Cả hai bộ

phận đểu bị ràng buộc bởi quyển hành pháp, mà quy
ển

hành pháp thì cũng bị ràng buộc bởi quyển lập pháp.

Cả ba quyển lực này do ràng buộc lẫn nhau mà dường

như nghỉ ngơi hay bất động. Tuy nhiên, vì tính tất yếu của

mọi sự vật là vận động nên cả ba quyển lực vẫn buộc phải

đi tới, mà đi tới một cách nhịp nhàng®.

Quyển hành pháp chỉ tham gia việc lập pháp bằng chức

năng ngăn cản, chứ không, chen vào bàn cãi công việc, mà

—__—————
——--

t Với chức năng ngăn cân (ND).

® Mọt dự luật chỉ trở thành luật sau khi bai viện thông qua và được vua chuẩn y.

Cũng có thể có lúc mâu thuẫn nhau kịch liệt
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cũng không phải làm các kiến nghị. Như thế là vì phía hành

pháp lúc nào cũng có thể không chuẩn chấp một quyết định

nào đó và bác bỏ một kiến nghị nào đó đã được thông qua

thành nghỉ quyết nhưng phía hành pháp không đồng tình.

Trong một vài nước công hoà ngày xưa, dân chúng lập

thành đoàn thể, bàn cãi việc nước thì tất nhiên là cơ quan

hành pháp cũng đưa ra kiến nghị và cùng bàn cãi với dân

chúng, nếu không thì trong các quyết nghị sẽ có sự hỗn độn,

xa lạ với chính thể.

Nếu cơ quan hành pháp quy định việc thu thuế mà dân

chúng không đổng tình thì không còn tự do nữa, vì như vậy

là người hành pháp trở thành người lập pháp ngay ở điểm

quan trọng nhất của việc lập pháp.

Nếu cơ quan lập pháp quy định việc thu thuế một cách

vĩnh viễn chứ không phải thu hàng năm, thì cũng sẽ có

nguy cơ làm mất tự do, vì như thế quyển hành pháp sẽ

không tuỳ thuộc quyển lập pháp nữa(...). Và nếu đó là

những quy định của cơ quan lập pháp về công việc lục quân

và hải quân thì hậu quả cũng thế thôi, vì hải quân và lục

quân là phải giao cho quyển hành pháp quản lý.

Để cho người hành pháp không áp bức được dân chúng

thì quân đội trong tay cơ quan hành pháp phải mang tính

nhân dân, cùng lòng với dân như là ở Rome xưa đưới thời

Marius®. Và muốn được như vậy thì chỉ có hai cách: hoặc là

+ Với cuộc cat cách quân đột của Marius, người tư pháp cho đân nghèo và người

tình nguyện chưa đến tuôi ghi tên được tòng quân. Như vây định chế chính trị và

định chế quân sự mâu thuẫn nhau.
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những người tham gia quân đội phải có tài sản để bảo đảm

tính mạng của mình trước các công đân khác và chỉ tòng

quân trong một thời hạn một năm như ở Rome xưa; hoặc là

có một đội quân thường trực mà quân nhân thuộc tầng lớp

thấp kém nhất trong nước, để cho cơ quan lập pháp muốn

giải tán nó lúc nào cũng được. Bình sĩ thường trực này ở

ngay trong dân chúng, không có doanh trại hay đồn lũy

tách biệt với dân.

Quân đội khi được thành lập không nên phụ thuộc vào

cơ quan lập pháp mà nên phụ thuộc vào cơ quan hành

pháp. Thếlà hợp với bản chất của sự việc, vì quân đội lập ra

là để hành động chứ không phải để bàn cãi.

Theo cách suy nghĩ thông thường thì sự can đảm được

coi trọng hơn sự nhút nhát, sự hăng hái hành động được coi

trọng hơn là sự quá ư cẩn thận để phòng, sức mạnh được

coi trọng hơn cả lời khuyên. Quân đội sẽ luôn coi khinh viện

nguyên lão mà kính trọng các sĩ quan của họ. Họ chẳng coi

ra gì các mệnh lệnh đo một cơ quan gồm những người nhút

nhát không xứng đáng chỉ huy họ. Cho nên, khi quân đội

chỉ phụ thuộc vào cơ quan lập pháp thì chính thể sẽ trở

thành quân phiệtĐ, và nếu chuyện đó không xảy ra thì chỉ

do mấy trường hợp bất thường: khi quân đội luôn luôn bị

phân tán; khi mỗi quân đoàn trực thuộc một tỉnh riêng biệt;

khi các thành phố có vị trí tuyệt hảo có thể tự bảo vệ nhờ địa

thế tốt mà trong thành phố thì không có quân đội.

t Ý nói quyền lập pháp bị tiêu diệt.
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Nước Hà Lan® còn an nính hơn là thành Venise. Nếu

quân đội làm phản, họ sẽ tháo nước và làm chơ binh lính

chết trôi, chết đới. Quân đội lại không ở trong những thành

phố có thể cung cấp quân nhú cho nó, quân như là cái tối

cần mà lại bấp bênh thì nguy hiểm cho quân đội lắm.

Cơ quan lập pháp quản lý quân đội mà không xảy ra tình

trạng quân phiệt hoá thì cũng sẽ sa vào tình thế rối ren khác:

hoặc là quân đội phá bỏ chính thể, hoặc là chính thể làm cho

quân đội suy nhược đi, và sự suy nhược của quân đội là có

tính nhân quả, tức là do sự suy nhược của chính thể.

Nếu đọc kỹ tác phẩm rất hay của Tacite VỀ phong tục

người Germain, ta sẽ thấy chính là từ lịch sử Đức mà người

Anh rút ra ý niệm về chính thể cho mìnhô),

Mọi thứ do người làm nên đều có lúc kết thúc. Nhà

nước mà chúng ta đang bàn tới sẽ mất hết tự do. Rome,

Lacédémone, Carthage đểu đã tiêu vong, tiêu vong khi mà

quyển lập pháp đã bại hoại hơn quyển hành pháp.

Ở đây, tôi không tìm xem người Anh ngày nay có được

cái tự do như các nước cổ đại nói trên hay không. Tôi chỉ nói

rằng, tự do của người Anh có được là do luật pháp của họ

và tôi không tìm tời gì hơn nữa.

©) Ở Hà Lan, mặt đắt thấp hơn mực nước biển (ND).

2 Hãy xem lịch sư Pháp thể kỷ XIX, có những mâu thuần kích liệt hoặc ngắm
ngầm giữa quyền lực quân sự và quyền lực lập pháp.

° Montesquieu chú thích: trong sách của Tacite, chương II viết " Những vấn đề
ít quan hệ thì do các nhà quý phái bàn cãi, còn những vấn để chính yếu thì đo

toàn thể bàn cãi, những điều gì dân chúng quyết định cũng đều được giới quý

phát xem xét lại Nxb chú thích. ngay từ thế kỳ XVII người ta đã cực lưc
 chỉ

trích Montesquieu gắn cho Hiến pháp Anh một nguồn gôc như vây.
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Tôi không có ý định lấy chuyện Hiến pháp nước Anh để

xoá bỏ các chính thể khác. Tôi cũng không nói rằng chính

thể người Anh sẽ làm cho các nước kém tự do hơn phải xấu

hổ. Làm sao tôi có thể nói như thế khi mà tôi tin rằng sự hợp

lý thái quá cũng không phải luôn luôn đáng mong ước, và

người đời luôn luôn thích ứng với cái trung đụng hơn là cái

cực đoan.

Chương 9

Cách suy nghĩ của Aristote

Sự bối rối của Aristote bộc lộ khi ông viết về chính thể

quân chủ. Ông phân biệt năm loại quân chủ không dựa trên

sự khác nhau về hình thức hiến pháp, mà chỉ dựa trên sự

khác nhau về các sự cố, như đức hạnh và tật xấu của ông

vua, chuyện cướp ngôi, nối ngôi của các nhà độc tài.

Aristote đặt ngang hàng đế quốc Ba Tư chuyên chế với

vương quốc Lacédémone cộng hoà.

Người xưa chưa từng biết sự phân biệt giữa ba quyền

lực trong một chính thể nên không thể có ý niệm đúng về

chính thể quân chủ.

Chương 11

Các vua trong thời đại anh hùng của Hy Lạp xưa

Ở Hy Lạp, trong thời đại anh hùng, người t2 thiết lập

một chế độ quân chủ mà nó tổn tại thật sự. Những người đã
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tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và những người đã đi đánh

giặc cho dân, tập hợp dân lưu tán các nơi lại, cấp đất cho họ,

rồi coi cả lãnh thổ đó là vương quốc của mình, khi chết chỉ

truyển lại cho con. Họ vừa là vua, vừa là người giảng đạo,

vừa là người xét xử. Đây là một trong năm hình thức chính

thể quân chủ mà Aristote đã ghỉ lại, và đây là hình thức duy

nhất có thể gợi ra ý niệm vể chính thể quân chủ. Nhưng

thiết chế hiến pháp kiểu này trái hẳn với hiến pháp quân

chủ của chúng ta ngày nay.

(.-)

Thời ấy, người ta chưa phát hiện ra chức năng thật sự

của ông vua là phải chỉ định người phán xét chứ không

phán xét một mình. Như vậy, chính thể của một người duy

nhất trờ nên không thể kham chiu được. Các vua đều bị

đuổi đi. Người Hy Lạp xưa không thể nghĩ ra cách phân

chia ba quyển lực trong chính thể một người cai trị, họ chỉ có

thể tưởng tượng ra chính thể của nhiều người cùng cai trị,

và họ gọi hiến pháp kiểu đó là nhà nước (Police).

Chương 12

Sự cai trị của các vua Rome và

ba thứ quyền lực được phân phối như thế nào

Sự cai trị của các vua Rome xưa cũng có quan hệ ít

nhiều với cách cai trị trong thời đai anh hùng của Hy Lạp.

Họ thất bại vì những khuyết tật, mặc dầu trong bản chất họ

đã là rất tốt.
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Để hiểu chính thể Rome, tôi phân biệt chính thể của ông

vua đầu tiên, của Servius TuÏlius và Tarquin.

Dưới năm triểu đại đầu tiên, ngôi vua là do bầu cử. Viện

Nguyên lão phần lớn cũng do bẩu cử.

Sau khi vua băng hà, Viện Nguyên lão họp bàn xem có

nên giữ nguyên hình thức cai trị của ông ta nữa không. Nếu

quyết định giữ nguyên thể chế thì người ta chọn một vị pháp

quan có chân trong Viện Nguyên lão để tôn lên làm vua. Viện

Nguyên lão duyệt y quyết định, dân chúng họp lại thông qua

và dùng cuộc bói chim (auspice) để bảo đảm rằng ông này

đúng số làm vua. Nếu một trong ba thủ tục trên không thực

hiện được thì phải tiến hành cuộc bầu cử khác.

Hiến pháp thời bấy giờ vừa là quân chủ, vừa là quý tộc,

vừa là bình đân. Chính quyển tỏ ra hài hoà, không có ganh

ty hoặc tranh cãi g trong các triểu vua đầu tiên. Vua chỉ huy

quân đội và trợ cấp các gia đình liệt sĩ. Vua nắm quyển xét

xử các vụ án dân sự và hình sự. Vua triệu tập Viện Nguyên

lão, tập hợp dân chúng bàn một số công việc, còn số công

việc khác thì bàn với Viện Nguyên lão.

Viện Nguyên lão có uy tín lớn. Vua thường chỉ định một

số nghị viên Nguyên lão tham gia các vụ xử án, Những việc

bàn cãi trong Viện Nguyên lão không xong thì vua đem ra

bàn với dân chúng.

Dân có quyển bẩu ra các quan cai trị, Dân đồng tình với

các đạo luật mới ban hành, và được hỏi ý kiến khi tuyên

chiến hay nghị hoà. Nhưng dân không có quyển xét xử. (...)

Đến thời Servius Tullius thì hiến pháp có thay đổi: Viện

Nguyên lão không bẩu ra vua. Vua là người họp dân chúng,
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để dân chúng suy tôn ông lên ngôi vua. Ông không xử các

vụ án dân sự mà chỉ xử các vụ hình sự. Mợi việc lớn đểu

đem ra cho dân chúng quyết định. Ông giảm các thứ thuế
cho dân thường, trao gánh nặng kinh phí quốc gia cho tầng
lớp quý tộc. Như vậy, ông giảm nhẹ quyển lực Hoàng gia và

uy lực Viện Nguyên lão, và gia tăng quyển lực cho dân
chúng.

Đến thời Tarquin, ông ta coi Servius Tallius là kể thoán

đoạt và cướp lấy vương miện, tự cOL là có quyển cha truyền

con nổi. Ông ta tiêu diệt phần lớn các nghị viên Nguyên lão,

không hỏi ý kiến các vị còn lại và không gọi họ tham. gia các

phiên tòa xét xử. Quyển lực của ông tăng lên, nhưng trong

đó có nhiều điểu xấu xa: ông cướp quyển của dân chúng,

bày ra các luật không cẩn ý dân mà còn chống lại dân nữa,

ông thâu tóm cả ba quyển lực vào tay mình. Nhưng
, dân

chúng đến một lúc nào đó nhớ lại rằng mình đã từng nắm

quyền lập pháp, nên đã đánh đổ Tarquin. Ông ta không tổn

tại được nữa.

Chương 19

Suy nghĩ chung về nhà nước Rome

sau khi xoá bỏ vua

(-.)

Một nhà nước có thể biến đổi bằng hai cách: hoặc là hiến

pháp tự điểu chỉnh, hoặc là chính thể tự hủy hoại. Nếu còn

giữ được nguyên tắc thì khi hiến pháp thay đổi, chính
 thể
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vẫn còn tổn tại trong sự điểu chỉnh. Nếu nguyên tắc đã bị

thủ tiêu thì dù hiến pháp có thay đổi gì đi nữa, vẫn coi như

chính thể tự hủy hoại.

Rome sau khi đã xoá bỏ vua, đã trở thành nhà nước dân

chủ, dân cũng có quyển lâp pháp, vì trước đó đân chúng đã

đùng lá phiếu của mình để xoá bỏ vua kia mài Nhưng nếu

dân không kiên trì ý chí của mình thì bọn Tarquin có thể trở

lại lúc nào cũng được. (...)

Quốc gia thường hưng thịnh lên trong quá trình thay

đổi hiến pháp. Trong trường hợp này, các động cơ của chính

thể đều căng lên, vì mọi người công dân đều có ý đổ của

mình, người ta công kích nhau hoặc vuốt ve nhau. Có một

cuộc thí đua cao thượng giữa những người bảo vệ hiển

pháp đang thoái hóa với những người đang muốn xoá bỏ

hẳn hiến pháp.
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Quyển XI

Các luật tạo ra tự đo chính trị

trong mối quan hệ với công dân

Chương Í

Ý chính của quyển này

Tôi đã phân tích tự do chính trị trong quan hệ với hiến

pháp, như thế chưa đủ, còn phải phân tích tự do chính trị

trong quan hệ với công dân.

Trong quan hệ với hiến pháp thì tự do chính trị bao gồm

trong sự phân phối ba quyển lực, nhưng trong quan. hệ với

công dân thì tự do chính trị phải được xem xét dưới một ý

khác, tức là về mặt an ninh hay trong quan niệm về an ninh.

Có khi hiến pháp thì tự do đấy, nhưng công dân thì

chẳng tự do tí nào. Có khi công đân thì tự do mà hiến pháp

lai không tự do. Trong các trường hợp ấy, hiển pháp chỉ tự

đo về phương diện pháp luật chứ không tự do trong thực tế,

còn công dân thì tự do trong thực tế chứ không tự do trên

phương diện luật pháp.

12%



CÁC LUẠT TẠO RA TỰ DO CHÌNH 1Ò LỢNG MAI UUENN r VàZi t2: ky

(...) Trong quyển này, chúng ta sẽ thấy tự do chính trị

trong quan hệ với công dân là do phong tục, tập quán, do

những sự việc hàng ngày mà nảy sinh, và có một số luật dân

sự tạo thêm thuân lợi cho nó.

Hơn nữa, trong phần lớn các nước, "tự đo" là một cái gì

làm cho người ta khó chỉu, chướng tai gai mắt, muốn gạt

bỏ đi, mà hiến pháp cũng không muốn nói đến. Tốt hơn là

nói đến tự đo chính trị trong một vài điểu luật riêng lẻ, mà

trong bản hiến pháp thì có lúc thuận, lúc trái với nguyên

tắc của tự do, và mỗi một điểu luật cụ thể này đều có thể

gây tranh chấp.

Chương 2

Tự do của người công dân

Tự do, với ý nghĩa triết học, là được thực hiện ý chí của

mình, hoặc ít ra là được nói lên quan niệm u thực hiện ý chí ấu.

Tự do chính trị bao hàm trong sự an mình, hoặc ít ra là

trong quan niệm về sự an nỉnh.

Sự an ninh này không bao giờ bị xâm phạm trong

những lời buộc tội của công chúng hay của tư nhân. Cho

nên, tự đo của công dân phụ thuộc chủ tiếu oào sự đúng đắn của

luật hình sự.

Các đạo luật hình sự không phải một lúc mà có thể

hoàn thiện, ngay ở những bộ luật tốt nhất cũng thế thôi

(...) Dưới thời các vua Rome, luật pháp kém hoàn chỉnh

đến nỗi vua Servius Tullius đứng ra đọc bản kết tội các con
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của Ancus Martius đã giết bố vợ của ông ta. Dưới các triểu

vua người Francs đầu tiên, Clotaire ra một đạo luật
 nói

rằng kẻ bị cáo có thể bị kết án mà không cẩn cho anh ta

được nghe. Charondas thì đưa ra lời phán quyết chống kẻ

làm chứng gian dối.

Khi người công dân 0ô tội không được bảo đâm an ninh thì tự

do không còn nữa.

Những hiểu biết có được vể những tuật lệ không xác

định trong các tòa án hình sự ở nước này hay nước khác là

điểu đáng quan tâm hơn cả đối với loài người. Thực hiện

được các luật lệ này thì mới có được tự đo trong xã hội.

Ở các nước có luật pháp tốt đẹp và công, bằng ngày xưa,

một người ra trước tòa, dù cho ngày mai người đó bị treo cổ,

ngày hôm nay anh ta vẫn còn tự đo hơn là vị quan tòa Thổ

Nhĩ Kỳ ngày nay.

Chương 3

Tiếp chủ đề trên

Luật quy định tội tử hình mà chỉ cẩn một nhân chứng

là trái với tự do. Để hợp lý thì phải có hai nhân chứng.

Một nhân chứng buộc tội, một bị cáo phản bác, thế là hoà;

phải có người thứ ba làm chứng thì mới rõ được đúng sai.

Người Hy Lạp và người Rome đòi phải có ba nh
ân

chứng. Luật nước Pháp của chúng ta chỉ đời hỏi hai nhân

chứng. Người Hy Lạp cho rằng, luật của họ do Thẩn linh

thiết lập, nhưng chính là luật của chúng ta mới h
ợp ý

Trời.
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Chương 7

Tội chống vua (Lèse - majesfé)

Luật Trung Hoa quy định, kẻ nào phạm. tội bất kính với

vua thì phải tử hình. Vì luật không định nghĩa thế nào là bất

kính nên chuyện gì cũng có thể lấy làm cái cớ để xử người bị

ghét, có khi tru di cả gia tộc người ta nữa.

Hai người được giao nhiệm vụ làm "báo cáo hàng ngày

trong cung đình” (gazette đe la cour) đã ghỉ lại một vài sự

việc trong những trường hợp không xác thực, về những

người bị khép vào tội bất kính với triểu đình, thế là ho bị xử

tử, Một hoàng thân vì đã ghí mấy lời cẩu thả lên tờ chiếu có

chữ ký nhà vua bằng bút lông, có đấu son đỏ chót nên ông

ta bị khép tội bất kính với hoàng, để, và cả nhà ông bị phạt

rất nặng. Lịch sử không ghỉ lại hình phạt như thế nào.

Điểu đó cho thấy, khái niệm về tội chống vua là rất mơ

hổ, làm cho chính thể trở thành chuyên chế. (...)

Chương 11

Về chuyện ý nghĩ

Chàng Marsyas chiêm bao thấy mình cắt cổ vua Denys.

Nhà vua biết chuyện chiêm bao đó, đã giết anh ta và nói rằng;

“Điểu nó chiêm bao ban đêm chính là cái nó đã nghĩ lúc ban

ngày". Đây là tối hành động độc đoán và rất tệ hại. Vì dấu cho

anh ta có ý nghĩ gì đi nữa thì anh ta cũng chưa hành động,

Luật bao giờ cũng chỉ trừng phạt hành động đã thểhiện ra. °

t Chứ không trừng phatý nghĩ (ND)
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Chương 12

Về chuyện lời nói

Không có gì độc đoán hơn là lấy một lời nói bép xép để

làm chứng cớ cho cái tội chống vua. Các lời nói là những

mục tiêu cho người đời bình luận. Một câu bép xép khác xa

với một ý đổ mưu hại, cho nên không thể lấy lời nói lầm cái cớ

để khép người ta nào trọng tội.

Lời nói không bao giờ làm thành thực thể của trọng tội

được. Lời nói chỉ tổn tại trong ý nghĩ. Nhiều khi lời nói tự nó

không có ý nghĩa bằng giọng điệu nói. Thông thường, khi

người ta nhắc lại một câu đã nói, nhưng hai lần nói đó mang

hai ý nghĩa khác nhau, vì mỗi lần câu nói liên quan đến một

việc khác nhau. Nhiểu khi, sự im lặng giải thích được nhiều

hơn lời nói. Không có gì mâp mờ hơn cái lối im lặng này.

Vậy thì làm thế nào khép người ta vào cái tội chống vua

được? Ở đâu mà xét xử theo kiểu này thì ở đó không còn tự

do. Ngay cả bóng đáng của tự do cũng mất nốt.

(-)

Tôi không hể có ý bênh vực kẻ thóa mạ nhà vua, nhưng

xin nói rằng muốn giảm bớt tính độc tài thì ông vua chỉ cần

một hình phạt đơn giản vừa đủ để uốn nắn kẻ nói năng bép

xép, vô lễ, chứ đừng khép người ta vào cái tội chống vua và

dùng hình phạt ghê gớm đổi với người vô tội. (...)

Những lời nói gắn liên uới hành động thì mới mang tính chất

của hành động. Một người đứng trên quảng trường diễn

thuyết, kích động quần chúng, nổi dậy thì đáng gọi là phạm

tội chống vua, vì lời nói ấy gắn liên với hành động, tham gia
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vào hành động; cho nên, xử phạt ở đây là xử phạt hành

động chống vua thể hiện bằng lời nói. Lời nói chỉ trở thành

phạm tội khi nó chuẩn bị hay đi kèm hoặc đi theo sau một

hành động tội lỗi. Nếu chỉ vì lời nói mà bị coi là tội trọng thì

sẽ lật ngược hết mọi thứ. Chỉ nên coi lời nói là dấu hiệu của

một tội trọng mà thôi.

Mấy ông vua dòng Théodore, Arcadius và Honorius

viết cho Ruffin, Tổng tư lệnh cận vê quân rằng: “Nếu ai có

nói xấu gì về ta hoặc vể chính thể của ta thì ta cũng không

hề muốn phạt họ. Nếu họ chỉ nói mà chơi thì ta khinh miệt

họ; nếu nói vì điên cuồng thì ta tội nghiệp cho họ; nếu đó là

lời nguyễn rủa thì ta tha thứ cho họ. Nhà ngươi làm theo ý

trẫm tức là để cho sự vật tổn tai tự nhiên, và khiến cho

trẫm được dân chúng biết ơn, rổi sau đó ta sẽ phán xét lời

nói qua con người và cân nhắc xem kẻ đó nên bị xử phạt

hay tha thứ”.

Chương 13

Về chuyện văn chương

Văn chương viết ra được giữ lại lâu dài hơn lời nói,

nhưng iếu oăn chương không chuẩn bị đểlàm nên tiệc chống đối

thì không phải là chứng liệu để kết tội chống 0ua.

Auguste đã buộc tội các nhà trí thức về những bài họ

viết. Tibère cũng buộc tội trí thức vì nghũ rằng họ viết để

chống lại ông ta. Crémutius Cordus bị kết tôi chủ vì ông viết

sử biên niên mà gọi Cassius là "người Rome cuối cùng”.
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Trong các nước chuyên chế, văn thơ châm biểm hầu như

hiếm thấy, vì người ta chán nản hoặc đốt nát nên ít nảy ra

tài năng cũng như ý muốn viết loại văn thơ này. Trong các

nước đân chủ, văn thơ trào phúng không bi cấm như ở các

nước chuyên chế, vì loại văn thơ này thường chống lại 
kẻ

mạnh và khuyến khích sự tĩnh nhanh của dân chúng đang,

nắm quyển. Trong các nước quân chủ, văn thơ trào phúng

chỉ bị cảnh sát theo dõi, coi chừng, chứ không bị kết tội; nó

kích thích tính hoạt bát, an ủi người bất mãn, hạn chế tham

vọng địa vị, giúp dân chúng chịu đựng được bất công, cười

cợt trước đau khổ của mình.

Chính thể quý tộc là nơi đẩy ải văn thơ trào phúng. Ở

đây, các nhà quý tộc là những ông vua con, không đủ tầm

lớn để coi thường văn chương chống đối họ. Ví phỏng trong

một nước quân chủ, ông vua ở nơi cao vòi vọi, lời châ
m

biểm ít khi đến tai vua. Còn nhự một vị công hẩu quý tộc

thường khi bị châm biếm tới số; cho nên, các hội đồng quý

tộc thường xử tội tử hình những, người làm thơ văn châm

biếm họ.

Chương 20

Các luật có lợi cho tự do của

công dân nước cộng hoà

Trong các nhà nước thân dân (populaire) thường có việc

buộc tội công công và mỗi người đều có quyền buôc tội bất

cứ người nào. Điểu đó dẫn tới thiết lâp các luật bảo vệ sự vô
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tội của công dân. Ở Athène, kẻ buộc tội người ta mà không,

giành được một phần năm số phiểu tán thành thì phải nộp

phạt một nghìn đồng draches (tiển ở Hy Lạp, tương đương

33 xu tiển Pháp). Ở Rome, kẻ buộc tôi không chính đáng thì

bị bêu riếu bằng cách in lên trán một chữ K (theo nghĩa

Latinh là kẻ vu khống). Người ta còn cảnh giác để phòng kẻ

buộc tội, để anh ta không thể đút lót làm hư hỏng quan tòa

và các nhân chứng. l

Tôi cũng đã nói về một đạo luật của Athène và Rorme

cho phép người buộc tội được rút lui ý kiến trước khi mở

phiên tòa.
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Ouyến XIIỈ

Tự do trong quan hệ

giữa mức đóng góp với sự đồi đào

của thu nhập công cộng

Chương 1

Thu nhập quốc gia

Thu nhập quốc gia là một phẩn đóng góp của mỗi công

dân, để đảm bảo an ninh quốc gia và để hưởng nền an ninh

Ấy một cách thoải mái.

Muốn xác đính thu nhập quốc gia thì phải tính toán các

nhụ cẩu của quốc gia và nhu cẩu của nhân dân. Không được

lấy nhu cẩu của dân làm nhu cẩu quốc gia một cách hổ đổ.

Những nhu cẩu hổ đổ của quốc gia là những đòi hỏi của

dục vọng và sự yếu đuối của người cẩm quyển. Họ mơ

tưởng về một dự án phi thường, tham vọng ngông nghênh

về một vinh quang vô ích, và một sự bất lực trí tuệ nào đó

trước những ý đổ không tưởng. Thường khi có kẻ được vua
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giao cho điểu khiển một công việc thì cứ lo toan tính toán,

coi những như cẩu tham lam ích kỷ của mình là nhu cầu của

quốc gia.

Phải uận dụng trí thông mình nà tính thận trọng để tính toán,

điêu chỉnh giữa hai phân: phân lấy của dân uà phẩn để lại cho dân.

Không phải là tính toán cái gì mà dân có thể đóng góp,

mà cẩn tính toán dân phải đóng góp cái gì. Nếu tính cái dân

có thể đóng góp thì phải tính khả năng đóng góp thường

xuyên ở mức ít nhất.

Chương 12

Quan hệ giữa mức đóng góp với tự do

Quy luật chung: có thể nâng cao mức đóng góp tỷ lệ

với mức hưởng tư do của nhân dân, và phải cố hạn chế

mức đóng góp chừng nào nhà nước còn tăng mức yêu cầu

thần dân phải phục vụ. Điểu này đã từng có và luôn luôn

tổn tại. Đó là một quy luật tự nhiên không hể thay đổi. Có

thể thấy quy luật này ở nước Anh, Hà Lan, và ở cả những

nước mà tự do đang xuống dốc như Thổ Nhĩ Kỳ. Nước

Thụy Sĩ thì hình như đang vi phạm quy luật này, vì ở đây

dân không phải đóng góp gì cả, nhưng họ có lý do riêng,

và họ vẫn khẳng định điểu tôi nới, vì ở đây, trong các vùng

núi cần cỗi, thực phẩm đắt đỏ, mà dân thì đông đúc, đến

nỗi một người đân Thụy 5ï phải đóng góp cho thiên nhiên

nhiều hơn một người dân Thổ Nhĩ Kỳ đóng góp cho vua

của họ tới bốn lần.
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Một dân tộc thống trị như Athène, Rome có thể bỏ qua

mọi thứ thuế, vì ho đang cai trị các nước chư hẩu nên họ

không phải đóng góp theo tỷ lệ mức tự do mà họ được

hưởng. Về mặt này, hai dân tộc đó không phải một tập đoàn

dân chúng, mà là một tập đoàn "hoàng đế” đi cai trị các dân

tộc khác.

Nhưng quy luật chung thì vẫn luôn luôn tổn tại. Trong

các quốc gia vừa phải, sức nặng của đóng góp được cân

bằng với mức hưởng thụ tự đo. Trong các quốc gia chuyên

chế thì dân mất tự do, mức đóng góp là rất tuỳ tiện.

Trong một số nước quân chủ châu Âu, có những tỉnh®

sống trong điểu kiện tốt hơn các tỉnh khác nhờ có thể chế cai

trị tốt do bản chất của nó; ở đây dân có thể đóng góp nhiều

hơn, vì họ được hưởng thụ khá hơn các nơi khác.

Chương 13

Những người thu thuế

Khi mà cái nghề béo bở của những người thu thuế được

tôn lên làm một nghề "vinh dự” vì sự giàu có của họ, thì có

thể coi như mọi sự đểu tiêu tan! Chuyện này có thể là tốt

đẹp ở các nước chuyên chế, nơi mà việc thu thuế là một

trong các chức vụ của quan tổng trấn. Nhưng ở một nước

cộng hoà thì việc này là không tốt. Chính việc thu thuế bừa

bãi đã làm cho Cộng hoà Rome suy vong. Ở một nước quân

£) Ngày xưa người ta gọt các tỉnh la "các xứ quốc gia” (pays d'état), mỗi tỉnh có

quyền quy định mức đóng góp của dân mình đẻ nộp lên cho nhà nước.
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chủ, chuyện này cũng chẳng hay ho gì, vì nó trái ngược với

tư tưởng của chính thể quân chủ. Ở tất cả các nước khác,

người ta đều không thích cái nghề thu thuế, vì trong nghề

này danh diện ít được coi trọng, mà người thu thuế cũng

chẳng cẩn giữ thái độ từ tốn, tự nhiên để nâng phẩm giá

mình lên cao hơn người khác. Ở đây, chính thể b
ị tổn

thương ngay trong, nguyên tắc của nó.

Thời xưa đã có bao kẻ làm giàu vô liêm sỉ. Đó là 
một

trong những tai họa của chiến tranh 50 năm; nhưng thời ấy

người ta nhạo báng những tài sản vô liêm sỉ đó; thế mà bây

giờ người ta cho làm giàu như thếlà hay!

Mỗi nghề có một số phân. Số phận của nghề thu thuế là

giàu có, phẩn thưởng của người thu thuếlà sự giàu sang. Số
phận của các nhà quý tộc là vinh quang và danh điện; họ chỉ

biết, chỉ thấy, chỉ cảm nhân được vinh quang và danh diện

mà thôi. Số phận của các vị bộ trưởng và quan lại là được

trọng vọng; họ chỉ thấy công việc là công việc, ngày 
đêm

canh giữ hạnh phúc cho quốc gia.

Chương 17

Sự tăng gia quân đội

Một chứng bệnh mới đang lan tràn châu Âu: các vu
a

chúa tăng gia các đạo quân của họ một cách tùm lum. Bệnh

lan rộng và tất yếu trở thành truyển nhiễm, vì khi một nước

đã tăng quân thì các nước khác cũng phải tăng theo
. Làm

như thế quốc gia sẽ phá sản. Mỗi vị hoàng đế đểu sợ nước

mình sa vào nguy cơ bị tiêu diệt, nên tất cả các nước
 đều
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trong tư thế kình địch nhau, và người ta gọi đó là "hoà

bình"0, Thếlà châu Âu tàn lụi đến mức dân chúng trong ba

cường quốc giàu sự này cũng không còn gì để ăn nữa!

Châu Âu chúng ta nghèo đi với những của cải và hệ

thống thương mại khắp thế giới, vì phải nuôi quân lính và

chỉ còn có quân lính nữa mà thôi thì chúng ta sẽ giống như

người Tartare vậy®).

Các hoàng đế lớn không những chỉ mua chuộc quân đội

các vua chúa chư hẩu mà còn mua chuộc các đồng minh

láng giểng. Thế là các ngài cứ phải luôn luôn bỏ tiển ra chỉ

phí. Tiếp theo đó là sự tăng gia đóng góp liên miên. Và như

một cách uống thuốc đự phòng, người ta chẳng tính toán

thu nhập mà cứ tiến hành chiến tranh với số vốn sẵn có

trong tay. Đã từng nghe nói có ông vua đem cẩm số tài sản

nước mình ngay trong thời bình, và dùng đến những cách

thức gọi là "biện pháp bất thường" để tự làm cho đất nước

mình phá sản. Các biện pháp này "bất thường” quá đến nỗi

bọn con nhà hư hỏng nhất cũng không tưởng tượng nổi.

° Thực sự là trong trang thái kình địch nhau thế kia mà người ta giữ được thăng

bằng, không xảy ra chiến tranh, là do các cường quốc đều oằn lưng vì đóng góp

(Montesquieu)

® Muốn làm được như thế người ta lâp ra thật nhiều đôi đân quên ở khắp các

nước châu Âu, nhiều tương đương với quân thường trực (Montesquieu).
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Quyển XIV

Pháp luật trong quan hệ với

khí hậu tự nhiên»

Chương Í

Ý chung của quyền nảy

Ở các vùng khí hậu khác nhau, tính cách, tỉnh thần, tình

cảm và dục vọng của con người cũng rất khác nhau. Nếu

như thế thì luật pháp cũng phải tương ứng với sự khác

nhau Ấy.

1 Từ lần xuất bản năm 1794 đã có người chú thích một lời nhận xét: "Nói

chung, trong quyển XIV, Montesquieu đã quá nhắn mạnh ảnh hưởng của khí

hâu. Các tác giả xưa nay đã từng nhận xét rằng, nhiệt độ, hình thái đị

phương, thực phẩm, góp phần tạo nên khuynh hướng con người, quyết định

cấu trúc tỉnh thần của con người Nhưng rõ ràng là giáo dục và pháp luật có

thể thắng được những khuynh hướng, phong tục sẵn có, tao ra hạnh kiểm hay

khuyết tật của con người. Lích sử ghì nhiều chuyển biến trong phong tục các

dân tộc, thế hê sau không giống thế hệ trước. Nhưng cái đó không gắn với

khí hậu".
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Chương 2

Con người khác nhau tuỳ theo khí hậu như thế nào

Không khí lạnh làm cho các đầu thớ bên ngoài của cơ

thể chúng ta xiết lại với nhau, do đó làm tăng động lực của

thớ, giúp cho máu từ phía ngoài trở về tim đễ dàng hơn.

Không khí lạnh làm cho các thớ co ngắn lại?, đo đó tăng

thêm sức mạnh cho nó. Trái lại, không khí nóng làm dẫn các

đầu thớ, khiến nó dài ra, nên sức mạnh và động lực của nó

đều giảm đi.

Ở vùng lạnh, con người năng động hơn, hoạt động của

tìm và phản ứng các đẩu thớ lnh hoạt hơn, các chất nước

trong cơ thể được điểu hoà hơn, máu lưu thông về tim đứng

mực hơn, do đó tim khoẻ lên, tạo ra tác dụng tốt, ví đụ: tự

tin hơn, can đảm hơn. Người xứ lạnh do hiểu rõ về ưu thế

sức mạnh của mình nên ít thù hẳn; do quan niệm về an ninh

vững mạnh nên người ta có tính thật thà, ít nghỉ ky, bớt

chính trị, bớt mưu mô. (...)

Hãy đặt một người xứ lạnh vào vùng nóng và bí, anh ta

sẽ rên ri vì những lý do ngược lại với lý do tôi nói trên: tim

anh ta suy nhược; nếu có ai gợi ý và anh ta làm một việc táo

bạo, tôi tin rằng anh ta sẽ lúng túng. Vì yếu sức nên tâm hồn

anh ta cũng chán nản, anh ta sợ hết mọi thứ vì anh ta cảm

thấy mình chẳng làm được gì cả. Dân chúng xứ nóng

+ Khí lanh làm cho sắt cũng co lai nữa kia ! (Montesquieu).
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thường nhút nhát như người già cả. Dân chúng xứ lạnh

thường can đảm như các chàng trai”).

(-)

Trong các xứ lạnh, người ta Ít nhạy cảm với khoái lạc; ở

xứ ấm thì nhạy cảm hơn, và ở xứ nóng thì cực kỳ nhạy cảm.

Người ta phân biệt khí hậu theo vĩ tuyến, và chúng ta cũng

có thể theo vĩ tuyến mà phân biệt độ nhạy cảm của con

người. Tôi đã xem ôpêra ở Anh và ở ltalia: cũng bản nhạc Ấy

và nghệ sĩ ấy, thế mà âm nhạc tạo ra cảm giác khác nhau

trong rạp hát hai nước nói trên, một bên nghe ra điểm đạm,

bên kia sôi nổi. Có tỉnh ý mới nhận ra điểu này.

Chương 4

Nguyên nhân của sự trì trệ tôn giáo, phong tục,

phong cách, pháp luật ở các nước phương Đông

Với sự yếu đuổi của cơ thế, nếu các dân tộc phương

Đông có nhận được cảm giác của xứ lạnh khoẻ mạnh kia, thì

đầu óc lười biếng của họ cũng không đủ sức để có được một

tác động, một cố gắng, một cưỡng chống nào. Cho nên, một

khi tâm hồn đã nhận những cảm xúc cũ thì nó không thể

thay đổi; do đó mà pháp luật, phong tục, phong cách, cả đến

©) Voltaire đã chỉ trích thuyết này cua Montesquieu như sau: "Cần chú ý đừng bo

qua những câu tổng quát này Không bao giờ có thể báo một người Laponie hay

người Samoyède ra trận. Người Ä Râp thì trong vòng 80 năm đã chỉnh phuc các

vùng rộng lớn hơn ca khu vực chiếm cứ cua người Rome xưa Người Tây Ban

Nha với số quân ít öi đã đánh thăng người Bắc nước Đức. Các võ sĩ da đen từng

là quán quân thế giới”.
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kiểu ăn mặc của phương Đông ngày nay chẳng khác gì hàng

ngàn năm trước.

Chương 12

Các luật chống lại những người tự sát °

Chúng ta không hể thấy trong sử sách của nhữ
ng

người Rome nói đến hiện tượng tự sát một cách vô 
cớ.

Những người Anh, họ tự sát mà ta chẳng hiểu vì lẽ gì cả.

Họ tự sát ngay trong khi đang hạnh phúc. Hành động tự

sát của người Rome là do tác động của giáo dục, cách suy

nghĩ và phong tục của họ, Còn tự sát ở người Anh là do

tác động của bệnh tật; nó như tình trạng vật lý trong c
ỗ

máy, không phụ thuộc vào mục đích nào. Nhìn bể ngoài

thì đó là sự sai lệch trong tuần hoàn của dịch não
, cũng

như cỗ máy đã mệt mỏi, động cơ ngưng hoạt đông, tâm

hổn không cảm thấy cái đau của xác thịt nhưng lại
 cảm

nhận nỗi khó khăn của cuộc sống. Cái đau thể xác là đau

từng chỗ, khiến ta mong cho hết đau; còn điểu khổ tâm về

cuộc sống nặng nể thì không nằm ở một nơi nào c
ủa cơ

thể, nó dẫn người ta tới ý nghĩ muốn chấm đứt sự sống

nặng nể.

Cho nên các luật dân sự ở một số nước có đủ lý lẽ lên án

kẻ tự sát; nhưng ở người Anh, người ta không thể phạt tội

tự sát cũng như không phạt tội do tác hại của bệnh điên.

—_—————
——-

©) Hành đông tự sát là trát với tư nhiên và trái với tôn giáo
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Chương 14

Các tác động khác nhau của khí hậu

Người Germain, ông cha ta, sống trong môt khí hậu

khiến cho dục vọng rất trầm lặng. Luật pháp của các cụ dựa

vào những điểu mắt thấy chứ không suy diễn gì cả. Họ xử

tội người khác như kiểu đo vết thương. Việc phạt tội làm

nhục phụ nữ ở Đức cũng rất giản đơn. Nếu anh trật khăn

chùm đầu của một cô gái thì bị phạt sáu xu, tốc váy cô ta lên

tới đầu gối thì cũng phạt sáu xu, nhưng tốc lên qua đầu gối

thì bị phạt gấp đôi. Người ta đo nỗi nhục nhẳn của phụ nữ

bị xúc pham như đo hình vuông hay hình tròn vậy.

Nhưng nếu nước Đức được chuyển chỗ sang vị trí của

người Tây Ban Nha thì khí hậu lại tìm thấy những luật lệ

khác. Luật của người Wisigoth không cho bác sĩ chích huyết

một người phụ nữ ngây thơ trước mặt cha, mẹ, anh, em,

chú, bác hay con của chị ta. Óc tưởng tượng của dân tộc đã

hâm nóng các nhà làm luật, luật cũng hoài nghỉ như cả dân

tộc có thể hoài nghỉ bất cứ một thứ gì.

Những pháp luật loại này đặc biệt chú ý đến vấn để

nam nữ. Nhưng dường như luật nghĩ đến báo thù cá nhân

hơn là sửa chữa chung cho mọi người. Trong nhiều trường,

hợp, luật coi nhẹ tội bất hiếu và tội xúc phạm chồng. Môt

phụ nữ ngây thơ rơi vào tay một người đàn ông đã có vợ vể

quan hệ tình ái thì chị ta bị giao cho bà vợ của anh kia sử trí

theo luật, những người nô lệ sẽ trới chị ta dắt đến trước mặt

người vợ như một kẻ dâm phụ, để cho mấy người con kết

tội và làm cho các anh nô lệ cũng phải tin như thế. Ở đây,
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luật pháp dành cho việc thanh lọc danh dự hơn là tạo ra một

trật tự an ninh tốt. Chả thế mà ông bá tước Julien tin rằng cái

lối xúc phạm con người như thế thì đáng cho mất nước, mất

cả vua; và không lạ gì trước việc người Maures có phong tục

thích hợp đã vào cư trú đất Tây Ban Nha, đứng vữ
ng tại

đây, duy trì được cộng đồng của mrùnh.
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Quyến XV

Luật nô lệ dân sự có quan hệ như thế nào

với tính chất của khí hậu

Chương 1

Bàn về nô lệ dân sự

Quan hệ nô lệ, nói đúng ra là biến một người thành SỞ

hữu của một người khác làm ông chủ tuyệt đối cả cuộc đời

và tài sản của anh ta. Như vậy là khổng tốt, chẳng ích gì cho

ông chủ và cho người nô lệ. Anh nô lệ không thể làm điểu gì

theo đạo lý, còn ông chủ thì trút hết mọi tật xấu lên người

nô lệ, mất hết đạo đức mà không, tự biết, trở nên kiêu sa, láu

táu, cứng nhắc, nóng nảy, đâm đãng, tàn ác.

Tại các nước chuyên chế, con người đã ở trong tình

trạng nô lệ chính trị rồi, thì quan hê nô lệ dân sự còn có thể

tha thứ hơn là tại các nước khác. Ở đây, mọi người phải

bằng lòng với chuyện được tổn tại, được sống; cho nên cảnh

sống của người nô lê cũng không năng nể hơn cảnh sống

của một thần dân ở nước chuyên chế.
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Nhưng trong chính thể quân chủ, điểu vô cùng quan

trọng là không được hạ thấp và không được làm nhục con

người, thì rất không nên có nô lệ. Trong chính thể dân chủ,

mọi người đều bình đẳng và trong chính thể quý tộc, luật

pháp cố gắng tạo ra bình đẳng tương ứng với bản chất chế

độ, thì quan hệ nô lệ là trái ngược với tỉnh thẩn hiến pháp,

nó tạo ra cho các công dân một thế lực và một sư xa hoa

không đáng có.

Chương 5

Nô lệ hoá đân da đen

Nếu tôi phải ủng hộ quyển của người da trắng là nô lệ

hoá dân da đen thì tôi xin nói như sau:

Các dân tộc châu Âu sau khi đã tiêu diệt dân bản địa ở

châu Mỹ thì phải biến người châu Phi thành nô lệ để khai

khẩn những vùng đất đai rộng lớn. Giá đường sẽ rất đắt,

nếu người ta không dùng nô lệ đa đen để trổng cây làm ra

đường. Những nô lệ này đen từ chân đến đầu, và mũi tẹt

trông đến là ái ngại. Người ta không thể nghĩ rằng Thượng

đế rất thông minh lại đặt một tâm hồn, mà là tâm hổn tốt

vào một cơ thể đen thui như thế,

Tất nhiên, có thể nghĩ rằng màu da phản ảnh thực chất

tính người. Các dân tộc châu Á sử dụng bọn hoạn quan chứ

có dùng người đa đen làm nô lệ đầu.

Người ta có thể xét đoán màu đa theo màu tóc. Người

Ai Cập là những nhà triết học giỏi nhất thế giới, họ rất coi
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trọng màu tóc, đến nỗi giết hết những người tóc hung đỏ

vào tay họ.

Dân da đen không có ý thức như mọi giống người khác;

bằng chứng là họ thích một cái vòng thủy tỉnh hơn là vòng

vàng mà vàng là rất quý ở các nước văn minh.

Thật không thể nào nghĩ rằng những nô lê đa đen ấy lai

là người, vì nếu nghĩ rằng ho là người thì chúng ta đây còn là

người hay không? Ta là người theo đạo Thiên chúa kia mà.

Những đẩu óc nhỏ bé đã thổi phổng quá mức sự bất

công đối với dân châu Phi; nếu như thế thật thì làm sao các

vua chúa châu Âu lại ký với nhau những công ước vô ích để

cổ động cho lòng từ bị và tính nhân đạo thương người!

Chương 6

Nguồn gốc thật sự của quyền nô lệ

Đã đến lúc phải tìm nguốn gốc thật sự của quyển nô lệ.

Nó phải dựa trên bản chất của sự vật. Chúng ta hãy xem

những trường hợp xuất xứ của nó.

Trong tất cả mợi nước chuyên chế, người ta tự bán mình

một cách rất đễ dàng, vì ở đây tình trạng nô lệ chính trị đã

tước bỏ bằng cách này hay cách khác quyển tự do dân sự.

f? Ông Villemain trong bài "Ca ngợi Montesquieu" đã viết: Montesquieu rất

khính ghét quan hệ nô lệ, ông gán cho nó chính thể chuyên chế phương Đông, và

cho là không thẻ chấp nhận được đối với hiển pháp cua một nhà nước tự đo. Ông

quên rằng mọi thành bang đân chủ Hy Lap xưa coi quan hệ chủ tớ là cơ sở có

tính độc lâp xã hôi.

147



'BẦN VỀ TINH THĂN PHÁP LUAT

Ông Perry trong tác phẩm: “Hiện trạng nước Đại Nga”

xuất bản ở Paris năm 1717 đã nói rằng: Người dân Mạc Tư

Khoa tự bán mình rất dễ. Tôi hiểu rõ lý đo: chỉ vì quyển tự

do của họ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ở Achim, mọi người đều tìm cách tự bán mình. Một số

lãnh chúa và nhà quý tộc chủ yếu thường có không ít hơn

hàng nghìn nô lệ là những nhà buôn, mà chính bọn nhà

buôn này cũng có nhiều nô lệ đưới quyển mình. Người ta

hưởng gia tài bằng nô lệ, và đem nô lệ làm món hàng mua

bán. Trong các nước này những người tự do quá ư yếu đuối

trước Chính phủ của họ, nên đã tìm cách để trở thành nô lệ

của những kẻ cai quản đất nước một cách độc tài.

Đó là nguồn gốc đúng và hợp lẽ của cái luật nô lệ rất

"mềm mỏng” mà chúng ta thấy ở một số nước. Nó phải

mềm mỏng vì nó dựa trên sự hựa chọn tự do của con người

vì lợi ích của mình; điểu này tạo ra một thứ quy ước có đi có

lại giữa hai người: chủ nô và nô lệ.

Chương 7

Nguồn gốc khác của quyền nô lệ

Sau đây là một nguổn gốc nữa của quyển nô lệ, mà là

thứ quyền nô lệ tàn bạo trong xã hội người đời.

Có những xứ khí hậu nóng làm cho con người mất hết

can đảm; vì sợ bị đánh đập, họ phải chịu làm mọi việc nặng

nhọc. Ở đây, quan hệ nô lệ không trái ngược gì lắm với lý

trí. Người chủ nô cũng hèn nhát trước nhà vua chẳng khác

gì anh nô lệ trước mặt chủ. Quan hệ nô lệ dân sự kéo theo

sau quan hệ nô lệ chính trị.

148



CUYYI TƯ LE LYNN DỤ VÀ QUEN FTE NHỤ ĐFTE NAK) VỤUI ĐỊNH CPƯAI QUA KHI HẠU,

Aristote trong sách "Poliique" muốn chứng minh rằng

những người nô lệ là tự nhiên mà có. Những điểu ông nói

không hể được chứng minh. Tôi nghĩ rằng nếu quả là như

thế thì thật là trái ngược.

Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Vậy thì quan hệ nô lệ

là trái với tự nhiên. Mặc đầu quan hệ nô lệ trong một số

nước đã tổn tại với lý do tự nhiên, nhưng chúng ta cẩn phân

biệt các nước ấy với các nước châu Âu đã xoá bỏ quan hệ nô

lệ một cách vui sướng.

Plutarque nói rằng, trong cuộc đời Numa thời đại

Saturne không có chủ nô mà cũng không có nô lệ. Ngày

nay, trong khí hậu châu Âu, Thiên Chúa giáo đã đưa thời

đại ấy trở về với chúng ta.

Chương ÍÍ

Pháp luật phải làm gì đối với quan hệ nô lệ

Quan hệ nô lệ, vô luân với tính chất nào thì luật pháp

cũng cần phải xoá bỏ hẳn đi; xoá bỏ cả sự lạm dụng quan hệ

nô lệ và những điều nguy hại của nó.
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Ouyẩn XVI

Luật về nô lệ trong gia đình quan hệ

thế nào với tính chất khí hậu

Chương Í)

Việc phục dịch trong nhà

Những người nô lệ trong nhà không phải là thành viên

của gia đình. Vậy nên tôi phân biệt sự phục dịch của họ với

sự phục dịch của các bà vợ trong gia đình ở một vài nước, mà

tôi gợi đích danh là nô địch gia đình (servitade domestique).

Chương 2

Ở các xứ phương nam có sự bất bình đẳng tự nhiên

giữa nam và nữ

Ở các xứ nhiệt đới, phụ nữ tám, chín tuổi đã tới tuổi cập

kê. Hôn nhân thường điễn ra khi họ còn trẻ con. Trên 20 tuổi
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họ đã già (..). Vì vậy, rất giản đơn là người đàn ông bỏ vợ

để lấy một người khác, khi mà tôn giáo không ngăn cấm.

Thếlà nảy sinh tục lệ đa thê.

Ở các xứ ôn đới, phụ nữ dậy thì muộn, sinh con khi

đã trưởng thành, tuổi già đến với vợ và chồng tương

đương nhau, vả lại khi thành hôn, họ đã hiểu biết nhiều,

có lý trí rổi, nên họ có thể sống bên nhau lâu bển. Do đó

xuất hiện quan hệ bình đẳng nam nữ và có luật chỉ cho

phép đàn ông được lấy một vợ.

Luật một vợ thích hợp với khí hậu châu Âu hơn là khí

hậu châu Á. Đây là một lý do khiến cho tôn giáo Mohamet

được thiết lập ở châu Á, còn Thiên chúa giáo thì được duy

trì ở châu Âu mà bị điệtở châu Á.

Chương 4

Tục đa thê và hoàn cảnh của nó

Theo số liệu tính toán thì ở các vùng châu Âu thì con trai

nhiều hơn con gái. Trái lại, ở châu Á và châu Phi thì con gái

nhiều hơn con trai. Luật một vợ ở châu Âu và luật đa thê ở

châu Á là có liên quan tới khí hậu.

()

Nếu các tài liệu thông tin là chính xác thì ở Bantam (Ấn

Độ) thường là một anh đàn ông lấy 10 vợ. Đây là một

trường hợp đặc biệt về quan hệ đa thê.

Trong trường hợp này, tôi không thừa nhận như thế là

cần thiết, nhưng có thể tìm ra lý do tổn tại của nó.
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Chương 5

Lý do của luật Malabar

Trong bộ lạc Naire ở vùng bờ biển Malabar, đàn ông chỉ

được có một vợ, nhưng đàn bà có thể lấy nhiều chổng. Tôi

tin rằng có thể tìm ra lý do của phong tục này. Naire là một

bô lạc của những người quý tộc, họ là chiến binh cho tất cả

các nước trong vùng.

Ở châu Âu, người ta cấm binh lính lấy vợ. Nhưng ở

Malabar, do khí hâu thúc đấy, phải cho lính lấy vợ, hoặc để

người phụ nữ có thể lấy nhiều người lính làm chổng mình.

Như vậy bớt được việc bận rộn về chăm sóc gia đình, để cho

binh sĩ giữ vững tỉnh thần thượng võ.

Chương 7

Bình đẳng trong trường hợp đa thê

Từ luật đa thê nảy sinh tiếp luật bình đẳng đối xử.

Mahomet cho phép lấy bốn vợ và yêu cẩu người chổng phải

đối xử với bốn vợ ngang nhau về ăn uống, y phục và nhiệm

vu gia đình. Luật này cũng được thiết lập ở Maldive, một

nam được lấy ba vợ.

Luật của Moise quy định gia đình nào cưới cho con trai

mình một cô nô lệ làm vợ, rổi sau đó lại cưới thêm một cô

vợ người tự đo, thì hai cô vợ này phải được hoàn toàn bình

đẳng từ ăn mặc đến công việc nội trợ.
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Chương 15

Ly dị và ruồng bỏ

Ly dị khác với ruổng bỏ. Ly dị là cả hai bên vợ chồng

đổng ý chấm đứt quan hệ vì không thông cảm được với

nhau nữa. Ruổng bỏ là ý muốn và ưu thế của một bên, bất

chấp phía bên kia như thế nào.

Đôi khi người vơ cẩn phải ruổng bỏ chồng, và chị ta

thật đáng thương, vì luật chỉ cho phép chổng chứ không

cho phép vợ có quyển ruổng bỏ. Ông chồng là chủ gia

đình, anh ta có hàng nghìn phương pháp để ép người vợ

vào khuôn khổ và nắm trong tay cả cái quyển ruổng bỏ,

một thứ lạm dụng mới về quyển lực. Nhưng người vợ, một

khi đã mất hết hứng thú và hạnh phúc bên cạnh chổng mà

muốn bỏ chổng để lấy người khác thì thật là đau khổ.

Những cô vợ trẻ đẩy duyên dáng, khi về già vẫn còn lợi thế

là được ông chồng nhớ tới những kỷ niệm êm đểm, khoái

lạc của thời thanh xuân.

(..)

Vậy thì cẩn có một quy tắc chung là: ở các nước có luật

cho phép chồng được tự ý bỏ vợ thì cũng phải cho phép vợ

được tự ý bỏ chồng. Hơn thế nữa, ở xứ mà phụ nữ sống

trong cảnh nô địch gia đình thì có lẽ luật pháp chỉ nên cho

phép vợ được bỏ chổng, còn chổng thì chỉ được phép ly đị

khi cả hai bên thuận tình chứ không được đơn phương,

ruồng bỏ vợ.

(2)
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Luật của người Maldives cho phép người chồng lấy lại

người vợ mà anh ta đã ruổng bỏ. Luật của người Mexique

có vẻ hợp lý hơn luật Maldives: khi một bên tự ý ruống bỏ

thì luật nhắc nhở họ nên coi trọng tính bển vững của hôn

nhân. Luật này chỉ chấp nhận ly dị khí cả vợ chồng đều

thuận tình, nhưng đã thuận tình ly đị rồi thì không được

phép tái hợp nữa.

Việc tự ý đơn phương ruồng bỏ có vẻ là một trạng thái

tâm lý bị khích động. Việc ly ải là một hành động có cân

nhắc.

Ly đị tự nhiên là thuận về mặt chính trị, còn như về mặt

dân sự thì nó chỉ thuận đối với anh chồng và chị vợ thôi,

chứ đối với con cái thì chẳng bao giờ là thuận cải
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Các luật phục vụ chính trị

trong quan hệ với khí hậu

Chương 1

Về việc phục vụ chính trị

Việc phục vụ chính trị cũng phụ thuộc vào tính chất của

khí hậu, chẳng khác gì việc phục vụ dân sự và phục vụ gia

đình. Chúng ta sẽ thấy ở chương sau.

Chương 2

Sự khác nhau giữa các dân tộc về tính dũng cảm

Chúng ta đã biết, khí hậu nóng thì sức mạnh và tính

dũng cảm của con người bị chùn lại. Khí hậu lạnh giúp cho

thân thể và đầu óc người ta thích ứng với những hoạt động

dai đẳng, nhọc nhẳn, gan góc. Điểu nhận xét này được
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chứng tỏ từ nước này qua nước khác và từ vùng này qua

vùng khác trong một nước.

Dân miển Bắc Trung Hoa can đảm hơn dân ở Hoa

Nam, dân Nam Triểu Tiên không can đảm bằng dân Bắc

Triểu Tiên.

Chẳng lạ gì dân xứ nóng nhút nhát, nên hấu như bao

giờ cũng thành nô lệ, còn dân xứ lanh can đảm nên giữ

được tự do. Đó là kết quả của nguyên nhân tự nhiên.

Điểu này cũng đúng với tình hình ở châu Mỹ. Vương

quốc chuyên chế Mexique thì ở vùng nóng, còn hẩu hết các

dân tộc nhỏ bé và tự do lại ở gần Bắc Cực và Nam Cực.

Chương 3

Về khí hậu châu Á

Qua các tư liệu về khí hậu châu Á như nêu trên, tôi

phán đoán: châu Á không có một vùng khí hậu trung bình,

những nơi lạnh nhất tiếp giáp ngay với nơi nóng nhất. Thổ

Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Mông Cổ tiếp giáp với Trung Hoa, Triểu

Tiên rồi Nhật Bản.

Trái lại, ở châu Âu vùng khí hậu trung bình rộng bao la.

Tuy vẫn còn những loại khí hậu khác nhau nhưng sự tương

phản giữa Tây Ban Nha với Italia, giữa Na Uy và Thụy Điển

là không đáng kể.

Cho nên ở châu Á, nước mạnh đối diện ngay với nước

yếu; những dân tộc thiện chiến, dũng cảm, hiếu động ở

sát kể những dân tộc yếu đuối, lười biếng, nhút nhát, tất
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nhiên dân tộc này bị chỉnh phục thì dân tộc kia là kẻ đi

chỉnh phục.

Châu Âu thì trái lại, nước mạnh sát kể nước mạnh, họ

cùng can đảm như nhau. Đây là lý do chủ yếu tạo nên châu

Âu cường thịnh và châu Á yếu hèn; tạo nên tự do ở châu Âu

và nô dịch ở châu Á. Nguyên nhân này đã được nhận xét từ

lâu mà tôi không biếtĐ. Tự do ở châu Á không tăng tiến lên

được, còn ở châu Âu thì tự đo tăng hay giảm tùy theo từng

trường hợp.

Chương §

Về thủ đô của vương quốc

Một trong những hệ quả của điểu nói trên là: ông vua

trong một nước rất lớn phải chọn nơi đóng đô của vương

quốc mình. Đặt thủ đô ở phía nam thì rất dễ mất miển bắc,

nhưng nếu đặt thủ đô ở phía bắc lại khó giữ miển nam. Tôi

không nói về những trường hợp cá biệt đâu. Máy móc

thường có những ma sát, nhiều khi làm thay đổi hay ngưng,

trệ tác động theo lý thuyết cơ học. Chính trị, đôi khi cũng có

những ma sát tương tự.

® Aristote nói: Người châu Á khéo tay nhưng không có lòng đũng cam, nên ho

luôn vâng lời và phục vu người khác (MontesquIeu).
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Các luật trong quan hệ với

tính chất đất đai

Chương 1

Tính chất đất đai ảnh hưởng đến luật như thế nào

Một xứ có ruộng đất tốt thì tự nhiên là nhiểu người phụ

thuộc vào đó. Nông dân là bộ phận chính của dân cự ở đây,

họ không ham gì lắm về quyển tự do. Họ quá bận rộn về

những công việc riêng tư đẩy ắp lên. Một nông thôn giàu

của cải thường sợ cướp và sợ quân đội.

Cicéron nói với Atticus như sau: "Dân buôn và dân cày

có trở thành đổng minh tốt của ta được không? Chỉ cần

chúng ta đừng nghĩ rằng họ chống lại nền quân chủ. Đối với

họ thì chế độ nào cũng như nhau, miễn là để cho họ được

yên ổn làm ăn”.

Chính thể của một người thường là ở các xứ phì nhiêu.

Chính thể của nhiều người thì ở các xứ kém phì nhiêu. Điểu

này đôi khi là một sự bù trừ.
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Đất đai cần cỗi ở Attique đã thiết lập nên chính thể nhân

dân, và đất đai phì nhiêu ở Lacéđémone thiết lập nên chính

thể quý tộc. Thời ấy, ở Hy Lạp, người ta không thích chính

thể một người, thế mà chính thể quý tộc ở đây lại có nhiều

quan hê với chính thể một người 0)

Plutarque nói: "Cuộc nổi loạn Cilon bị đâp tắt ở Athène,

thành phố rơi vào tình trạng bất hòa, chia ra thành nhiều

mảnh lãnh thổ trong vùng Atrique. Người miễn núi thích

chế độ nhân dân, người đồng bằng thích chế đô vương

quốc, người miển biển thích chếđộ hỗn hợp.

Chương 5

Dân ở đảo

Dân ở đảo vừa tầm với tự do hơn là dân ở đất liền. Đảo

thường là diện tích hẹp, một bộ phận dân chúng này khó

mà áp bức được một bộ phận dân chúng khác. Vì cách trở

biển khơi nên các lãnh chúa độc tài trong đất liển khó với tới

được dân đảo. Bọn xâm lược cũng phải đừng lại trước biển.

Dân đảo không bị lôi cuốn vào cuộc chỉnh phục nên họ bảo

tổn được luật pháp của họ một cách thuận lợi.

t Volarre nhân xét" Không bao giờ người ta gán ghép hình thức, chính thể

với tỉnh phì nhiêu cua đất đai Venise có rất ít lúa mì mả giới quý tộc năm quyền

cai trị Thuy Điển ngheo đói từ lâu vẫn dưới ách quân chu, còn Ba Lan phì nhiêu

tại có chunh thể quý tộc”
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Pháp luật trong quan hệ với

những nguyên tắc tạo ra tính cách chung,

tức là phong tục tập quán của dân tộc

Chương 4

Tính cách chung là gì

Có nhiều yếu tố thống trị con người: khí hậu, tôn giáo,

luật pháp, kỷ cương nhà nước, gương thành bại đã qua,

phong tục, tập quán... từ đó mà hình thành tính cách chung,

của một xã hội người.

Trong từng nước khác nhau, một yếu tố nào đó trong

các yếu tố nói trên tác động mạnh hơn, một yếu tố nào đó

tác động yếu hơn. Thiên nhiên và khí hâu hẩu như chỉ thống,

trị các dân tộc đã man 0),

(UM. Villemarn trong bài "Ca ngợi Montesquieu* đã viết. luật pháp tuy có tác

động vào phong tuc nhưng vẫn phụ thuộc vào phong tục. Montesquieu luôn dùng

những sự thật mới để uốn nắn lại tư tưởng ban đầu thường bị thối phông: thiên

nhiên và khí hậu thống tri hầu như tuyệt đối các dân tộc đã man; các dân tộc văn

manh thì chỉu ảnh hưởng cúa lý luận. Tính cách chưng của một dân tôc là không

gì thắng nối. Nó tác động đến những kẻ muốn từ chối nó Nó làm ra luật pháp,

hoặc vô hiệu hoá luật pháp Mà luật pháp không thể chống lai nó, vì luật pháp và

tính cách chung là hai thế lực có bản chất khác nhau. Tính cách chung của môt

dân tôc vượt ra ngoài hoặc cưỡng chống lat mon thứ còn lại.
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Các tập quán đã thống trị người Trung Hoa; các luật

chuyên chế thống trị người Nhật Bản; các phong tục thì tạo

ra nguyên khí và tư thế ở Lacéd¿mone. Kỷ cương nhà nước

và phong tục cổ xưa tạo nên nguyên khí và tư thếở Rome.

Chương 5

Chớ thay đổi tính cách chung của một dân tộc

Nếu trên đời này có một đân tộc mang phong thái chan

hoà, trái tim rộng mở, đời sống tươi vui, có sở thích, dễ giao

lưu tư tưởng; một dân tộc sinh động, thoải mái, hạnh phúc,

đôi khi nhẹ dạ, thỉnh thoảng hớ hệnh đồng thời lại can đâm,

rộng lượng, thật thà, có nét danh dư, thì ta chớ nên dùng các

luật pháp quấy rầy nó, để không xúc phạm đến tính cách tốt

đẹp của dân tộc ấy. Nếu nói chung tính cách là tốt thì một

vài khuyết điểm cũng không đáng kể:

Ở đây, người ta có thể ức chế phụ nữ, ra các luật để uốn

nắn tập quán phụ nữ, hạn chế tính xa hoa của họ; nhưng có

biết đầu rằng ức chế phụ nữ như thế thì có thể mất một

hứng thú nào đó vốn là nguồn gốc của sự giàu có, một

phong cách lịch thiệp thu hút khách nước ngoài vào đất

nước mình.

Vì vậy, nhà lập pháp cẩn tôn trọng tính cách của dân tộc

nếu nó không trái ngược với nguyên tắc của chính thể (...)

Ví phỏng ở một dân tộc có bản tính vui vẻ mà luật pháp lại

đưa vào đó tính thần thông thái rởm, đổ nho gàn, thì đất

nước chẳng được thêm gì, cả ở bể trong lẫn bể ngoài. Hãy

để cho dân chúng ở đây làm những việc phù phiếm một
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cách nghiêm túc và làm những việc nghiêm túc một cách

vui vẻ.

Chương 9

Tính khoe khoang và kiêu căng của các dân tộc

Tính khoe khoang là một động cơ tốt, mà tính kiêu căng,

lai là nguy cơ của chính thể. Tính khoe khoang khiến người

ta trưng bày vô số cái hay như kỹ nghệ, mỹ thuật, hàng sang

trọng, các mốt mới, vẻ lịch thiệp và thị hiếu dân tộc mình.

Trái lai, tính kiêu căng của một số dân tộc chỉ phơi bày sự

lười biếng, nghèo nàn, bất chấp mọi thứ, tiêu diệt các dân

tộc không may bị họ cai trị và hủy điệt cả chính dân tộc họ

nữa. Sự lười biếng là kết quả của thói kiêu ngạo; sự ham làm

là kết quả của tính khoe khoang. Người Tây Ban Nha kiêu

ngạo mà không thích làm việc; người Pháp khoe khoang thì

cố làm cho hơn người.

Chương 13

Tập quán của người Trung Hoa

Ở Trung Hoa, các tập quán là không thể thay đối. Ngoài

việc phụ nữ phải luôn luôn cách biệt với nam giới, người ta

còn dạy ở nhà trường nhiều thứ tập quán đã trở thành

phong tục. Người ta coi trọng các nho sĩ. Những điểu các

nhọ sĩ nói ra được coi như khuôn thước, làm nguyên tắc

luân lý không bao giờ thay đổi.
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Chương L7

Đặc điểm riêng của chính thể Trung Hoa

Các nhà lập pháp Trung Hoa nhập cả tôn giáo, pháp

luật, phong tục, tập quán lại làm thành luân lý và đao

đức. Những giáo điểu trong bốn loại hình trên được gọi là

lễ. Nhờ giữ đúng những lễ ấy mà chính thể Trung Hoa

chiến thắng. Tuổi trẻ người ta học lễ và trọn đời người ta

thực hành lễ. Các nho sĩ đạy lễ và các pháp quan truyền bá

Iễ. Vì lễ bao trùm mọi việc lớn nhỏ trong đời, nên một khi

làm cho mọi người tuân thủ lễ thì nước Trung Hoa được

cai trị tốt.

Có hai điểu làm cho lÊ khắc sâu vào tim óc người Trung

Hoa. Một là chữ viết mà phần lớn cuộc đời người ta phải

học cho thuộc sách và làm đúng theo sách. Hai là những

giáo điểu chung về lễ không có gì là trí tuệ cao xa mà chỉ

giản đơn là những quy tắc thực hành chung, nên dễ chỉnh

phục lòng tin và in sâu vào đầu óc. Có những ông vua

không cai trị bằng lễ mà bằng hình phạt, dùng hình phạt

để trừ khử những công dân đã quên phong tục, vỉ phạm

pháp luật. Nhưng nếu mọi người đã quên mất phong tục

thì vua có dựng lại được phong tục hay không? Các hình

phạt chỉ làm ngưng ảnh hưởng của tật xấu chung mà

không sửa chữa được tật xấu. Cho nên một khi nguyên tắc

của chính thể (tức là lễ) bị loại bỏ thì luân lý cũng mất,

nước Trung Hoa rơi vào hỗn độn, vô chính phủ, các cuộc

cách mạng bùng lên.
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Chương l8

Hệ quả của chương trên

Từ câu chuyện trên ta thấy pháp luật Trung Hoa không

mất khi đất nước Trung Hoa bị chỉnh phục. Tập quán,

phong tục, pháp luật và tôn giáo cũng thế, không thể nào

thay đổi cùng một lúc. Và nếu có thay đổi thì chính là kẻ

chỉnh phục phải thay đổi dần dẩn theo phong tục, tập quán,

pháp luật và tôn giáo của dân Trung Hoa.

Còn một hệ quả đáng buồn nữa là: đạo Thiên Chúa hầu

như không thể nào thiết lập được ở Trung Hoa. Những buổi

lễ cầu nguyện, đưa phụ nữ vào nhà thờ liên lạc với cha cố,

thú tội thẩm thì, xức dầu thánh, truyền bá tục một vợ một

chồng v.v„ tất cả đều đảo lôn phong tục tập quán của nhân

dân và đảo lộn cả tôn giáo cũng như pháp luật Trang Hoa.

Chương 10

Tôn giáo, pháp luật, phong tục tập quán hoà nhập

như thế nào ở Trung Hoa

Các nhà lập pháp Trung Hoa lấy việc ổn định đế quốc

làm mục tiêu. Để duy trì ổn định, phải tao ra sự phụ thuộc.

Từ ý tưởng này mà tạo ra quan hệ cha con: thờ cha khi đã

chết, lẾ này liên quan đến tôn giáo. Kính cha khi còn sống,

lễ này liên quan đến pháp luật và phong tục, tập quán. Đây

chỉ mới là một phẩn trong bộ luật chung bao quát và rất

nhiều mặt.
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Kính trọng cha liên quan với sự kính trọng người già,

thấy học, quan trên, hoàng đế. Sự kính trọng này gợi ra một

sự phản hổi, đó là lòng thương: cha phải thương con, già

thương trẻ, quan thương dân, vua thương bẩy tôi. Tất cả cái

đó tao thành lễ và lễ tạo ra tính cách chung của dân tộc.

Đế quốc Trung Hoa được kiến tạo trên tư tưởng cai trị

gia đình. Nếu giảm bớt quyển uy người cha trong gia đình

thì sự kính trọng đối với quan cai trị cũng giảm sút, vì quan

là "cha me của dân". Quan không chăm dân như con thì vua

đối với tôi cũng nhạt tình. Một khi các hoạt động thực tiễn

không theo lễ nữa thì quốc gia sẽ lung lay.

Chương 20

Giải thích một nghịch lý về người Trung Hoa

Có điểu kỳ lạ là người Trung Hoa hoàn toàn bị điểu

khiển theo lố nhưng trái lại, đó là một dân tộc láu linh nhất

hoàn cầu. Trong buôn bán, mỗi nhà có ba cái cân: cân già để

mua, cân non để bán, cân đúng dùng với người đã cảnh

giác. Tôi tưởng có thể giải thích điểu trái ngược này.

Các nhà lập pháp Trung Hoa nhằm hai mục tiêu: dân

phải phục tùng, im lặng, mặt khác phải chăm chỉ và khéo

léo làm ăn. Do ảnh hưởng của khí hậu và đất đai, đời sống

của dân bấp bênh nên họ chỉ nhờ vào sự cẩn cù và tính xảo

mà tổn tại.

Mọi thứ đều bị cấm đoán khi người ta thu hoạch bằng

bạo lực. Mọi cái đều được phép khi người ta thu hoạch bằng
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sự khéo léo và khôn ngoan. Xin chớ so sánh lý luận Trung

Hoa với lý luận châu Âu. Ai ở Trung Hoa đều phải lưu ý tới

cáicó ích cho mình. Nếu bọn trộm cắp đã nhìn ngó thì kẻ

ngốc nghếch nên giữ mình. Ở Rome người ta được phép ăn

trộm, ở Trung Hoa người ta được phép lừa đảo.
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Quyển xX

Xét về bản chất và đặc điểm các luật

trong quan hệ với thương mại

Chương 1

Bàn về thương mại

Những điểu sau đây cẩn phải luận giải một cách đài

đòng, nhưng tính chất của công trình này không cho phép.

'Tôi muốn lặng lờ trôi trên dòng sông nhưng lại bị cuốn theo

ngọn thác. Thương mại chữa lành được các định kiến của

tính phá hoại. Hẩu như có một quy luật chung là ở đâu có

phong tục thuần dịu thì ở đó có thương mại, và ở đâu có

thương mại thì ở đó có thuần phong mỹ tục.

Không lạ gì phong tục của ta bây giờ ít hung đữ hơn

ngày xưa. Thương mại đã làm cho người ta hiểu biết về

phong tuc các nước và so sánh với nhau. Đó là điểu rất hay.

Có thể nói rằng, các luật thương mai trau đổi cho phong

tục tốt lên và làm mất đi những phong tục xấu. Platon than

phuển rằng thương mại làm đổi bại các thuần phong mỹ tục.
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Thật ra thương mại đã làm cho phong tục các dân tộc dã man

trở nên tỉnh tếvà thuần hơn. Đó là điểu ta thấy hàng ngày.

Chương 2

Tinh thần thương mại

Tác dụng tự nhiên của thương mại là đưa tới hoà bình.

Hai nước đang buôn bán sẽ trở thành phụ thuộc lẫn nhau:

nếu bên này mua có lợi thì bên kia bán cũng có lợi, và mọi

khối liên kết đều dựa trên những nhu cẩu "có người có ta”.

Nhưng nếu thương mại liên kết được các nước thì nó

không liên kết được các cá nhân đâu! Chúng ta thấy rằng ở

các nước chuyên về thương mại người ta buôn bán tất cả

mọi chuyện trên đời, buôn bán cả đức tính con người nữa!

Những cái nhỏ nhất mà xã hội người cẩn đến đều có thể

đem đổi lấy đồng tiển0),

Tỉnh thần thương mại tạo cho con người một ý thức về

công bằng đúng mức. Một mặt nó phản đối cướp bóc, mặt

khác nó phản đối đao đức đơn thuần khiến người ta không

muốn tranh chấp gay gắt vể mình mà sao nhãng lợi ích

người khác.

t Lần tái bản năm 1764, một người vô danh đã chú thích: thương mại làm cho

người ta xã hồi hoá hơn lên, nếu người ta muốn bớt hung dữ, thêm khéo léo,

thêm năng động. Nhưng thương mại cũng làm cho con người bớt can đảm, mà

thêm rắn rồi để giữ lấy quyền hành, đồng thời bớt tính độ lượng. Hê thống

thương mại thường quy vào một nguyên tắc "Mỗi người hãy làm cho mình. Tôi

chỉ làm việc cho tôi. Tôi chỉ đòi hỏi anh khí trao giả trị công việc anh nhận lam

Hãy có lên thêm nữa đi".
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Nơi nào hoàn toàn không có thương mại thì sinh ra

cướp bóc. Theo Aristote cưỡng bức cũng là một trong

những biện pháp để thu hoạch. Tĩnh thần thương mại đôi

khi trái với một vài đức tính tốt. Ví dụ: tính hiếu khách ít

thấy ở các dân tộc thương mại nhưng lại thường thấy ở các

dân tộc cướp bóc.

Chương 5

Các dân tộc đã từng làm kinh tế thương mại

Marseille là nơi ẩn náu cẩn thiết giữa một vùng biển

bão tố Marseille, nơi mà gió, bãi cát, bờ biển thuận lợi cho

thuyển cập bến, vốn đã được các người đi biển qua lại

hiôn. Đất đai cần cỗi đã buộc dân địa phương này làm

nghề buôn. Họ phải chăm chỉ làm ăn để bù vào thiên

nhiên bạc đãi họ. Họ phải công bằng để sống được giữa

những dân tộc man rợ đã làm cho họ được thịnh vượng.

Họ phải chừng mực để cho việc cai trị luôn luôn được yên

ổn. Cuối cùng họ phải có những phong tục và nếp sống

thanh đạm để nếu gặp lúc buôn bán thua lỗ vẫn có thể

duy trì thương mại.

Ở đâu có bạo lực và phiển hà thì ở đó nảy sinh ra

thương mại kinh tế, khi con người phải lẩn tránh vào các

đầm lẩy, ra hải đảo, xuống đáy biển hay các vùng có mỏm

đá ngẩm. Chính vì thế mà vùng đất Tyr, Venise và các thành

phố ở Hà Lan được thiết lập. Những người trốn tránh tìm

thấy an nỉnh ở các nơi này. Họ phải sống. Họ kiếm đổ nuôi

sống mình từ khắp nơi trên thế giới.
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Chương 7

Tỉnh thần thương mại của nước Anh

Nước Anh không có mức thuế được thương lượng với

các nước. Mức thuế của họ được thay đổi cỏ thể nói là tuỳ ở

mỗi viện, có quyển định mức thuế hay miễn thuế. Nước

Anh giữ cái đó là để giữ quyển độc lập của mình. Cạnh

tranh một cách đế vương với các nước về thương mai, nước

Anh ít chịu ràng buộc bởi các hiệp định mà chỉ phụ thuộc

vào luật của ho.

Một số nước khác đặt lợi ích thương mại dưới lợi ích

chính trị; nước Anh thì luôn đặt lợi ích chính trị dưới lợi ích

thương mại.

Đây là một dân tộc trên địa cầu biết giành ưu thế trên ba

lĩnh vực lớn: tôn giáo, thương mại và tự do.

Chương 19

Cái gì phá hoại tự do thương mại

Ở đâu có thương mai, ở đó có thuế quan. Mục đích

của thương mại là xuất và nhập cảng những hàng hóa có

lợi cho Nhà nước. Mục đích của thuế quan là giữ một số

quyền trong việc xuất nhập cảng cũng để làm lợi cho Nhà

nước. Vì vậy, Nhà nước phải trung lập giữa thương mại

và thuế quan, khiến cho hai phía này không chồng chéo

nhau. Có như vậy mới hưởng được cái lợi của tự do

thương mại.
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Ngành tài chính phá hoại thương mại bằng cách làm

bất công, nhũng nhiễu, thu thuế quá mức. Nó còn phá

hoại thương mại bằng những thể lệ phiển hà, thủ tục rắc

rối.

Ở Anh, quan thuế được quản lý khiến cho việc

thương lượng buôn bán được dễ dàng. Một chữ viết làm

nên đại sự; người nhà buôn không phải mất thời gian

liên miên. Có những nhân viên kiểm tra để chấm dứt

những khó khăn đo người thu thuế gây ra đã buộc người

thu thuế phải nghiêm lệ làm nhiệm vụ, không được dễ

dãi quá.

Chương 10

Vua chúa và công hầu không nên buôn bán

Théophile trông thấy con tàn có các hàng hóa của vợ

ông là Théodora, liển hạ lệnh đốt tàu này. Ông nói: "Ta là

vua mà các người biến ta thành ông chủ kho hàng ư. Người

nghèo lấy gì ăn nếu chúng ta tranh mất nghể của hợ?". Và

ông nói thêm: "Ta đã là vua thì ai có thể phạt ta, nếu ta làm

hãng độc quyển? Ai sẽ buộc ta thực hiện các hợp đổng? Ta

buôn thì các triểu thần cũng sẽ buôn, họ sẽ tham lam hơn,

bất công hơn ta. Dân chúng tin vào tính công bằng của ta

chứ không tin vào sự giàu có của ta đâu. Thuế đánh vào dân

quá nặng làm cho dân nghèo đói, đó là điểu chắc chắn đưa

chúng ta đến chỗ suy vong”.
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Chương 20

Tiếp chủ đề trên

Khi người Bồ Đào Nha và người Castille thống tri vùng

Tây Ấn Độ, có những ngành thương mạt béo bở đến nỗi các

công hẩu đều muốn nắm lấy. Điểu này đã làm cho mấy xí

nghiệp của nhà buôn bị phá sản. Phó vương vùng Goa cho

phép tay chân mình được hưởng đặc quyển quá đáng. Dân
không tin tưởng gì ở bọn này. Việc buôn bán bị gián đoạn vì

người quản lý cứ thay đổi xoành xoạch, không ai lo toan chủ

đáo việc buôn bán, và họ chẳng sợ mất mát cho người sau.

Tiển lãi vào tay tư nhân mà thương mai quốc gia chẳng tăng

được mấy nỗi.
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Quyản XXI

Pháp luật trong mối quan hệ với

thương mại khi có các cuộc biến đổi

lớn trên thế giới

Chương 4

Điều khác biệt chính yếu giữa thương mại xưa và ray

Trên thế giới trước nay, tùy vào từng điểu kiện hoàn

cảnh xã hội, tự nhiên của từng thời điểm khác nhau mà làm

cho thương mại thay đổi. Ngày nay thương mại châu Âu

chủ yếu là giữa Bắc với Nam. Khí hậu Nam, Bắc khác nhau

khiến cho hai vùng cẩn có những hàng hóa của nhau. Ví dụ,

những hàng hóa từ Nam lên Bắc tạo ra thương mại mà ngày

xưa không hể có. Hàng hóa ngày xưa trên tàu là lúa mì

đong bằng đấu, nay là các thứ rượu tính bằng thùng lớn.

Thương mại ngày xưa mà ta biết được là chở từ cảng này

đến cảng kia ở Địa Trung Hải, hẩu như chỉ trong miển Nam

với nhau. Do khí hậu các vùng ở đây đểu giống nhau nên

không có nhu cầu thương mại như với các vùng khí hậu
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khác nhau, cho nên thương mại châu Âu ngày xưa không

phát triển như ngày nay.

-Chương 5

Những điều dị biệt nữa

Thương mại ngày xưa khi thì bị phá hoại bởi những kẻ

cạnh tranh, khi thì bị vua chúa cản trở. Buôn bán qua đường

bô, trốn tránh chỗ nào cũng bị đàn áp, chỉ đám đừng lại ở

chỗ nào người ta cho thở được. Còn như ngày nay, thương

mại ngự trị ngay ở vùng sa mạc, Ở trên biển và cả ở những

vùng mỏm đá lởm chởm.

Vùng Colchide bây giờ chỉ còn là khu rừng mênh mông,

đân số giảm sút hàng ngày, hàng hoá chỉ bán lẻ cho người

Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư. Chẳng mấy ai biết rằng thời Rome cổ

đại, nơi đây là những phố phường vẫy gọi các nước đến

buôn bán. Nay chỉ còn lại đấu vết các lâu đài được ghủ trong

sử sách của Phine và Strabon.

Lịch sử thương mại là lịch sử quan hệ giữa các dân tộc.

Những bước suy thoái, những cuộc thăng trầm tạo nên biết

bao sự kiện lớn trong lich sử thương mại thế giới.

Chương 21

Phát hiện hai thế giới mới và tình trạng châu Âu
trước sự kiện này

Có thể nói: la bàn mở hướng ra vũ trụ: người ta tìm

thấy châu Âu và châu Phi mà trước kia chỉ mới biết qua
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phía ngoài bờ, rồi tìm thấy châu Mỹ trước kia chưa biết tí

øì.

Người Bồ Đào Nha bơi trên Đại Tây Dương, tìm ra mỏm

cực Nam châu Phi. Họ quay lại, qua biển lớn, tới vùng Đông

Ấn Độ. Nỗi gian truân của họ được thơ ca ghi lại có vẻ như
anh hùng ca Odyssée và Enéide.

Người Vénéte đã từng buôn bán với Ấn Độ qua Thổ

Nhĩ Kỳ cứ đeo đuổi mãi với bao nỗi nhọc nhẳn. Thế rồi sau

khi phát hiện Hảo Vọng Giác ít lâu thì Italia mất vị trí trung

tâm thương mại toàn cẩu, và có thể nói chỉ còn là một góc

của vũ trụ mà thôi. Cho đến nay vẫn là như vậy. (...)

Người Bổ Đào Nha buôn bán với Ấn Độ như những kẻ

chỉnh phục. Họ đã đặt ra các luật phiển hà cho các tiên

vương Ấn Độ trước khi có luật của người Hà Lan.

Số phận của "Ngôi nhà nước Áo" thật là kỳ điệu. Charles

Qumt tiếp nhận quyển thừa kế Bourgogne, Castile; và

người Aragon trở thành đế quốc, uy vọng ngày càng lớn, và

người ta thấy cả thế giới mới đều vâng lời nước Áo.

Clristophe Colomb tìm ra châu Mỹ, và mặc dấu Tây

Ban Nha không gửi quân sang châu Mỹ, vùng đất mới này

vẫn nằm dưới quyển hai đế quốc Tây-Bổ và nhiễu nước

khác.

Khi người Tây Ban Nha chỉnh phục bờ phía tây thì

người Bổ Đào Nha phát hiện và chỉnh phục bờ phía đông

châu Mỹ. Hai nước sát nhau nên phải nhờ Giáo hoàng

Alexander VỊ vạch ra đường ranh giới, xử môt vụ tranh

chấp lớn.
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Nhưng các nước khác ở châu Âu không để yên cho họ

chia nhau. Người Hà Lan đuổi người Bổ Đào Nha khỏi hầu

hết vùng Đông Âu; nhiều nước châu Mỹ latinh hình thành

quốc gia.

Người Tây Ban Nha coi những vùng đất phát hiện là đối

tượng chỉnh phục, nhưng các nước văn mình hơn thì coi đó

là đối tượng buôn bán và hướng tầm mắt vào đấy. Họ khôn

ngoan tổ chức các đoàn đàm phán, nhờ đàm phán mà cai

quản được nhiều nước xa xôi, họ trở thành một lưc lương

tháp tùng lớn lao mà không làm bận tâm nước Tây Ban Nha

là nước chủ yếu ở đây.

Các thuộc địa mà người ta thuết lập ở châu Mỹ dưới một

hình thức độc lập khác hẳn các thuộc địa cũ, coi như một bộ

phân tách từ chính quốc ra, hoặc do một công ty thương mại

của chính quốc thiết lập nên.

Mục tiêu của những thuộc địa này là để làm thương mại

với các điều kiện tốt, hơn là thương mại với các nước láng

giếng chỉ có đôi bên cùng có lợi như nhau. Ở thuộc địa,

người ta quy định chỉ có mẫu quốc nắm quyển thương

thuyết thuộc địa, vì rực địch thiết lập thuộc địa chỉ là buôn bán

chứ không phải đểxây dựng thêm thành phố hay tò rộng thêm

0Wữơng quốc.

Như vậy, đây còn là một thứ luật cơ bản của châu Âu: tất

cả việc buôn bán với thuộc địa ở ngoài nước đều coi như

một thứ độc quyển thuẩn tuý, mà chỉ có luật của chính

quốc được trừng phat, chứ không theo luật lệ của bản địa

ngày trước.
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Lại còn phải chấp nhận rằng, luật thương mại giữa các

chính quốc không được vận dung vào thương mại giữa các

thuộc địa.

Nỗi thiệt thòi của các thuộc địa về mất tự do thương mại

được đến bù lại bằng sự bảo hộ của chính quốc, bảo vệ bằng
vũ khí và duy trì bằng pháp luật của chính quốc.

Từ điểu này nảy sinh luât thứ ba của châu Âu là: khi

ngoai thương với thuộc địa bị cấm thì việc đi lại trên biển

phải được thiết lập thông qua hiệp ước.

Phát hiện châu Mỹ dẫn tới uiệc nỗi liên châu Á tà châu Phi

uới châu Âu. Châu Mỹ cung cấp cho châu Âu chất liệu

thương mại với cả một vùng rộng lớn của châu Á mà người

ta gọi là Đông Ấn. Bạc, thứ kim loai hữu ích trong thương

mai trở thành cơ sở cho giao lưu toàn cầu, như một thứ

hàng hóa. Rốt cuộc đường hàng hải qua châu Phi trở nên

cần thiết, nó cung cấp nhân lực cho việc khai mỏ và khẩn

hoang ở châu Mỹ.

Châu Âu trở nên một thế lực siêu cường chưa ai sánh

kịp trong lịch sử, xét về các mặt chỉ phí, về các lĩnh vực

cam kết, về số lượng quân đội, và về tính liên tục của các

cuộc đàm phán có khi chỉ kéo dài vô ích và chỉ là đàm

phán để khoa trương.

177



0uyi XXII

Pháp luật trong quan hệ với

việc sử dụng tiền tệ

Chương Í

Lý do của việc dùng tiền tệ

Các dân tộc man rợ có ít hàng hoá để buôn bán, các

dân tộc văn minh lại chỉ có vài ba thứ hàng hoá để buôn

bán. Thế nên họ thương, lượng với nhau bằng cách trao

đổi. Các đoàn lạc đà của người Maures chờ
 sản phẩm

đến Tornbouctou ở cuối châu Phi đổi lấy muối. Họ chẳng
cần tiển tệ. Người Maures bỏ muối vào túi, người châu

Phi đựng hạt vàng vào một túi khác. Họ bớt vàng thêm

muối hay bớt muối thêm vàng cho đến lúc hai bên ưng ý

thì thôi.

Nhưng khi một đân tộc đã buôn bán số hàng hoá lớn th
phải dùng một thứ tiến tệ. Mang kim loai đi trao đổi thì dễ
vận chuyển, ít kinh phí hơn là mang vật phẩm đi trao đổi.
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Tất cả các nước có nhu cẩu trao đổi thường xảy ra tình

trạng sau đây: nước thứ nhất cẩn nhiều hàng hoá của nước

thứ hai, mà nước thứ hai chẳng cần hàng hoá của nước thứ

nhất, trong khi một nước thứ ba lại cẩn hàng hoá của nước

thứ nhất. Thế là người ta dùng tiển tệ để thay cho trao đổi

trực tiếp. Người ta trả cho phẩn hàng hoá trao đổi đôi ra

bằng bạc.

Chương 2

Bản chất của tiền tệ

Tiển tệ là một đấu hiệu đại diện cho giá trị của mọi hàng

hoá. Người ta đúc tiển bằng một vài thứ kim loai để khi trao

đổi lại thì ít mòn, không hỏng, lại có thể chia nhỏ ra. Người

ta chọn kim loại quý để có thể mang đi gon gàng. Kim loại

quý rất tiện lợi cho việc đọ giá, vì đễ quy ra thành một danh

hiệu đơn vị chung. Mỗi quốc gia có dấu ấn riêng cho tiển tệ

của mình, tương ứng với trọng lượng, tên gọi, để nhìn qua

là biết tiển tệ của nước này nước nọ.

Nếu tiển tệ là dấu hiệu của giá trị hàng hoá, thì giấy tờ là

dấu hiệu giá trị của tiển tệ, và tiển giấy tốt thì hiệu quả

chẳng khác gì tiển kim loại.

Nếu đồng bạc là dấu hiệu và đại điện cho mọi vật, thì

mỗi vật cũng là đấu hiệu đại điện của tiển bạc, và một khi

nhà nước hưng thịnh thì có nhiều hàng hoá hay có nhiều

tiển bạc cũng là như nhau.

Nhưng nếu pháp luật không được công bằng thì nhiều

khi vật dụng vào tay một kẻ không liêm chính nó vẫn không
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đại diện cho tiến bạc. Trơng một nước chuyên chế sự độc đoán

nà sự mất lồng tin chỉ khiến cho người có nhiều bạc thì đem chôn

chí không đem ra lưu thông. Như vậy thì vật dụng c
ũng

không đại biểu cho tiển bạc.

Đôi khi nhà lập pháp dùng nghệ thuật lấy vật dụng cơi

như tiển bạc. Nhà độc tài César cho phép người va
y nợ

được trả cho chủ nơ bằng những ô đất tính theo giá trị trước
ngày nội chiến. Tibère thì ra lệnh: Ai muốn vay tiễn trong

công khố phải nộp thế chấp gấp đôi số tiển vay. Dưới thời
César, tài sản đất đai được coi là tiến tệ để thanh toán mọi

khoản vay, trả. Thời Tibère thì 10.000 sesterces đất đai được

coi là một đơn vị tiển tệ tương đương 5000 sesterces bạc?,

Đại hiến chương ở Anh cấm không cho lấy đất đai làm

của thế chấp, chỉ có thể lấy đổ dùng của người vay nợ làm
của thế chấp. Như vậy, các loại tài sản của người Anh đều

có thể đại biểu cho tiển bạc.

Luật của người Germain chấp nhận dùng bạc để chuộc

lỗi đã phạm phải và chuộc tội khi bị hình phạt. Nhưng vì

trong nước có rất ít bạc nên được phép dùng đất canh tác

hoặc gia súc thay cho bạc khi chuộc tội.

Chương 21

Cho vay qua hợp đồng và cho vay nặng lãi ở Rome

Ngoài món vay để buôn bán còn có một loại vay theo

hợp đồng dân sự. Ở Rome, dân chúng có quyển lực ngày

——————
———

+ Sesterce là tiền tê cua Rome cổ đai (ND).
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càng tăng, nên các quan tự pháp tìm cách ninh dân, làm ra

những điểu luật có lợi cho dân. Họ cắt bớt những người có

vốn lớn, giảm bớt lãi, xoá bỏ sự cưỡng bức thân thể, cuối

cùng là xoá nợ mỗi khi có Bảo dân quan muốn tranh thủ

lòng dân.

Những đổi thay liên tục, khi thì do pháp luật, khi thì đo

các cuộc trưng cẩu dân ý phổ thông đã làm cho việc vay

nặng lãi hình thành một cách tự nhiên ở lome, vì các nhà

cho vay không còn tin tưởng vào các tờ hợp đồng của người

vay nợ cũng như người làm luật xử án nữa. (..) Dần dần

những cách thức đi vay và cho vay một cách tử tế không còn

nữa. Cách cho vay nặng lãi tàn nhẫn xuất hiện.

Chương 22

Tiếp chủ đề trên

Những người Rome đầu tiên không có luật điểu tiết lãi

suất của người cho vay. Người ta cứ theo giao ước thông

thường là 12 phần trăm một năm. Trong ngôn ngữ Rome cổ

đại, người ta nói "sáu phần trăm" tức là nói "một nửa" và nói

"ba phần trăm" thì người đi vay hiểu ngay là một một phẩn

tư số tiển lãi phải trả.

Vì sao Rome thời ấy hẩu như chưa có buôn bán mà đã

có chuyện vay lãi năng như vậy? Tôi nghĩ rằng thời ấy

người ta cứ phải ra trận mà không hưởng lương, nên cứ

phải đi vay; và họ luôn luôn có những chuyến xuất ngoại

béo bở, nên cũng rất dễ trả nợ.
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Rồi đến một thời, Viện Nguyên lão cấm cho vay nặng,

lãi. Ở Rome, người ta lại có cái mốt yêu sự nghèo khổ, yêu

nếp sống thanh đạm và cách sống luộm thuộm. Các công

dân chủ yếu thủ gánh vác mọi công việc quốc gia, dân chúng

thì chẳng phải đóng góp gì cả. (..) Tacite ghi lại rằng: "Luật

12 bảng quy định lãi suất chỉ 1 phần trăm một năm". Chắc là

ông đã lẩm Lưộật 12 bảng với một luật nào khác. Luật

Lãcimienne ra đời sau bộ Luật 12 bảng 85 năm quy định rằng,
sẽ trừ một phẩn vốn cho người đã trả nợ lần đầu, sau đó sẽ

trả làm ba lẩn bằng nhau.

Năm 398 lịch Rome, hai ông Bảo dân quan Duellius và

Ménénius thông qua đạo luật quy định lãi suất một phẩn

trăm một năm. Đó là đạo luật mà Tacite nhầm với đạo Luật

12 bảng. Đây mới là đao luật đẩu tiên quy định lãi suất.

Mười năm sau, lãi suất lại được giảm xuống một nửa. Sau

đó người ta xoá nốt. Theo Tite-Live thì đó là vào thời Chấp

chính quan C. Marfius và Q. Servillius năm 413 lịch Rome.

Luật này được coi là một trong những điều mà nhà lập

pháp đã đẩy việc đến mức thái quá khiến người ta tìm cách

trổn tránh.

Khi ở Rome cấm cho vay lãi thì người ta nghĩ ra đủ cách

để trốn tránh luật. Thuở ấy một số dân tộc Latinh không,

phụ thuộc vào luật Rome, người ta nhờ một người Latinh

đứng tên, và thếlà cứ có thế vay và cho vay nặng lãi.

Ở Rome có những nhà giẩu đẩy thế lực có thể làm cho

pháp quan ngậm miệng, làm cho pháp luật im tiếng. Họ cứ

táo bạo cho vay, táo bạo đặt lãi suất cao... và khi có một

pháp quan đến nhận chức ở một tỉnh nào, ông ta cứ phải

vay để tranh chức, và cứ phải chịu lãi suất theo thoả thuận.
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Thế là kẻ cho vay nặng lãi chìa tay cho quyển lập pháp, và

quyển lập pháp cũng chìa tay ra với hắn.

Tôi sẽ nói điểu này: luật pháp có chừng mực thì cai trị

được người đời. Luât pháp đẩy lên thái quá thì không cai trị

được đâu! Ulpien từng nói: ai trả muộn thì phải trả ít. Đó là

nguyên tắc hướng dẫn các nhà lập pháp sau khi cộng hoà

Rome bị tiêu diệt.
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Pháp luật trong quan hệ với dân số

Chương 1

Người và loài vật trong vấn đề tăng nòi giống

Ôi thần Vệ Nữ! Mẹ của tình yêu!.

Khi sao Vệ Nữ chiếu sáng trần gian

Gió hiu hiu thở... Tình yêu chứa chan

Mặt đất bừng lên... muôn vàn ánh ỏi.

'Và khí trời thơm dịu bởi muôn hoa...!

Chim vỗ cánh theo Nữ thần quyến rũ.

Trong yêu đương... ríu rít muôn lời ca...

va nhảy cuổng lên những chàng bò mộng

Theo gót nữ thần trên những cánh đồng xa

Đây loài người tự rừng, sâu núi thẳm

Từ biển, sông, đổng nội,... muôn nhà

°® Thơ cua Lucrèce, ban dịch tiêng Pháp cua đ'Hesnaut, H T.Đ dich tiếng Viết
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Tất cả cháy bừng tình yêu, dục vọng

Vũi sinh sôi... khoái cảm chan hoà

Vệ nữ ơi! Ta theo Người trong vương quốc bao la

Người ban phát cho trấn gian bao điểu mỹ lệ..

Trong các loài vật, giống cái dường như phát triển

không ngừng. Nhưng trong loài người thì tư tưởng, tính

cách, dục vọng, ước mơ cũng như tính thích đổi thay,ý

muốn giữ. gøn sắc đẹp, điểu lo sợ về thai nghén, sinh nở, nỗi

lo toan về gia đình đông đúc, nặng nể v.v.. đã làm cho việc

sinh sôi nòi giống của phái nữ gặp vô vàn cản trở.

Chương lÔ

Các quan điểm của nhà lập pháp

trong vấn đề sinh sôi nòi giống

Những điều quy định về dân số tuỳ thuộc nhiều ở hoàn

cảnh. Có những xứ sở mà thiên nhiên đã làm hết mọi việc

thì nhà lập pháp không phải làm gì nữa. Khi mà khí hậu tốt

lành đã tạo ra dân số vừa phải, thì cần gì đặt ra luật lệ và

phát triển dân số nữa. Cũng đôi khi khí hậu tốt hơn đất đai,

dân số cứ tăng hoài mà thực phẩm không đủ, nạn đói tiêu

diệt con người. Đây là trường hợp ở Trung Hoa, cha phải

đem bán con gái, hoặc quẳng con ra đường vì không nuôi

được chúng. Ở xứ Bắc Kỳ cũng vậy, cũng có nguyên nhân

và hậu quả nhưở Trung Hoa. Ta không nên làm như các du

khách Ả Rập đi tìm quan niệm về thuyết luân hổi trong vấn

để dân số.
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Cũng vì những lý do mê tín như thế, ở Đài Loan, tôn

giáo không cho phép đàn bà sinh con trước 35 tuổi. Nếu họ

có mang trước tuổi 35 thì bà thấy tôn giáo sẽ nhổi bụng họ

cho trụy thai đi.

Chương 24

Những biến thiên ở châu Âu liên quan đến dân số

Châu Âu trước kia, dưới thời Charlemagne chỉ là một đế

quốc rộng lớn, nhưng chia thành nhiều vương quốc. Mỗi

ông lãnh chúa cai quản một vùng hay một thành phố,
không lấy gì làm giàu mạnh, chỉ trông vào dân số trong lãnh

địa, nên ông nào cũng tìm cách làm cho xứ sở nhỏ nhoi của

mình tắng thêm số dân. Thời ấy thể chế cai trị ở các tiểu

vương quốc không giống nhau, lại thiếu những hiểu biết vể

thương mại, thường xảy ra chiến tranh và tranh chấp liên

miên. Mặc đầu thế, dân số ở nhiều vùng châu Âu còn đông

hơn ngày nay.

Tôi không có gì để phân tích triệt để vấn để này, nhưng,

cũng xin kể về những đạo Thập tự quân phi thường gồm đủ

loại người. Ông Puffendom nói rằng dưới thời vua Charles

1X nước Pháp có tới 20 triệu dân.

Những cuộc sáp nhập các vương quốc nhỏ thường xảy

ra, đã dẫn tới sự giảm sút dân số nói chung. Ngày xưa, mỗi

làng có một "thủ phủ”, nay thì cả nước chỉ có một thủ đô.

Ngày xưa, mỗi tiểu vương quốc là một trung tâm thế lực,

ngày nay thì tất cả quy vào một trung tâm, đó là trung tâm

quốc gia.
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Chương 25

Tiếp chủ đề trên

Trong hai thế kỷ qua, hàng hải châu Âu tăng gia rất

nhiều. Điểu này một mặt đưa thêm người về châu Âu, mặt

khác lại rút bớt người khỏi châu Âu. Nước Hà Lan hàng

năm đưa sang Ấn Độ rất nhiều thủy thủ mà chỉ có độ hai

phần ba trở vể, số còn lại bị chết hoặc lập nghiệp ngay tai

Ấn Độ. Các nước khác buôn bán với Ấn Độ cũng có tình

trạng như thế.

Không nên coi châu Âu là một vùng riêng biệt, chỉ có

châu Âu là tiến hành việc hàng hải. Các nước khác cũng đến

châu Âu bằng đường hàng hải làm cho châu Âu tăng thêm

dân số bằng những người thủy thú từ các phía. Nhưng châu

Âu vẫn tách biệt với phần còn lại của thế giới bởi tôn giáo

khác nhau®, bởi các vùng biển và sa mạc, nên cũng không,

bù đắp dân số được bao lăm.

Chương 26

Hệ quả

Từ những điểu nói trên, phải kết luận rằng châu Âu

ngày nay đang cần có luật khuyến khích sinh sôi nhân

khẩu. Các chính khách Hy Lạp xưa luôn nói vể số đân

đông đảo làm nên nước cộng hoà. Các chính khách ngày

————_—
———

') Chung quanh châu Âu hầu hết là các nước theo đao Mahornet
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nay cũng chỉ nói với chúng ta về các biện pháp để tăng gia

nước cộng hoà.

Chương 27

Luật ở nước Pháp khuyến khích tăng gia dân số

Vua Louis XIV ra lệnh trợ cấp cho các gia đình đẻ 10 con

và trợ cấp cao hơn cho các gia đình có 12 con. Như
ng đây

chưa phải là khen thưởng người lắm con. Muốn 
khuyến

khích tỉnh thần chung của nhân dân làm sinh sôi nồi giống

thì phải làm như người Rome xưa, có thưởng v
à có phạt

chung đối với mọi người.

Chương 28

Có thể cứu văn tình trạng

giảm sút đân số như thế nào

Khi một nước có dân số giảm do chiến tranh hay dịch

bệnh, nạn đói v.v. đều là có nguyên nhân của 
nó. Những

người còn lại có thể giữ vững tỉnh thần lao động và kỹ thuật

của mình để vượt qua đau khổ, và còn trở nên giỏi giang

hơn vì tai biến vừa qua.

Một khi nh trạng giảm sút đân số xảy ra đo sai lầm từ

bên trong, đo nền cai trị xấu thì thật là tai họ
a hẩu như

không chữa nổi. Ở đây, con người sẽ héo mòn vì cái bệnh vô

cảm giác hay là chai sạn với cái xấu. Sinh ra trong suy thoái

và đói nghèo, trong bạo lực và đỉnh kiến của nến cai trị, ho
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thấy mình bị hủy hoại mà không cảm thấy được nguyên

nhân của sự hủy hoại này.

Có những nước bị hoang tàn vì chính thể chuyên chế

hoặc vì chế độ đặc quyền quá đáng của giới tu hành. Đó là

hai tấm gương lớn cho loài người. Muốn phục hổi những

nước như thế không thế trông mong vào việc sinh đẻ thêm

trẻ con. (...)

Trong hoàn cảnh này, muốn cứu vân tình thế thì phải

làm như người Rome ngày xưa đã từng làm trong một phần

lãnh thổ của họ: chúa đất cho tất cả các gia đình không có

đất, cấp cho họ phương tiên khẩn hoang và gieo cấy, khiến

cho ai nấy đều tha thiết với công việc làm ăn.

Chương 20

Các viện cứu tế (Des Hôpitaux)»

Người ta nghèo không phải vì chẳng có của cải, mà

nghèo vì không làm việc. Người không có tài sản mà chịu
làm việc thì còn phong lưu hơn người có 100 đồng écus lợi

nhuận mà cứ ngổi ăn không. Người không tài sản mà có

một nghề trong tay cũng không nghèo hơn người có mười

mẫu đất mà tự cày cấy lấy. Người thợ truyền nghề cho các

con tức là để lại gia tài cho chúng, mà gia tài này được nhân

lên bằng số con ông ta có. Như thế còn hơn là mười mẫu đất

để chia đều cho mỗi người con một phần.

+) Danh từ "Hopital" trước đây vừa có nghĩa là bênh viên, vựa cO nghĩa
 là viên

cứu trợ, tế bần (ND).

189



BÀN VỀ TINH THẦN PHÁP LUẶT.

Trong những nước buôn bán, dân chỉ có nghề của mình

mà thôi. Ở đây, nhà nước thường phải trợ cấp cho người

già, người ốm và trẻ mổ côi. Chính phú khéo vạch chính

sách thì rút được các khoản tiển trợ cấp ấy từ các ngh
ề

nghiệp. Ai làm được việc thì giao việc thích hợp cho họ. Ai

chưa có nghề thì dạy nghề cho ho.

Mấy đồng tiền bố thú cho người thất nghiệp khốn cùng

ngoài đường chưa phải là trách nhiệm đẩy đủ của nhà nước.

Bổn phân của nhà nước là làm cho mọi công dân có
 được

cuộc sống bảo đảm, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, cách s
ống

không hại đến sức khỏe.

Có người hỏi vua Aureng Zeb vì sao không xây dự
ng

viện cứu tế? Ông nói: "Ta sẽ làm cho đế quốc ta giàu có đến

mức không cẩn viện cứu tế nữa”. Lễ ra ông phải nói: ta sẽ

làm cho nước ta giàu đã, rồi mới xây viện cứu †ế sau.

Một nước có nhiều ngành công nghiệp thì mới giàu lên

được. Trong bao nhiêu ngành thương mại thế nào rồi cũng

có một ngành bị sa sút, do đó thợ thuyển trong ngành phải

tạm thời thiếu thốn. Nhà nước cẩn kịp thời cứu trợ để dân

khỏi đau khổ và để họ đừng nổi loạn. Trong trường hợp này

cần có những nhà cứu trợ hoặc một vài biện phá
p tương

đương để để phòng tình trạng khốn cùng.

Khi đất nước nghèo thì cái nghèo của cá nhân là đo cái

nghèo chưng, và như vậy cái nghèo cá nhân cũng biểu hiện

cái nghèo chung của cả nước. Mọi viện tế bẩn trên đời đều

không thể chữa được bệnh nghèo cá nhân, trái lại nó

khuyến khích tính lười biếng, làm tăng sự nghèo khó chung,

và đo đó lại tăng thêm cái nghèo cá nhân.

190



PHÁP LUẤT TRONG QUAN HỆ VỚI DẪN SỐ

Vua Henry muốn cải tạo Giáo hội Anh, đã tiêu diệt các

thày tu. Đó là một tập đoàn lười biếng kéo theo sự lười

biếng của nhiều người khác. Bởi vì trong khi thực hành viện

cứu trợ, vô số bọn ăn không ngồi rồi, quý phái, trưởng giả

suốt đời chỉ chạy từ tu viện này sang tu viện kia. Vua xoá bỏ

viện cứu trợ là nơi dân ìm nguồn sống cũng giống như bọn

quý phái tìm nguồn sống trong các tu viên. Từ ngày ấy, tỉnh

thần thương mại và công nghệ phát sinh ở nước Anh.

Ở Rome, các viện cứu tế làm cho mọi người sống phong

lưu, trừ những người làm việc công nghệ, theo đuổi nghệ

thuật, người có ruộng đất và người buôn bán.

Tôi đã nói đến các nước giàu cẩn có viện cứu tế, vì ở đó

hàng nghìn thứ nguy cơ đang nhằm đánh vào vận mệnh

con người. Nhưng người ta cảm thấy sự cứu trợ nhất thời có

giá trị hơn sự cứu trợ thường xuyên. Tai họa là nhất thời thì

việc cứu trợ cũng nên nhất thời và chỉ nhằm giúp những

người gặp tai họa cá biệt.
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Quyẩn XXIV

Pháp luật trong tương quan

với tôn giáo ở các nước

Chương 1

Gác tôn giáo nói chung

Người ta có thể phán đoán trong bóng tối khoảng nào là

ít tối tăm hơn, và trong hang sâu khoảng nào là kém sâu

hơn. Người ta cũng có thể tìm trong các tôn giáo xem sai

lầm tôn giáo nào còn có chỗ phù hợp hơn với lợi ích xã hội,
tuy tôn giáo sai lầm đó không đưa được loài người đến chân

hạnh phúc ở thế giới bên kia.

Vậy thì tôi sẽ xem xét các tôn giáo khác nhau trong mối

tương quan vể lợi ích mà tôn giáo có thể tạo ra trong trạng,

thái dân sự, đù đó là tôn giáo có nguồn gốc trên trời) hay

tôn giáo có nguồn gốc dưới đất”,

t9 Ý Montesguteu là đạo Thiên Chua

#? Montesquieu muốn nói là các tôn giáo có tham dư vao chính tri góp phần giữ
gìn trật tư xã hôi
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Tôi chưa hể là một nhà thần học. Tôi là một văn gia

chính trị nên trong tác phẩm này có thể có những điểu chỉ

hoàn toàn đúng trong cách suy nghĩ của người đời, chứ

không xem xét trong mối tương quan với các chân lý cao xa.

Đối với tôn giáo chân chính, chỉ cẩn một chút vô tư cũng,

đủ thấy rằng tôi không bao giờ có ý định buộc lợi ích tôn

giáo phải nhường bước cho lợi ích chính trí, mà là liên kết

hai lợi ích này. Muốn thế thì phải hiểu rõ hai lợi ích ấy.

Thiên Chúa giáo vốn khuyên con người phải thương

yêu nhau, tất nhiên mong cho các dân tộc đều có được

những luật chính trị và luật dân sự tốt nhất, vì rằng sau tôn
giáo thì pháp luật là tài sản to lớn nhất mà con người có thể

cho và nhận.

Chương 2

Nghịch lý của Bayle

Ông Bayle muốn chứng minh rằng vô thần tốt hơn là

sùng bái ngẫu tượng. Nói cách khác, không theo tôn giáo

nào thì ít nguy hiểm hơn là theo một tôn giáo xấu® "Tôi

thích người ta bảo rằng tôi không tổn tại còn hơn là bảo rằng

tôi độc ác". Nói như thế chẳng qua là ngụy biện theo kiểu:

con người tổn tại thì chẳng ích gì, mà Thượng đế tổn tại mới

là có ích.

t Ông Bayle, theo chủ nghĩa Calvin từng viết “Từ điển lịch sử” nêu mọi ly do

tán thành và phản đối trong moi vấn để chính trị, triết học, tôn giáo, mà không,

đưa ra kết luân của ông Nhưng với cách làm nay ông đã đưa chúng ta tới chu

nghĩa hoài nghỉ, Ông giữ một vị trí lớn trong lịch sư tư tướng Pháp
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Từ ý nghĩ "Thượng đế không tổn tại" ta sẽ nảy ra ý nghĩ

"ta độc lập" hoặc "ta nổi loạn". Nói rằng tôn giáo không phải

là một nhân tố đàn áp vì không phải lúc nào tôn giáo cũng,

đàn áp, tức là nói rằng luật đân sự cũng không, phải một

nhân tố đàn áp. Nếu chỉ kể ra một tràng đài những điểu mà

tôn giáo gây nên mà không nói gì đến những điểu tôn giáo

đưa lại thì đó là cách luận giải sai lạc về tôn giáo. Nếu tôi

muốn kể ra tất cả cái xấu mà luật dân sự gây ra trên đời này,

trong chính thể quân chủ, trong chính thể cộng hoà, thì tôi

sẽ nói những điểu đáng sợ.

Khi mà các thần đân không cần đến một tôn giáo nào cả

thì vua chúa cũng chẳng cần đến tôn giáo nữa, và cái phanh

hãm đối với những người không sợ pháp luật sẽ tan thành

bụi mất thôi!

Một ông vua yêu tôn giáo mà biết sợ tôn giáo thì coi như

sư tử chịu làm theo bàn tay vuốt ve hay lời nói vuốt ve của

người dạy thú. Kẻ nào sợ tôn giáo mà ghét tôn giáo thì

giống như con thú dữ đang cắn phá đây xích, toan vổ lấy

người qua mặt nó. Kẻ nào không có tôn giáo thì giống như

con đã thú kia chỉ cảm thấy tự do khi được chổm lên vổ lấy

con mối.

Vấn để không phải là có tôn giáo thì hơn là lạm dụng

tôn giáo, mà là xét giữa vô tôn giáo với lạm dụng tôn giáo

thì cái nào ít tệ hại hơn.

Để bớt sợ chủ nghĩa vô thần, người ta thực hành ngẫu

tượng giáo một cách quá đáng. Không phải người đời xưa

lập bàn thờ môt vị thần xấu tức là họ yêu vị thần ấy đâu;

trái lại, chính là họ ghét vị thần ấy. Khi đân chúng
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Lacéđémone xây miễu thờ "Cái Sợ" thì không phải là dân

tộc hiếu chiến này muốn vị thần này đến với binh sĩ của họ

trong chiến đấu. Ở đây có những vị thần để người ra cẩu

xin đừng khuyến khích tội phạm và cẩu xin được tránh

khỏi tội phạm.

Chương 3

Chính thể ôn hoà thích hợp với đạo Thiên Chúa

Chính thể chuyên chế thích hợp với đạo Hỏi

Đạo Thiên Chúa khác với chính thể chuyên chế. Tính

địu hiển trong Kinh Phúc âm trái ngược với tính giận dữ

trong chính thể chuyên chế, nơi mà ông vua cứ tự cho mình

là đúng và thể hiện sự tàn bạo của mình.

Đạo Thiên Chúa bảo vệ ưu thế của phụ nữ. Các vua theo

đạo này thường cởi mở, ít xa thần dân cho nên có tình người

hơn; họ có đủ khả năng để làm ra pháp luật và cảm nhận

được rằng mình không phải là tất cả.

Trong khi các vua theo đạo Hổi thường hay ra lệnh

giết người hoặc chấp nhận việc giết người, thì đạo Thiên

Chúa làm cho vua mạnh dạn hơn và cũng ít tàn bạo hơn.

Vua tin vào bể tôi và bể tôi tin vào vua. Đó là điểu đáng

quý! Đạo Thiên Chúa dường như nhằm mục đích được

cứu rỗi ở thế giới bên kia nên còn muốn tạo ra hạnh phúc

ở trần giới này.
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Chương 4

Kết quả của tính chất đạo Thiên Chúa

và tính chất đạo Hồi

Xem như tính chất hai tôn giáo đã nói trên thì người ta

phải ưu ái với Thiên Chúa giáo mà khước từ Hồi giáo, vì

một tôn giáo phải thuần hoá phong tục con người thì mới là

tôn giáo thật sự.

Khi người ta đem tôn giáo đến cho một dân tộc bằng

bàn tay của một kẻ chỉnh phục thì đó là điểu đau khổ cho

bản chất con người Đạo Hồi chỉ nói đến quyển sinh sát, và

còn tác động lên con người với tư tưởng phá hoại của nó.

Lịch sử của Subbacon, một ông vua du mục, cũng đáng

xem: ông ta chiêm bao thấy thần của người Thèbes ra lệnh

phải diệt hết các giáo sĩ Ai Cập. Ông phán đoán thế là các

thần không muốn cho ông ngự trị Ai Cập nữa, và ông rút

sang Ethiopie.

Chương 5

Thiên Chúa giáo (Catholique) thích hợp ở một nước

quân chủ, Cơ Đốc tân giáo (Protestanf) thích hợp ở

một nước cộng hoà

Khi một tôn giáo ra đời và hình thành ở một nước thì nó

thường dựa theo chính thể ở nước đó, vì những người

truyền bá và tiếp nhận tôn giáo ấy không thể có ý tưởng nào

khác với chính thể hiện hành ở nước mình.
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Cách đây hai thế kỷ, đạo Thiên Chúa bị phân liệt làm

hai: Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc tân giáo. Lúc đó các dân tộc

phía bắc thích Cơ Đốc tân giáo và các dân tộc phía nam

thích Thiên Chúa giáo.

Như vậy là do các dân tộc phía bắc luôn luôn có tính

thần độc lập và tự do mà các dân tộc phương nam không có.

Một tôn giáo không có giáo chủ hữu hình thì thích hợp

với tính độc lập của đân chúng trong vùng hơn là tôn giáo

có giáo chủ thật sự.

Trong các nước có Cơ Đốc tân giáo, các cuộc cách mạng

thường tiến hành trên bình điện chính trị quốc gia. Luther

được các vua lớn hầm mộ, nhưng tôn giáo của ông không

để các vua nếm mùi quyển lực Giáo hội, mà Giáo hội cũng

không giữ vị trí ưu thắng bể ngoài. Calvin thì được dân

chúng các nước cộng hoà và lớp trưởng giả mờ nhạt trong,

các nước quân chủ tin theo; ông đã không thiết lập những

ưu quyển và tước vị cho tân giáo.

Cả hai tôn giáo nói trên đều tự tin ở tính hoàn hảo của

mình. Đạo Calvin cho mình là phù hợp với lời dạy của Đức

chúa Jésus Christ, còn đạo Luther tin rằng mình là phù hợp

với hành động của các Thánh tông đổ.

Chương 10

Môn phái khắc kỷ

Các môn phát triết học của người đời xưa có thể coi là

những môn phái tôn giáo. Chưa bao giờ có những nguyên
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tắc xứng đáng với con người và thích hợp để tạo nên con

người lương thiện như là nguyên tắc của môn phái khắc ký.

Nếu có một lúc nào tôi không nghĩ rằng tôi là người Thiên

Chúa giáo thì tôi sẽ coi việc tiêu diệt môn phái của Zénon

khắc kỷ là một tai họa cho nhân loại.

Môn phái khắc kỷ chỉ tỏ ra thái quá trong những việc có

tầm lớn: đó là thái độ khinh thường khoái lạc và khinh

thường đau đớn.

Chỉ có môn phái khắc kỷ biết làm những công dân tốt,

tạo nên những nhân vật lớn, những hoàng để lớn. Bạn hãy

trừu tượng hoá trong chốc lát những sự thật đã biểu lộ, và

hãy tìm trong cả thiên nhiên thì bạn sẽ thấy không có cái gì

lớn hơn những người khắc kỷ theo phái Antonin; kể cả

Julien, tuy ông từng bị kết tội bội giáo. Tôi không, đồng loã

với ông đâu, nhưng xem ra không có ai sau ông xứng đáng

là người cai trị thế gian như ông.

Những người khắc ký cơi giàu sang, danh vọng, khổ

đau, phiển não, lạc thú đều là vô nghữa, họ chỉ lo toan cho

hạnh phúc con người, lo toan thực hành nghũa vụ trong xã

hội.

Họ cho rằng tư tưởng ấy tổn tại trong bản thân họ, và đó

chính là sứ mệnh thần thánh chăm sóc loài người. Sinh ra

cho xã hội, họ tin rằng sứ mệnh của mình là làm việc cho xã

hội, phần thưởng cho họ là ở ngay trong mình họ. Họ vui

sướng vì chính triết học của mình; hình như chỉ có hạnh

phúc của người khác là có thể làm tăng hạnh phúc của bản

thân họ.
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Chương 15

Các luật dân sự đôi khi uốn nắn lỗi lầm tôn giáo

Sự tôn trọng các cổ vật, tính giản đơn hay mê tín đôi khi

dựng nên những chuyện thần bí, bày ra lễ lạt, xâm pham

đến trình tiết của con gái. Trên đời này chẳng thiếu gì

những chuyện như thế. Aristote nói rằng trong trường hợp

này pháp luật cho phép các người cha của gia đình đến

miếu thờ để làm lễ thần bí cho vợ và các con mình. Đây là

một điểu luật dân sự rất hay, nhằm duy trì được phong tuc

và chống lại sư lầm lẫn trong tôn giáo.

Auguste cấm thanh niên một nam một nữ cùng tham

gia lễ hội vào ban đêm nếu không có người thân đứng

tuổi cùng đi. Khi ông tổ chức lễ tế thẩn ở đổi Lupercales

thì không cho phép thanh niên trần truổng tham gia cuộc

chạy đua.

Chương 16

Các luật của tôn giáo uốn nắn điều bắt tiện

trong thể chế chính trị

Tôn giáo có thể ủng hộ nhà nước khi mà luật chính trị

bất lực.

Nhà nước thường bị lung lay bởi các cuộc nội chiến. Tôn

giáo sẽ làm được nhiều chuyện nếu nó thiết lập lại hoà bình

trong một bô phận của quốc gia. Ở Hỳy Lạp, người Eléens

với tư cách là kẻ truyển giáo của thần Apollon được hưởng
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nến hoà bình vĩnh cửu. Ở Nhật Bản, thành phố Méaco luôn

luôn giữ được bình yên, vì đó là thành phố của Thần: tôn

giáo đã duy trì tục lệ rằng thành phố này là nơi duy nhất

không được có một nguồn lợi nào của người nước ngoài,

cho nên việc buôn bán ở đây không bao giờ bi chiến tranh

quấy phá.

Trong những nước mà chiến tranh thường nổ ra, không

cẩn bàn luận, hoặc pháp luật không có cách gì để ngăn ngừa

hay chấm dứt chiến tranh, thì tôn giáo có thể tuyên bố

những thời điểm hoà bình hoặc đình chiến để cho dân

chúng gieo hạt hay làm những việc tương tự, những việc

mà nếu không làm thì quốc gia không thể tổn tại được.

Trong các bộ lạc A Rập, mỗi năm có bốn tháng không ai

được làm chuyện thù hẳn nhau, mọi điểu gây rối nhỏ nhặt

nhất đều bị coi là vi phạm tôn giáo. Ở Pháp mỗi khi các

quận chúa tiến hành chiến tranh hay ký kết hoà bình, thì tôn

giáo tổ chức lễ đình chiến vào một mùa nào đó.
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Quyin XXV

Pháp luật trong quanhhệ với việc

thiết lập tôn giáo ở mỗi nước và
chính sách đối ngoại của tôn giáo

Chương 1

Tỉnh cảm tôn giáo

Những người mộ đạo và những người vô thẩn đều nói

về tôn giáo. Người này nói vềï điều anh ta yêu, người kia nói

về điểu anh ta e ngại.

Chương 3

Các đền chùa

Hầu hết các dân tộc văn minh đểu có nhà ở. Từ đó

người ta nảy ra ý nghĩ xây nhà cho Thần để có nơi thờ

phụng, và họ đi tìm, đưa Thần về với sự sợ hãi và niềm tin

hy vọng.
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Thật vậy, không có gì an ủi con người hơn là tìm thấy

thần thiêng hiện diện để cùng họ nói lên niểm khổ đau và

sự yếu đuôi của mình.

Những ý tưởng ấy chỉ nảy ra ở các dân tộc cày ruộng;

còn ở các dân tộc du mục thì không thấy ai xây đến thờ.

Thành Cát Tư Hãn tỏ ra rất khinh bỉ các đến thờ Hồi

giáo®, trừ một điểu là việc hành hương tới đến thờ ở La

Mecque. Ông ta hiểu được rằng người ta không thể bạ đâu

thờ đấy. Vì người Tartares không có nhà ở nên họ không hể

biết tới đến thờ.

Thần thánh là bậc che chở người khổ đau, và chẳng ai

khổ đau hơn kẻ tù tội, người ta thường nghĩ rằng đển thờ

thần thánh là nơi trú ngụ cho họ. Ý nghĩ này rất tự nhiên đối

với người Hy Lạp, nơi mà những kẻ tội phạm bị đuổi ra

khỏi thành phố, chỉ còn một cách là tìm đến đến thờ để có

nơi trú ngụ và sự che chở.

Tình hình này lúc đầu chỉ xảy ra với những kẻ ngộ sát,

về sau đến kẻ trọng tội sát nhân bị đuổi cũng chạy vào đến

thờ: chúng đã từng chống lại con người thì cũng có thể

chống lại quỷ thần một cách táo bạo hơn.

Luật của Moise thật thông minh: ông cho rằng những kẻ

ngộ sát là vô tội, nhưng phải để họ tránh xa tầm mắt người

thân của kẻ bị giết; và ông tạo cho những kẻ ngộ sát một nơi

trú ngụ riêng, còn bọn phạm trọng tội giết người thì không

có nơi trú ngụ, họ chỉ được một cái lều vải mang vác đi

được, tới đâu dựng lều tai đó. Tất nhiên là chúng cẩn có một

® hi vào đền thờ Buchara, ông ta câm bộ kinh Coran ném xuống chân ngựa.
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ngôi đến, nhưng bọn tội phạm tứ xứ tới đây sẽ quấy rối việc

thờ cúng. Nếu bọn giết người đã bị đuổi khỏi xứ sở như Hy

Lạp thì người ta phải lo ngại rằng chúng sẽ cúng vái các thần

xa lạ. Cách nhân định trên dẫn tới việc thành lập những

thành phố ngự cư (villes d'asile) mà cư dân phải ở đây cho

đến khí giáo chủ cẩm quyển thành phố ngụ cư qua đời.

Chương §

Tòa thánh Giáo chủ

Khi mà tôn giáo đã có nhiều giáo sĩ, thì tự nhiên đòi hỏi

phải có một giáo sĩ cẩm đầu. Do đó mà lập ra Tòa thánh

Giáo chủ. Ở các nước quân chủ, người ta thường đặt Tòa

thánh Giáo chủ xa kinh đô vì không muốn nhập cả quyển

lực nhà nước và quyển lực tôn giáo chung vào cái đầu của

nhà vua. Còn ở một nước chuyên chế thì mọi quyển lực

đều nằm trong tay vua, nhưng trường hợp này vua phải

coi tôn giáo như pháp luật của mình, như là hiệu quả của ý

chí cá nhân nhà vua. Để tránh điểu bất tiện nói trên, cẩn

phải có những công trình như đển đài tôn giáo, các sách

kinh quy định nội dung tôn giáo. Vua Ba Tư là chủ đạo

Hổi, nhưng Kinh Coran điểu hành tôn giáo. Hoàng đế

Trung Hoa là vị thượng tọa tối cao, nhưng có những bộ

sách nằm trong tay mọi người mà hoàng đế cũng phải

ứng xử đúng theo sách. Vua muốn xoá bỏ kinh sách cũng

không được. Các kinh sách này đánh thắng kẻ độc tài.

t Tự thư và Ngũ kinh (ND) .
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Chương 9

Sự khoan dung về tôn giáo

Chúng ta là nhà chính trị không phải nhà thần học, mà

ngay nhà thẩn học cũng cẩn phân biệt sự khoan dung đối

với tôn giáo và sự tán thành tôn giáo ấy.

Khí pháp luật một nước phải chấp nhận nhiều tôn giáo

thì pháp luật cũng phải buộc các tôn giáo khoan dung lẫn

nhau. Mọi tôn giáo bị đàn áp đều trở thành kẻ đàn áp tôn

giáo khác. Dây là một nguyên lý. Vì một khi thoát khỏi vòng

đàn áp, nó sẽ đàn áp lại tôn giáo đã đàn áp mình như hành

động của một nhà độc tài, chứ không như hành động của

một tôn giáo.

Do đó, pháp luật nên đòi hỏi các tôn giáo chẳng những

không quấy rối nhà nước mà còn không được quấy rối lẫn

nhau. Một công dân tôn trọng pháp luật chẳng những

không quấy rối nhà nước mà còn không quấy rối các công,

dân khác.

Chương 10

Tiếp chủ đề trên

Chỉ những tôn giáo cố chấp mới có tài khéo léo truyển

bá sang các vùng khác. Một tôn giáo khoan dung thì không

nghĩ đến việc truyển bá rộng ra các nơi.
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Một nước đã có sẵn tôn giáo thì cũng đừng nên cấm việc

thiết lập một tôn giáo khác. Đó là luật dân sự rất tốt),

Vậy thì nguyên tắc cơ bản của một luật chính trị trong

vấn để tôn giáo là: khi một nước có thể tự chủ cân nhắc giữa

việc nhận hay không nhận tôn giáo mới thì chớ nên nhận,

nhưng một khi tôn giáo đã thiết lập rổi thì nên khoan dung.

Chương 12

Luật hình phạt

Nên tránh hình phạt đối với tôn giáo. Hình phạt gây ra

sợ hãi. Cái sợ hãi này xoá cái sợ hãi kia. Đứng giữa hai thứ

sợ hãi đó, tâm hổn giáo dân trở nên hung tàn.

Tôn giáo bao giờ cũng có những điểu đe dọa và những

điểu hứa hẹn lớn lao, đến mức mà một khi pháp quan ép

buộc chúng ta từ bỏ tôn giáo thì hình như là ta mất hết tất

cả, và khi pháp quan để cho ta tự đo tín ngưỡng thì ta được

nhiểu mà chẳng mất một tí gì.

Muốn làm cho người ta rời khỏi một tôn giáo thủ biện

pháp chắc chắn hơn cả là đánh vào tôn giáo ấy bằng ân

sủng, bằng tiện nghi đời sống, bằng hy vọng làm giàu.

Đừng cảnh cáo người ta mà hãy làm cho người ta quên đi.

Đừng gây ra tức giận mà hãy làm cho người ta lạnh nhạt; đó

là khi các ham muốn thế tục lay động tâm hổn, còn ham

mnuốn đo tôn giáo gơi nên thì chìm vào im lặng.

t Trong toàn chương này tốt không nói về Thiên Chúa giáo, vì như tôi đã nói ơ

trên, Thiên Chúa giáo là hoàn hảo. nhất (Montesquteu).
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Quy luật chúng trong việc thay đổi tôn giáo là những lời

mời mọc có sức mạnh hơn những hình phạt.

Tính chất của tĩnh thẩn nhân loại lô rõ trong thứ tự các

hình phạt mà người ta đã dùng, hãy nhớ lại việc ngược đãi
tôn giáo ở Nhật Bản: người ta vùng lên phản kháng các nhục

tình khốc liệt nhiều hơn là chống lại các hình phạt dai dẳng,
chỉ gây chán nản, không gây sợ hãi. Hình phạt dai đẳng khó

vượt qua hơn, vì nó có vẻ nhẹ nhàng, đã đàng hơn.

Chương 13

Lời khuyên can rất cung kính trình lên

tôn giáo pháp đình Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Vì một cô gái 18 tuổi bị thiêu trong lễ hoả hình vừa qua

nên tôi viết bài này, và tôi tin rằng đây là điểu vô ích nhất;
chưa bao giờ tôi làm như thế này. Tác giả tuyên bố rằng mặc

đầu ông là người Do Thái, ông vẫn tôn trọng, và yêu đạo

Thiên Chúa ở mức độ có thể khuyên các vua chúa
 không,

phải tín đổ Thiên Chúa giáo đừng hành hạ người
 Thiên

Chúa giáo?.

————————
———-

©® Tôn giáo pháp đình chống đạo Do Thái và Hồi giáo (bị coi là tà giáo} được

thiết lập từ năm 1204 ở Tây Ban Nha. Nhưng qua nhiều thử nghiệm vẫn không

thiết lập được ở Pháp. Đến thế kỷ XV, Tôn giáo pháp đình hoạt động manh ở

Tây Bạn Nha, Bồ Đào Nha và các thuộc địa. Hoạt đông này bì châm lại hồi thể
ky XVII và XVII, bạ xoá bộ năm 1804, phục hỗi lạt năm 1814 và chấm đứt năm
1922 Năm 1748 đã có hàng loạt tác phẩm chống lai Tôn g

iáo pháp đình, mà

Montesgueu đã vân dụng các tác phẩm này theo cach cua ông
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Ông ta viết như sau:

"Các ông than phiển Thiên hoàng Nhật Bản đã hoá thiêu

mọi người Thiên Chúa giáo trong nước Nhật. Nhưng vua

Nhật sẽ trả lời các ông rằng: chúng tôi xử các người vì các

người không tín ngưỡng như chúng tôi, cũng nhự ở đất

nước các người cũng xử những kẻ không cùng tín ngưỡng

với mình. Các người chỉ có thể than phiển sao không đủ sức

mạnh để tiêu diệt chúng tôi và để chúng tôi tiêu diệt được

các người.

"Nhưng phải thú thật rằng các ông còn tàn bạo hơn cả

vưa Nhật Bản. Nếu các ông có được chân lý thì chớ che giấu

chúng tôi bằng cái kiểu cách của các ông đang làm với

chúng tôi. Tính chất của chân lý là sự chiến thắng mọi trái

tim và khối óc, chứ không phải cái kiểu bất lực mà các ông

tự thú nhận khi đùng nhục hình để buộc chúng tôi chấp

nhận.

"Các ông sống trong một thế kỷ mà ánh sáng tự nhiên

bừng lên chưa từng thấy, triết học đã mở mang trí tuệ, đạo

lý của Kinh Thánh đã phổ cập hơn trước, quyển của người

này đối với người khác và lĩnh vực của lương tri này với

lương trí khác đã được xác định rõ rệt hơn trước. Nếu các

ông cứ giữ nguyên định kiến cũ thì nó sẽ trở thành thị dục

của các ông; và phải thú thật rằng các ông là những kẻ

không thể sửa chữa, không thể tiếp thu học vấn và ánh

sáng. Đất nước nào đã trao quyển bính cho những kẻ như

các ông thì đất nước ấy sẽ vô cùng đau khổ.

“Các ông có muốn chúng tôi nói thật một cách ngây thơ,

không lắt léo cho các ông nghe về tư tưởng của chúng tôi

207



BẠN VỀ TINH THẦN PHÁP LUẬT

không? Các ông coi chúng tôi là kẻ thù của bản thân các ông

hơn là kẻ thù của tôn giáo các ông. Nếu các ông yêu tôn giáo

của mình thì các ông sẽ không để cho tôn giáo mình bại hoại

vì một sự đốt nát thô bạo như thế.

“Phải báo trước với các ông điểu này: nếu con cháu các

ông dám nói rằng châu Âu vào thời các ông và chúng tôi đã

sống là những dân tộc văn minh, thì sẽ có người phản đối,

cho rằng châu Âu thời này chỉ có những dân tộc đã man.

Chính tư tưởng của các ông đã bôi xấu thời đại và làm cho

người ta thù ghét những người đương thời với các ông”.
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Quyza XXVI

Pháp luật trong quan hệ tất yếu với

trật tự các sự vật làm cơ sở xây dựng

nên pháp luật

Chương Í

Ý chính của quyển này

Con người bị cai trị bởi các thứ luật khác nhau: luật tự

nhiên, luật thần thánh, luật tôn giáo, luật giáo hội hay là tôn

quy tôn pháp, tức là phép tắc an ninh trong tôn giáo; bởi

công pháp quốc tế mà ta có thể coi như luật nhân sự toàn

cẩu, với ý nghĩa coi mỗi dân tộc là một công dân; bởi luật

chính trị tổng quát nhằm thể hiên trí tuệ nhân loại để làm

nến móng cho mọi xã hội; bởi luật chính trị cá biệt cho từng,

xã hội một; bởi luật chỉnh phục vận dụng cho một dân tộc

đang muốn hay có thể phải dùng bạo lực với một dân tộc

khác; bởi luật đân sự của từng xã hội nhằm làm cho mỗi
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công dân có thể bảo vệ lợi ích và đời sống của mình trước sự

xâm phạm của mỗi công dân khác; cuối cùng là chỉ bởi luật

gia đình, do mỗi xã hội bao gồm nhiều gia đình, mà mỗi gia

đình đều có cách cai quản riêng.

Như vậy là có nhiều thứ tự của luật, mà tính tôn

nghiêm, cao thương, lý trí của cort người cần biết trât tự nào.

thích ứng với sự vật nào, và chớ lẫn lộn các nguyên tắc

trong việc cai quản con người.

Chương2

Luật của trời và luật của người

Không nên đùng luật của trời để xác lập cái gì cẩn phải

xác lâp bằng luật của người. Cũng không nên dùng luật của

người để điểu chỉnh cái gì cẩn phải điểu chỉnh bằng luật của

trời.

Hai thứ luật này khác nhau về nguồn gốc, đối tượng và

tính chất.

Mới người thừa nhân rằng luật của người khác hẳn luật

tôn giáo về bản chất, và đó là một nguyên tắc, nhưng

nguyên tắc này lại tuỳ thuộc những nguyên tắc khác mà ta

phải tìm kiếm.

1. Tính chất pháp luật của người là phải phụ thuộc vào

những biến cố và thay đổi tuỳ theo những thay đổi của ý chí

con người. Trái lại, tính chất pháp luật của tôn giáo thì

không bao giờ thay đổi. Luât người đời được xác lập trên cái

thiện. Luật tôn giáo thì xác lâp trên cái ưu việt. Cái thiện có
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thể là nhiều thứ nên có thể thay đổi mục tiêu. Cái ưu việt thì

chỉ có một nên không thể thay đổi. Người ta có thể thay đối

luât, vì luật chỉ cần thiện là đủ; nhưng thiết chế tôn giáo thì

bao giờ cũng được coi là ưu việt.

2. Có những quốc gia trong đó pháp luật chẳng là cái gì

cả, hoặc chỉ là ý chí nhất thời và thất thường của ông vua.

Nếu ở đây luật của tôn giáo cũng cùng một tính chất với

luật người đời thì luật tôn giáo cũng không là cái gì cả. Tuy

nhiên, xã hội vẫn cẩn có một cái gì cố định, cho nên tôn giáo

phải là cái cố định đó.

3. Sức mạnh chủ yếu của tôn giáo nảy sinh từ chỗ người

ta tin vào tôn giáo. Sức mạnh chủ yếu của pháp luật người

đời nảy sinh từ chỗ người ta sợ pháp luật. Tôn giáo thích

hợp với thời cổ xưa vì chúng ta tin vào những điểu đã lùi

vào dĩ vãng, mà đẩu óc ta khó nảy ra những ý nghĩ để

chống lại nó. Luật pháp người đời thì trái lại, càng mới mẻ

càng có lợi thế. Cái mới mẻ này nói lên rằng nhà lập pháp

đặc biệt chú ý đến hiện tại để cho người đời phải tuân theo

pháp luật.

Chương 5

Trường hợp xử theo luật nhân sự, có tham khảo

các nguyên tắc của luật tự nhiên

Có một đạo luật ở Athène bắt buộc người con phải nuôi

người cha khi người cha bị rơi vào cảnh nghèo túng, trừ

mấy trường hợp: khi những người con xuất thân gia đình
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quyển quý; khi người cha phạm vào một việc xấu xa bôi nhọ

sự liêm chính; khi người con không có nghề nghiệp gì để

nườôi thân.

Như vậy, đạo luật nhân định rằng, trong trường hợp

thứ nhất, người cha đã không làm tròn nghĩa vụ thiêng

liêng của mình; trong trường hợp thứ hai, người cha đã làm

tàn lựi cuộc sống của mình và để lại cho người con điểu xấu

xa; và trong trường, hợp thứ ba, người cha đặt các con vào

hoàn cảnh không thế nào chịu đựng nổi.

Luật pháp coi người cha và người con như hai công dân,

đều chỉ tồn tại theo một cách nhìn chính trị và dân sự Điều

tuật nhận định rằng trong môt thể chế cộng hoà tốt đẹp, nói
chung mọi thứ phải đo phong tục quyết định.

Chương 13

Trong việc hôn nhân, trường hợp nào nên theo

luật tôn giáo, trường hợp nào nên theo luật dân sự

Thời nào cũng vậy, trong tất cả các nước, tôn giáo đểu

can thiệp vào chuyện hôn nhân. Khi mà một số sự việc bị coi

như bẩn thiu hay bất chính nhưng vẫn là cẩn thiết trong

thực tế thì phải nhờ đến tôn giáo để hợp pháp sự việc nọ và

bác bỏ sự việc kia.

Mặt khác, hôn nhân là một trong những hành vi nhân

loại mà xã hôi quan tâm hơn cả nên cẩn phải được điểu tiết

bằng các đạo luật dân sự.
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Tất cả những gì thuộc về bản chất của hôn nhân, về hình

thức và cách thể hiện hôn nhân, về sự sinh sôi do hôn nhân

mà có... Các dân tộc đều coi hôn nhân là đối tượng của một

lễ ban phước đắc biệt, tuỳ thuộc vào một ân sủng nào đó

của bể trên. Về mặt này thì hôn nhân liên quan đến đông lực

của tôn giáo.

Còn về hậu quả của hôn nhân có liên quan đến tài sản,

đến điểu lợi của đôi bên vợ chổng, tất cả những gì hên quan

đến cái gia đình mới lập, đến gia đình gốc của đôi bên, đến

những việc mà hôn nhân phải tạo ra... thì đều hên quan đến

các điểu luật dân sự...

Một trong những mục tiêu lớn của hôn nhân là xoá bỏ

những điểu hồ nghỉ về quan hệ nam nữ bất hợp pháp; do

đó hôn nhân in đậm tính cách tôn giáo, các điểu luật dân sự

cũng tham gia vào để làm cho cuộc hôn nhân có đủ tính hợp

lệ. Như vậy, ngoài những điểu mà tôn giáo đòi hỏi thì luật

dân sự có thể yêu cẩu cuộc hôn nhân phải tuân thủ các điểu

kiện khác nữa.

Những điểu mà luật dân sự để ra chỉ có tính chất bổ

sung chứ không có tính chất phản đối tôn giáo. Luật tôn

giáo muốn có những nghỉ lễ này nọ. Luật dân sự thì muốn

có sự đồng ý của cha mẹ đôi bên; nó đòi hỏi một cái gì đó

thêm vào chứ không đòi hỏi cái gì trái ngược với lễ nghỉ.

Luật tôn giáo đặt sợi dây ràng buộc đôi bên nam nữ

khiến họ không thế la tan. Luât đân sự thì điểu tiết khi nó

có thể ha tan.

Đôi khi điểu mà luật dân sự ép vào cho hôn nhân cũng

không phải là tuyệt đổi cẩn thiết. Ví du: đáng lẽ xoá bỏ cuộc
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hôn nhân thà người ta lại phạt cả hai bên để cho họ lấy được

nhau®, Luật dân sự tự đặt chức năng cho mnình, có khi trang,

trải điểu không hay, có khi để phòng ngăn cản chuyện xấu

đừng xảy ra.

° Chẳng han. trường hơp thay đổi, tranh đoạt vợ hoặc chông (ND)
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Ouyáa XXVII

Nguồn gốc và các cuộc cách mạng

trong luật Rome về quyền thừa kế

Chương duy nhất

Luật Rome về quyền thừa kế

Câu chuyện này liên quan đến những thiết chế rất xa

xưa. Muốn đào sâu vấn để, tôi phải tìm tồi những bộ luật tối

cổ không biết đã có ai từng biết hay chưa.

Romulus chia đất của vương quốc nhỏ bé cho các công

dân. Theo tôi có lẽ từ đây nảy sinh cái luật thừa kế Rơme.

Luật chia đất yêu cầu tài sản của gia đình này không được

chuyển sang một gia đình khác. Từ đây nảy ra hai điểu

khoản về thừa kế gia tài do luật định: một là các con và hậu

duệ sống dưới quyền người cha thì gọi là người thừa kế nội

thuộc. Hai là nếu không có con dòng đích thì đến người thân

về bên cha gọi là con cháu họ nội.

Như vậy, những người thân về bên mẹ, tức là con cháu

họ ngoại không được hưởng gia tài. Nhưng nếu người con
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gái hưởng gia tài của cha mình rồi đi lấy chồng thì tài sản

của họ này vẫn cứ mang sang cho họ khác. Về điểm này, bộ

"Luật 12 bảng" không phân biệt người thừa kế là nam hay

nữ; và đến đời cháu nội, nếu là một cô gái thì có được

hưởng gia tài của ông nội nữa hay không?

Luật về di chúc thừa kế được thông qua trong Đại hôi

đồng dân chúng, mỗi năm chủ họp hai lần. Thế mà dân số

ngày càng tăng, việc di chúc kế thừa gia tài ngày càng nhiều.

Do vậy, người ta phải cho phép công đân làm di chúc trước

mặt năm công dân đã thành niên, thay mặt cho dân chúng

để chứng kiến. (...)

Các luật thừa kế đầu tiên của người Rome chỉ mới nghữ

đến việc chia đất, không hạn chếvề tài sản của phụ nữ; đo đó

để hở một cánh cửa cho thới xa hoa gắn liên với phụ nữ. Điều
bất cập này được luật Voconien sửa chữa. Luật Voconien để

phòng tình trạng phụ nữ có tài sản quá lớn. Luật quy định

phụ nữ chỉ được hưởng một số lượng nhất định trong khoản
gia tài. Sau này Cicéron không nói rõ số lượng là bao nhiêu,

nhưng Dion quy định là 500.000 đồng sesterces.

Với các luật của Rome xưa, người mẹ không có phần
trong việc hưởng gia tài của các con mình. (...)

Cuối cùng vua Justinien xoá bỏ hầu hết dấu tích của luật

thừa kế thưở xưa. Ông quy định ba hạng thừa kế gia tài: một

là con, cháu, cha, mẹ, họ hàng thân thuộc không phân biệt.

Hai là nam và nữ không phân biệt. Ba là bên nội bên ngoại

không phân biệt. Ông xoá bỏ mợi điểu trái với các quy định

nói trên. Ông theo đúng đao lý tự nhiên, thoát hẳn sự lúng

túng của luật lệ cũ.
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Ouyzan XXVII

Về nguồn gốc và những cuộc cách mạng

trong các luật của người Pháp

Chương 17

Cách suy nghĩ của ông cha chúng tao

Người ta sẽ ngạc nhiên thấy ông cha chúng ta để cho

danh dự, tài sản, sinh mạng của công dân phụ thuộc vào cái

ngẫu nhiên hơn là phụ thuộc vào động cơ của lý trí. Các cụ

luôn dùng đến những cách thử thách chẳng chứng mình gì

và cũng chẳng liên quan đến sự trong trắng vô tội và sự
phạm tội.

Người Germains cho phép các gia đình tiến hành chiến

tranh đế phân rõ phải trái khi có người bị giết, hay có vụ

trộm, hay có lời lăng nhục. Người ta điểu hành các cuộc

Ê Ở đây Montesquieu tìm hiểu những đình chế cô xưa rât lạ với ngày nay.
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chiến tranh gia đình này theo điểu lệ, trước mặt pháp quan,

chẳng khác gì làm chứng cho công dân tiêu điệt lẫn nhau.

Cũng giống như người Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay coi trận

thắng đầu tiên trong các cuộc nội chiến là bằng chứng quyết

định của Thượng đế.

Tacite ghỉ lại rằng trong dân tộc Germain, khi một nước

này muốn đánh nhau với một nước khác, họ tìm cách bắt

hai người tù binh đánh nhau. Sự thắng bại của hai tù binh

được coi là sự thắng bại của chiến tranh hai nước.

Cách chứng tỏ phải trái bằng cuộc đọ sức cá nhân của

thời xưa cũng có lý phẩn nào. Đó là dựa theo kinh nghiệm.

Trong môt nước hay chiến tranh, người nhút nhát thường bị

coi là có nhiều tật xấu. Tính nhút nhát chứng tỏ rằng anh ta

cưỡng lại niển giáo dục đã đào tạo anh ta, rằng anh ta không

nhạy cảm về danh dự, mà danh dự là nguyên tắc cai trị đối

với mọi người. Tính nhút nhát khiến mọi người thấy rằng

anh ta không sợ bị khinh bị, không mong được mến yêu; ít

ra thì anh ta cũng là con nhà dòng dõi; đã là đồng đối t
hì

không thiếu sự khéo léo gắn liển với sức mạnh, mà sức

mạnh phải đi đôi với can đảm; nếu biết trọng danh dự thì

trọn đời anh ta phải luyện tập những điểu mà thiếu nó

không thể có danh dự được. Hơn nữa, trong một nước hay

xảy ra chiến tranh thì sức mạnh và lòng can đảm tức là danh

dự, còn những tội ác xấu xa nhất là con đẻ của sự gi
ảo

quyệt, ranh mạ, tức là con đẻ của tính nhút nhát.

Cách chứng tỏ tội lỗi bằng lửa: người ta bắt kẻ bị cáo

đặt tay lên sắt nóng, hoặc nhúng bàn tay vào nước sôi, rối

bọc bàn tay ấy trong cái túi, niêm phong lại; ba ngày 
sau
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nếu bàn tay không có vết bỏng thì kẻ bị cáo ấy được coi là

vô tội. Ai chẳng thấy rằng, trong một dân tộc luôn luôn

cầm vũ khí thì bàn tay chai sạn sẽ không có cảm giác khi

đặt lên sắt nóng hoặc nhúng vào nước sôi để ba ngày sau

không còn ghi lại đấu vết, và nếu có đấu vết thì nhất đỉnh

bàn tay ấy là của một kẻ nhút nhát, lười biếng. Người nông

đân có bàn tay chai sạn cẩm sắt nóng một cách thoải mái.

Còn như nữ giới thì bà nào hay làm lụng tay họ cũng chịu

được sắt nóng...

Theo luât của người Thuringe, một phụ nữ bị cáo là

thông đâm, nếu không trình ra một chàng hiệp sĩ để bênh

vực mình thì mới bị đem thử bằng nước sôi. Còn như luật

Riquaire) ngày xưa thì chỉ dùng phép thử nước sôi nêu

người đàn bà bị cáo thông đâm ấy không tìm được nhân

chứng để thanh minh cho sự trong trắng của mình.

Một người đàn bà mà không có ai thân thích bênh vực

cho, và một người đàn ông không viện dẫn được bằng

chứng về sự chính trực của mình thì đủ biết là kẻ có tội rổi!

Vậy thì tôi xin nói rằng: trong thời xa xưa ấy pháp luật

phù hợp với phong tục. Cách suy nghĩ của ông cha ta, dùng

sức đấu cá nhân, dùng sắt nóng và nước sôi để chứng tỏ

phải hay trái, tội lỗi hay trong trắng, như thế là dẫn tới bất

công; nhưng còn đỡ bất công hơn là bản thân pháp luật. Các

hậu quả vô hại hơn nguyên nhân! Cách suy nghĩ ấy trái với

lẽ công bằng mà không vi phạm luật! Các luật lệ ấy chỉ bất

hợp lý chứ không chuyên chế, độc tài!

) Luật Riquaire của dân Germam được gắn cho là do vua Thierry, con trai vua CÌOVI6.
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Chương 20

Nguồn gốc của vấn đề danh diện

Người ta tìm thấy những điểu khó hiểu trong các bộ luật

của dân dã man. Luật của người Frison cho kẻ bị đánh bằng

gây được bổi thường nửa xu. Không có thương tích nào

được bổi thường nhiều hơn thế. Theo luật Salique1, nếu

một người tự đo đánh một người tự do khác ba gây thì phải

đến ba xu. Nếu như đánh người ta chảy máu thì coi như

đánh bằng sắt và phải đến 15 xu. Hình phạt được tính theo

độ lớn của vết thương. Luật của người Lombards định mức

bổi thường theo số cú đánh. Ngày nay mỗi cú cũng bằng

trăm ngàn cú ngày xưai

Hiến pháp của vua Charlemagne ghủ trong luât người

Lombards yêu cẩu những kẻ được phép đấu gươm chỉ nên

dùng gậy. Chắc rằng đó là áp dụng cho giới tăng lữ. Khi đã

nở rộng luật đánh nhau bằng gây, người ta muốn đổ máu.

Pháp lệnh của vua Louis Người hiển hậu cho phép chọn lựa

đánh nhau bằng gậy hay bằng vũ khí sắt. Sau này chỉ có

nông nô mới đánh nhau bằng gậy mà thôi.

Ở đây thấy rõ các điểu luật về danh dự đã xuất hiện

và cấu thành. Người nguyên cáo tuyên bố trước tòa rằng

kẻ bị cáo đã phạm một tội nào đó. Anh bị cáo phản đối.

Thế là quan tòa ra lệnh cho hai bên đấu gươm. Theo

phong tục đã định, khi lời buộc tội của anh bị phản đối thì

anh phải giao đấu. Khi một người đã tuyên bố giao đấu

£ Hình luật và dân luật cua rợ Franc Sailique thời xưa viết bằng chữ Latinh.
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thì không được bỏ cuộc; nếu bỏ cuộc sẽ bị phạt. Từ điểu

này rút ra quy tắc: ai đã hứa bằng lời thì danh đự không,

cho phép rút lại lời hứa.

Những người quý phái giao đấu trên ngựa, bằng gươm.

Người tiên dân đi chân, giao đấu bằng gậy. Cái gậy được coi

như một công cụ hèn mạt, và kẻ nào bị đánh bằng gậy tức là

bị đôi xử như hạng hèn mat.

Chỉ có các tiện đân mới để hở mặt khi giao đấu và có thể

bị đánh vào mặt, cho nên một cái tát là sự lăng nhục năng nể

nhất phải được rửa bằng máu; vì ai bị tát vào mặt tức là bị

đối xử như một kẻ tiện dân.

Các dân tộc Germain không kém gì người Pháp chúng

ta về coi trọng danh dự. Họ còn trọng danh dự hơn ta nữa

kia. Cho đến bà con xa nhất của họ cũng xúc động khi một

người trong họ bị lăng nhục; và mọi pháp luật của họ đều

dựa theo tính thần đó.

Luật của người Lombards bắt người tùy tùng một kẻ đi

đánh người không có phòng bị để rửa nhục hay chữa thẹn

thì phải chịu một nửa khoản tiền bổi thường nếu người kia

bị đánh chết; và nếu cũng vì duyên cớ trên mà y trói người

ta lại thì y phải chịu ba phẩn tư khoản bổi thường.

Ông cha chúng ta vô cùng nhạy cảm trước những sự

lăng nhục, bất kể đó là lăng nhục cách gì, bi đánh bằng

thứ gì, đánh vào chỗ nào trên thân thể và đánh bằng

cách nào. Tất cả đều nằm trong ý niệm lăng nhục vì bị

đánh, và trong trường hợp bị đánh càng đau thì nỗi
nhục càng sâu cay.
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Chương 42

Sự phục hưng luật Rome và hậu quả sự đổi thay

trong các tòa án

Bộ "Tháp luật vựng tập” (Le Digeste) của Justinien tìm

được vào khoảng năm 1137, thì dường như là luật Rome

được phục hổi lần thứ hai. Người ta mở trường ở Italia cho

sinh viên hoc luật Justinien và Hiển pháp thời Justinien.

Ảnh hưởng của luật Justine đã làm lu mờ luật pháp của

người Lombards.

Các tiến sĩ Halia đưa luật Justirien sang Pháp. Ở đây,

trước kia người ta chỉ biết có luật Théodosien. Luật Justinien

cũng gặp nhiều trở ngại vì bị phản đối, nhưng vẫn tổn tại,

mặc dầu Giáo hoàng bài xích nó để bảo vệ luật của Tòa

thánh Rome.

Philippe le Bel cho đạy luât Justinien trong, các xứ của

nước Pháp từ trước vẫn tự cai trị theo phong tục của mình.

Luật Jusimen được coi là "Tý trí thành văn” và được chấp

nhận làm pháp luật ở xứ trước đó chỉ biết có luật Rome.

Thời Benamanoir từng tổn tại hai cách phán xử. Có nơi

do các quan nguyên lão nghị viện (pairs) đứng ra xử; có nơi

do pháp quan (baills) chủ trì phiên tòa. Theo cách thứ nhất

thì các quan nguyên lão cứ theo thói quen của mình mà

phán xét. Theo cách thứ hai thủ các bô lão và những người

liêm chính đứng ra chỉ vẽ lể thói địa phương cho pháp quan

để xét xử không trái với phong tục. Tất cả cách làm này
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không cẩn đến một chữ, không cẩn phải nghiên cứu sách vở

nào hay bộ luật nào hết.

Nhưng đến khi xuất hiện các công trình pháp luật, luật

Rome được dịch ra, dạy ở các trường, thì bắt đầu hình thành

nghệ thuật tố tụng và nghệ thuật xét xử; xuất hiện các ông,

trạng sư (praticiens) và các ông cố vấn pháp luật

(jurisconsulte). Các nguyên lão nghị viện và các bô lão địa

phương không dự vào viêc xử án nữa. Các pháp quan tư

làm lấy viêc xét xử.

Tình hình này tạo ra thực tiễn là luật Tòa Thánh cùng

với luật dân sự thi nhau loại bỏ quyển uy của các nguyên

lão nghị viện.

Tục lệ xét xử của thể chế quân chủ vốn được duy trì coi

như vĩnh cửu thì nay đã bị thủ tiêu. Quan tòa không bao

giờ xét xử một mình như trước kia theo luật Salque hay

luật tăng đổ cổ xưa. Một đôi nơi còn lạm dụng phép cũ thì

cũng phải điểu chỉnh phần nào, như để một sĩ quan bên

cạnh quan tòa thay cho bô lão để làm người cố vấn; hoặc là

quan tòa chọn hai người có tước vị tham gia trong trường

hợp rắc rối.

Chương 43

Tiếp chủ đề trên

Như vậy, không có một đạo luật nào cẩm các lãnh chúa

chủ trì tòa án của họ; không có đạo luật nào giao cho

nguyên lão nghị viện xử án; cũng không có đạo luật nào vể

bổ nhiêm chức pháp quan và cũng không có đao luât nào
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nói về quyển xét xử. Tất cả cứ hình thành từ từ do tác động

của sự vật. Tri thức về luật Rome, về các chiếu dụ của triểu

đình; về các văn bản ghi chép phong tục tập quán v.v. đòi

hỏi một sự nghiên cứu mà các nhà quý tộc và dân chúng vô

học đều không đủ trình độ.

Mệnh lênh pháp quy duy nhất mà ta có được về vấn để

này (năm 1287) là điểu lệnh buộc các lãnh chúa phải tuyển

chọn pháp quan trong đám người thế tục, không phải tăng

lữ. Bản điểu lệnh ghi "Pháp quan sẽ bị phạt nếu không làm

tròn chức vụ" và chỉ được đùng pháp quan trong giới thế tục.

Ai cũng biết rằng thời ấy giới tăng lữ còn nhiểu đặc

quyển đặc lợi.

Không nên nghĩ rằng các lãnh chúa bị tước quyển phán

xử một cách thô bao. Chính các ông lãnh chúa đã lơ là, bê trễ

mà bỏ mất quyển phán xử của mình. Vả lai nhiều chuyện

đổi thay trong các triểu đình qua nhiều thế kỷ đã dẫn tới

tình trạng đó.

Chương 45

Về phong tục nước Pháp

Nước Pháp ngày xưa được quản lý bằng các phong tặc

không thành văn. Tục lệ riêng của các thái ấp lãnh chúa tạo

thành luật đân sự. Mỗi thái ấp có luật dân sự của nó, như

Beaumanoir đã nói, mỗi lãnh chúa là một luổng sáng riêng.

Khó mà tìm thấy trong cả vương quốc rộng lớn có hai thái

ấp mà luật dân sự giống hệt nhau.
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Tính đa dạng kỳ diệu này có nguồn gốc thứ nhất và

nguồn gốc thứ hai của nó. Nguồn gốc thứ nhất là các phong

tục địa phương. Nguổn gốc thứ hai là các yếu tố của đấu

tranh trong xét xử; những trường hợp bất ngờ liên tiếp xảy

ra trong kiện tụng gợi nên những làn lối đấu tranh.

Những phong tục này được lưu lại trong trí nhớ các cu

già, dẩn dân hình thành những điểu luật hay phong tục

thành văn.

1. Các ông vua cho ra những hiến chương cụ thể về

từng vấn để và những hiến chương tổng quát. Đó là những

"thiết chế” (établissements) của vua Philippe Auguste, của

Saint Louis. Đổng thời, các vua chư hẩu lớn được các lãnh

chúa ủng hộ cũng đưa ra một vài "hiến chương" hoặc "thiết

chế" trong khi lập pháp đình trong công quốc hay thái ấp

của họ; như Hiến chương pháp đình của Geofroy bá tước

vùng Bretagne quy đỉnh phân chia quyển lợi giữa các quý

tộc; như các tục lệ vùng Normandie do công tước Raoul

thiết lập; như tục lê vùng Champagne do vua Thibaud quy

định v.v..

2. Đối với hầu hết dân chúng hạ tiện là nông nô, có

nhiều lý do khiến cho các lãnh chúa giải phóng họ; khi giải

phóng thì cho họ tài sản nên phải có luật lệ để điểu hoà,

phân bổ các tài sản ấy; mà đã phân bổ nhưthế thì tài sản của

lãnh chúa phải hụt đi, cho nên cẩn quy định quyển hành do

lãnh chúa nắm giữ để cân bằng với tài sản đã ban phát. Đó

là những "hiển chương giải phóng nông nô" Các hiến

chương này tạo thành một phẩn quan trọng trong phong tục

nước Pháp. Phẩn này được phù lại thành văn.
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3, Dưới triểu vua Saint Louis và các vua nối nghiệp, các

pháp quan khôn khéo như Défontaines, Beaumanoir
 v.v.

thảo ra những tục lệ cho pháp đình của họ. Những tục lệ

này lúc đẩu chỉ nhằm việc phán xử, rồi được vận dụng vào

việc phân phối tài sản, nhưng mọi chuyên đều ghỉ trong đó

cả. Không ghi ngờ gì việc làm của các ông đã góp phần quan

trọng phục hưng "luật nước Pháp”. Thời ấy như vậy đó: luật

có tính cách phong tục thành văn.

Tiếp đến một thời đai lớn: Charles VII và các vị nổi ngôi

ông cho biên tập lại các phong tục địa phương trong 
cả

nước, quy định các thể thức theo đúng chính biên. Nh
ưng

việc biên tập là do các tỉnh làm, từ mỗi thái ấp người ta tẬp

hợp lại ở Hội đồng hàng tỉnh các bản ghi chép phon
g túc,

làm cho phong tục mang tính chất chung toàn tỉnh m
à

không phương hại đến lợi ích cá biệt của mỗi thái ấp; cái gì

riêng biệt thì vẫn được địa phương duy tr.

Như vậy, phong tục nước Pháp chúng ta có ba tính chất:

một là phong tục thành văn, hai là tính chất chung toàn quốc

và ba là nang đấu ấn nhà vua.

Nhiều điểu trong phong tục Pháp đã được biên tập lại,

ghỉ nhiều sự đối thay, có điểm không ăn khớp với luật học

(jurisprudence), có điểm được thêm thắt, rút từ trong lu
ật

học ngày nay.

Tuy rằng luật theo phong tục của nước Pháp chứa

đựng một cái gì đối lập với luật Rome, đến mức nhìn vào

luật mà phân biệt được lãnh thổ hai nước; thế mà nhiều

điều trong phong tục Rome cổ xưa vẫn còn dấu vết t
rong

phong tục Pháp. Nó được pha trộn vào nhau từ những thời
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chưa phải là xa xưa lắm; từ cái thời mà người ta không tự

hào về chuyện phải lờ đi những điểu cẩn biết và phải biết

những điểu nên lờ đi; cái thời mà học nghề đễ hơn hành

nghề, cái thời mà vui thú triển miên không phải là thuộc

tính của phụ nữ.

Có lẽ tôi phải kéo dài cho đến hết quyển này về những

điểu chỉ tiết lớn nhất, theo dõi những đổi thay tế nhị trong

phong tục Pháp đã góp phần làm nên bộ sách lớn về luật

học nước Pháp. Nhưng như thế thì tôi sẽ đặt một công, trình

lớn vào công trình lớn này mất. Tôi giống như một anh

chàng buôn đổ cổ đến xứ Ai Cập, chỉ nhìn qua Kim Tư Tháp

rổi quay trở về.
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Ouyẩn XXIX

Cách soạn thảo luật

Chương Í

Tinh thần của người lập pháp

Tôi nói về tinh thần của người lập pháp và có lẽ tôi viết

tác phẩm này cũng chỉ để chứng minh tỉnh thấn của người

lập pháp mà thôi. Tình thẩn điểu tiết phải là tình thẩn của

người lập pháp. Cái hay về chính trị và cái hay về luân lý

luôn luôn nằm ở ngoài giới hạn®. Đây là ví dụ:

Những quy thức về tư pháp là cần thiết cho tự do.

Nhưng số lượng các quy thức quá nhiều đến nỗi nó mâu

thuẫn với mục đích của chính pháp luật đã xác lập ra các

° Thật ra lâp pháp chỉ là sư điều tiết mà người đời không có được Luật phảt thật

là vô tư, không thiên vị. Chính người lập pháp phai vô tư để không ghi tham

vong của mình vào tác phẩm luật (Villemain).

®? Một chính phu càng xa đảng phái và cang gắn với phương sách trung dung thì

cảng được vững vàng Nhiễu nhà lâp pháp trong chính thẻ quý tôc đã cho người

giầu quá nhiều và rút bớt cua người nghèo cũng quá nhiều, Lầm lẫn đưa tới cái

xấu xa thật sự, mru thế của nhà giàu đánh đổ chính phu nhiều hơn là ưu thể của

người nghèo, cua muôn dân. (Aristote- Sách "Polutque”, quyền 1)
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quy thức ấy; các sự kiện xảy ra vô tận, quyển sở hữu tài sản

thành ra mơ hổ, người ta đem tài sản của bộ phận này sang

cho bộ phận khác mà không thẩm tra, hoặc là làm cho cả hai

bộ phận đều bị phá sản bằng cách thẩm tra.

Các công dân mất tự do và an ninh, người tố cáo không,

có phương tiện để chứng minh, thuyết phục, mà người bị

cáo cũng không có phương tiện để thanh munh.

Chương 2

Tiếp chủ đề trên

Cicélius trong "Aulu-Gelle" quyển 20 chương 1 nói về bộ

Luật 12 bảng cho phép người cho vay được cắt thit của con

nợ không trả được nợ. Cách xử thô bạo này là để ngăn

người ta chớ vay quá khả năng trả nợ).

Phải chăng luật càng ác lạ càng tốt? Cái tốt trở thành

thái quá thì mọi quan hệ của sự vật sẽ bị hủy.

Chương 3

Những đạo luật có vẻ trái với quan điểm người lập

pháp cũng đôi khi thích hợp

Luật của Solon tuyên bố: trong một cuộc nổi loạn,

những ai không đứng về một đảng phái nào đều bị coi là

———————
————

Ở) Cicelius nói chưa bao giờ thấy điều luật này được thí bành. Nhưng, nó có vẻ là

chưa bao giờ có một điều luật như thể. Các nhà cố vấn tư phap cho rằng, Luật 12

báng chỉ nói đến việc đem bán con nợ và chỉa phần cho chủ nơ Quan điểm này

rất chính xác.
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phần tử xấu. Điểu luật này có vẻ kỳ khôi. Nhưng cẩn lưu ý

hoàn cảnh Hy Lạp thời ấy phân chia làm nhiều nhà nước rất

nhỏ; người ta SỢ rằng trong một nước cộng, hoà nhỏ bé được

tạo nên qua phân tranh dân sự, thường có những kẻ khôn

lỏi tìm cách giấu mình không theo đảng phái nào, chỉ đứng

đằng sau xúi bẩy, để làm cho mọi việc rắc rối đến cực độ.

Trong các tiểu quốc này, khủ xảy ra bạo loạn thì số đông

trong thành bang đều tham dự vào cuộc tranh chấp. Còn

như trong nước quân chủ lớn của chúng ta thì các đảng phái

có ít người tham gia, còn dân chúng thì muốn sống yên ổn,

bất động. Trường hợp này nên gọi số đông công dân là kẻ

nổi loạn. Trái lại, trong trường hợp nêu trên kia thì số ít

những người thông minh, xảo quyệt lại là kẻ nổi loạn giấu

mặt; họ như một giọt rượu loại này nhỏ vào cả thùng rượu

loại kia làm ngưng hẳn quá trình lên men.

Chương 4

Những đạo luật mâu thuẫn với quan điểm

người lập pháp

Có những đạo luật mà người lập pháp ít khi biết rằng

cách làm như thế là trái với mục đích của chính bản thân

đạo luật. Ở Pháp, có đạo luật quy định hai người dự phẩn

vào môt món lời, nếu môt người chết thì người kia được

hưởng hết. Những người làm ra đạo luật này nghĩ rằng quy

định như thế là để cho sự việc kết thúc nhanh. Nhưng hâu

quả lại khác hẳn, ta thấy biết bao vị giáo chức, tu sĩ vì tranh
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lợi mà xung đột nhau như những con chó giữ nhà của người

Anh, cắn nhau đến chết.

Chương 5

Tiếp chủ đề trên

Đạo luật sau đây được tìm thấy trong lời tuyên thê mà

Bschine lưu lại: "Ta thể sẽ không bao giờ phá hủy thành

phố của Amphictyon và không khuấy đục nước sông của

họ. Nếu một dân tộc nào dám làm điểu đó thì tôi sẽ tuyên

chiến với chúng và sẽ hủy diệt các thành phố của chúng.

Đoạn sau của lời thể có vẻ khẳng định đoan trước, mà thực

tế là trái ngược với đoạn trước. Amphictyon tuy muốn

rằng người ta không bao giò phá hủy các thành phố Hy
Lạp, nhưng đạo luật nói trên mở cửa cho người ta phá hủy

các thành phố đó.

Muốn xây dựng một công pháp thật đúng đắn trong

đân chúng Hy Lạp thì phải làm cho người ta quen với nếp

suy nghĩ rằng phá hủy thành phố Hy Lạp là điểu xấu xa.
Luật của Amphictyon là đúng, nhưng không khôn ngoan, vì

nó chứng minh cho việc lạm dụng ngay đạo luật. Chẳng

phải là vua Phílppe đã tự cho phép phá hủy các thành phố

với lý do là các thành phố này đã vi phạm luật Hy Lạp đó

sao? Đáng lẽ ra Amphictyon có thể dùng các hình phạt khác,

ví dụ như xử tử hình các pháp quan hay người chỉ huy quân

đội của các thành phố trái luật kia, hoặc tước quyển ưu tiên

Hy Lạp của dân chúng các thành phố làm trái luật, hoặc

buộc họ phải trả một khoản tiển bồi thường cho đến khi nào
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xây dựng lại xong thành phố bị phá hủy. Đạo luật phải

nhằm vào việc trang trải điểu bậy bạ đã xảy ra.

Chương 16

Những điều cần chú ý trong việc soạn thảo luật

Những bậc có tài năng lớn có thể làm ra luật cho nước

mình và nước khác, đều phải chú ý đến cách soan thảo luật.

Phong cách thảo luật phải ngắn gon, rõ ràng. Bộ Luật 12

bảng của Rome cổ đai là một mẫu mực về tính chính xác.

Trẻ con học thuộc lòng các điểu luật nàyt.

Phong cách các đao luật phải giản dị. Cách nói thẳng ra

thì hơn là cách nói vòng vo. Thời Rome mạt kỳ, pháp luật

không còn tính uy nghiêm nữa. Luật vua ban mà như lời nói

của biện sĩ. Nếu văn phong của đạo luật lòng thòng thì

người ta coi đó như một bài khoe khoang.

Điều cốt lõi là lời lẽ của luật phải gợi nên trong đầu óc

người đời những ý nghĩ đúng như luật nói. Hồng y Giáo

chủ Richelieu đổng ý cho người ta lên án một vị bộ trưởng

trước mặt nhà vua, nhưng nếu những điểu buộc tội Ấy

không thoả đáng thì người lên án sẽ bị phạt. Điểu này đã

cản trở mọi người không dám nói sự thật chống lại Giáo

chủ, vì chữ (hoả đáng có tính chất tương đối. Một việc thoá

đáng với người này có thể là không thoả đáng với người kia.

© Aristote nói: trước khi có chữ viết, các điều luật đều làm theo thê thơ ca đề

người ta hát lên cho khôi quên.
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Luật Honorius phạt tử hình kẻ nào đe dọa nông nô đã

được giải phóng hoặc mua lại anh ta về làm nông nô, Ở đây

có một từ mơ hổ: đe dọa tức là làm cho người ta sợ, sợ hay

không sợ là tuỳ ở cảm xúc của từng người.

Khi pháp luật phải ghi một điểu về phạt thì cẩn hết sức

tránh ghi thành giá tiển. Hàng nghìn duyên cớ có thể làm

cho đồng tiển thay đổi giá, nên điểu quy đỉnh phạt bằng tiến

sẽ mỗi thời có một giá trị khác nhau. Người ta biết chuyện

một tên láo xược ở Rome gắp ai cũng, tát người ta một cái rồi

xìra 25 xu bổi thường đúng theo hình phạt luật định.

Khi luật đã xác định ý nghĩa của một sư việc thì chớ nên

dùng những từ ngữ mơ hổ. Trong sắc đụ hình luật của vua

Louis XIV đã liệt kê chính xác những trường hợp liên quan

đến hoàng gia, nhưng sau đó còn ghi thêm mấy chữ: "và

những kẻ mà các pháp quan hoàng gia đã xét xử". Mấy chữ

này làm cho tính nghiêm nghặt của sắc dụ bị lỏng lẻo.

Charles VII nói rằng các bên kiện cáo có thể kháng án

sau khi xét xử ba tháng, bốn tháng và sáu tháng, không theo

như tục lệ của vương quốc®. Ông cho phép kháng án bất kỳ

túc nào, miễn là phát hiện sự gian dối của chánh án®, hoặc

có những lý do trọng đại phải phát hiện để xử lại. Như vậy,

phẩn cuối của đạo luật đã phá mất phần đầu, đến nỗi về sau

người ta khángán trong khoảng 30 năm.

Một đạo luật của Constantin quy định chỉ cần có giáo

chủ làm chứng là đủ, không phải nghe nhân chứng thứ hai.

t? Đó là sắc du của Charles VII năm 1453.

người ta có thể phat ông chánh án mà không cần phai đảo lôn trật tư công cộng,
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Như vậy, ông xử việc theo người và xử người theo danh

phận.

Luật không cẩn phải mểm mỏng, tế nhỉ Luật là để đối

xử với người đủ moi loại quan niệm khác nhau, không, phải

là một nghệ thuật lôgíc, mà là lý lẽ đơn giản của một ông bố

trong gia đình.

Trong một đạo luật, nếu xét các trường hợp ngoại lệ,

giới hạn hoặc điểu chỉnh lĩnh hoạt là không cẩn thiết thì chớ

đưa vào văn bản luật, khiến cho các chỉ tiết dễ bị lồng lẫn

vào nhau.

Chớ thay đổi một điểu luật khi chưa có đủ lý do cần

thiết. Justinien cho phép một người vợ được ly đị mà không

mất của hổi môn, nếu trong hai năm anh chổng không trang

trải được cuộc hôn nhân. Sau đó ông sửa lại, cho người

nghèo khổ thì được hạn ba năm. Nhưng trong trường hợp

nghèo khổ như thế thì hai năm cũng chẳng khác gì ba năm,

mà ba năm cũng chẳng khác gì hai năm.

Khi người ta dùng bao nhiêu lý do để bảo vệ một đạo

luật thì lý lẽ phải xứng với nó. Một đạo luật Rome quy định

người mù không được khiếu kiện, vì ra tòa anh ta không

nhìn thấy gì cả. Thật là một cách lý giải hổ đổi.

Luật của Platon phạt những người đỉnh tự sát không

phải vì tránh điểu nhục nhã mà chỉ vì yếu đuối. Luật này

không tốt, vì người ta không thể mọi được lời thú nhận của

bị cáo về động cơ thúc đẩy anh ta định tự sát vì yếu đuổi

hay vì sợ nhục, và như thế thì phán quan phải nói thay động

cơ của người bị cáo!
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Nhiều đạo luật vô bổ làm yếu mất các đạo luật hữu ích.

Những đạo luật để cho người ta dễ lấn tránh làm yếu c
ả

pháp chế nói chung.

Luật thì phải có hiệu quả; không để người ta vi phạm vì

những điểu thoả thuận cá biệt.

Cần quan tâm để pháp luật được nhân thức đúng với ý

nghĩa của sự vật, chứ đừng trái ngược với bản chất sự vật.

Trong dịp phế truất hoàng tử Orange, vua Philippe II đã

hứa rằng ai giết được hoàng tử thì sẽ thưởng cho kẻ ấy hoặc

cho người thừa kế của y món tiến hai mươi ngàn đồng écus

và phong tước quý tộc cho nữa. Đây là lời nói của ông vua,

tự xưng là tôi tớ của Thương để; vây mà tước quý tộc lại

đem phong cho một hành vì giết người, và hành động giết
người ấy lại lấy tư cách là của "đầy tớ Thượng đế”? Tất c

ả

các chuyện này đảo lộn mọi ý nghĩ về danh dự, về luân lý

và về tôn giáo.

Luật pháp phải có cái gì trong sáng. Làm ra luật là để

trừng phạt cái ác. Luật phải có tâm. hồn vô tư, cao cả!

Chương 19

Về các nhà lập pháp

Aristote đôi khi muốn thoả mãn lòng ganh ty với Platon,

đôi khi lại muốn thoả mãn sự say Sưa của ông đổi v
ới

Alexandre Đại đế. Phatơn thì tức giân với sự kiêu sa, ngỗ

ngược của dân chúng thành Athène. Machiavel thì tràn trể

hình tượng của ông là công tước xứ Valentin. Thomas More
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nói về những điểu ông đã đọc hơn là những điểu ông đã

nghĩ, chỉ mong các nước được cai trị nhìn vào nước cộng

hoà Anh Cát Lợi, trong khi một lũ nhà văn chỉ thấy sự lộn

xôn ở khắp nơi mà chẳng thấy vòng nguyệt quế vinh quang

của nước Anh ở đâu cả.

Luật pháp luôn luôn gặp sư ham mê và cả thành kiến

của các nhà lập pháp; có khi nó đi qua và tắt ngấm; có khi

nó lưu lại và hoà nhập với người lập pháp.
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Quyển XxXX

Lý thuyết của luật phong kiến

ở Pháp trong mối tương quan với việc

thiết lập nền dân chủ

Chương Í)

Về các luật phong kiến

Thiết tưởng tác phẩm này của tôi sẽ không hoàn chỉnh

nếu tôi bỏ qua một hiện tượng, xảy ra một lấn trên đời và có

lẽ không bao giờ tái hiện, nếu tôi không nói đến những

pháp luật xuất hiện một thời ở khắp châu Âu mà đến nay Ít

người biết. Những pháp luật ấy đã làm nên vô vàn điểu tốt

và điều xấu, đã để lại những thứ quyển khác nhau khi ban

phát các lãnh địa cho nhiều người, giảm bớt quyển lực cả

một lãnh địa, đặt ra giới hạn trong các đế quốc quá rộng lớn,

đắt ra luật lệ với một khuynh hướng vô chính phủ, một thứ

vô chính phủ với đỉnh hướng đi tới trật tự và hài hoà.
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Việc này đòi hỏi một công, trình nghiên cứu rành mạch,

nhưng qua tính chất của nó, người ta sẽ tìm ra các thứ luật

như tôi đã xem xét và phân tích.

Các luật phong kiến thật là một hiên tượng đẹp: một cây

sổi cổ thụ cao vút, từ xa người ta trông thấy tán lá, đến gần

sẽ thấy thân cây, nhưng không thấy rễ, phải chọc xuống đất

mới hiểu được gốc rễ của nó.

Chương 2

Cội nguồn của luật phong kiến

Các dân tộc chiếm lĩnh vương quốc Rome đã xuất phát

từ đất Đức. Tuy chỉ có Ít tác giả cổ đại miêu tả phong tục của

họ, chúng ta cũng tìm được hai ông thật là uy tín: César và

'Tacite.

César trong khi tiến hành chiến tranh ở Đức đã miêu tả

phong tục các dân tộc Germain. Dựa vào các phong tục này,

ông đã điều chỉnh những dự án của mình. Ít nhiều trang ghỉ

chép của ông về vấn để này đáng giá bằng cả mấy pho sách.

Tacite viết một công trình rành mạch về các phong tục

của người Germain. Ông viết ngắn thôi, nhưng đó là công

trình tóm tắt được tất cả, vì ông đã thấy tất cả.

Hai tác giả này thật ăn ý nhau về các bộ luật của các dân

tộc đã man. Đọc César và Tacite, chỗ nào ta cũng thấy được

những bộ luật ấy; và đọc những bộ luật ấy chỗ nào ta cũng,

thấy được con người César và Tacite.

Trong khi tìm hiểu các luât phong kiến, tôi tự cảm thấy

mình đi vào bát quái trận đổ, toàn là những con đường và
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những khúc ngoặt quanh co. Đọc hai tác giả này, tôi tin rằng
mình đã nắm được đầu sợi đây và có thể đi được trong bát

quái trận đổ.

Chương 5

Cuộc chỉnh phục người Francs

Không phải người Francs trong, khi tiến vào xứ Gaule đã

chiếm hết đất của xứ này để làm các thái ấp của mình. Môt

số người đã nghĩ như vậy, vì họ thấy cuối thời của dòng thứ

hai, hẩu hết đất đai đã biến thành thái ấp và thứ ấp, hoặc

những trang trại phụ thuộc thái ấp nọ, thái ấp kia. Nhữn
g

điều này có nguyên do mà ta sẽ giải đáp sau.

Chương 6

Người Goths, người Bourguignons và người Francs

Xứ Gaule bị các dân tộc Germain xâm chiếm. Ngườ
i

Goths (cũng gọi là Wisigoths) chiếm vùng Narbonnaise v
à

gần hết cả phía Nam; người Bourguignons chiếm vù
ng

trông ra phía Đông; người Francs chiếm phẩn còn lại.

—————
——

©) Trọng tác phẩm này, Montesquieu nói đến dòng thứ nhất, dòn
g thứ bai và

đông thứ ba trong lịch sử Pháp, nhưng không nhắc đến niên đai cua mỗi dong,

Để bạn đọc có thê phản đoán, xin nhắc qua lịch sư cỗ đai Pháp đã
 có các đòng

Mérovingiens (thế kỳ VI-VIU, đồng Carolingiens (thế ky VII-
IX) và đong

Capéuens (thế kỹ X-XIV). Sau đó đến thời rối loan Valois (1589-1792) rôi
 thời

Bourbons (1569-1210) (ND)

!Thái ấp loại hai (ND)
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Không nghỉ ngờ gì là những người rợ ấy đã để lại

phong tuc, khuynh hướng và tập quán của họ, vì một đân

tộc không thể thay đổi cách suy nghĩ và thói quen hành

động trong chốc lát. Những dân tộc nói trên, theo César và

Tacite, có vẻ rất thích ứng với cuộc sống du mục. Chả thế

mà luật lệ của họ nói rất nhiều đến các đàn thú chăn nuôi.

Roricon, người đã viết về lịch sử người Francst) chính là một

chàng du mục.

Chương 7

Nhưng cách chia đất khác nhau

Người Goths và người Buorguignons sau khi đã tìm cớ

này cớ nọ vào được trong lãnh thổ Gaule, thì dân Romain ở

đây đành phải cấp các nhu yếu phẩm cho họ để họ đừng tàn

phá dân cư. Lúc đầu cho họ lúa mù, về sau cấp cho họ đất để

trồng tỉa, Các vua chúa hoặc quan lại người Romain ký với

họ những bản giao ước phân chủa vùng lãnh thổ trong nước,

mà sau này sử biên riên và các bộ luật Wisigoths và luật

Bourguignons đều ghi lại.

Người Francs không làm theo cách này. Trong các bô

luât Salique và luật Riquaire không có đấu vết gì về việc

cha đất như thế. Người Francs đến và dùng thủ đoạn chỉnh

°? Tác phâm cua Rorteon được André Duchesne phát hiên trên một ban chép tay

cổ xưa trong tu viện của Moissac Không rõ ông tư đâu đến và sống vào thời nào

Qua tự thuật của ông, chỉ biết rằng ông là người chăn cừu Ông đã viết vê hoat

động của vua Franos từ đâu đến vua Clovts với văn phong kha thơ mông va đướt

đạng truyền ngụ ngôn.
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phục. Họ học lấy những cái họ muốn biết. Họ tự đặt ra luật

lệ trong nội bộ họ.

Cũng cẩn phân biệt cách làm của người Wisigoths và

người Buorguignons ở xứ Gaule cũng như ở Tây Ban Nha,

với cách làm của bọn lính thuộc quyển Augustule và

Odoacre ở Italia cũng như người Francs ở xứ Gaule, của

người Vandales ở châu Phi. Người Wisigoths và người

Bourguignons ký kết chia đất với dân sở tai, còn người

Francs và người Vandales thì không làm như thế.

Chương §

Tiếp chủ đề trên

Người Wiigoths và người Bourguignons có được hai

phần ba đất đai của người xứ Gaule, nhưng phân tán ra

từng khu vực đo việc ký kết giao ước như đã nói ở trên.

Người Francs tuy cướp bóc nhưng cũng có mức độ. Làm

sao họ có thể canh tác nổi một vùng rộng lớn như thêi Họ

chỉ lấy những vùng đất thích hợp và để lại những vùng

khác cho đân bản địa.

Chương 9

Vận dụng đúng đắn việc chia đất trong luật

Wisigoths và luật Bourguignons

Việc chia đất này không làm theo tỉnh thần chuyên chế

mà làm với ý nghĩa tương trợ về như cẩu đời sống giữa hai

dân tộc phải chung sống trên một lãnh thổ.
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Luật Bourguignons quy định, mỗi người dân

Bourguigrnons được nhận đất với tư cách là khách mời của

người Romain. Điểu này phù hợp với phong tục Germain là

một dân tộc hiếu khách. Luật quy định người Bourguignons

được hai phẩn ba đất và một phần ba nông nô. Luật tôn trọng

thần thánh của cả hai dân tộc. Người Bourguignons làm nghề

chăn nuôi nên cẩn nhiều đất nhưng chỉ cẩn ít nông nô. Người

Romain trồng tỉa thì cẩn ít đất nhưng lại nhiều nông nô.

Rừng thì chia đôi và cả hai dân tộc đều cẩn như nhau.

Trong luật Bourguignons ta thấy mỗi người

Bourguignons được thu xếp cho ở trong nhà của người

Romain. Số người Romain có đất được chủa cũng đông bằng

số người Bourguignons. Người Bourguignons quen việc

chỉnh chiến, săn bắn và chăn nuôi, không chê những vùng

hoang vu, để người Romain giữ lại vùng đất phì nhiêu hợp

với canh tác Những đàn gia súc của người Bourguignons

đã cung cấp phân bón cho các cánh đồng người Romain.

Chương 10

Về chế độ nô dịch

Bộ luật của người Bourguignons nói rằng, người

Bourguignons đến xứ Gaule nhận được hai phần ba đất đai

và một phẩn ba nông nô. Chế độ nô dịch đã có ở xứ Gaule

từ trước khi người Bourguignons tới đây.

Luật Bourguignons áp dụng cho cả hai đân tộc, có phân

biệt một cách hình thức ba loại người: quý tộc, thường dân

và nông nô trong mỗi dân tộc. Như vậy là chế độ nô dịch
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không phải chỉ có riêng đối với người Romain và tầng lớp

quý phái, và dân tự do cũng không phải chỉ có trong số

người Bourguignons mà thôi.

Luật này nói rằng một nông nô Bourguignons đã được

giải phóng mà chưa nộp tiển cho chủ và chưa nhận phần

đất thì vẫn coi là người nhà của ông chủ. Còn người dân

thường Romain vẫn là người tự do vì anh ta không phụ

thuộc vào một gia đình quý tộc nào, và phần đất của anh ta

là biểu hiện quyển tự do của anh ta.

Còn như luât Salique và luật Riquarre thì không thấy nói

gì về người Romain phải chịu chế độ nô dích cho người

Francs hoặc những kẻ chỉnh phục khác ở xứ Gaule.

Chương 11

Tiếp chủ đề trên

Ý niệm về một quy luật chung trong thời bị chỉnh phục

là: nước Pháp thời ấy có nhiều nô dịch.

Khi bắt đầu dòng thứ nhất? có vô số người tự do trong

dân chúng Francs hoặc Romain, nhưng số người nô dịch

tăng lên. Bắt đầu dòng thứ ba® thì toàn bộ dân cày và hầu

hết thị dân đểu là người nô dịch. Trong thời kỳ của đòng

thứ nhất, ở thành thị còn có một tầng lớp tiếu tư sản, một

Viện Nguyên lão, một Tòa Tư pháp trong đám người

Romain; nhưng đến thời kỳ của dòng thứ ba thì chẳng còn

lãnh chúa với nông nô nữa.

t9 Xem chú thích của người dịch ở cuối trang 239.
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Khi các người Francs, Bourguignons và Goths tràn sang

xâm chiếm thủ họ lấy cả vàng, bạc, bàn ghế, quấn áo, bắt cả

đànông, đàn bà, giao cho quân đội quản lý làm của chưng,

Thời kỳấy luật quốc tế là: tước đoạt hết trong thời chiến và

thoả thuân cho lại hết trong thời bình. Ta thấy trong luật

Salique và luật Bourguignons đẩy rẫy những mâu thuẫn về

chế độ nô dịch nói chung đổi với con người.

Những cái mà cuộc xâm chiếm chưa tạo ra được thì đến

sau khi đã chỉnh phục xong mới xảy ra, đó là luật quốc tế:

kháng cự, nổi dây, thành phố bị chiếm đóng, sau đó chế độ

nô dịch đổi với cư dân. Rổi trong nội bộ người Francs, việc

chia ngôi thứ quân chủ làm nảy sinh nôi chiến liên miễn

giữa anh em, chú cháu. Luật quốc tế lại tác động. Chế độ nô

dịch trở thành phổ biến ở nước Pháp nhiều hơn các nước

khác. Tôi cho rằng đây là điểm khác nhau giữa luật nước

Pháp với luật Italia và Tây Ban Nha về quyển của các lãnh

chúa.

Cuộc chính phục chỉ là công việc một thời. Luật quốc tế

thời ấy đã nảy sinh ra chế độ nô dịch; và sau đó nhiều thế

kỷ, việc nô dịch đã lan rộng một cách kỳ lạ.

Théodoric, vua Itaha, có đầu óc chính trị sáng suốt hơn

người, khi gửi quân sang xứ Gaule đã viết thư dặn dò tướng

lĩnh: "Ta muốn các ngươi hãy theo luật của người Romain;

hãy trả những nông nô bỏ chạy về cho chủ của chúng.

Người bảo vệ tư do không bao giờ ủng, hộ việc xoá bỏ chế

đô nô dịch. Mặc cho các vua chúa khác thích thú với việc

cưỡng bức và phá phách những thành thị họ chiếm được;

chúng ta thì khác: chúng ta chỉ muốn chiến thắng khi các
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thần dân mới đều than phiển vì sao họ được làm thần dân

của ta muộn như vậy”.

Rõ ràng là vua Théodoric muốn làm cho các vua người

Erancs và người Bourguignons trở thành đáng ghét, đáng

ghê tởm, để nêu cao luật quốc tế của mình một cách bóng

gió.

Vô số đất đai của người tự do trở thành đất đai của lãnh

chúa. Những kẻ có nhiểu nông nô chiếm lĩnh những vùng

đất rộng lớn, lập thành làng mạc.

Có những chủ đất đem hiến đất cho Giáo hội để được

ghỉ vào sổ kiểm kê, họ tin rằng thế là được phục vu Đấng

thiêng liêng qua Giáo hội.

Chương 21

Quyền tài phán trong địa vực giáo hội

Giáo hội được hưởng số tài sản đáng kể. Các ông vua

đều cấp cho Giáo hội những vùng đất rộng lớn, và trong địa

vực Giáo hội có cả cơ quan tư pháp.

Luật Riquaire cấm các nông nô của Giáo hội đã được

giải phóng không được tham đự các cuộc hợp xét xử liên

quan đến khu vực cư trú của họ. Giáo hội có quyển tư pháp

đối với cả những người tự do, và đã từng xử những khiếu

nại của họ ngay từ thời ban đầu của chếđộ phong kiến.

Vua Clotaire II cho phép các giám mục hay các vị quan

lớn có đất ở những vùng xa xôi được chọn đất ngay trong

vùng của những người được họ gia ân hoặc những người

phải bổi thường cho họ.
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Clotaire TI điểu chỉnh quyển hành giữa các người xét xử

của Giáo hội với các sĩ quan của nhà vua. Pháp lệnh năm

802 của vua Charlemagne cho các giám mục và tu viện

trưởng có được tư cách như người xét xử của triểu đình.

Một đạo luật khác cũng của Charlemagne cấm các sĩ quan

hoàng gia không được xử những người cày ruộng của Giáo

hội trừ khi người đó phạm tội gian dối về ruộng đất và trốn

tránh công vụ. Các giám mục hợp ở Reims tuyên bố các vị

chức sắc của giáo hội đều được hưởng quyển miễn trừ.

Pháp lệnh năm 806 của Charlemagne quy định Giáo hội

được xử các vụ hình sự và dân sự đối với mọi người cư trú

trong địa hạt Giáo hội.

Cuối cùng, pháp lệnh của vua Charles hói đầu (Charles

le Chauve) mới phân biệt rành mạch việc xét xử của nhà

vua, của các lãnh chúa và của Giáo hội.
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Quyển xxX

Lý thuyết luật pháp phong kiến của

người Francs trong mối quan hệ với

các cuộc cách mạng trong thời quân chủ

Chương {7

Chuyện riêng tư trong việc bầu các vua dòng thứ hai

Trong công thức truyển ngôi của Pépin thì Charles và

Carloman được xức dầu thánh và ban phước để kế vị vua

cha. Các lãnh chúa buộc phải chấp nhận, cấm không được

truyền ra ngoài, và từ đây về sau không được bầu người

khác đòng giống của Pépin lên ngôi.

Sau đó, lời thể của Charlemagne® và lời thể của Louis

người hiển hậu® đều nói rõ: "Người Franes chỉ chọn con các

vua”, rất phù hợp với di huấn nói trên.

Tức Charles, con Pépin (ND)

#21Louis le Débonnarre là con cua Charlemagne (ND).
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Về sau này, khi đế quốc chuyển sang tay một nhà khác

không phải dòng Charlemagne nữa thì cách bẩu chọn vua

làm theo các điểu kiện rất nghiêm nghặt, mà lại thuần tuý

và giản dị, người ta xa rời hiến pháp cũ.

Vua Pépin hổi trước biết mình sắp chết, đã triệu tập các

lãnh chúa giáo hội và dân sự họp tại Saint Denis chia vương,

quốc cho hai con là Charles và Carloman. Ngày nay, văn

bản gốc của cuộc hội nghị này không còn nữa, nhưng các

nhà sưu tẩm sử học thường, nhắc đến nó. Câu chuyện này

chứng minh điểu tôi đã nói: quyển của nhân dân thời này là

chỉ được bẩu những người trong hoàng tộc, nói đúng ra, đó

là quyển loại bở thì hơn là quyển được bầu.

Các kiểu bẩu chọn này được khẳng định trong các lưu trữ

của dòng thứ hai. Xem trong chỉ dụ của vua Charlemagne

chia vương quốc cho ba người con, có câu: "nếu một trong ba

anh em sinh được con trai mà nhân dân muốn bầu làm người

kế vị của cha nó thì chú, bác nó sẽ chấp nhân”.

Cách chia ngôi báu như vậy, về sau, năm 877 lai được

vua Louis Người hiển hậu thưc hiện cho ba con của ông ta

là Pépin, Louis và Charles, trong cuộc Hội đồng ở Alx La

Chapelle.

Hai mươi năm sau, ông vua này lại làm cuộc chia nữa

giữa Lothaire Pépin và Louis. Khi Louis le Bègue nhận

vương miện, ông đọc lời thể: "Tôi, Louis được lên ngôi nhờ

lòng thương xót của Thượng đế và sự bẩu chọn của nhân

dân, xin hứa...".

Về sau, vương quốc vùng Arles cũng như các nhánh

khác và các chư hẩu lê thuộc đế quốc Charlemagne xưa đều

bẩu chọn vua theo nguyên tắc truyển ngôi trong hoàng tộc.
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Chương 18

Vua Charlemagne

Charlemagne nghĩ rằng, phải giữ quyển lực của giới quý

tộc trong một giới hạn nhất định, phải ngăn chặn sức ép của

giới tăng lữ và dân tự do. Trong tử thái đó, ông xây dựng kỷ

cương nhà nước với những đối trọng ức chế lẫn nhau, mà

ông là chủ. Tất cả phải thống nhất đưới quyển lực của ông.

Với quý tôc, ông liên tục phân phái họ đi nơi này nơi kia,

khiến họ không còn thì giờ để lo toan vận mệnh riêng của

mình, mà chỉ lo toan đến vận mệnh nhà vua.

Đế quốc được duy trì bởi tính vĩ đại của ông chủ: ngôi

vua là vĩ đại. Con người của vua còn vĩ đạt hơn. Các vua

con của ông là những quần thần bậc nhất, là công cụ quyển

lực của ông, là mẫu mực của tính phục tùng. Ông để ra

những luật lệ thât hay, tư ông thực hiện còn hay hơn, và ông

buộc người ta phải thực hiện thật nghiêm túc.

Tài năng của ông truyển lan trên mọi miển đất nước.

Các đạo luật của Charlemagne có tầm nhìn bao quát mọi

mặt, có sức mạnh lôi cuốn tất cả. Mọi lý đo để lảng tránh

nghĩa vụ đều bị tước hết. Mọi sự trễ nải đểu được nhắc
nhở. Mọi sự lạm dụng đều được uốn nắn hay ngăn ngừa

từ trước.

Charlemagne biết trừng phạt, nhưng cũng biết khoan

dung nhiều hơn. Dự kiến của ông thì bao la mà biện pháp

thể hiện lại giản dị. Không một ai có nghệ thuật cao hơn ông

khi làm những việc thật lớn một cách dễ dàng, giải quyết

những vấn để thật khó khăn rnột cách điểm đạm.
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Ông chu du khắp đất nước mênh mông. Nơi nào đến,

ông đểu nhúng tay vào việc. Công việc sinh sôi khắp nơi,

ông giải quyết gọn khắp nơi. Nhà vua đám mạo hiểm trước

mọi nguy cơ và khéo tránh được nguy cơ hơn aï hết. Ông

dám chơi với những cảnh hiểm nghèo, đặc biệt là với những

kẻ muốn chứng minh họ là người chiến thắng, bởi chính họ

là những kẻ âm mưu.

Nhà vua thánh thiện này thật có chừng mực, tính ông

hiển hậu, phong cách giản dị, thích sống chan hoà với bầy

tôi trong cung đình. Có lẽ ông cũng rất nhạy cảm trong lạc

thú với đàn bà, nhưng lại là ông vua luôn luôn làm chủ

được mình và say sưa với công việc, nên dầu có đam mê tí

chút cũng đáng được tha thứ.

Ông đặt ra những thể lệ rất hay trong việc tự vệ. Với trí

thông minh, tính cẩn thận và tiết kiệm, ông làm cho khu vực

cư trú riêng của mình nâng cao giá trị kinh tế. Các ông bố

gia đình có thể học được ở ông cách quản trị gia đình mình.

Sách gia lễ của Charlemagne có nguồn gốc trong sáng và

thánh thiện làm nên sự giàu có. ông cho đem bán trứng

trong sân chăn nuôi gà vịt của nhà mình, bán cả cỏ vô dụng

trong vườn mình. Ông đem những của cải của người
Lombards và các kho vàng phong phú của của rợ Hung Nô

đã từng cướp phá nhiểu nước để phân phát cho nhân dân

trong nước ông.
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Phổn phụ lục

Phụ lục I

Bảo vệ tác phẩm Tỉnh thần pháp luật”

1. Mặc dầu Tỉnh thân pháp luật là một tác phẩm thuần tuý

chính trị và luật học, tác giả vẫn có dịp nói đến Thiên Chúa

giáo, biểu đương tỉnh thần cao cả của tôn giáo, nhằm gia tăng

niềm tin và làm cho nhân dân yêu mến tôn giáo này.

Vậy mà hai số báo liên tục đã buộc tội tác giả một cách

đáng sợ, coi ông là kẻ theo chủ thuyết Spinoza và thần giáo

(đéiste) (....

° Sau khi “Tình thần pháp luật” ra đời (1748), tạp chí “Nouvelles Ecclésiastiques”

(Tin Giáo hội) thuộc khuynh hướng Janséniste viết bài công kích Montesquieu trên

hai số ngày 9 -10 và 16-10-1749. Ngay sau đó Montesquieu đáp lạt bằng bài

*Défense de L/Esprit des lois” (Bảo vệ tác phẩm Tỉnh thẳn pháp luật). Bài luận chiến

dài trên hai van từ. Chia làm ba phần: I. Montesquieu trả lời thẳng vào điều chỉ trích

của ha số tạp chí Nouvelles Eulésiasiquies; 2. Trả lời những điều bắt bé vụn vặt đốt

với “Tinh thần pháp luật” và tác giả của nó; 3. Phê phán phương pháp luận của

những kẻ đã phê bình ông, Chúng tôi xin lược địch một số đoan (có chỗ chỉ tóm tắt ý

chính) trong bat luân chiến để bạn đoc khái niệm được cuộc đấu tranh tư tưởng này.

Bản dịch dựa theo sách "De L'Esprt đes lois" toàn tập, ìn năm 1874 (ND)
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Tác giả là người theo Spinoza ? Ngay từ bài đầu ông ta

đã phân biệt thế giới vật chất với thế giới tinh thần.

Tác giả là người theo chủ thuyết Spinoza tư? Trong bài

thứ hai, ông ta đã tấn công chủ nghĩa vô thần: "Kẻ nào nói

rằng có một cái tất yếu mù quáng đang tác động mọi thứ

trên đời là nói chuyên hổ đổ, vì còn gì hổ đồ hơn là cho rằng

cái mù quáng sản sinh ra những thực thể thông, minh!". Tác

giả nói rằng: "Thương đế có quan hệ với vũ trụ. Người đã

sáng tạo ra các quy luật và bảo vê quy luât ấy. Người hoạt

động theo quy luật, vì Người biết nó. Người biết nó vì đã

làm ra nó. Người làm ra nó vì nó có quan hệ với sự thông,

tuệ và quyển uy của Người". (...)

'Tóm tắt đôi lời bắt bẻ của phái ]ésuite:

- Tác giả nói rằng: "Luật pháp trong ý nghĩa rộng nhất là

những mối quan hệ tất yếu xuất phát từ bản chất của sự

vật". Như vây, tác giả không còn coi Thượng, để là xuất phát

điểm của tất cả.

- Tác giả trích dẫn Plutarque nói: Quy luật là chúa tể

của mọi vật thể có thể chết cũng như mọi vật thể bất tử".

Chính Plutarque là một kẻ theo ngẫu tượng giáo!

- Tác giả nói: "Sư sáng tạo thế giới đường như một hành

động độc đoán, phải giả định có những quy luật bất biến,
cũng giống như quan điểm của những người vô thần" - Thế

là tác giả đã chấp nhận các thuật ngữ của phái vô thần!

- Tác giả có những chương sách ca ngợi những người

khắc kỷ (...), bọn khắc kỷ chính là bọn theo thuyết "Tôn giáo

tự nhiên”.

- Tác giả nói: “Luật đầu tiên của thiên nhiên là hoà bình”,

lai còn nói “nghĩa vụ của người đời đối với Thượng đế là
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quan trọng”, mà không nói rằng đó là “quan trọng bậc

nhất”.

- Tác giả nói: “Người đời là một loài vật hạn chế, bất cứ

lúc nào người đời cũng có thể quên mất đấng Tạo hoá của

- Tác giá còn cho rằng: “Thượng để không thể cai trị tốt

những loài tư do như cai trị các loài khác, vì một khi đã tự

do thì người ta phải hoạt động theo ý mnình”.

v.v.. và v.v..

2. (.) Các nhân vật có lý trí nhất ở châu Âu, những

người được sơi sáng và uyên bác nhất đều coi Tỉnh Huân pháp

luật là một tác phẩm hữu ích, trong đó có đao lý trong sáng,

nguyên lý chính xác, xứng đáng tạo ra những con người tử

tế. Với cuốn sách này, người ta có thể tiêu hủy những quan

điểm độc hại, khuyến khích những quan điểm lành mạnh.

Vậy mà có người bảo rằng đây là một cuốn sách nguy

hiểm?! Thật là một sự đảo lộn quay quắt thái quái

(.) Ai đã được nhìn một chút ánh sáng thì thoạt đầu

mới đọc sách này đã hiểu đối tượng của sách là vấn để pháp

luật, phong tục, tập quán của mọi dân tộc trên trái đất. Họ

có thể nói rằng chủ để của cuốn sách là rất bao la, vì nó

đụng đến mọi cơ chế liên quan tới con người, vì tác giả phân

biệt được các thứ cơ chế ấy, xem xét cái gì là phù hợp với xã

hội, với mỗi loại xã hội khác nhau; tác giả cố tìm cho ra

© Lược bỏ những đoan đổi đáp cua Montesquieu trước những lời bắt bè như trên

(ND)
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nguồn gốc của các cơ chế đó, tìm cho ra những nguyên nhân

vật lý và luân lý của nó. (...)

3. Người ta thấy qua hai phần trên, bao nhiêu lời chỉ

trích chua cay, có thể tóm tắt lại là: tác giả cuốn sách Tỉnh

thân pháp luật không viết tác phẩm của mình đúng theo dàn

bài và cách nhìn của những người phê bình ông; và nếu các

nhà phê bình nọ đích thân viết sách này thì họ sẽ nói

những điểu mà họ biết. (.) Từ điểu này, ta có thể nhận

thấy rằng người phê bình là những nhà thần học mà tác giả

lại là nhà luật học. Các nhà thần học kia phê bình như thế

tức là họ đang làm cái nghề thần học của họ, mà làm chẳng

niên thân! (...)

Khi người ta phê bình một tác phẩm, mà lại là một tác

phẩm lớn thì họ phải cố mà học cho được ngành khoa học

mà tác phẩm đó nghiên cứu. Họ phải đọc các tác gia uy tín

trong ngành khoa học đó, để thấy được rằng tác giả cuốn

sách đó có sai lạc hay không. (...)

Khi người ta viết để phê phán một tác giả mà phát khùng

lên như thế thì họ phải đánh giá phẩm chất qua tác phẩm chứ

đừng đánh giá tác phẩm qua phẩểm chất theo định kiến của họ. (...)

Trong những cuốn sách viết cho vưi thì đọc qua ba

bốn trang đầu đã có thể thấy rõ phong cách và ý tứ đùa

giỡn của tác giả. Còn như trong những cuốn sách lý luận,

nếu không nắm được toàn bộ sợi dây chuyển thì không

hiểu được tí gì đâu!

Viết một tác phẩm thì rất khó, còn phê bình thì rất để. Vì

tác giả thì phải giữ gìn tất cả mọi khía cạnh, còn người phê

bình chỉ cẩn nhắm vào một điểm. Mà như vậy thì người phê
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bình không được lầm lẫn, và nếu anh ta lầm lẫn liên tục thì

không thể nào tha thứ cho anh ta được. (..)

Cái cách phê bình mà ta nói ở đây là cách làm có thể dễ

dàng cắt xén, xuyên tạc cái tổng thể của tỉnh thần dân tộc,

nếu như tôi dám dùng thuật ngữ này

Thần học có những giới hạn và những thể thức của

nó. Đã học và biết được chân lý của thần học thì người đời

nên giữ lấy, đừng để nó bung ra lung tung mà hãy giữ nó

trong khuôn khổ nhất định. Thật là trớ trêu, ngạo đời khí

người ta muốn đem khuôn khổ của chân lý thần học để

chụp lên những người nghiên cứu chân lý khoa học của

nhân loại. Các nguyên lý của khoa hành học thật là chính

xác, nhưng nếu đem ốp vào những chuyện của thị hiếu

thì lý trí cũng trở thành phi lý! Muốn bóp nghẹt một tôn

giáo thì không gì hơn là khoác cái áo tiến sĩ thần học lên

mọi thứ trên đời. Những kẻ lúc nào cũng muốn day đời

thì họ chỉ ngăn trở việc học hỏi mà thôi. Chẳng có một

thiên tài nào không bị thui chột khi người ta bọc nó lại

bằng muôn vàn những điều do dự, đắn đo vựn vặt và vớ

vấn. Nếu bạn có những ý tưởng hay, tiến bộ thì người ta

cũng làm cho bạn phải chẩn chừ, ngờ vực. Bạn không thể

nói một cách mạch lạc khi mà bạn chủ sợ cái mình nói là

sai. Đáng lẽ phải nói theo đúng ý nghĩ của mình thì bạn

lại cứ phải cố tìm những từ ngữ tế nhị để tránh né phê

bình. Người ta sắp chụp lên đầu chúng ta một cái mũ đàn

bà có dây thắt chặt vào cổ (béguin), để mỗi câu nói ra ta

đều phải nhớ rằng: “Coi chừng vấp ngã đấy! Mi muốn nói

theo ý mủ, nhưng ta lại muốn mi nói theo ý ta”. Nếu bạn
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lấy đà để nhảy, người ta níu áo bạn lại! Bạn có sức mạnh

và sinh khí, họ dùng kim đâm xia cho ban thui chột đi!

Ban đang chạy trên nẻo đường của mình, họ lại muốn bạn

phải nhìn những mẫu lí tỉ mà lũ kiến đang tha trên

đường! Khoa học nào, văn chương nào mà chịu nổi cái

thứ thông thái rởm như thế? !

Thế kỷ này đã có những viện hàn lâm ở trung ương và

các tỉnh, nhưng họ muốn nhốt chúng ta vào mấy nhà trường

tiểu học của những thời tăm tối xa xưa kiaf

Descartes thường hay khuyến khích những người tài

năng thua kém ông hãy cố mà ôm ấp những hoài vọng tốt

đẹp. Ông luôn luôn bị lên án là vô thần chủ nghĩa. Vậy mà

bây giờ người ta lại dùng các luân điểm mạnh của [escartes

để phê phán những người vô thân

Ngoài ra, chúng ta phải coi những lời phê bình chỉ là ý

kiến cá nhân, vì chính kẻ phê bình cũng muốn như thế.

Rất nên phê bình những tác phẩm đã đưa ra công

chúng, vì ai muốn soi đường cho công chúng mà tự mình

lại không muốn được soi đường thì thật là đáng buổn cười.

Ai chỉ bảo cho ta điểu này điểu nọ đểu là bạn đường của ta.

Nếu nhà phê bình và tác giả cùng đi ìm chân lý thì họ

cùng chung một lợi ích; vì chân lý là tài sản của tất cả mọi

người, họ sẽ là những người đổng điệu chứ không phải là

kẻ thù của nhau.
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Phục lục HO

Tóm tắt Tình thần pháp luật của Montesquieu

Đọc Tỉnh thân pháp luật của Montesquieu, nhiều người

bâng khuâng vì cấu trúc cuốn sách hầu như không
 theo

một hệ thống rành rọt. Cả 31 quyển, dày trên một n
ghìn

trang, viết liễn một mạch, không phân rõ các phần kh
ác

nhau để người đọc nắm vấn để một cách dễ hiểu. 
Có

chương dài 13 trang (chương nói về Hiến pháp nước Anh);

có chương chỉ ba dòng (chương nói về chính thể ch
uyên

chế); có quyển chí một chương, có quyển năm ch
ương,

hoặc tám chương, quyển dài nhất là 45 chương. Do đó, các

học giả đời sau tranh luận nhiều về bố cục của Tỉnh thân

pháp luật.

Đầu sao, đọc hết tác phẩm chúng ta vẫn có thể phán

đoán tnh tự vấn để mà Montesguieu muốn đìu dắt người

đọc:

1. Mỡ đầu cuốn sách, tác giả phân tích mỗi quan hệ giữa

luật của loài người với luật của thiên nhiên: “Mọi vật đểu có

luật của nó. Từ thế giới thần lính đến thế giới vật chất, từ

những trí tuệ siêu việt cho đến loài vật và loài người đểu có

luật của nó (..). Thế giới hình thành bằng vận động của vật

chất luôn luôn tổn tại. Sự vận động Ấấy có những quy luật

không thay đổi. (...) Sự sáng tạo của Thượng đế hiện ra như

TT—————
——-

®) phần phụ lục II do người đích viết.
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một hành động độc đoán cũng phải có quy luật, chẳng khác

nào cái định mệnh vô thấn mù quáng. (..) Không có quy

luật thì thế giới không tồn tạt. (..) Mọi sự khác nhau đều là

nhất quán. Mọi sự thay đổi đều là kiên định. (..) Trước khi

người ta làm ra luật thì đã có những quan hệ về sự công,

bằng tất yếu rổi”.

Montesquieu khái quát: “Luật tự nhiên đu tiên của loài

người là hoà bình. (..) Tiếp sau đó là quy luật con người phải

tìm cách tự nuôi sống. (...) Luật thứ ba ià lời cầu khẩn tự nhiên

mà nam nữt mong muốn bên nhau. (...) Luật thứ tư là con người

mong muốn được sống thành xã hội”.

Khi loài người đã sống thành xã hội thì mới có nhữn
g

luật thực tiễn (lois posiHiues). Nhưng một khi hình thành xã

hội thì con người mất đi sự bình đẳng, phát sinh cạnh tranh

và chiến tranh, trước hết là chiến tranh giữa các tộc ngườ
i.

Do đó phải có luật quan hệ giữa các cộng đổng người, tức là

Luật quốc tế (droit des gens). Sau đó phải tạo lập nền cai trị

quốc gia, quy định quan hệ giữa người cai trị và bị cai trị đó

là Luật chính trị. Mặt khác, phải xác định quan hệ giữa các

công dân với nhau, tức là Luật dân sự để duy trì riển cai trị

trong mỗi quốc gia.

Ngay trong quyển Ï bàn về vấn để nói trên, chúng 
ta

nắm bắt ba ý niệm lớn của Montesquieu: “Mỗi một dân tộc

trong hoà bình phải làm điều tốt nhất; trong chiến tranh phải c
ố

hệt sức làm ít điễu xấu nhất. Mục liêu của chiến tranh là ch
iến

thắng. Mục đích của chiến thắng là chỉnh phục. Mục đích của

chỉnh phục là bảo tôn cái đã giành được”. Cách cai trị phù hợp

với tự nhiên hơn cả là làm cho địa vị từng cá nhân phù hợp

288



PHẦNPHU LỤC.

với địa vị của toàn thể nhân dân - “Luật, đó là lý trí của loài

người khi ta nói về luật chung cho mọi dân tộc trên trái đất”.

2. Để dẫn dắt người đọc tìm hiểu các luật thực tiễn,

Montesquieu phân tích sự khác nhau giữa ba chính thể hay là ba

cách cai trị: dân chủ, quân chủ và chuyên chế. Ông định nghĩa:

“Chính thể đân chủ là chính thể mà đân chúng hay một

bộ phận dân chúng có quyển lực tối cao. Chính thể quân chủ

thì chỉ một người cai trị, nhưng cai trị bằng luật pháp được

thiết lập rõ ràng. Chính thể chuyên chế thì trái lại, chỉ một

người cai trị, mà không có luật lệ gì hết, chỉ theo ý chí và sở

thích của hắn ta thôi.

Bàn về chính thể dân chử, Montesquieu dựa vào tiển lệ

trong xã hội cổ đại Hy Lạp và Rome. Ông viết: “Dân chúng

rất giỏi khi họ chọn người để giao cho một phần quyển lực

của mình (..). Dân biết rõ ai là người đã đánh thắng nhiều

trận, ai là quan tòa không nhận hối lộ và phán xử công

mình, ai là người đã làm nên giàu có một cách chính đáng,

để bẩu họ vào Nghị viện (..). Đó là điểu dân chúng học

được nơi quảng trường một cách sâu sắc mà ông vua không

thể học được nơi cung điện”,

Tác giả vạch ra nguyên tắc của chính thể dân chủ là đạo đức

chính trị với định nghĩa rõ ràng: “Đạo đức chính trị là tình yêu

luật pháp 0à tình yêu tổ quốc. Tình yêu ấy đòi hỏi luôn luôn

đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Ở đây, vận mệnh

của chính thể được giao cho mỗi người công dân”.

Để sáng tỏ thêm, ông giải thích: “Đạo đức trong chính thể

cộng hoà là lòng yêu nển cộng hòa. Đó là tình cảm chứ không

phải chỉ là một chuỗi kiến thức. Người kém cỏi cũng như
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người giỏi giang nhất đều có thể có được tình cảm ấy”. Lòng

yêu nền cộng hoà chính là lòng yêu dân chủ, mà yêu đân chủ

chính là yêu bình đẳng, không những yêu 0ì quyển lợi mà yêu cả

zì nghĩa oụ. Lòng yêu đân chủ còn là lòng yêu cuộc sống thanh

đạm. Bởi vì đo lòng yêu bình đẳng, người ta chỉ có một tham

vọng duy nhất là được giúp ích tổ quốc nhiều hơn người

khác, cho nên họ không thích lỗi sống xa hoa.

Tuy vậy, Montesquieu phân tích thêm: “Thật khó mà thiết

lập bình đẳng một cách tuyệt đối, nên cần có một cách định

mức tương đổi để giảm bớt sự chênh lệch, như yêu cẩu người

giàu đóng góp nhiều hơn người nghềo và có chính sách nâng đỡ

người nghèo (..). Ai cẩn có việc làm để không bị nghèo khổ

quá thì không được lười biếng trong công tiệc“. Bàn về đức tính

thanh đạm trong chính thể dân chủ, Montesquieu thừa nhận

một số công dân trở nên giàu có là điểu hợp lý, nhưng cần

phải đặt họ vào một địa vị khiêm tốn, khiến họ cũng phải

làm việc. Ông nói: “Tư tưởng thương mại về bản chất là

hướng tới sự thanh đạm, tính tiết kiệm, tính khiêm tốn, thích

lao động, chuộng trí thông mỉnh, trât tự và kỷ cương (...), đó

là điểu bảo đảm làm tăng tài sản cho mọi người và đặt các

công dân nghèo vào cảnh ngộ dễ chịu”.

Tuy để cao chính thể dân chủ, nhưng Montesquieu chưa

hình dung ra được một nền dân chủ cộng hoà hiện đại. Đối

với ông, dưới quyển cai trị của một ông vua sáng cũng có

thể thực hiện chế độ dân chủ nếu giữ vững nguyên lẮc đạo

đức chính trị trong xã hội công đân. Ông vạch ra rằng chính

thể dân chủ có thể bị sa đọa trong nguiên tắc của nó; sa đọa

trong hai trường hợp: một là, dân chúng sa vào khuynh
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hướng bình đẳng cực đoan; tự do chủ nghĩa (Iibertinage), khiến

cho việc chỉ huy cũng như việc tuân lệnh trở thành lộn xôn,

phong tục tập quán, lòng yêu trật tự, rổi đến cả đạo đức

cũng không còn nữa. Trường hợp thứ hai là người cai trị đánh

mắt tư tưởng bình đẳng, khi mà những kẻ được dân tin tưởng

muốn che giấu sự sa đọa của bản thân họ, tìm cách làm bại

hoại dân chúng. Để dân chúng không thấy sự tham lam của

họ, họ ca ngơi tính “vĩ đại” của dân chúng. Để dân chúng

không nhìn thấy sự biển lận của họ, họ ca ngợi tính tằn tiện

của dân chúng. Sự đổi bại gia tăng trong đám người gây ra

đổi bại. Dân chúng thích chơi bời xa xỉ trong cảnh nghèo

nàn. “Đã nghèo mà lại xa xỉ thì chỉ còn một cách là bòn rút

trong kho tàng quốc gia mà thôi”.

Bàn về chính thể quân chủ, trước hết Montesquieu

khẳng định nguyên tắc của chính thể này là danh dự oà thể diện,

gọi tắt là danh điện (honneur). Vì trong chế độ quân chủ ắt

phải có những đặc quyển, những đẳng cấp và nguồn gốc

quý tộc; cho nên đòi hỏi phải có sự ưu đãi, phải khác người,

Danh điện, trong nhà nước quân chủ cũng giống như lực

hấp dẫn và lực ly tâm trong vũ trụ, nó làm cho mọi bộ phận

trong cơ thể chính trị lay chuyển, liên kết lại trong hành

động, hướng về các lợi ích của đất nước và tin rằng như thế

sẽ có lợi cho cá nhân.

Việc giáo đực trong chính thể quân chủ chú trọng ba

điểu: “Đặt vào đức hạnh ý niệm về sư cao quý, đặt vào các

phong tục ý niệm về sự thật thà, đặt vào các cử chỉ ý niệm về

sự lễ độ”. Ở đây, người ta đánh giá các hành động không
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phải ở điểm tốt mà ở điển đẹp, không phải ở sự đúng đắn

mà ở sự cao cả, không phải ở chỗ hợp lý mà ở chỗ phí đường.

Trong chính thể phong kiến, người ta không chê bai sự nịnh

hót nói chung, mà chỉ chê bai nịnh hót khi nó biểu thị tính

cách hèn hạ, hoặc không dính với ý đổ mưu nghiệp lớn.

Người ta cư xử lễ độ chỉ để tỏ ra hơn người. Vua là cao cả

thì mọi người phải bé nhỏ lại. Các quan lớn phải từ bỏ sự

oai vệ của mình trước mặt vua. Mức độ oai vệ của một ông,

quan tuỳ thuộc vào vị trí ông ta ở gần hay xa vua. Người ta

tỏ ra tếnhị để biểu hiện sự giàu sang, tỏ ra chán chường lạc

thú để biểu thị mình đã hưởng quá nhiều. Ở đây, danh điện

để ra những quy tắc tối cao mà nến giáo đục phải thích ứng

với nó. Người ta được giáo dục phải nghĩ đến vận mệnh

chung, sự nghiệp chung của nhà vua, tức là của đất nước,

không được tỏ ra mình ở dưới tẩm chức vụ được giao phó.

Cái gì danh điện đòi hỏi phải làm thì coi đó là cần thiết hơn

cái mà pháp luật bắt làm.

Như vậy, trong một nến quân chủ đúng đắn cũng có cái

hay: các sắc dụ của nhà vua phải đựa theo hiến pháp. Nhà

nước được củng cố. Hiến pháp khó lụng lay. Nhân cách

người cẩm quyển khá ổn định.

Nhưng chính thể quân chủ cũng có thể bị sa đọa từ trong

nguyên tắc của nó. Tác gìả lấy ví dụ thực tế trong các triểu đại

quân chủ Trung Hoa và khái quát thành lý luận chung: đó

là lúc ông vua không tự ức chế mình, không chịu sự kiểm

soát của hiến pháp, thích tự mình cai quản tất cả và ngay tức

khắc. Tình trạng sa đọa này biểu hiện như sau: ông vua biểu

dương thế lực của mình bằng cách thay đổi trật tự tư nhiên

của sự vật. Ông hành động và ra sắc dụ một cách độc đoán,
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say sưa với những lạc thú ngông cuồng. Ông quy tất cả vào

cho bản thân mình. Toàn bộ quốc gia, thủ đô, triểu đình chỉ

là cá nhân ông®. Vua không hiểu gì về tình cảm đối với dân

chúng, không cảm nhân sâu sắc về sự an ninh của quốc gia.

Trong tình trang đó, vua và quan không được nhân dân

kính trọng nữa, họ phải dùng đến công cụ tổi tệ của chính

quyển độc tài để bắt dân kính trọng. Cái gọi là danh diện trở

thành biổi. Cái gọi là công bằng trở thành khắc nghiệt.

Bàn về chính thể chuyên chế, Montesquieu tỏ thái độ

căm ghét, phỉ báng và chế nhạo bằng lời định nghĩa vẫn tắt

như: ông vua chuyên chế là“một con người mà cả năm giác

quan luôn luôn nói rằng ông ta là tất cả, và moi người

không là cái gì hết (...). Nếu ông giao việc cho nhiều người

thì người nào cũng tìm cách chạy chọt để được làm tên đẩy

tớ hạng nhất của ông ta”.

Như vậy thì ngưyên tắc chính thể chuyên chế phải là sự sợ

hãi. Người ta phải lấy sự sợ hãi để đánh bạt lòng can đảm,

dập tắt mọi danh diện và tham vọng nhỏ nhất.

Với nguyên tắc đó, oiệc giáo dục trong chính thể chuyên

chế chỉ quy vào một điểm là đưa sự sợ hãi vào trái tim và

đưa ít nhiều nguyên tắc tôn giáo vào đẩu óc thần dân.

Muốn có được sự phục tùng, tuyệt đối, người ta cân đến sự

ngu đối của người thừa hành. Họ không cẩn phải hoài nghị,

không cẩn phải lý giải. Giáo dụcở đây có thể nói là con số

không. Nó bắt đầu bằng cách biến một thần dân xấu thành

một nô lệ tốt.

® Ở đây Montesquieu muốn ám chỉ câu nói nỗi tiếng của vua Louis XIV: “Nhà

nước chính là ta” (L°Etat c°est moi) — ND}
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Trong chính thể chuyên chế, nếu có một người yêu nước

chân chính thì anh ta “sẽ làm cho động cơ của chính thể phải

chùng lại, nếu anh thất bại thì anh không thể tiếp tục tổn lại

được nữa, còn nếu anh thành công thì anh sẽ làm cho mất

hết; mất cả vua, mất cả nhà nước chuyên chế”.

Montesquieu khái quát “ý miện o£ chính thể chuyên chế”

bằng ba dòng vắn tắt “Những người dã man ở Louisiane

muốn ăn quả thì họ chặt cây từ gốc cho cây đổ xuống để hái

quả. Chính thể chuyên chế là như rứa đó”. (ba dòng này là

toàn bộ chương 13 quyển V.

Khi bàn đến sự sa đọa của nguyên tắc chính thể chuyên chế.

Montesquieu cũng nói vấn tắt: “Nguyên tắc của chính thể

chuyên chế thì bao giờ cũng không ngừng sa đọa. Bản chất
của nó là tàn bạo. Sư tàn bạo ấy luôn huôn tổn tại, mặc đầu

có khi dịu bớt đôi chút”.

3. Như trên đã nói, Montesquieu phân biệt ba thứ luật:

luật quốc tế, luật chính trị và luật dân sự. Ông dành phân lớn

công trình Tỉnh thân pháp luật đểbàn tê luật chính trị uà luật dân

sự, trong đó nổi bật lên phát kiến về quan hệ giữa ba quyên lập

pháp, hành pháp 0à tư pháp, mà người đương thời cũng như

thời nay đều công nhận rằng Montesquieu là nhà Khai sáng

đâu tiên xây dựng quan điểm “lam quyên phân lập”,

Tìm hiểu vấn để này, người đọc nên nghiên cứu kỹ

quyển XI: “Các luật tạo ra fự do chính trị trong quan hệ uới hiến

pháp”.

Mở đầu, tác giả bàn về hai chữ “Tự đo”: “Không có một

từ nào lại có nhiều cách định nghĩa như là từ Tự đo (...).

Người ta định nghĩa nó theo cách suy nghĩ và mong muốn
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riêng, và nói chung họ gán Tự do cho chính thể của nước

mình mà chê bai chính thể của nước khác (...) Mọi người gọi

Tự do là chính thể phù hợp với tập quán và khuynh hướng

của mình”,

Montesquieu xác định rằng chỉ ở nước Cộng hoà mới có Tự

do thật sự. Ở đây luật pháp nói nhiều mà người cẩm quyển thì

nói ít, và người ta đồng nhất khái niệm Quyên của nhân dân

với Tự do của nhân dân. Ông viết: Tự do chính trị tuyệt đối không

phải là muốn làm gì thì làm. Cicéron (106-43 tr. CN) định nghĩa:

“Tự do chỉ có thể là được làm những cái nên làm và không, bị

ép buộc làm những điểu không nên làm”, và Montesquieu

bình luận thêm: “Tự đo là quyển được làm tất cả những điểu

mà luật cho phép làm” (..). “Tự đo chính trị của công dân là

sự yên tâm vì mỗi người nghĩ rằng mình được an ninh.

Muốn bảo đảm tự do chính trị như vậy thì chính phủ phải

làm thế nào để công dân này không phải sơ một công dân

khác”. Theo ông, một hiến pháp tốt là hiến pháp bảo đảm được tự

do chính trị. Trong bất cứ quốc gia nào cũng đểu có b4 thứ

quyên: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nếu mối quan hệ giữa

ba thứ quyển đó là chính xác thì chính thể mới có tự do. Trái

lại, những trường hợp sau đâu làm mắt tỉnh thân tự do:

- Nếu quyển lập pháp và quyển hành pháp nhập lại

trong tay một người hay một viện nguyên lão thì sẽ không

có gì là tự do nữa.

- Cũng không có gì là tự do nếu quyển tư pháp không

tách khởi quyển hành pháp và quyển lập pháp.

- Nếu quyển tư pháp nhập lại với quyển lập pháp thì

người ta sẽ độc đoán đối với quyển sống và quyển tự do của

nhân dân. Quan tòa sẽ là người đặt ra luật.
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- Nếu quyển tư pháp nhập lại với quyển hành pháp thì

ông quan tòa sẽ có cả sức mạnh của kẻ đàn áp.

- Nếu một người hay môt tổ chức của quan chức, của

quý tộc, hoặc của dân chúng nắm hết cả ba thứ quyển lực

nói trên thì tất cả đểu sẽ mất hết. “Hãy xem: nếu cơ quan

cẩm quyển vừa là kẻ thi hành luật vừa tự mình là kẻ lập

pháp, thì họ có thể tàn phá quốc gia bằng những ý chí sai

lầm của họ. Nếu họ còn nắm luôn cả quyển xét xử nữa thì

họ có thể đè nát mỗi công dân theo ý muốn của họ”.

Bàn về quyển tư pháp, Montesquieu mong muốn sao

cho người công dân chỉ biết sợ cơ chế cai trị mà không sợ các ông

quan. Như thế thà người bị cáo phải được tự mình chọn luật

sư, hoặc từ chối luật sư do tòa án chỉ định mà bị cáo không

thích. Trước tòa án, người thẩm phán cũng chỉ ngang địa vị

như người bị cáo thì xét xử mới thật sự công minh.

Trong chương “Bàn pể Hiến pháp nước Anh”, Montesquieu

cho rằng cơ quan lập pháp có thể cho phép cơ quan hành

pháp bắt giữ (tạm giam) người công dân bị tình nghủ trong

một thời gian ngắn nhất định, yêu cẩu họ phải trả lời điểu

buộc tội mà pháp luật coi là tội nặng nhất. Nhưng trong

trường hợp tạm giam này, người công dân vẫn tự do và chỉ

phục tùng uy quyển của Luật mà thôi. Ông nhắc tới đạo luật

Haleas Carpus (anh hãy làm chủ thân thể anh) của nước Anh

năm 1697, có đoạn viết: không một thẩm phán nào được từ

chối người bị giam trong 24 giờ, khi anh ta xin thực hiện điểu

luật “tự chủ thân thể” để đưa anh ta ra tòa xác định vì sao mà

anh bị bắt.
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Bàn về quyền lập pháp, Montesquieu yêu cầu mỗi công

dân đều được bỏ phiếu cử ra đại biểu của địa phương mình

để tham gia vào nghị viện quốc gia. Các đại biểu thay mặt

cho một tập đoàn dân chúng phải báo cáo lại công việc đã

bàn với các cử trí đã bẩu ra mình. Nghị viện là cơ quan đại

biểu dân chúng, không nên giải quyết các việc cụ thể của

quốc gia mà chỉ nên làm ra luật và xem xét người ta thực

hiện luật như thế nào.

Tuy vậy, Mortesquieu chủ trương bên cạnh nghị oiện

dân chúng nên có nghị oiện quý lộc. Ông biện minh cho chủ

trương này như sau: trong một nước luôn luôn có những

người nổi bật lên vì dòng giống, vì của cải, hoặc vì danh

vọng của họ. Nếu họ cũng chỉ được dùng một lá phiếu như

công dân thường thì ự đo chung sẽ là điểu nô lệ đối với họ,

vì có thể phần lớn các quyết nghị chung chỉ phán ánh quyền

lợi, nguyện vọng, của dân chúng chứ không phải của họ, có

khi còn chống lại họ; cho nên họ sẽ không tha thiết gì bảo vệ

sự tự do chung của dân chúng. Với lý do trên, Montesquieu

chủ trương những người quý tộc tham gia công cuộc lập

pháp nên có được một tỷ lệ cao tương ứng với vị thế ưu việt

mà họ có trong quốc gia. Họ sẽ họp thành một cơ cấu riêng,

tức là nghị uiện quý tộc. Cơ cấu này được quyển đình chỉ các

dự định của họ. Nghị uiện quý tộc chỉ được tham gia công

việc lập pháp với chức năng ngắn cẩn chứ không có chức

năng quy định.

Ở đây, Montesquieu quan niệm về tự do nà bình đằng có

sự khác nhau: bình đẳng là tĩnh, có khuynh hướng dẫn tới

độc tài của đa số. Tự do là động, kích thích tài năng, dẫn tới
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khuynh hướng vô chính phú, cho nên phải dung hoà hai

điều này.

Quan điểm trên đây của Montesquieu được các nước

thuộc hệ tư bản chủ nghĩa thực hiện một cách phổ biến.

Bàn về quyển hành pháp, Montesquieu cho rằng quyển

hành pháp phải nằm trong lay một oị oua chúa. Do hạn chế lch

sử, ông chưa hình dung được một nhà nước không có vua.

Tuy vậy, về nguyên tắc, ông đã giải thích đúng: “Quyển hành

pháp luôn luôn cần đến một hành động nhất thời, để cho một

người nắm thì hơn là nhiều người cùng nắm. Nó khác với

quyền lập pháp, đo nhiều người bàn thì hơn là một người”.

Cơ quan hành pháp là nơi chấp hành luật do cơ quan

lập pháp ban hành, nhưng nó lại có quyển ngăn cắn các dự

định của cơ quan lập pháp. Kỳ hạn họp cơ quan lập pháp

là do cơ quan hành pháp quy định. Quần đội không thể

trao cho cơ quan lập pháp mà phải do cơ quan hành pháp

quản lý. Nhưng để cho người hành pháp không thể dùng

quân đội đàn áp dân chúng thì quân đội phải mang tính chất

nhận dân, đồng lòng với dân như thời Marius® ở Rome

xưa (157-86 trCN)

Cuối quyển XI, Montesquieu kết luận: “Một nhà nước có

thể biến đổi bằng hai cách: Hoặc là hiến pháp tự điều chỉnh,

hoặc là chính thể tự hủy hoại. Vấn để là phải giữ được

nguyên tắc. Nếu nguyên tắc đã bị thủ tiêu thì hiến pháp có

thay đổi gì đi nữa vẫn coi như chính thể tự hủy hoạÍ”.

€1 Manus là người sáng lập ra quân đội nhà nghễ, là lãnh tụ dân chúng mà gần
với những người đứng đầu quý tôc Rome Ông được tái cử tới bảy lần (ND).

288



PHANPHU LUC.

4. Sau khi đã giải thích những nguyên tắc của thuyết

“tam quiyên phân lập”, Montesquieu luận giản sâu sắc về quyển

tự do của nhân dân.

Tìm hiểu vấn để này, người đọc nên nghiên cứu kỹ

quyển XI: “Các luật tư do chính trị trong mỗi quan hệ uới công

đân”. Ở đây, tự do chính trị được xem xét về mặt an rinh

của người công dân, tức là xem xét cách vận dụng luật dân

Sự. Ông viết: “Khi người công dân vô tội không được bảo

đảm an nỉnh thì tự do không còn nữa (..). Ở các nước có

pháp luật tốt ngày xưa, người công dân ra trước tòa, dù cho

ngày mai sẽ bi treo cổ, ngày hôm đó anh ta vẫn còn tư do

hơn là người quan tòa ở Thổ Nhĩ Kỳ”.

Montesquieu bàn thấu triệt về cách xử “tội chống vua”

(cũng gọi là “tội khi quân”).

- Người cận thần Marsyas kể lại câu chuyện anh ta

chiêm bao thấy mình giết vua. Lâp tức vua Dénis (Italia,

405-367 tr.CN) hạ lệnh xử tử hình Marsyas với lý do:

“Điểu nó chiêm bao ban đêm là cái nó đã nghĩ ban ngày”.

Đây là một chuyện độc đoán tệ hại: luật bao giờ cũng chỉ

là trừng phạt hành động đã thể hiện ra, chứ không được trừng

phạt ý nghĩ.

- Cũng không thể lấu lời nói làm cái cứ để khép người công dân

0ào trọng lội, vì các lời nói chỉ là mục tiêu cho người đời bình

luận. Một câu bép xép khác xa với mưu đổ làm hại. Nhiều

khi lời nói tự nó không có ý nghĩa bằng giọng điệu nói. Nhiều

khi sự im lặng còn tỏ rõ thái độ chống đối hơn là lời nói. Cho

nên, “Ở đâu mà xử tội công dân chỉ căn cứ trên lời nói thì ở

đó không còn tự do nữa”.
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- Tuy vậy, trong trường hợp lời nói sẵn liên uới hành động,

như diễn thuyết trên quảng trường kêu goi đân chúng nổi

loạn thì đáng xử là tội chống vua. Nhưng đây là xử phạt

hành động chống vua thể hiện bằng lời nói, chứ không phải

xử phạt vì lời nói.

- Cũng không thể buộc tội người oì chuyện uăn chương, nếu

ăn chương ñụ không chuẩn bị để làm nên oiệc chống đổi.

Montesquieu nhận xét, ở các nước chuyên chế rất hiếm thấy

văn chương châm biếm, vì người ta sợ bị trị tội. Ở các nước

dân chủ, văn thơ châm biếm bị cảnh sát theo dõi chứ không

bị kết tội. Chính thể quý tộc là nơi đẩy ải văn thơ trào

phúng, vì các nhà quý tộc là những ông vua con, không đủ

tầm quảng đại để coi thường văn thơ trào phúng. Chỉ trong

các nước dân chủ, văn thơ trào phúng mới không bị cấm

đoán, vì nó thường chống lai kẻ mạnh, khuyến khích sự tỉnh

nhanh của dân chúng, an ủi người bất mãn, hạn chế tham

vọng địa vị v.v...

Montesquieu ca ngợi một số điểu luật của Hy Lạp và

Rome xưa: Ở Athène, kẻ buộc tội người ta mà không giành

được một phẩn năm số phiếu tán thành thì bị phạt 1.000

đồng draches. Ở Rome, kẻ buộc tội không chính đáng thì bị

bêu riếu bằng cách in lên trán một chữ K, nghĩa là vu

khống. Luật này còn cảnh giác để phòng kẻ buộc tội có thể

đút lót để làm hư hỏng quan tòa hoặc mua chuộc người

làm chứng.

5. Tác phẩm đổ sộ của Montesquieu còn để cập hàng

loạt vấn để quan trọng, liên quan đến đời sống nhân dân và

công cuộc xây dưng đất nước như :
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- Vấn để an ninh quốc gia, phòng thủ và tấn công, xây

dựng quân đội;

- Vấn để thuế, thu nhâp quốc gia và thu nhập nhân đân;

- Pháp luật trong quan hệ với khí hậu và địa lý;

- Pháp luât trong quan hệ với tính cách dân tộc;

- Pháp luật trong quan hệ với thương mại, tiển tệ;

- Pháp luật với vấn để dân số, hôn nhân, gia đình, quyển

thừa kế v.V.;

~ Cách soạn thảo luật;

- Lịch sử pháp luật của người Pháp xưa, các cuộc cách
mạng trong pháp luật của Rome và của người Pháp v.v..

Trong một bài nghiên cứu khái quát, không thể dàn

trải trình bày hết mọi vấn để nói trên. Chỉ xin nhấn vào

một đôi vấn để đáng quan tâm về mặt nhận thức của

chúng ta ngày nay.

Quan điểm “khí hậu - địa lý quyết định sự phát triển
của xã hội được Montesquieu bảo vệ một cách quán triệt

trong suốt năm quyển, từ quyển XIV đến quyển XVII. Đã

từng có một thời quan điểm này được nhiều người hoan

nghênh, coi như một phát kiến lớn. Tuy vậy, ngay từ thời

ấy, Voltaire đã chỉ trích một luận điểm của Montesquieu

cho rằng “dân chúng xứ nóng nhút nhát như người già cả,

dân chúng xứ lạnh can đảm như các chàng trai”. Voltaire

dẫn chứng: “Không bao giờ có thể bảo người Laponie hay

người Samoyède (xứ lạnh) ra trận. Người Arập (xứ nóng)

thì trong 80 năm đã chỉnh phục các vùng rộng lớn hơn cả

khu vực của người Rome xưa (...). Các đấu sĩ da đen từng,
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là quán quân thế giới”. Về sau, đến lần xuất bản năm 1794

đã có người ghỉ chú phản bác thuyết “khí hậu
 quyết

định” của Montesquieu như sau: “rõ ràng rằ
ng giáo dục

và pháp luật có thể thắng được những khuynh hư
ớng,

phong tục sẵn có, tạo ra hạnh kiểm hay kh
uyết tật con

người. Lịch sử ghi nhiều chuyển biến (.),
 thế hệ sau

không giống thế hệ trước. Những cái đó không gắn với

khí hậu”.

Bàn về tính cách dân tộc, Montesquieu có nhữn
g luận

giải độc đáo. Ông viết: “Có nhiều yếu tố thống trị con người:
khí hậu, tôn giáo, kỷ cương nhà nước, gương thành bại đã

qua, phong tục tập quán (...), từ đó mà hình thành tính cách

một xã hội người (...)- Vì vậy, nhà lập pháp cẩu tôn trọng tính

cách của các dân lộc”.

'Triển khai quart điểm nói trên, Montesquieu bình luận

về hiến pháp và tính cách dân tộc Trung Hoa: “Các nhà

lập pháp Trung Hoa nhập cả tôn giáo, pháp luật, phong

tục tập quán và tuân lý đạo đức lại. Các giáo điểu trong

bốn loại hình trên được gọi là “Iễ“, Các nho sĩ dạy lễ và

các pháp quan truyền bá Jễ, lễ bao trùm mọi việc lớn nhỏ

trên đời, nên một khi mọi người đều tuân theo lễ thì nước

Trung Hoa được cai trị tốt. (..) Những giáo điểu chung về

lễ không có gì là trí tuỆ cao Xã, mà chỉ giản đơn là những

quy tắc thực hành chung nên đã chỉnh phục lương trí và

in sâu vào trí óc. (...) Do đó, pháp luật Trung Hoa không

mất, ngay cả khi nước Trung Hoa bị chỉnh
 phục. Tập

quán, phong tục, pháp luật, tôn giáo vẫn thế, 
và nếu có
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thay đổi thì chính là kẻ chỉnh phục phải thay đối dần

dần theo người Trung Hoa. (...) Có điểu kỳ lạ là người

Trung Hoa hoàn toàn bị điểu khiển theo lễ, nhưng trái lại,

đó là một dân tộc láu linh nhất hoàn cầu”. Villemain tán

thưởng quan điểm của Montesquieu và chú thích: “Tính

cách chung của một dân tộc là không gì thắng nổi. Nó tác

động đến cả những kẻ muốn từ chối nó. Nó làm ra pháp

luật, hoặc vô hiệu hoá pháp luât”.

Bàn về cách soạn thảo luật, Montesquieu có nhiều luận

giải xác đáng, có ý nghĩa hướng dẫn cho người làm luật đời

nay. Những ý lớn là:

- “Tỉnh thần điểu tiết phải là tỉnh thẩn của người làm

luật”;

- “Những quy tắc tư : pháp là cẩn thiết cho tự do. Nhưng

nếu số lượng các quy tắc quá nhiều thì có thể sẽ gây mâu

thuẫn, nó có thể làm cho quyền sở hữu tài sản thành ra mơ

hồ, có thể làm cho người tố cáo không đủ phương tiện để

chứng minh và người bị cáo không đủ phương tiện để

thanh minh”;

- “Một chính phủ càng xa các đảng phái và gần với

phương sách trung dung thì càng được vững vàng. (...) Ưu

thế của nhà giàu đánh đổ chính phủ nhiểu hơn ưu thế của

người nghèo và của muôn dân”;

- “Phong cách văn luật phải ngắn gọn, rõ ràng (...), chớ

vòng vo, chớ khoe khoang. Luật không cẩn phải mểm

' Chỉ quần Nguyên Mông và Mãn Thanh (ND).
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mỏng, tế nhị. Luật là để đối phó với mợi người, với đủ mọi

quan niệm khác nhau; nó không phải là một nghệ thuật

lôgíc, mà là lý lẽ giản đơn của ông bố trong gia đình” (xem

quyển XXĐA.

* *

Gần 250 nắm đã trôi qua, từ ngày Tỉnh thân pháp luật

của Montesquieu ra đời (1748), tuy có những luận điểm

của Montesquieu đã bị lịch sử vượt qua, nhưng “ông vẫn

tôn tại” như Voltaire đã nói. Điểu đó nhắc chúng ta ngày

nay không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đổi mới để sớm có

được một xã hội thật sự công bằng, dân chủ và văn minh
trong cảnh dân giàu nước mạnh, như cương lĩnh Đảng

Cộng sản Việt Nam đã để ra.
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Phụ lục m"

Những lời bình về tác phẩm Tỉnh thần pháp luật

Lời bình của Voltaire (1694-1778):

“Tôi mong ước cuốn sách của Mortesguieu đư
ợc viết

đúng phương pháp, và quả thật, cuốn sách đẩy t
rí tuệ và

những châm ngôn lớn. Với tôi, cuốn sách như thếlà hữu ích.

Tác giả luôn luôn suy nghĩ và làm cho người 
ta phải suy

nghĩ. “Đây là một đấu sĩ cứng rắn” như Montaigne đã nói. TrÍ

tưởng tượng của Ông, làm cho trí tưởng tượng của tôi vươn

lên. Bà Du Deffand gọi cuốn sách này là “Bộ óc uÊ các luật

pháp” ([Esprit sur les lois). Quả là không có cách 
đánh giá

nào hay hơn! Phải thừa nhận rằng không mấy ai có nhiểu trí
tuệ như ông, và thái độ đũng cảm của ông làm cho bất cứ ai

suy nghĩ tự do đều phải tán thưởng”.

(Trích thư V. gửi Công tước xứ Llzes ngày 14 tháng 9 năm 1751)

“34m nói thật rằng Montesquieu thường khi vi
ết mà

không theo một trật tự chặt chế, mặc đầu ông đã chia làm

các chương, các quyển. Đôi khi ông cho ra một câu châm

biếm mà như là định nghĩa cả một khái niệm. Cuốn sách của

ông phải là sách gốt đểu giường cho những ai đang 
cai trị mọi

người, Ông sẽ tổn tại”

(Trích thưV. gửi AM. X. ngày 5-1-1759)

_—————
———

+) Những lời bình này trích dịch từ theo sách “Montesquteu-Pages choistes” của Nxb

Classique Larousse, 934).
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“Giá trị chính yếu của “Tỉnh thần pháp luật” là thiết lập

quyên cho mọi người được tự mình su nghĩ.“

(Trích thư gia A. Marmontil ngàu 28-1-1764 )

“Tôi sẽ nói với ông Chánh án Montesquieu rằng,
 nếu

ông muốn chứng mình trong một nước quân chủ người ta

đi âm danh vọng, thì trong các nước cộng hoà người ta còn

chạy theo đanh vọng nhiều hơn, vì họ mong được hoan hô,

được giành phần thắng, được danh vị. Nếu các bạn muốn
xác mình những câu trích dẫn của Montesquieu thì các bạn

sẽ không ñm nổi bốn câu trích dẫn chính xác. Trước đây tôi

cũng đã từng thích làm như thếtt?”
(Trích thư gửi AM. Gia 20-6-1777)

Lời bình của De Maupertus (1698-1759):

“Từ trang đẩu tiên đến trang cuối, cuốn sá
ch của

Montesquieu làm cho người ta thấy rõ tính cách 
của tâm

hổn ông: tình yêu nhân loại, mong muốn hạnh phúc, tha
thiết tự do (...).

Các chương mục trong cuốn sách bao quát tất cả những,

điều hữu ích cho loài người. Ông không quên một bộ phận

quan trọng bàn đến thương mại, tài chính, dân số và khoa

học, những điểu mới mé mà chúng ta chưa từng nghe đến

tên. Đó là Xã hội học. `

(.) Dường như Montesquieu đã cường điệu 
tác dụng

của khí hậu, độ nóng lạnh, không khí, thức ăn t
rong việc

c———————
——_—

© Vi các tác giả có tư tương lớn thường. trích dẫn đê nói lên tư tưởng của mình,

không câu nề theo nguyên tắc (ND).
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hình thành phong tục, luật pháp, hình thức cai trị và cá tôn

giáo của các dân tộc khác nhau. Ở đây, lập luận của ông

chưa đủ sức thuyết phục.”

(Trích diễn từ “Ca ngợt Montesquiei")

Lời bình của Helvetius (1715-1771):

“Montesquieu cùng một dạng với Montaigne, vẫn giữ

định kiến của tầng lớp trưởng giả áo dài. Đỏ là nguồn gốc

sự sai lầm của ông, Tôi thấy ít người phản đối ông và 
xét

đoán ông đúng mức; nên càng lo rằng ông sẽ đẫn dắt chúng

ta lạc hướng còn lâu.”

(Trích thư gửi Saurin)

Lời bình của D/Alembert (1717-1783):

“Tác phẩm “Tình thần pháp luật” sẽ là một công trình

bất tử nói lên tài năng và đức hạnh của tác giả. Nó đánh dấu

một giai đoạn không thể nào quên của lịch sử triết học trong

quá trình tiến bộ của lý trí giữa thếkỷ này. (...)

Sưu tầm đẩy đủ và thấu triệt chủ để của mình, tác giá

của “Tình thần pháp luật" có một khối tư liệu đổ sộ và xử lý

rất gọn, rất sâu. Vừa đọc vừa suy nghĩ một cách kiên trì thì

mới cảm nhận được giá trị cuốn sách (...). Ý nghĩa của “Tỉnh

thần pháp luật” thật bao lat

——————
————

®) Hervedus không thịch các tầng lớp trung gian, quý tộc, tăng, lữ nghị viện v.v. đứng

ra cằm quyền. . Họ làm cho vua xa dân và đân xa vưa (Chú thích của Nhà xuất bản
Classique Larousse do Thạc sĩ 'élix Guirand biên soan-1934).
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Điều làm cho tác giả trở nên thân thiết đối với các dân

tộc chính là tinit thân công dân của ông. Lòng yêu quý tài sản

công cộng, lòng ước mong được thấy mọi người đều hạnh

phúc lộ rõ trên mỗi chương sách.”

(Trích Lời mở đầu của “Từ điển Bách khoa” năm 1781)

Lời bình của La Harpe (1739-1803):

“Từ lâu “Tĩnh thần pháp luật” được khen ngợi về giá trị

của nó cũng như tài năng của tác giả. Sách được lưu giữ ở các

nước đã đọc nó. Nhưng muốn hiểu sách được khen ngợi thế nào

thì cẩn phải nghiền ngẫm nó. Các nhà học giả (thích đối chi
ếu

sách vở -ND) thấy sách này chưa đủ mức thông thái, vì các

cậu trích dẫn trong sách thường kém chính xác. Người
 đời

đọc sách này như đọc các cuốn sách bình thường khác
 thì

thấy nó dường như “viển vông“ và “thiếu mạch lạc”.

“Bà Du Defand đọc thấy nhiều đoạn lý thú, khen rằng
“đâu là bộ óc oể các luật pháp”, và ông Voltaire cũng tán thành

như vậy. Tôi biết bà Du Deffand khá rõ. Bà ta chỉ có thể đọc

lướt qua cuốn sách để nói vài câu về nó mà thôi. Cẩn phải

nghiền ngẫm mới hiểu hết sách này.”

(Trích “Triết học thếkỷ 18”, tập 1, chương 2)

Tời bình của Rivarol (1753-1801):

“Vể chính trị, rõ ràng là Montesquieu chưa thấy h
ết,

chưa nắm hết, cũng chưa nói hết. Đó là điểu không thể làm

được trong thời đại của ông. Ông chưa trải qua cuộc cách

mạng rông lớn năm 1789. Cuộc cách mạng này đã 
mổ xẻ

toàn bộ ruột gan của xã hội, đã soi sáng tất cả, lột trần tất cả
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(..). Đó là Montesquieu, con người duy nhất mà tôi thích

đọc hôm nay. Những cái mà ông đã thấy thì ông thấy sâu

hơn mọi người và nhìn đưới một góc độ rộng bao la. Tiên

mắt Phượng hoàng của ông soi tới đáy sự 0ật, xuyên qua nó nà để

lại ánh sáng (...). So với cuốn sách nghiêm. túc và sáng ngời trí

tuệ này thủ mọi tác phẩm khác đều mờ nhạt. Mỗi lần tôi mở

sách “Tỉnh thần pháp luật” ra đọc, tôi lai thâu nhận thêm ý

mới và bài học cao xa về phong cách.”

(Trích Lời phát biểu trong cuộc đầm thoại do Chênedollé ghi lại)

Lời bình của M. J. Chenier (1762-1794):

“Cuốn sách “Tinh thần pháp luât” có đôi chỗ lầm lẫn,

chẳng qua là bàn tay con người viết ra thì không sao tránh

khỏi. Nhưng đó là cuốn sách chính xác, sâu sắc, hùng biên.

Đó là một trong những sản phẩm triết học có ảnh hưởng lâu

đài đến vận mệnh loài người.”

(Trích Toàn cảnh lịch sử oăn học Pháp~ tập2)

Lời bình của Stendal (1763-1832):

“Văn phong của Montesquieu là nổi bật hơn cả, thức

tỉnh hơn cả. Ông cũng là người hài hước, mau mắn hơn cả,

để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu bạn đọc. Ông là người viết

vắn tắt và chính xác nhất mà chúng ta được biết. Bảy dòng

viết của ông có thể tạo ra 40 trang nghị luân mở rộng.”

(Trích tác phẩm “Ractme uà Shakespeare”)

Lời bình của Désiré Nisard (1806-1888):

“Chắc chắn rằng Montesquieu không phải một chiến

binh thế kỷ XVIT đi đánh vào chế độ hiện hành. Tự tưởng
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của ông thiên uê giữ gìn sự ổn Ảnh của chế đỡ" hơn là đập tan

trật tự đã được thiết lập. Nhưng, đứng giữa những người

hướng dẫn quốc dân, có những kẻ đưa quốc đân đi l
ac

hướng thì phải có những người sơ sáng. Montesquieu chnh

là người soi sáng. Chưa có ai vượt lên hơn ông. Sơi Sáng: đó là

điêu ông mong muốn. “Tình thần pháp luật là ngon đưốc trong

khoa học xã hồi, môt lên nó được thấp lên thì sẽ không bao giờ tắt.
Trong tác phẩm này, có những điểu làm cho chính thể cai trị

tốt đẹp hơn lên, không có điểu gì là mơ tưởng hão huyển.”

(Thìịch “Lịch sử căn học Pháp” - tập ®)

Lời bình của A. E. Villemain (1790-1870):

““Tinh thần pháp luật” là một công trình phục vụ nhân

loai được lâu dài hơn cả. Tác phẩm đã thu nhân đủ mọ
i

hình thức và phát huy được hình thức hoàn chỉnh nhất các

nguyên tắc của tự đo chính trị và dân sự.”

(Trích “Tập bài giảng uề Văn học Pháp”)

Lời bình của Saint Beuve (1804-1869):

“Tinh thần pháp luật” có tác dụng cao cả và lâu bến,

đưa trí tuệ con người lên tẩm cao lịch sử và làm nảy sinh

những những cuộc tranh luận đẹp. Trong, trật tự của các

chính thể tự do và ôn hoà, người ta m thấy ở cuốn sách

này những khêu gợi chung, những luận để đáng ghỉ nhớ.

Ai thích những chuyện phi thường cũng có thể tìm thấy ở

sách này. Cuộc sống loài người diễn ra trong cái vòng có

+ Chị chế đô quân chu (ND) .
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nhiều đường, lắm lối, quanh đi, quần lại, đường như có lúc

người ta cho Montesquieu là đúng, có lúc lại cho ông là sai.

Ai linh hoạt và biết tin tưởng thì sẽ thấy được Montesquieu
đã khẳng định một trật tự xã hội hắn hoi chứ không phải

chỉ là bàn chuyện tang thương biến đổi của
 xã hôi loài

người mãi mãi.

(Trích “Câu chuyên ngày thứ hai trong tuân” - tập lL chương 7)

Lời bình của Taine (1828-1893):

“Văn chương của Montesguieu có những câu đứt đoan,

tách rời, như những thứ cất trong hộp trang sức, có thứ trần
trụi, có thứ hào nhoáng, chạm trổ tĩnh vi; hộp nào cũng đầy

ắp. Hãy mở hộp ra, mỗi thứ là cả một kho tàng. Trong một

không gian chật hẹp, ông đã chất chứa biết bao suy tưởng,

biết bao cảm xúc, biết bao phát hiện và chúng ta thích thú vì

bấy nhiêu cái hay, cái đẹp, trong chốc lát, nằm gọn giữa lòng

bàn tay tai

Tác giá nói: “Người có tư tưởng lớn chỉ nói một câu đã

gợi cho mọi người thấy nhiều điểu khác, và giúp chúng 
ta

phát hiện trong chốc lát điều mà ta tưởng rằng phải tìm tòi

công phu qua nhiều sách vở”. Đó là phon
g cách của

Montesquieu. Ông suy nghĩ bằng cách thâu tóm nhiều thứ

lại. Trong một chương, chỉ có ba đồng, ông đã nói gọt thực chất

của chính thể chuyên chế. Nhiều khi, một câu tóm. tắt của ông

có vẻ bí ẩn mà gợi hứng thú gấp đôi, vừa là thú được hiểu

biết, vừa là cái thủ được suy đoán, tìm tồi.”

(Trích “Chế độ rgề 14W”- quyổn 4, chương, 1)
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Lời bình của Emile Faguet (1847-1916):

“Sách này để là “Tỉnh thần pháp luật”, thật ra nên đặt

nhan để là “MONTESQUIEU”. Cuốn sách như một cu
ộc

đời, không vạch ra kế hoạch mà chỉ định hướng chung.

Cuốn sách như khối óc, không dàn dựng thành thứ lớp mà

chỉ là một khuynh hướng kiên trì. Khuynh hướng ấy, định

hướng ấy đủ tạo nên đường lối trung tâm cho trí tuê hoàn

chỉnh và đời sống tốt đẹp.

Là người ôn hoà, Moniesquieu căm ghét chuyên chế: 0ì đó là

một chế độ hung bạo khiến cho guống máy xã hội bị căng

thẳng. Ông hướng sự căm ghét ấy vào bất cứ ai mang tính

chuyên chế. Ông ghét sự chuyên chế của pua mình uà ghét cả sự

chuyên chế của Thượng để, Ông cự tuyệt ý nghĩ “xin Thượng,

đế phù hộ”. Một vị thần linh can thiệp vào công việc riêng
của người đời là chuyên độc đoán, ông phản đối quan niệm

coi đó là “sự độc đoán tốt lành”. Ông cho rằng định mệnh là

một thứ “chuyên chế súc vật”. Ông không muốn có một vị

thần linh độc đoán, đó chỉ là một thói chuyên chế với tính

khí thất thường.

Căm ghét chuyên chế, đổng thời ông cũng coi khinh dân

chủ cực đoan. Tư tưởng dân chủ cực đoan sẽ đưa xã hội đến

chỗ coi người cầm đầu xã hội được chọn lựa ra như một ông,

chủ, và san bằng mọi thứ từ dưới lên trên.”
(Trích tác phẩm “Thếkỷ thứ XVIHE” xuất bản năm 1890)
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Phụ lục 1V

Những bức thư Ba Tư”

Khái quát nội dung Những bức thư Ba Tư

NHỮNG BỨC THƯ BA TƯO được viết từ tháng 2-1711

đến đầu năm 1720 Đó là thời kỳ phản ứng sau cái chết của

vua Louis XIV, nên tác phẩm có những lời lẽ phê phán táo bạo.

Usbec, một quan tước lớn ở Ba Tư, thấy mình bị thất

sủng đối với nhà vua và tể tướng nên mượn cớ đí tìm hiểu
các khoa học phương Tây để rời khỏi đất nước Ông ta có

bạn tùy tùng là Rica. (...)

Gửi thư cho bạn bè, Usbec nêu những nhận xét của

mình về đời sống người Paris, về những sự việc chính
 trị,

tôn giáo ở Pháp. (...)

——————
——-

0) »Những bức thư Ba Từ” của Monfesquieu được xuất bản năm 1721, 20 năm trước

khi ông bắt ty vào viết tác phẩm lớn “Tỉnh thần pháp luật” Sách “Những bức thư
Ba Từ” ra đời không đề tên tác giả, ra tới đâu bán hết tới đó. Năm 1754, Montesquieu
cho tái bản sách này và mớt ký tên tác giả. VỀ nguồn gốc và nôi dung “Những bức

thư Ba Tự”, Nhà xuất bản Classique Larousse trịch đăng 32 bức thư trong số 137 thư,
dướt sự chỉ đạo biên tập của Thạc sĩ Félix Guirand. Người đời sau coi “Nh

ững bức

thư Ba Tự” là bước chuẩn bị cho tác phẩm “Tính thần pháp luật” Chúng tôi trí
ch

dịch một số đoạn trong lời giới thiệu “Những, bức thư Ba Tư” và bốn bức thư đê ban
đọc hình dung được tịnh thần và phong cách văn học của Montesqutc

u trong tác

phẩm này

(Bản dịch dưa theo sách "Montesquieu Pages choisies-Lettres persanes”

'Nhà xuất bản Classtque Larousse-1934) (ND).

“Những bức thự Ba Tự” là một tiểu thuyết bằng thư, gồm tất cả 16I bức thư —

Phung Văn Tửu: SđZ (Nxb).

283



BẠN VỀ TINH THẦN PHÁP LUẬT

Vốn tính hay ghen và đa nghị, Usbec ra lệnh cho người

quản gia hoạn quan da đen phải hết sức chú ý mọi sinh hoạt

trong gia đình ông. Ông nhận được những bức thư nóng

bỏng của người thân trong gia đình kêu ca, phàn nàn về anh

quản gia đa đen, nhất là bức tâm thư của nàng Fatima yêu

dấu kể rằng nàng hết sức chăm chút, giữ gìm sắc đẹp, thế mà

anh quản gia lại cứ kêu ca về đời sống cực khổ. (..) Thật sự

là mọi việc trong lâu đài Usbec diễn ra tối tệ: phụ nữ ghen

tuông nhau, toàn là những chuyện lủng củng, những hành

động không trung thành. Thế mà Usbec lại chỉ biết đe dọa

chặt đầu người ta.

Những điểu nói trong các bức thư là chuyện bịa như

tiểu thuyết, tạo nên màu sắc không đúng về châu Á. Thật ra,

xã hội Hồi giáo thời ấy đang thịnh vượng, một châu Á có

nhiều cung điện, hương liệu, đổ trang sức và cả nhữn
g

phong tục trừng phạt khủng khiếp chết người.

Nếu như những điều miêu tả trong Những bức thư Ba Tư

về đời sống Ba Tư là sai, thì việc miêu tả xã hội Pháp dưới

thời vua Louis XIV và thời Phụ chính? lại thật là thú vị, lĩnh

hoạt, tếnhị và vui một cách hài hước. (..) Bức thư 92 của

Usbec báo tin vua Louis XÍV băng hà (ngày 1-9-1715), chứa

đựng nhiều điểu phê phán; nó động đến cả sắc dụ

Unigénitus (thống nhất giáo hội) của Giáo hoàng, động đến

cả hệ thống cai trị của LaW.

Trong khuôn khổ co dãn của các bức thư, có những câu

chuyện khá dài đòng. (.) Từ lá thư thứ 100 trở đi,

—————
———

®) Vua Louis XV lên ngôi mới năm tuổi, do Công tước D'Orléans phụ chính (ND)
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Montesquieu không miêu tả những chuyện bể ngoài nữa để

nói thẳng đến các vấn để lịch sử và xã hội. Đây là những

vấn để dẫn ôông tới viết tác phẩm Nhận định oể những nguyên

nhận cường thịnh 0à suụ ong của Rome (gỌi tắt là sách "Nhân

định"), xuất bản năm 1734, và tác phẩm vĩ đại Tỉnh thân pháp

luật (...).

Dưới ngồi bút của Montesquieu, những người Ba Tư

đường như đã đọc các sách của La Bruyère nên họ thường

mượn lời nhà văn này.

Với văn phong sáng tỏ, tuy hơi khô khan nhưng linh

hoạt, khêu gợi; có nhiều chỗ tỏ lòng nôn nóng, lời lẽ hào hoa

kiểu Á Đông; thỉnh thoảng có những ý cầu kỳ, tẩm chương

trích cú, những từ ngữ đâm đà; và khi cần thiết phải động,

đến những vấn để quan trọng thì lời thư so sánh sát sườn

mnôt cách nghiêm khắc, chặt chẽ.

Qua những điểu Montesquieu viết trong Những bức thư

Ba Từ, ta thấy tác phẩm Tỉnh thấu pháp luật không còn xa nữa.

Vê ngưồn gốc của Những bức thự Ba Tư

Các nguồn tư liệu mà Montesquieu vận dụng để viết

Những bức thư Ba Tư vô cùng phong phú. Gợiý choông về

mặt phương pháp là tác phẩm của Dufresnay: Những chuyện

?ui nghiêm túc nà hài hước (Arnusemerds sérieux et comiques)

xuất bản năm 1705. Sách kể chuyện một người nước Xiêm

(nay là Thái Lan) như từ trên mây rơi xuống Paris, thấy bao

điểu kỳ lạ (..) và cuốn: Nhân chứng người Anh (Spectateur

anglais) của Addson ghỉ lời một người ở đảo Java đến Luân

Đôn kế lại điểu tai nghe mắt thấy.
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Để tạo ra màu sắc địa phương (châu Á) Montesquieu

tham khảo ba tâp: Taoerrier du lịch ở Ba Tư 0à Ấn Độ và ba

tập: Nhật trình du lịch của hiệp sĩ Chardim ở Ba Tư pà miễn

Đông Ấn Độ xuất bản ở Amsterdam năm 1711. Cũng cần

kể thêm sáu tập: Gián điệp của Đức ông lrong cung điện

Hoàng từ theo đạo Gia Tô của P. Marana xuất bản ở Paris

năm 1681. Cuốn sách này thời trước bán rất chạy, đến nỗi

ở Hà Lan, khi tái bản sách Những bức thư Ba Tự của

Montesquieu thì người ta đã ghỉ dưới để sách là : "Gợi ý

theo sách “Gián điệp trong cung đình” để câu được nhiều

người mua sách. (...)

Những phần có tính cách tiểu thuyết trong Những bức

thự Ba Tư bây giờ không đáng quan tâm lắm. Nhà xuất bản

chỉ chọn lọc và tập hợp các bức thư có ý nghĩa theo các mục

như: những chân dung, về chuyện chính trị, về chuyện tôn

giáo, về chuyện dân số v.v..

Thưsố 48:0

USBEC gửi RHE'DI ở VENISE

Những người ham học không bao giờ ngổi không. Ta

hiện nay dù chẳng bận một việc gì quan trọng nhưng lúc

nào cũng có chuyện phải làm liên tục. Ta xem xét mọi thứ

trên đời. Buổi tối, ta ghi lại những điểu đã thấy, đã nghe, đã

nhận xét trong ngày. Cái gì cũng làm ta thích thú. Cái gì

cũng làm ta ngạc nhiên. Ta như một đứa trẻ mà mọi giác

quan min màng đều rung lên trước mỗi đối tượng nhỏ nhặt.

+ Kế về một vài điều độc đáo, trong mục “Những chân dụng”
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Có lẽ nhà ngươi không tin điểu này đâu: bọn chúng ta ở

đây được tiếp đãi rất đễ chịu trong mọi giới bạn bẩu và xã

hội. Ta cảm ơn đẩu óc nhay cảm và tính tình vui vẻ, hồn

nhiên của Rica. Ông ta tìm đến với mọi người và cũng làm

cho mọi người tìm đến với ông ta. Cái vẻ người ngoai quốc

của bọn ta không làm chơ ai khó chịu. Vì người ta không

ngờ rằng khí hậu khắc nghiệt của Ba Tư lại có thể sản sinh

ra được con người. Tuy vậy, cũng nên làm cho họ nhận ra

sự hiểu lầm.

Ta đã ở vài ngày trong một ngôi nhà nông thôn gần

Paris, của một người có địa vị xã hội, ông ta rất thích thú có

ban tới nhà. Ông có một bà vợ rất dễ thương: không những

rất khiêm tốn mà còn vui vẻ, một đức tính mà phụ nữ Ba Tư

chúng ta khi sống xa lánh không thể nào có được.

Là người ngoại quốc, ta chẳng có việc gì làm hơn là

ngắm những đoàn người đến đây liên tiếp, luôn luôn phô

điễn ra những cái mới mẻ. Ta đểý ngay một người đàn ông,

tính tình giản đị làm ta thích, do đó ta gần gũi ông ta luôn.

Một hôm có cuộc hợp bạn lớn, ta với ông này chỉ nói

chuyện riêng với nhau:

Ta nói: - Có lẽ ngài thấy nơi tôi một vẻ tò mò nhiểu hơn

là sự lễ độ. Nhưng tôi xin ngài gia ân cho tôi nêu vài câu

hỏi, vì ở đây tôi chẳng có việc gì làm, lại sống với những

người mà mình chưa phân biệt được. Tôi cứ suy nghĩ trong

hai ngày qua. Mỗi người được gặp đểu làm cho tôi phân

vân, tưởng như họ đã sống hàng nghìn năm, tưởng như họ

là những mệnh phụ trong "sa điện" của vua chủa Ba Tư

chúng tôi.
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Ông đáp: - Xin mời ngài cứ nói. Tôi xin làm rõ những

điểu ngài muốn biết, chừng nào tôi tín chắc rằng ngài là

người kín miệng và không lạm dụng lòng tin cậy, cởi mở

của tôi.

Ta hỏi: - Trong cuộc họp bạn này có một ông nói rất

nhiều về các bữa tiệc lớn mà ông ta chiêu đãi các vị thượng

quan; rằng ông ta là bà con với các quận công, thường

chuyện trò với các bộ trưởng. Chắc ông ta phải là một người

thượng lưu, nhưng gương mặt ông ta lại có nét thấp hèn và

vô giáo dục. Là người ngoại quốc, tôi nghĩ rằng giữa các dân

tộc đều có một cái gì chung về quy thức lễ phép, thế mà xem

ra ông ta không có. Phải chăng giới thượng lưu ở nước ngài

được đào tao kém thua các nước khác?

- Đó là một trại chủ - ông ta cười trả lời ta - loại người

phải đóng thuế cho nhà nước. Hắn xuất thân hạ đẳng,

nhưng do của cải nhiều mà hóa ra đứng trên mọi người.

Hắn ta nhậu ở những quán ăn sang trọng nhất Paris, không

mấy khi ăn ở nhà. Hắn ta kệch cỡm như ngài thấy đó,

nhưng lại trở nên thanh lịch nhờ các bữa tiệc mà hắn không

quên công bọn đầu bếp. Bữa tiệc hôm nay chính là do đầu

bếp nhà hắn cung phụng đó!

- Còn như cái ông to cao, mặc đổ đen với cái bà được

xếp ngổi cạnh ông ta, cũng mặc tang phục, mà điệu bộ thì

vui tươi rạng rỡ rhư thế kia. Ông ta cười rất duyên khi có ai

hỏi, còn bà ta thì trang sức hơn hẳn đám phu nữ quý phái

Ba Tư chúng tôi!

- Ông ta là thẩy giảng, tệ ra cũng là giám đốc trường

truyển giáo, gẩn như là Đức cha Dòng Tên (Ƒesuite). Ngài
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thấy đấy, ông ta hiểu biết về phu nữ hơn các ông chồng,

hiểu rõ chỗ nhược của các bà, mà các bà thì cũng biết ông ta

có những chỗ nhược.

- Thế nào? Tôi chỉ nghe ông ta nói toàn những chuyện

về ơn huệ?

- Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Bên cạnh một gái

đẹp,ông ta dám nói cả về sự sa đọa của mình nữa kia. Giữa

đám đông ông ta hùng hổ, nhưng ở chỗ riêng tư ông ta lại

nhũn như con cừu.

- Tôi xem ra thì người ta có vẻ coi trọng ông ta hơn

nhiều người khác.

- Thế ư! Nếu người ta có vẻ coi trọng ông ta, vì ông ta

cần cho họ. Ông ta giữ vẻ dịu hiển của một người lánh đời,

đưa ra những lời khuyên nhỏ nhẹ, bày tỏ nhữngsự săn sóc

đúng lúc, những cuộc thăm hỏi đáng ghỉ nhớ. Ông ta giải

hòa những điểu khó xử một cách khéo léo hơn mọi người.

Ông ta là "người tuyệt hảo”.

- Thế còn cái ông ngổi đối diện với ông ta là ai? Ông này

ăn mặc xoàng xĩnh, đôi khi nhăn nhở, cách nói năng cũng,

khác người, ông không tỏ ra vẻ có đầu óc mà lại cứ nói

chuyện lý lẽ?...

ˆ Ấy, đó là một nhà thơ và một nhà khôi hài. Những

người nhưông ta vốn sinh ra đã như thế, và cả đời rồi cũng,

cứ như thế làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên ngườita

khinh thường ông ta. Cái nghèo đưa anh ta vào gia đình,

được cha mẹ là những người tốt bụng chăm chút, khi lấy vợ

thì tự làm thơ mừng cưới mình, đó là điểu tốt đẹp nhất

trong đời anh ta, vì cưới vợ là điểu sung sướng nhất mà anh

ta báo trước với mọi người.
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Người đối thoai với ta nói tiếp: - Ngài là người

phương Đông, cứng đầu cứng cổ, có lẽ ngài không tin vào

thành kiến, chứ như ở nước tôi có những cuộc hôn nhân

thật đẹp mà người vợ đức hạnh trở thành kẻ canh gác

nghiêm khắc. Họ sống bên nhau hòa thuận, được mọi

người yêu mến. Nhưng chỉ có một điểu là do lòng tốt tự

nhiên mà họ phải nhận mọi thứ trên đời, có cái khiến cho

họ phải trở thành ban xấu. Nói thế chẳng phải là tôi chê

bai gì họ đâu. Người ta phải sống với mọi người theo cách

của mọi người. Những kẻ mà người ta coi là ban tốt

thường là những kẻ có nết xấu rất kín đáo, có thể ví như

một thứ thuốc trông giếng như thuốc bổ mà thật ra là loại

thuốc độc nguy hiểm nhất.

Ta nói thẩm vào tai ông ta: - Còn ông già có vẻ phiển

muộn kia? Lúc đầu tôi tưởng ông ta là người ngoại quốc, vì

ông ta ăn mặc khác người, để ý xem xét mọi thứ, nhưng lại

tỏ ra không hiểu gì về quyển vị của ngài ở đây.

- Đó là một cựu chiếnbinh. Ông ta làm cho thính giả

phải ghỉ nhớ thời chính chiến lâu dài của mình. Ông ta chỉ

đau khổ vì nước Pháp đã thắng những trận mà ông ta

không tham chiến, hoặc đã phá một vòng vây mà ông ta

không có mặt trong chiến hào. Ông ta tin rằng ông ta phải

có mặt trong giai đoạn lịch sử mà ông ta là người kết thúc.

Ông ta nhìn một vài thương tích trên mình như là dấu vết

của để chế tan rã. Ngày nay, có những loại triết lý cho rằng

người ta chỉ thích thú với hiện tai mà coi quá khứ như

không đáng kể, ông ta thì khác: chỉ thích thú với quá khứ,

chỉ tổn tại với những chiến trường mà ông ta đã trải qua.
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Ông ta hít thở bằng không khí thời quá khứ như các vị anh

hùng đang phải sống với người hậu bối vậy.

- Nhưng tại sao ông ta bỏ công viêc của mình?

- Ông ta chẳng bỏ công việc đâu. Chính công việc đã bỏ

ông ta đấy. Người ta xếp ông vào một vị trí nhỏ bé, khiến

ông chỉ có thể kể lại những ngày mạo hiểm xa xưa cho đến

hết đời; nhưng ông ta cũng không làm được gì thêm. Con

đường lập công vinh quang của ông ta đã khép lại rổi.

- Vì sao thê?

- Người Pháp chúng tôi có môt câu châm ngôn: chớ để

bạt những sĩ quan mà lòng kiên nhẫn đã mòn mỏi vì làm

việc ở cấp dưới. Đẩu óc họ đã teo lại vì những cái vun vặt;

và ai đã quen với cái nhỏ nhơi thì không thích hợp với cái to

lớn được. Một người đã không đủ phẩm chất làm tướng ở

cái tuổi 30 thì về sau cũng chỉ thế thôi. Kẻ nào không có tẩm

mắt nhìn một trận địa rộng lớn trong các tình huống khác

nhau thì không thể đủ tài năng ứng xử trong chiến thắng
cũng như khi bại trận. Vì vậy, chúng tôi trao những công

việc nổi bật cho các bậc tai mắt mà Trời đã ban cho họ cả trái

tim đũng cảm lẫn tài năng anh hùng và giao việc bé nhỏ cho

những người hèn kém tương ứng. Những người hèn kém

này đã già cỗi đi trong cuộc chiến tranh tối tăm cho đến cuối

đời, không nên trao cho họ việc gì khi họ đã trở nên yếu

đuối.

Một lúc sau ta lại tò mò hỏi: - Cái anh chàng trẻ người,

lắm tóc, coi ra ít thông minh, nói năng xấc xược, dương

dương tự đắc kia là ai?

- Anh ta là một người đang gặp vận may đấy.
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Giữa lúc này, kẻ ra người vào rộn rịp, có ai đó đến nói

nhỏ với chàng trai kia, rồi một lát, chẳng hiểu sao, chàng trai

đến bên ta, cất tiếng nói:

- Ngoài kia đẹp trời, ngài có muốn cùng tôi đi đạo một

lúc không?

Ta trả lời đồng ý với thái độ lịch sự nhất và một lúc sau

cùng anh ta đi ra ngoài.

Anh ta nói: - Tôi ở nội thành ra vùng nông thôn này để

làm vui lòng bà chủ nhà. Trên đời này có nhiều phụ nữ

chẳng ra gì, nhưng biết làm sao được! Ở Paris có nhiều cô

đẹp hơn, nhưng tôi không dính với họ mà còn phải coi

chừng họ nữa kia. Giữa ngài với tôi thì tôi chẳng là cái quái

gì quan trọng đâu, nhưng với các bà thì khác.

- Tôi xem ra anh có một vài nhiệm vụ hay công việc gì

đó khiến anh cẩn đối xử địu đàng với họ thì phải?

- Không đâu thưa ngài. Tôi chỉ có một việc là làm cho

một ông chổng phải phát điên lên, hoặc làm cho một ông

cha phải thất vọng. Tôi thích khêu gợi cho một bà nào đó

tưởng rằng bà ta sẽ tóm được tôi, rồi tôi làm cho bà ta phải

tuột tay, Bọn trẻ chúng tôi như thế đấy. Mấy đứa chúng tôi

cùng chia sẻ Paris bằng những hoạt động như vậy đó.

- Theo tôi hiểu thì các anh đã quá ẩm ï, như một chiến

binh lập nhiều chiến công và được coi trọng hơn một ông

quan to đấy. Nhưng nếu anhở Ba Tư thì chẳng được lợi thế

gì mà chỉ đáng dùng vào việc trông nom, hẩu hạ các bà

mệnh phụ để làm vui cho họ mà thôi.

Ta bỗng đỏ mặt, tưởng đâu rằng nếu ta còn nói nữa thì

ta sẽ nói thô bạo với hẳn ta. Ta sẽ nói gì đây, ở môt xứ sở

mà bọn người như thế này được tha thứ, chúng vẫn cứ
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được hành nghề. Thói phản trắc, đối trá, cướp bóc, đè nén,

bất công đã làm cho bọn chúng được coi trọng chăng? Ở

đây người ta lại thích một thằng đểu đi cướp vợ người, dụ

dỗ con gái người, quấy đảo cả một xã hội hiển lành thánh

thiện như vậy?

Sung sướng thay con cái của Hali, dòng đạo Mohamet

của chúng ta. Họ biết bảo vệ gia đình ho, không để cho

những ham muốn quyến rũ và dư luận chê cười! Ánh sáng

ban ngày cũng không trong trẻo bằng ngọn lửa trong tim

các chị em phụ nữ Ba Tư chúng ta. Các cô gái Ba Tư luôn lo

sợ thiếu mất những đức tính tốt đẹp khiến họ gần với thần

tiên và các sức mạnh vô hình phi thể xác. Hỡi quê cha đất tổ

Ba Tư thân yêu, nơi mà mặt trời rọi ánh mắt đầu tiên, Người

không hể bị bôi bẩn bởi những tội lỗi kinh tởm, khiến cho

vừng Thái Dương cũng phải che mặt khi xuất hiện ở

phương Tây đen tối này.

Việt tại Paris, ngàu 5 tháng Mặt Trăng của Rhamazan, năm 1713.

Thư số52: 0

RICA gửi USBEC®

Hôm nọ tôi gặp một đám người làm cho tôi được một

mẻ đùa thú vị. Họ là những phụ nữ đủ mọi lứa tuổi: một bà

tám mươi, một bà sáu mươi, một bà bốn mươi, bà này có cô

cháu gái khoảng hai mươi đến hắm hai tuổi.

Hình như theo bản năng mà tôi xích lại gần cô gái và

nàng nói nhỏ vào tai tôi:

19 Kế về điệu bộ đàn bà trong mục “Những chân dung”

'® Bản dịch của Nguyễn Năng Nhân.
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- Anh nghĩ như thế nào về bà dì của em, ngẩn ấy tuổi

mà vẫn thích có nhân tình và còn làm đỏm?

Tôi đáp: - Bà ấy phát rổ đấy! Chuyện ấy chỉ thích hợp

với em thôi.

Một lát, tôi di tới gần bà đì của cô gái. Bà hỏi tôi:

- Anh bảo sao về cái bà kia kìa. Sáu mươi tuổi là ít, thế

mà hôm nay bà ta đã ngổi tô son trát phấn đến hơn một

tiếng đổng hổi

Tôi nói: - Thật là phí thời giờ vô ích, phải có cái nhan sắc

kiểu diễm như bà thì mới cần nghĩ đến chuyện trang điểm.

Tôi lại đi về phía bà già sáu mươi tuổi ấy, trong lòng còn

đang ái ngại cho bà, thì bà đã nói:

- Còn gì lỡ lăng hơn thế kia không nào! Ông hãy nhìn bà

cụ tám mươi tuổi kia kìa, thắt ruy băng đỏ chót! Bà ta muốn

làm ra vẻ mình còn trẻ trung đấy, mà bà ấy cũng đạt được

thật, bởi vì bà ấy trông như con nít ấy!

Tôi nghữ thẩm trong bụng: - Lạy chúa! Hóa ra bao giờ

người đời cũng chỉ thấy cái lố lăng của người khác thôi tr?

Rồi tôi lại nghữ: có thể đó là một niểm hạnh phúc khi

chúng ta tìm được nguồn an ủi trong rhững cái yếu hèn của

kẻ khác.

Vì chưa muốn chấm đứt trò đùa này, tôi tự nhủ: lúc nãy

ta đi từ dưới lên, bây giờ ta đi từ trên xuống nhé, bắt đầu từ

bà cụ già nhất.

- Thưa bà, bà với bà mà tôi vừa tiếp chuyện, cả hai sao

mà giống nhau thế, như thể hai bà là chị em ruột vậy, và tôi

cứ nghĩ là hai bà tuổi xấp xỉ như nhau.

- Đúng thế đấy ông ạ. Trong hai chúng tôi, nếu một

người qua đời thì người kia sẽ rất sợ, vì tôi không tin rằng từ

bà ấy đến tôi có tới hai ngày cách biệt.
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Rời bà cụ già khom, tôi trở lại bà sáu mươi.

- Thưa bà, tôi đánh cuộc rằng với bà kia (tôi trỏ bà bốn

mười), hai bà là đồng tuế với nhau. Chỉ có bà mới phân giải

được lời đánh cuộc của tôi.

- Quả vây, bà ta đáp - tôi không tin rằng chúng tôi hơn

kém như đến sáu tháng.

Tôi tự bảo: hay lắm! Ta hãy cứ đi xuống nữa. Và tôi tới

bên bà bốn mươi:

Thưa bà, xin bà làm ơn cho tôi biết có phải bà có ý đùa

cợt tí chút khi bà gọi cái cô ngổi ở bàn bên kia là cháu gái

của bà? Bà cũng trẻ như cô ấy đấy chứ! Mà cô ấy lai có cái vẻ

tàn tạ trên gương mặt còn bà thì không. Làn da của bà còn

rất tươi tắn, mịn màng.

- Đúng đấy ông ạ. Tôi là đì của nó, nhưng mẹ nó lại hơn

tôi ít nhất là hăm lăm tuổi. Me nó và tôi là chị em cùng cha

khác mẹ. Tôi nghe mẹ nó khi còn sống nói rằng tôi và nó

cùng sinh một năm.

~ Thưa bà, tôi nói cũng đúng đấy chứ và tôi ngạc nhiên

cũng có lý đấy chứ nhỉ!

Uebec thân mến, đàn bà khi họ cảm thấy trước cái thời

kết thúc cuộc đời do mất các thú vui thì thường mong được

quay trở về thời kỳ trẻ trung. Thế thì làm sao mà họ không

tìm cách lừa đối người khác và còn tìm cách để tự lùa đối

mình để xua đuổi cái ý nghĩ buổn thảm nhất về sự già nual

Paris, ngàu 3 tháng Mặt Trăng

Chauat, 1713
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Thư số240

RICA gửi IBBEN ở SMYRNE ®

Vua nước Pháp là ông vua quyển uy nhất châu Âu. Ông

không có mỏ vàng như vua Tây Ban Nha láng giểng, nhưng

lại có nhiều của cải hơn, bởi vì của cải của ông được kh
ai

thác trong cái hư danh của thần dân, là một thứ kho vô tận,

hơn cả mỏ vàng.

Người ta thấy ông ta tiến hành và ủng hộ nhiều cuộc

chiến tranh lớn trong khi ông ta không có ngân khoả
n

nào ngoài việc đem bán các chức tước”, Nhờ vào đầu óc

hám danh vị một cách kỳ lạ của người đời mà nhà vua

nuôi được bình lính, dựng được pháo đài và trang 
bị

được hạm đội.

Chẳng qua ông ta là một nhà ảo thuật: ông áp quyển

lực vào ngay đầu óc thần dân. Ông bắt trăm họ suy nghĩ

như ông muốn. Nếu trong ngân khố chỉ còn một tri
ệu

đồng êquy, ông chỉ cẩn hạ lệnh rằng một đồng ăn hai đồng

khi ông cẩn chỉ tới hai triệu êquy. Dân cũng cứ tin tưởng

như vậy.

Nếu có một cuộc chiến tranh khó giải quyết mà vua lại

không có tiển, ông chỉ việc gieo vào đầu óc người ta rằng

giấy cũng là tiền và mọi người thừa nhận ngay tức khắc.

—————
——

0) ki về vua và giáo hoàng, trong mục “Chính trị”

° Bản dịch của Nguyễn Năng Nhân.

®) Vua đặt ra các chức tước với giá thật cao. Ai cho vua VaY tiền thì được ban chức

tước, được miễn trừ các khoản lao dịch hoặc được cot ngang hàng quý tộc.
9 Việc phát hành tiền giấy ở Pháp có từ năm 1701, đưới triểu Lous XIV
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Ông còn làm cho người ta tin rằng chỉ sờ vào người ốm

là ông có thể chữa khỏi mọi bệnh tật2. Sức mạnh và quyển

uy của ông đối với thần dân to lớn biết bao!

Những điểu tôi nói với anh vể ông vua này chắc hẳn

chưa làm anh ngạc nhiên, vì còn có môt nhà ảo thuật khác,

mạnh hơn vua Pháp. Ông này nhất quyết rằng chính ông ta

là linh hổn của moi người khác. Nhà ảo thuật này tôi gọi là

giáo hoàng và là người làm cho vua Pháp tin rằng số 3 chỉ

bằng số 1, rằng bánh người ta ăn không phải là bánh, rượu

người ta uống không phải là rượu... và hàng ngàn chuyện

đại loại như thế.

Và muốn làm cho vua Pháp lúc nào cũng phải chăm

chút giữ vững đức tin, thì Giáo hoàng thính thoảng lại tặng

ông ta đăm ba bài viết về tín ngưỡng...

Paris, ngàu 4 tháng Mặt Trăng

Rebiab, 1712

Thư số37:2

RICA gửi IBBEN ở SMYRNE

Vua nước Pháp đã già. Trong lịch sử Ba Tư chúng

ta, chẳng có ai như ông vua này, trị vì dai đẳng đến

thế 0. Họ kể rằng nhà vua có biệt tài làm cho mọi người

phải vâng lời ông; ngay trong gia đình hoàng tộc cũng

® Õ Pháp người ta tin rằng mắc bênh tràng nhac mà được vua sờ tay vào chỗ đau

là sẽ khỏi.

Ê) Kê về vua Louis trong mục “Chính trĩ”

t) Vua Louis XIV sinh năm 1638, lên ngồi năm 1643, trị vì 72 năm, đến năm 1715

ND),
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như trong triểu đình và cả nước. Người ta thường ng
he

ông nói rằng trong trường hợp ngoại giao với p
hương

Đông, ông ta thích nhất vua Thổ Nhĩ Kỳ và đấng Sultan vĩ

đại của Ba Tư chúng ta,

Tôi đã tìm hiểu tính cách ông ta và thấy có những mâu

thuẫn không thể hiểu nổi. Ví du: ông ta có một anh chàng

bộ trưởng mới 18 tuổi ® và một bà nhân tình 80 tuổi
 ®9.

Ông yêu tôn giáo của mình, nhưng lai không chịu n
ổi

người ta bảo phải tuân theo giáo lý một cách nghiêm khắc
9, Ông ta tránh sự ổn ào của đô thị và ít giao tiếp, nhưng từ

sáng tới chiểu ông ta bận bịu nghe người ta ca tụng mình.

Ông ta thích các đổ chiến lợi phẩm treo trên tường để trang

trí, thích các trận chiến thắng, nhưng lại sợ nhìn thấy viên

tướng vừa thắng trận, chỉ vì sợ anh ta chạy sang hàng ngũ

quân thù.

Tôi nghĩ rằng ông ta là người giàu có đến mức không

một vị vua chúa nào đám mơ ước được như thế; đồng thời

ông ta cũng nghèo nàn đến mức không một cá nhân nào

chịu nổi.

Ông ta thích ban thưởng cho những kẻ hầu hạ mình,

nhưng cũng trả công rất thoải mái cho bọn nịnh thần cẩn

mẫn hoặc ăn không ngồi rồi, trả công thoải mái t
ương

—_—————
————

' Tức là thích chính sách chuyên chế của các vua Thổ và Ba Tư (ND)

© Thật ra đó là hầu tước Barbczieux, ngồi ghế Bồ trưởng chiến tranh Pháp khi

mới 23 tuôi (chứ không phải 18 tuôi).

`) Tức là bà Maintenon, sinh năm 1635, hơn vua Louis XIV tới ba tuổi

Tức là giáo lý theo phái J'esutte
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đương như thưởng công các sĩ quan dũng cảm ngoài chiến

trường.

Đôi khi ông ta yêu thích một người hầu phòng ngủ hay

một anh hấu phòng ăn hơn cả ông tướng đã đánh thắng

nhiều trận, chiếm được nhiều thành dâng lên ông ta. Ông ta

không tin rằng ngôi vua cao cả phải rất thận trọng trong

việc phân phát ân sủng, ông ta không cẩn xét duyệt kỹ càng

những ai đáng khen thưởng vì có nhiều công trạng, ông ta

cứ nghĩ rằng việc khen thưởng của ông ta làm cho kẻ đó

thành ra có công lao. Chả thế mà người ta thấy ông phát

một xuất thưởng nhỏ cho một anh chàng chạy thua giặc

được hai dặm và phong chức tước cai trị cho một anh khác

đã chạy dài bốn dặm.

Ông thật lộng lẫy trong cung điện của mình. Những pho

tượng của ông vua này dựng trong các vườn của Hoàng

cung còn nhiều hơn số dân trong một thành phố lớn. Đội

cận vệ của ông mạnh ngang với đội cận vệ của một hoàng

đế đã đánh đổ mọi vua chúa khác trên đời ®. Quân đội của

ông ta cũng rất đông. Nguồn lợi của ông ta rất lớn, kho tàng

của ông thì vô tận.

Paris ngày 1 tháng Mặt Trăng

Chaoal, 1718

® Ám chỉ vua Ba Tư.

29



BÀN VỀ TINH THÂN PHÁP LUÁT.

Phụ lục V

Những nhận định về nguyên nhân cường thịnh và

suy thoái của ROME?®

1. KHÁI QUẤT VỀ SÁCH NHẬN ĐỊNH

Cuốn Nhận định là một tác phẩm lớn của Montesquieu.

Nguồn tư liệu của tác giả rất dổi đào. Trước hết là bộ Lịch sử

của Polybe, rổi đến Sallustre TiteLive, Tacite. Sách của

'Walter Moyles người Anh về Hiến pháp của nhà nước Rome

(1726), sách của Bossuet về lịch sử toàn cẩu Các đểquốc (1681).

Tác phẩm dành 8 chương để phân tích cái vĩ đại và 13

chương phân tích sự suy thoái của Rome.

(..) Từ chương I đến chương II, Montesquieu nghiên

cứu Rome hổi khởi thủy, vạch ra sự thông minh của các

đạo luật, các cuộc chỉnh phạt để duy trì trật tự kỷ cương,

sức mạnh của các đạo quân hoàn chỉnh, thái độ của người

' Sách “Những nhân định về nguyên nhân cường thịnh và suy thoái của Rome” (goi

tắt là sách “Nhân định”), gồm 23 chương, ra đời năm 1734 là môt bước chuân bị cho

tác phẩm “Tình thần pháp luật”. Chúng tôi trích đích một số đoan "Phân tích sách

Nhận định" và hai chương của sách này để bạn đọc tham khảo và hiểu rõ thêm

phương pháp nghiên cứu của Montesquieu.

Bản dịch dựa theo sách "Montcsquteu-Pages choisies : Lettres p€rsanes -

Constdération" do Nhà xuất bản Classique Larousse ấn hành năm 1934, đưới sự

chỉ đao biên tập của Thac sĩ Félix Guurand (ND).

300



PHẦN PHU LUC

Rome khiến cho các kẻ thù bị chỉnh phục phải thừa nhận

là tốt.

Hai chương IV và V nói đến hai đổi thủ lớn là người

Gaule và người Carthage cùng với chiến thắng của Rome.

Hai chương VI và VII phân tích chính sách của người

Rome, đã khẳng định đứt khoát thực thể Rome sau khi tiêu

diệt quân Carthage.

Mittridate là ông vua cuối cùng đưa Rome tới nguy cơ

suy thoái.

Từ chương VII đến chương XII nói về những cách phân

chia trong thành bang là có ích, tương xứng với sự vĩ đại của

Rome, duy trì được hoạt động dân sự, đạo lý của người

Tome và tạo nên sự cân bằng của đât nước.

Bossuet chỉ thấy rằng những cách phân chia này là

nguyên nhân phá sản của Rome; còn Montesquieu thì vạch

ra hai điểu làm cho Rome bi tiêu vong. Đó là sự to lớn quá

mức của đô thị thành bang, trong đó có sự sa đọa của người

Rome và sự nguy hại của các cuộc nột chiến. Sylla đã phá hoại

các kỷ cương, làm cho quân đội mểm yếu. César độc tài

chính là kẻ giết chết nến tự do.

Các chương từ XHI đến XVIH nói về việc Auguste lập lại

trật tự, xóa việc chiến thắng, giữ lại hòa bình, tạo ra thiết chế

cố định cho lục, hải quân. Sau đó, nến chuyên chế đạt được

một số tiến bộ. Montesquieu, người theo quan niệm khắc kỷ

đánh giá cao Marc Aurèle, một ông vua khắc kỷ. Chương

XVII là một bức minh họa những đổi thay trong đất nước và

chương XVII trình bày những phương châm mới được nhân

dân Rome tiếp thu.

301



BẠN VỀ TINH THẦN PHÁP LUẬT.

Từ chương XVII đến chương XX, người Rome đã mất

kỷ cương quân sự. Rome bị các dân rợ uy hiếp. Đế quốc

phương Tây mất trước. Đế quốc phương Đông tổn tại,

nhưng chỉ còn là một bóng ma đế quốc mà thôi.

Trong sách Nhận định, Montesquieu bắt đầu vận dụng

phương pháp “quyết định luận lịch sử” (dếterminisme

historique) mà ông sẽ dùng thường xuyên trong Tinh: thân

pháp luật. Các nguyên nhân tác động và phản tác động xen

lẫn nhau, tất nhiên sẽ dẫn đến những hệ quả nhất định. Lịch

sử một dân tộc hay môt thời đại trở thành một vấn để có

tính cách cơ giới, một ván bài hay “một trò chơi uể lực” của

tác động và phản tác động, dẫn tới những kết quả tất yếu:

"Có những nguyên nhân chung về đạo lý hoặc vật lý tác

động trong mỗi nền quân chủ, để nâng cao nó lên, hay giữ

nguyên nó, hoặc đẩy nó mau lẹ đấn tới. Mọi sự cố đêu tùy

thuộc oào những nguyên nhân đó và nêu điểu bất ngờ xảy ra

trong một trận đánh là nguyên nhân cá biệt làm cho nhà

nước suy vong, thì vốn là đã có một nguyên nhân chung nó

buộc nhà nước phải suy uong vì cái trận thua ấy". Cách đánh

sại lầm dẫn đến thua trận là nguy hiểm, nhưng cái nguyên

nhân chung kia mới là tổng hợp các lực; mà các lực này thì

nhà sử học có chắc chắn là đã phát hiện được hết hay đánh
giá được hết hay không? Ví phỏng nhà sử học không phát

hiện hết một số lực, hoặc chỉ một lực bị phát hiện lầm thì kết

luận của ông ta vẫn là sai lầm. Những nhận xét trên đây của

Montesquieu chứa đựng trong chương IX và chương XVIH

(..); còn trong chương VI những sự phân chia luôn xả ra

trong đô thị thì phương pháp quyết định luận lịch sử không

được vận dụng vì:
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Ta cẩn phải biết đến nơi đến chốn những điều kiện xã

hội, kinh tế đã có ở Rome trong quá trình tổn tai của nó; thế

mà chúng ta ngày nay không thể biết đến nơi đến chốn

được. Chúng ta chỉ có được một vài tia sáng trên những

vấn để hết sức phức tap, rối ren. Có thể đặt câu hỏi: đến

tận ngày nay chúng ta đã có đủ những hiểu biết về Rome

cổ đai chưa?

Cuối cùng và nói chung, những sự kiện lịch sử không

thể thâu tóm hết vào trong các hiện tượng khoa học. Trong

lịch sử loài người có những cú ngẫu nhiên may mắn hoặc

bất hạnh, nó có thể làm đảo lộn tất cả, dẫn đắt sự kiện theo

một hướng không giống như cái tất yếu (...).

Một vài suy nghĩ kể trên có thể giúp ban đọc hiểu rõ

sách Nhận định mà không xuyên tạc mất tỉnh thần của

Montesquieu. Ông đã viết một cuốn sách giải đáp đúng vào

chủ để, Nhận định có cách phân tích rất đa dạng và những

suy tư rất phong phú.

2. BẰNG PHẦN TÍCH SÁCH NHẬN ĐỊNH”?

Sự vĩ đại của Rome và nguyên nhân vĩ đại ấy (Chương

1 đến chương VI):

1- Những chiến thắng

2- Việc chấp nhận các phong tục tập quán nước ngoài

mà dân Rome cho là thích hợp với mình.

3- Khả năng của các đạo luật.

'Ð Băng phân tích này có thể cua Montesquieu, hoặc cũng có thể là của P Castel.
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4- Những thắng lợi mà các vị Tổng tài chấp chính theo

đúng phong cách quân tử nên đã giành được.

5- Trao quyển bầu cử cho binh lính và chia đất chiếm

được cho công dân.

6- Chiến tranh có tính liên tục.

7- Sự vững vàng, nhất quán của họ qua mọi thử thách

đã ngăn chặn được lòng chán nản, thất vọng.

8- Sự khéo léo của họ đùng kẻ thù này để tiêu diệt kẻ

thù khác.

9- Sự hoàn hảo trong cai trị và kế hoạch để ra những

biện pháp uốn nắn sự lệch lạc.

Sự suy sụp của Rome vĩ đại và các nguyên nhân (chương

1X đến chương XXII).

1- Các cuộc chiến tranh ở những vùng xa xôi.

2- Sự nhượng "quyển trưởng giả" của công dân Rome

cho các đổng minh của họ.

3- Sự bất lực của luật pháp trong tình trạng đất nước đã

bành trướng.

4- Sự bại hoại của phong tục.

5- Việc xóa bỏ các chiến thắng.

6- Cuộc xâm lăng của quân rợ Barbare vào đế quốc

Rơme.

7- Các đạo quân rợ được biên chế vào quân đội Rome

quá nhiều.

3. D.ALEMBERT PHÂN TÍCH SÁCH NHẬN ĐỊNH

Ông De Moniesquieu tìm thấy những nguyên nhân

cường thịnh của Rome ở trong tình yêu Tự đo, Lao động uà Tổ

304



quốc, mà từ tuổi nhỏ ông đã được bổi đưỡng. Ông còn thấy

những nguyên nhân đó trong:

- Tính nghiêm khắc của kỷ luật quân sự;

- Những bất đồng ý kiến nội bộ đã từng tạo nên động cơ

phát triển trí tuệ và biết chấm đứt nhanh chóng bất đồng nội

bộ khi đất nước đổi mặt với quân thù;

- Tính cách của nền cộng hòa không hể thất vọng sau

mỗi lẩn trải qua bất hạnh;

- Trong nguyên tắc, chỉ ký kết hòa bình sau khi đã chiến
thắng;

- Trong việc động viên tướng lĩnh tim vinh quang qua

chiến công;

- Trong chính sách bảo vệ các dân tộc đã nổi dậy chống

lại vua của họ để phục tùng Rome;

- Chính sách tuyệt vời để cho các dân tộc bị chỉnh phục

được giữ nguyên phong tục và các vị thần của họ;

- Sách lược không bao giờ đồng thời đánh hai kẻ thù

mạnh, mà chịu đựng cho đến lúc kẻ thù này tiêu diệt xong

kẻ thù kia rổi mới đánh.

Montesquieu đã fìm thấy những nguyên nhân suy thoái của

Rome ngay trong sự bành trướng của đất nước nàu. Rorne đã

chuyển những chuyện xôn xao trong dân chúng thành nội

chiến. Mặt khác, họ tiến hành chiến tranh ở những vùng xa

xôi, buộc công dân Rome phải rời quê hương quá lâu, làm

cho họ nhạt dẩn tỉnh thần cộng hòa mà không tự biết.

Người Rome đã công nhân quyển trưởng giả (droit de

bourgeotsie) của công dân Rome cho người ở nhiều nước,

khiến họ tưởng rằng Rome chỉ là một con quỷ có nhiều đầu.
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Rome suy thoái còn vì đã du nhập nhiều thứ xa xỉ của

châu á vào nước mình, vì Sylla trác táng, tọa lac, hủy hoại

tỉnh thần cộng hòa của dân tộc, chuẩn bị đưa dân tộc trở về

thời kỳ nô lệ, Người dân Rơme tự thấy khổ sở với các nhà

cẩm quyển của ho khi mà cái Tự do đã thành sánh nặng. Vì sự

thay đổi phương châm cai trị mỗi lần thay đổi Chính phủ.

Một chuỗi những bọn quỷ dữ liên tiếp nhau đè đầu nhân

dân, từ Tibère đến Nerva và từ Commode đến Constantin.

Cuối cùng, Rome suy vong đo sự chuyển hóa, sự chia

nhỏ đế quốc, bắt đầu là đế quốc phương Tây bị rợ Barbares

xâm chiếm, rổi đến đế quốc phương Đông bị mòn mỏi qua

nhiều thếkỷ vì mấy lão vua khốn nạn, bạo tàn, rổi tiêu vong

mà không tự biết, giống như những dòng sông chảy vào

trong cát và biến mất.

4. HAI CHƯƠNG TRONG SÁCH NHẬN ĐỊNH

Chương X

Hai nguyên nhân suy vong của Rome

Khi sự thống trị của Rome chỉ mới hạn chế trong đất

Iralia thì nền cộng hòa còn có thể duy trì một cách dễ dàng.

Mọi người lính đểu là công dân như nhau; mỗi ông quan

chấp chính (consul) nắm một đạo quân và mỗi người dân

chờ đến phiên mình để gia nhập quân đội, đi đánh nhau 6.

Số đơn vị quân đôi chỉ vừa phải, không dư thừa; người ta

) Cơ quan chấp chính Rome mỗi năm bâu lại một lần
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chỉ nhận vào quân dịch những người có đủ mức tài sản,

tha thiết với việc bảo vệ thành bang. Các ông quan chấp

chính nhìn thấy các tướng lĩnh trong khoảng cách gẩn gũi

xiên các ông tướng không nghĩ đến việc làm trái phận sự

của mình.

Nhưng một khi các đạo quân Rome đã vượt qua bên kia

dãy núi Alpes và vượt qua biển để đi chỉnh phục các dân tộc

khác rổi thì người chiến binh? phải lưu lại trên các chiến

trường, sẽ mất đẩn ý thức công dân trước kia, và các ông

tướng đã có sẵn quân đội và cả những vương quốc mới

chỉnh phục nằm trong tay mình rổi, họ không phải phục

tùng ai nữa.

Binh lính bắt đầu chỉ biết có vị tướng của mình, đặt mọi

hy vọng vào nơi ông tướng của họ và càng thấy mình xa với

thành bang. Họ không còn là binh sĩ của nước cộng hòa nữa

mà là lính của Sylla, của Marius của Pompée, của César.

Rome không còn biết mình còn là người cẩm đẩu đạo quân

trong một tỉnh đã chỉnh phục hay là đang trở thành kẻ thù

của đạo quân ấy.

Trong khi tầng lớp bình dân ở Rome được các vị hộ dân

quan (tribun) nuông chiểu, chỉ biết thừa nhận quyển lực của

mình, thì cơ quan chấp chính (consulat) còn có thể tự bảo vệ

một cách dễ dàng vì họ cứ theo chính sách đã ban hành mà

làm việc. Thế là đám dân đen cứ luôn luôn bị đánh đập và

trở thành yếu đuối. Nhưng một khi dân chúng có thể vuốt

râu tự hào về quyển lực của mình ở ngoài nước rổi thì mọi

ẾÐ Montesquieu muốn nói đây là những chiến bính đã trở thành lĩnh nhà nghề.
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khôn ngoan của cơ quan chấp chính trong nước cũng trở

nên vô ích và nến cộng hòa bị tiêu vong,

Điều làm cho các nhà nước tự đo tổn tại ngắn ngủi hơn

các loại nhà nước khác chính là vì những đau khổ cũng như

những thành công của họ luôn luôn làm cho tự đo của họ bị

mất mát đi; trái lại, những thành công và những đau khổ ở

một nhà nước không tự do thì làm cho dân chúng chịu phục

tùng và thừa nhận sư nô dịch của họ.

Một nước cộng hòa thông mình thì chớ nên phó mặc số

phận tốt hay xấu của mình cho những điểu ngẫu nhiên.

Điểu tốt đẹp duy nhất mà nước cộng hòa phải cầu mong

chính là sự tổn tại bển vững của chính thể.

Nếu như sự bành trướng của đế quốc Rome đã làm cho

chính thể cộng hòa bại hoại thì sự phát triển quá mức của

thành bang cũng làm cho chính thể bại hoại không kém.

Rome đã chính phục được cả "thế giới" nhờ sự giúp sức

của dân Ialia, nên nhiều khi Rome đã dành cho Italia những

đặc quyển. Lúc đầu, số đông trong các dân tộc Italia không e

ngại gì lắm về quyền trưởng giả ° của riêng người R
ome,

một số người lại còn thích tôn trọng quyển trưởng giả này.

Nhưng một khi quyển trưởng giả trở thành quyển chúa tể

trên cả một thế giới rộng lớn thì mọi người chẳng còn là cái

quái gì nữa nếu họ không phải là công dân Rome. Có được

danh hiệu "Dân Rome” thì họ là tất cả; cho nên các dân tộc

talia quyết định hoặc là chịu tiêu vong, hoặc là trở thành

——————
———

1 Quyền trưởng gia tức là quyền của những người công dân ở trong thành bang,

Rome
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"công dân Rome". Thế là họ tìm mọi cách xoay sở, chạy chọt

để làm công dân Rome, nếu không được thì họ phải dùng

tới vũ khí. Họ nổi dậy trong khắp các vùng trông ra biển

londe; các đổng minh khác của Rome cũng theo họ. Rome

buộc phải đánh nhau với những dân tộc từng là chân tay

giúp mình bành trướng mà bây giờ đã tuột khỏi; và phải

ban quyển trưởng giả, tức quyển công dân Rome cho các

đồng minh còn chưa phản bội lại mình ®, rồi dẩn dẩn ban

cho tất cả mọi xứ khác.

Từ đây, Rome không còn là cái đô thị mà toàn thể dân

chúng chỉ có một đầu óc chung, một tình cảm chung, yêu tự

do, ghét độc tài, tuy có khi ganh ty với người chấp chính và

bọn quan to đặc quyển đặc lợi nhưng họ còn giữ được lòng

kính trọng.

Các dân tộc Italia trở thành công dân Rome thì mỗi đô

thị của họ vẫn giữ nguyên các vị thần, quyển lợi riêng của

họ và cả sự phụ thuộc trước kia đối với các nước bảo hộ

lớn ®, Thành bang Rome thế là bị xé lẻ, không còn là một

tổng thể thống nhất nữa. Người ta là công dân Rome theo

một cái danh hão, nên họ không có chung những pháp

quan và không có chưng những bức tường thành, những vị

thần, những đến đài, những nghĩa trang. Người ta không

nhìn thành bang Rome bằng con mặt chung, không chia sẻ

chung một tình yêu Tổ quốc và không còn tình cảm Rome

chung nữa.

°? Đó là đân Toscan, Ombrien và LatIn,

° Khái niệm bảo hộ ở đây chỉ có ý nghĩa về cơ chế tôn giáo-chính trị
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Bọn tham lam đưa vào Rome cả những đô thị, cả dân tộc

của họ để làm rối các cuộc bẩu cử, hoặc đòi hỏi phải làm

những cuộc bẩu cử. Các cuộc hội đồng thường là nơi bày

mưu tính kế tranh chấp%, Người ta gọi Ủy ban đại diện

(Comice) là "một nhóm mấy anh xoay xở ". Cái gọi là quyển

lực nhân đân, cái gọi là luât, tự nó chỉ còn là những thứ phù

phiếm mà thôi; và tình trạng vô chính phủ phát triển đến

mức không còn biết là nhân dân đã làm ra luật pháp hay chỉ

là kẻ phải tuân theo luật pháp mà thôi.

Từ ngày ấy, các tác giả viết sách chỉ nói đến những cuộc

chủa rế làm tiêu vong Rome; nhưng họ không thấy rằng

những cuộc chia rẽ ấy là tất yếu, lúc nào cũng có và lúc nào

cũng xảy ra như vậy. Chỉ có sự bành trướng quá lớn của nước

cộng hòa Rome đã tạo nên điểu nguự hại, nó biến những cuộc

tranh chấp nội bộ dân chúng thành nội chiến. Các chiến

bình đẩy niểm tự hào, dũng cảm, rất đáng sợ khi đi chỉnh

phục nước ngoài, không thể nào tự kiểm chế khi tiến hành

nội chiến. Trong một nhà nước tự đo có những con người

khi chiến tranh thà rất dũng cảm và khi hòa bình thì e lệ, ít

nói, đó là điểu đòi hỏi không thể nào có được nữa khi Rome

suy thoái. Và theo quy luật chung, mỗi khi ta thấy trong một

nước tự xưng là cộng hòa mà mọi người đều im lặng thì có

thể tin chắc rằng đó là lúc tự do không còn nữa!

Cái mà người ta gọi là "thống nhất" trong một cơ thể chỉ

là một điểu mơ hổ. Đúng ra thì nên gọi là sự hài hòa của đàn

°* Các băng đảng trong thời Cieéron gây rối trong Hôi đồng toàn đân, nơi dân
bầu ra Comiee (ủy ban đai diện).
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nhạc, khiến cho mọi bộ phận, dẫu bể ngoài có vẻ đổi lập,

khác nhau, vẫn cùng dẫn tới điểu lợi ích chung của toàn xã

hội, cũng như những khổ độc (dissonnances) trong âm nhạc

góp phần vào hòa điêu chung. Có thể có sự thống nhất

trong một nhà nước mà người ta cảm thấy đôi lúc lộn xôn,

tức là một thứ hòa điêu đo hạnh phúc mà có. Chỉ cái hạnh

phúc đó mới là hòa bình thật sự. Cũng như các bộ phận

trong vũ tru mãi mãi liên hệ với nhau bằng tác động của bộ

phận này và phản tác động của bộ phận khác.

Nhưng trong sự hòa hợp của chính thể chuyên chế châu

Á 0, tức là của tất cả các chính phủ không ôn hòa, thì lúc

nào cũng có một sư chia rẻ thật sự 2. Ở nước chuyên chế,

người dân, người lính, nhà ngoại giao, ông quan tòa, nhà

quý tộc chỉ liên hệ với nhau vì kẻ này áp bức kẻ kia mà

không ai kháng cự; đó không phải là những công dân đoàn

kết mà chỉ là những thi hài bị chôn vùi kẻ nọ sau kẻ kia.

Thật ra các luật của Rome đã trở nên bất lực, không

thể cai trị nước cộng hòa được nữa; nhưng đó là cái mà

người ta luôn luôn thấy là "những luật hay" đã làm cho

một nước cộng hòa nhỏ trở thành nước lớn, và "những

luật hay" ấy trở thành gánh nặng khi nước cộng hòa đã

bành trướng quá mức, vì những luật này chỉ có tác dụng

làm thành một dân tộc lớn, chứ không có tác dụng cai trị

dân tộc đó .

°) Trong lần xuất bản đầu tiên 1734 không có từ châu Á, đến lần tái bản thứ hai
cùng năm Montesquieu mới thêm từ này đề né tránh

' Chia rẽ mà cũng không bộc lộ ra ngoài đâu
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Có sự khác nhau giữa khái niệm "luật tốt" và khái niệm

"luật thỏa đáng" (oi convenable); giữa các luật làm cho một

dân tộc trở thành chủ nhân của các dân khác với các luật duy

trì được quyển lực khi mà dân tộc đó đã thành kẻ đô hộ.

Rome được tạo đựng nên để mà bành trướng, và luật

của Rome có cái hay ở chỗ đó. Mặt khác, trong một số

trường hợp, khi Rome đặt dưới quyền vua, hay trong chính

thể quý tộc, hay trong chính thể nhân dân (populaire) Rome

bao giờ cũng đòi hỏi phải có tỉnh thần liên tục 9, và điểu

này đã đạt được. Rome không sáng suốt hơn bất cứ một nhà

nước nào trên trái đất dù chủ một ngày. Rome đã duy trì một

thành bang nhỏ bé, tầm thường trong một số phận lớn lao,

một tính kẻ cả hơn người, và Rome đã hưởng phổn vinh

cũng như đã chịu điểu bất hạnh.

Rome đã đánh mất tự do của mình vì Rome đã hoàn

thành sự nghiệp của mình quá sớm ®,

Chương XIH

AUGUSTE

(..) Khi Auguste có vũ khí trong tay, ông sợ những cuộc

nổi đậy của quân đội chứ không sợ âm mưu quấy đảo của

các công dân. Do đó, ông quan tâm sẵn sóc quân đội và rất

tàn bạo với dân chúng.

_—————
——

‹Ð Nxb.giải thích từ "conduite" co nghĩa là "espFit de suite".

€1 Đây là nét trị tuệ đốc đáo thường, thấy trong văn chương Montesquteu
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Nhưng trong thời bình yên, ông lại sợ những âm mưu

quấy đảo và luôn luôn nhìn vào cái gương số phận của

César?, cố làm khác phong cách của César để tránh cái chết

bất đắc kỳ tử.

Đây là chìa khóa để tìm hiểu toàn bô cuộc đời Auguste'

Khi vào hội trường Nghi viện, ông mặc giáp sắt bên

trong áo dài ngư triểu. Ông từ chối không nhân danh hiệu là

"Nhà độc tà, trái với César đã từng huệnh hoang, rằng:

"“Nến công hòa là cái quái gì? Lời nói của ta chính là luật”.

Auguste chỉ nói về phẩm giá của Nghỉ viên và lòng kính

trọng của ông đối với nền cộng hòa. Ông tính toán thiết lâp

sự cai trị để có thể thỏa mãn nhiều người nhất mà không

mất mát gì quyển lợi của riêng ông. Ông tỏ ra mình là một

nhà quý tộc trong quan hê với dân chúng, và tỏ ra mình là vị

hoàng để chuyên chế trong quan hệ với quân lính

Đây là lỗi cai trị mập mờ hai mặt, nó có được sư ủng hộ

của lực lượng bản thân, và chỉ tổn tại được khi nó thỏa mãn

giới quân chủ, và tất nhiên phải là quân chủ thật sự.

Người ta đặt vấn để: liệu Auguste có cái số phận thực

sự là làm đảo lộn đế quốc Rome hay không? Nhưng ai mà

chẳng thấy rằng nếu ông ta muốn thế thì cũng chẳng làm

được. Ta thấy rõ đó là một trò chơi như đánh bài, nhà vưa

cẩn mười năm để được người ta ủng hộ, với môt gánh

nặng như thế mà ông luôn luôn chịu đựng. Đó là những

mẹo vặt để giành được sự ủng hô mà nhà vua tưởng chừng

khó đat được.

*Ð Cásar bị giết vì độc tài (ND)
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Nghiên cứu toàn bộ cuộc đời của Auguste, tôi tự x
ác

định với mình rằng: những con người đù kỳ quặc tới đâu

cũng chẳng mấy khi tự ý bỏ trong chốc lát điểu mà họ ấp ủ,

suy tư trong suốt cuộc đời. Tất cả moi hành động
 của

Auguste, mi luật lệ của ông đểu hiển nhiên mang dụng ý

thiết lập chính thể quân chủ.

Sylla từ chối độc tài, nhưng trong cả cuộc đời Syla, qua

tất cả hành động bạo lực của ông, người ta thấy có tỉnh thần

cộng hòa. Mọi luật lệ của ông, mặc dầu được thực hiện với

phương thức độc tài nhưng vân có tỉnh thẩn hướng tới một

hình thức nào đó của thể chế cộng hòa. SyHa, con người

nhiệt ñnh, lôi cuốn, đã dẫn đắt người Rome đến tự do một

cách cứng rắn như là bạo lực. Còn Auguste, nhà độc tài quỷ

quyệt thì đưa nhân dân vào vòng nô dịch một cách êm ả.

Dưới thời Sylia, nước cộng hòa lấy lại được sức mạnh

của mình mà mọi người gọi ông là độc tài, còn như đướ
i

thời Auguste, nhà độc tài tự mình đứng vững, người ta lại

chỉ nói đến tự dol

nã



PHẦN PHÙ LỤC,

Phụ lụcVỊ

Hai tác phẩm văn học của Montesquieu”?

1. ARSACE và ISMỀNIE

Lời dẫn

Sau khi đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ lạ 0à tối ren, phải

mạo dạnh, bị bắt cóc, rồi trốn thoái, nhưng bị đánh thuốc mô, rồi

lại lập chiến công, uà bị tranh chấp chen kuông, uướng uÍt những

tình cảm 0ô oị.... nàng Isménie, nữ chúa xứ Bactriane tìm lại được

chàng Arsace, uị anh hùng huuển bí uừa mới cứu được xứ sở bị

oua Hrcanie xâm chiếm. Nhờ có quan Thượng thư tài giỏi

Narbal mà chàng Arsace được nhân dân chọn làm chồng của nữ

Chúa lsménie. Qua tác phẩm nàu ta thất tư tưởng Monlesquieu có

nhiễu nét giống Fémelon. Chuyện hư cấu ở châu Á (của

Montesquieu) thay cho chuyện hư cấu cổ đại (củn Fénelon). Trong

chuuện nàu người ta tìm thấy đấu uêt của Télémnaque, Anloine, uà

Mentor, những nhân oật chính trong chuyện “Cuộc phiêu lưu của

Tếlámaque” của FéneÌon.

t Montesquieu là nhà luật học, xã hôi học, và còn được coi là một nhà văn Hai tác
phâm văn học sau đây nói lên mơ ước của Montesquieu về một ông vua sáng và

người bẻ tôi dũng cảm. Tác phẩm "Arsaoe và isménie" phảng phất phong cách văn

học của Fénelon và tác phẩm "Lsunaque"phang phất phong cách văn học của nhà sử

học cổ đai Plutarque; nó giúp chúng ta hiểu thêm quan điểm xã hội và luật pháp của.

Montesquieu

Hai ban trích dịch này từ sách “Montesquteu - Pages choisies - ESPRIT DES

LOIS” của Nhà xuất bản Classique Larousse, Paris,1946 (ND).
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Chưa bao giờ dân Bactriane được sống những ngày

sung sướng như thể] Arsace và Isménie nói rằng họ được cai
quản một dân tộc tốt nhất trần gian. Và dân chúng thì nói họ

có được vị chúa tể anh mỉnh hơn mọi chúa tể khác.

Arsace nói mình đã từng là một thần dân, từng ước ao

được sống dưới quyển một ông vua tốt; và chắc rằng các thần

dân của Arsace bây giờ cũng có nguyên vọng như chàng.

Chàng nói thêm: có được trái tim của Isménie thì chàng,

phải dâng lên nàng những trái tìm thương yêu của toàn nhân

loại. Ta có thể đem lại cho nàng cả ngôi vua, nhưng, ta sẽ

đem cho nàng moi đức hạnh khả dĩ chứa đẩy ngài vàng này.

Chàng tin rằng tình yêu của mình sẽ trao lại cho hậu thế

cùng với vinh quang của chàng; và trên ngôi mộ chàng sau

này người ta sẽ ghỉ: “Chổng của Isménie là một ông oua được

người đời yêu mến ”.

Arsace yêu Tế tướng Aspar, vì ông đã nói đến nhiểu

chuyện mà ít nói về vua, càng không bao giờ nói đến bản

thân ông. Ông ta có ba cái lớn: đẩu óc công bằng, trái tìm nhậy

cảm 0à tâm hôn thành thật.

Arsace thường nói về tính vô tư trong nền cai trị. Ông cố

giữ đôi bàn tay của mình thật sạch sẽ, vì nếu nhúng tay vào

tội ác lần đầu thì cả đời sẽ là một chuỗi tội ác triển miên.

Ông nói: "Có thể ta sẽ xử oan một người chỉ vì nghỉ

ky. Tưởng thế là xong, nhưng không phải đâu. Bao điểu

nghị ky khác sẽ nảy ra với bà con, họ hàng, bạn bè của

người đã bị xử oan. Đấy lại là mầm mống của một tội ác

t?Vi chàng đang ở ngôi vua (ND).
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thứ hai. Những hành động tàn bạo ấy khiến ta phải nghĩ

rằng rồi đây thần dân sẽ ghét ta. Ta bắt đầu lo sợ. Đây sẽ

là cái cớ cho những cuộc hành hình mới, nó sẽ gây cho ta

những lo sợ tiếp theo.

"Nếu đời ta một lần đã đính vết nhơ này, ta sẽ day dứt

không còn hy vọng giữ được uy tín nữa; và một khi ta

không còn biết lo sợ về hành động sai lầm trong quá khứ thì

ta sẽ bỏ mất cả tương lai”.

Arsace rất thích giữ gìn luật lệ và phong tục cũ của dân

Bactriane. Ông giận run lên khi người ta gọi sự lạm quyển là

"cải cách", vì ông thường thấy có những kẻ hễ cái gì trái với

quyển lợi của họ thì họ gọi là lạm quyển".

Người ta cứ dùng cái lối lạm quyển để sửa luật, sửa đi

sửa lại mãi hóa ra xóa bỏ hết luật lệ.

Ông tin rằng chỉ có thể làm cho quốc gia tốt đẹp bằng

con đường luật pháp. Muốn thường xuyên làm điểu tốt thì

hãy làm theo luật, còn như thường xuyên làm điểu xấu thì

chỉ là chống lại luật.

Ông tin rằng nhiệm vụ của vua chúa là bảo vệ luật,

chống lại thị hiếu sai lầm của người khác; chẳng những thế

còn phải chống lại thị hiếu sai lầm của rrùnh.

Ông tin rằng điểu mong muốn tự nhiên của vua chúa là

mong cho nhân dân được sung, sướng. Nhưng nguyện vọng

ấy chỉ có thể đạt được nếu vua chúa thường xuyên học hỏi,

nắm vững kiến thức để làm điểu đó.

Ông tin rằng nghệ thuật cao cả để trị vị đòi hỏi nhiều

lương trí hơn là tài năng, cẩn đến lòng ham muốn tìm ánh

sáng hơn là tham vọng làm cho mình chói lợi, cẩn những
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hiểu biết thực tiễn hơn là trí thức trừu tượng, cần một thái

độ nhân chân để tìm hiểu mọi người hơn là ý đổ đào tạo ra

những con người theo ý mình.

Ông tin rằng muốn hiểu người thì phải gần gũi người,

cũng như phải hoc các thứ khác. Giấu đốt, giấu lỗi là không

hay. Số đông người đời có cái vỏ bọc, nhưng nó chỉ che kín

được phẩn nào thôi, chẳng chóng thì chẩy một khía canh

nào đó sẽ bị lô ra.

Arsace không bao giờ nói về những công việc ông làm

với người nước ngoài, nhưng lai thích hỏi về những công,

việc trong nước, vì đó là cách duy nhất để hiểu rõ nước

mình. Về vấn để này, ông nói: làm vua phải cẩn mật, đôi khi

phải kín đáo quá mức nữa kia.

Ông cũng tự biết mình là một nhà vua tốt, hiển hậu, nhã

nhặn, có tính người, thích vinh quang và yêu quý thần dân,

nhưng nếu đẩu óc ông không khắc sâu những nguyên tắc

trọng đại của chính thể thì thần dân sẽ được hưởng rất ít

hạnh phúc, và món quà Thượng đế ban cho dân (tức là có

một ông vua tốt) cũng chẳng nghĩa lý gì.

Ông nói: đừng tưởng cứ làm vua là có hạnh phúc. Hạnh

phúc phải tự mình mang tới ngai vàng, và từ ngai vàng

hạnh phúc cũng có nguy cơ bị mất đi. Ông nói thêm: nếu

các Thần mỉnh không phù hộ cho người làm vua thì xi hãy

phù hộ những kẻ thừa hành.

Arsace biết ban phát vì ông biết từ chối. Ông nói: đôi khi

phong đất bốn làng không đủ giúp cho một lãnh chúa hư

hỏng đang phá sản, hoặc biến một người cùng khổ thành ra

lãnh chúa. Ta có thể làm cho nước nhà đang nghèo nàn trở
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thứ hai. Những hành động tàn bạo ấy khiến ta phải nghĩ

rằng rồi đây thần dân sẽ ghét ta. Ta bắt đầu lo sợ. Đây sẽ

là cái cớ cho những cuộc hành hình mới, nó sẽ gây cho ta

những lo sợ tiếp theo.

"Nếu đời ta một lần đã đính vết nhơ này, ta sẽ day đút

không còn hy vọng giữ được uy tín nữa; và một khi ta

không còn biết lo sợ về hành động sai lầm trong quá khứ thì

ta sẽ bỏ mất cả tương lai".

Arsace rất thích giữ gìn luật lệ và phong tực cũ của dân

Bactriane. Ông giận run lên khi người ta gọi sự lạm quyền là

"cải cách", vì ông thường thấy có những kẻ hễ cái gì trái với

quyển lợi của họ thì họ gọi là "lạm quyển".

Người ta cứ dùng cái lối lạm quyển để sửa luật, sửa đi

sửa lại mãi hóa ra xóa bỏ hết luật lệ.

Ông tin rằng chỉ có thể làm cho quốc gia tốt đẹp bằng

con đường luật pháp. Muốn thường xuyên làm điểu tốt thì

hãy làm theo luật; còn như thường xuyên làm điểu xấu thì

chỉ là chống lại luật.

Ông tin rằng nhiệm vụ của vua chúa là bảo vệ luật,
chống lại thị hiếu sai lầm của người khác; chẳng những thế

còn phải chống lại thị hiểu sai lầm của mình.

Ông tin rằng điểu mong muốn tự nhiên của vua chúa là

mong cho nhân dân được sung sướng. Nhưng nguyện vọng

ấy chỉ có thể đạt được nếu vua chúa thường xuyên học hỏi,

nắm vững kiến thức để làm điều đó.

Ông tin rằng nghệ thuật cao cả để trị vị đòi hỏi nhiều

lương trị hơn là tài năng, cần đến lòng ham muốn tìm ánh

sáng hơn là tham vọng làm cho mình chói lọi, cẩn những
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hiểu biết thực tiễn hơn là tri thức trừu tượng, cẩn một thái

độ nhận chân để tìm hiểu mọi người hơn là ý đổ đào tạo ra

những con người theo ý mình,

Ông tin rằng muốn hiểu người thì phải gần gũi người,

cũng như phải học các thứ khác. Giấu dối, giấu lỗi là không

hay. Số đông người đời có cái vỏ bọc, nhưng nó chỉ che kín

được phẩn nào thôi, chẳng chóng thì chẩy một khía cạnh

nào đó sẽ bị lô ra.

Arsace không bao giờ nói về những công việc ông làm

với người nước ngoài, nhưng lạ thích hỏi về những công

việc trong nước, vì đó là cách duy nhất để hiểu rõ nước

mình. Về vấn để này, ông nó: làm vua phải cẩn mật, đôi khi

phải kín đáo quá mức nữa kia.

Ông cũng tự biết mình là một nhà vua tốt, hiển hậu, nhã

nhặn, có tính người, thích vinh quang và yêu quý thần dân,

nhưng nếu đẩu óc ông không khắc sâu những nguyên tắc

trọng đại của chính thể thì thần dân sẽ được hưởng rất ít

hạnh phúc, và món quà Thượng đế ban cho dân (tức là có

một ông vua tốt) cũng chẳng nghĩa lý gì.

Ông nói: đừng tưởng cứ làm vua là có hạnh phúc. Hạnh

phúc phải tự mình mang tới ngai vàng, và từ ngai vàng

hạnh phúc cũng có nguy cơ bị mất đi. Ông nói thêm: nếu

các Thần minh không phù hộ cho người làm vua thì xin hãy

phù hộ những kẻ thừa hành.

Arsace biết ban phát vì ông biết từ chối. Ông nói: đôi khi

phong đất bốn làng không đủ giúp cho một lãnh chúa hư

hỏng đang phá sản, hoặc biển một người cùng khổ thành ra

lãnh chúa. Ta có thể làm cho nước nhà đang nghèo nàn trở
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riên giàu có, nhưng không thể làm cho bọn xa hoa đang phá

sản trở nên giàu có được.

Ông hay tò mò đi vào những túp lều tranh hơn là ngự

giá đến các lâu đài quý tộc. Ông nói: trong những túp lểu

tranh ta tìm được lời khuyên bảo chân thật. Ở đây ta nhớ lại

được những điểu mà ta đã quên ởi khi ngổi trong cung

điện. Ở đây ta mới hiểu được những điểu mà đân chúng

đang cẩn. Nỗi đau nhỏ của những người dân cộng lại thành

nỗi đau chung của quốc gia. Ta học được ngay trong những

niểm đau ấy, vì tất cả hợp lại thành niểm đau của bản thân

ta. Trong các lểu tranh, ta thấy người dân thường chuyển cái

đáng buổn thành điểu hạnh phúc, và ta có thể trở thành một

ông vua lớn hơn. Ở đây ta thấy niểm vui nối tiếp sau giọt

nước mắt, trái lại ở trong cung điện ta chỉ thấy riểm vui nối

tiếp theo sau cuộc vui.

Một hôm, người ta tâu với nhà vua rằng trong các cuộc

vui, bọn hể đã hát bài ca tụng vua. Ông nói: ta cho phép họ

ca tụng là để cho ta phải khinh miệt sự nịnh hót và làm cho

sự ninh hót trở thành bị ổi đối với mọi người lương thiện.

Mong rằng các Thần múnh đừng bao giờ để cho những lời

nịnh hót làm vui lòng ta. Các bạn ơi, hãy nói ta nghe sự thật.

Đó là điểu duy nhất trên đời mà ta có thể còn thiếu đó.

Thời vua Artamèene (cha của Isménie) còn trẻ, ông đã

từng là bạn đồng minh của mấy nước láng giểng nằm giữa

vùng Médie; nhưng ông ta lại muốn biển họ thành chư hẩu

của mình. Thế là ông ta lấy bạn làm thù. Nhưng đây là

những dân tộc vùng núi khó cai tri. Dân tộc Mèdes xui họ

quấy rối khiến cho vị Hoàng đế này bị suy nhược. Đến ngày
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Arsace lên ngôi thì các đân tộc này vẫn chưa yên. Người

Médi¡e vẫn cứ xui họ nổi dậy. Arsace tức tốc dẹp yên các

cuộc bạo loạn. Ông triệu tập quốc dân ở các nước đó và

tuyên bố:

"Ta biết các người đau khổ vì sự thống trị của người

Bactriane. Điểu đó không có gì đáng ngậc nhiên. Ta y
êu

quý vua cũ của các người đã từng mưu hạnh phúc cho các

người. Nay ta xin lấy đức độ và sự công bằng để các người

coi ta là kẻ thừa kế các vị minh quân mà các người từng

yêu mến".

Vua Arsace cho giải hai thủ lĩnh khởi nghĩa nguy hiểm

nhất ra trước quảng trường và nói: "Ta để các người tự xử trí

với nhau". Dân chúng lên án kẻ cầm đẩu khởi nghĩa và tự

thanh minh cho mình. Arsace nói tiếp : "Xin nhân dân biết

cho rằng ta không thích thú gì với việc trừng phạt, mà chỉ

vui khi ban thưởng. Ta tin rằng vinh quang trong chiến
thắng chỉ là nhờ số phận. Ta chỉ giữ được vĩnh quang trong
khi tha thứ. Các người sẽ hưởng hạnh phúc tro

ng vương

quốc của ta. Các người hãy giữ nguyên phong tục và c
ác

luật pháp của mình. Xin hãy quên đi các việc ta chiến thắng

các người bằng vũ khí, và hãy hưởng hạnh phúc bằng sự

chăm chút của ta”.

Cả nước chúc mừng Àrsace, ca ngợi lòng nhân từ và sự

nghiệp hòa bình của ông. Các bô lão đứng dậy:

- Cụ thứ nhất nói: "Những đại thụ kia đang trang điểm

đất nước này. Ngài là thân cây, chúng tôi xin làm cành lá để

nuôi dưỡng gốc rễ dưới ánh mặt trời”.
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- Cụ thứ hai nói: "Ngài đã cẩu nguyện cho núi non hạ

thấp xuống để chúng không giúp chúng tôi chống lại ngài,

và hôm nay ngài hãy bắt núi non dâng cao lên đến mây

xanh để bảo vệ ngài trước mọi kẻ thù".

- Cụ thứ ba nói: "Hãy nhìn con sông chảy qua đất nước

này. Nơi kia nước đã cuộn lên giận đữ; sau khi cuốn trôi tất

cả; nó sẽ lắng xuống, phân luồng mà chảy, đến mức các cô

gái có thể vén váy lội qua. Nhưng nếu ngài nhìn vào những

khúc sông nước chảy lặng lờ thì nước sẽ từ từ dâng lên,

chảy mạnh, để các quốc gia phải tôn trọng nó, các đạo quân

phải dừng chân trước khúc sông này".

Từ ngày ấy, các dân tộc trở thành những thẩn dân trung

thành của đất nước Bactriane.

Nhưng vua xứ Médie nhớ lai cái nhục bại trận ngày

xưa; ông ta cầu cứu vua xứ Hyrcanie để đánh Arsace. Ông

ta viết thư cho vua xứ Hyrcanie rằng: "Ông hãy liên minh

với tôi, chúng ta sẽ cùng trả mối thù chung. Trời đã muốn

đành nàng công chúa Ismrénie cho ông, thế mà hắn ta đã

phỗng mất của ông. Ông hãy tới đây với tôi để chiếm lại

nàng".

Nhưng vua xứ Hyrcanie trả lời ông ta: "Có lẽ hôm nay

tôi đã là nô lệ ở Bactriane rồi nếu tôi không gặp những kẻ

thù có lượng khoan dung như Arsace. Tôi đội ơn trời đã mở

đầu cuộc cai trị của tôi bằng những điểu bất hạnh. Rủi ro là

mẹ đẻ của chúng tôi, phổn vinh là mẹ kế. Ông đã xưi tôi làm

những điểu tranh chấp không xứng với cái địa vị đế vương.

Hãy để Nhà vua và Hoàng hậu nước Bactriane hưởng hạnh

phúc trong tình yêu của họ.
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2. LYSIMAQUE

Lời dẫn

Lựsimaque là một sĩ quan của oua Alexandre, tỂ sau trở

thành oua xứ Thrace, rồi oua xứ Miacédoine. Ông rất năm 281.

Tác phẩm này Montesquieu uiết cho Hội Văn hóa tỉnh Nancu,

ượt quá sự tong đợi của họ. Trong tác phẩm này, chủ nghĩa

khắc kỷ thời xua được miêu tả một cách sinh động.

Khi vua Alexandre Đại để tiêu diệt đế quốc Ba Tư, ngài

muốn dân chúng tin rằng ngài là con của thần Jupiter. Dân

chúng Macédoine, nơi xuất phát của Alexandre không hài

lòng khi thấy rằng ngài sợ xấu hổ, không muốn nhận mình

là con vua Thilippe ở Macédoine. Ho càng bất bình khi thấy

nhà vua bắt chước phong tuc, tập quán và cáchăn mặc của

người Ba Tư. Họ tự trách mình rằng đã cố sức giúp

Alexandre để bây giờ bị ông ta khinh bỉ. Nhưng trong quân

đội thì chỉ xì xào, không ai đảm nói ra.

Triết gia Callisthène phò giá nhà vua trong cuộc viễn

chỉnh. Một hôm ông chào vua theo cách Hy Lạp. Vua hỏi:

sao không quỳ lạy ta? Callisthène đáp: "Kính tâu Hoàng để,

ngài là chúa tể hai nước, một nước là nô lệ từ trước, nay bị

ngài đánh chiếm, càng, là nô lệ hơn. Còn một nước tự do từ

khi giúp ngài đánh thắng bấy nhiêu trận, bây giờ vẫn là tự

do. Thần là người Hy Lạp, đất nước tự do mà ngài luôn

luôn tôn vinh, chúng tôi không được làm nhục danh hiệu

Hy Lạp bằng cách chào nhà vua theo lối Ba Tư, vì như thếlà

làm cho ngài mắc lỗi

Những thói xấu cũng nửư đức hạnh của nhà vua

Alexandre đểu là tột bậc. Khi ngài nổi giận thì thât kinh
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khủng. Ngài ra lệnh chặt chân, khoét mũi, cắt tai

Callisthène, bỏ ông vào cũi sắt, đẩy đi theo sau quân đội.

Lysimaque là tướng lĩnh của Alexandre kể lại rằng: tôi

đến thăm Callisthène vì rất yêu quý nhà triết học. Ông là

người đã từng giảng giải cho tôi nhiều điều bổ ích khiến tôi

biết chăm lo trau dổi đạo đức. Tôi nói với Callisthène rằng:

“kính chào ngài, con người nổi tiếng trong thiên hạ mà cực

khổ nhường này, bì nhốt vào cũi sắt như thú vật. Ngài là

con người duy nhất trong quân đội vậy".

Ông ta đáp lời tôi: - Này Lysimaque, khi ta rơi vào cảnh
ngộ phải dùng sức manh và chí can đảm thì ta đứng gần

đúng chỗ của mình rổi?, Thật ra, nếu các vi Thần minh đặt
ta xuống trái đất này để ta sống một cuộc đời hào hoa phú

quý thì họ đã không thể ban cho ta một tâm hổn vĩ đai và

bất tử. Hưởng thụ khoái lạc của các giác quan thì người đời

rất đễ làm. Và nếu các Thần minh chỉ để cho ta hưởng thụ
khoái lạc, tức là họ đã làm điểu mà họ không muốn, họ đã

thực hiện quá dự định ban đầu.

Ông nói thêm: - Chẳng phải là ta không cảm thấy đau
đón. Anh cũng chẳng làm cho ta hết đau được. Khi anh lại

thăm ta thì trước hết ta có rúểm vui là được thấy anh đã xử

sự đũng cảm. Nhưng nhân danh các Thẩn minh, đây

không phải là lần cuối cùng: hãy để cho ta chịu nỗi đau

này, và đừng bắt ta phải nhìn thấy nỗi đau của anh thêm

vào đây nữal

°) Tức chỗ đứng cua một nhà triết hoc khô hạnh (@®D).
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Tôi nói: - Thưa ngài Callisthène, tôi sẽ đến thăm ngài

hàng ngày. Nếu nhà vua thấy ngài bị những người đức

hạnh ruổng bỏ thì ông ta sẽ không bao giờ hối hận, và ông

ta cứ tin rằng ngài có tội thât sự. Chao ôi! Tôi chỉ mong rằng

ông vua đó không được hưởng niểm vui vì cuộc trừng, phạt

của ông ta khiến tôi lìa bỏ bạn mình.

Một ngày khác Callisthène nói với tôi: - Các Thần minh

bất tử đã an ủi ta, nên ta thấy nỗi đau địu bớt. Ta nằm mộng

thấy thần Jupiter có anh đứng bên canh, tay cẩm vương

trượng, đầu đội vương miện. Thần chỉ vào anh và bảo ta:

"Người này sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn". Nghe lời Thần,

ta cảm đông quá nên tỉnh giấc. Ta vội chắp tay cẩu nguyện:

"Xin thần Jupite hãy phù hô cho Lysimaque được trí vì với

lẽ công bằng, nếu anh ta sẽ làm vua".

Và Callisthène bảo tôi: - Này Lysimaque, anh hãy tin

rằng ai chịu khổ đau vì đức hạnh thì kẻ ấy sẽ đẹp lòng trời.

Thế rổi vua Alexandre biết tin tôi đã thông cảm với

Callisthène, nhà vua nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh cho tôi: “Mi sẽ

phải giao đấu với sư tử. Mi là kẻ khốn nạn thích sống với

loài thú đữ”.

Người ta hoãn ngày hành hình tôi để đưa tôi ra làm trò

vui cho mọi người. Trước ngày đó, tôi viết thư cho

Calhsthène: "Tôi sắp chết đây. Tôi không còn mơ ước về một

tương lai đẹp đẽ như ngài mơ thấy. Tôi xin chúc ngài dịu

bớt nỗi đau".

Người mang thư chuyển lại cho tôi lời phúc đáp: Hỡi

Lysimaque, nếu Trời đã quyết định cho bạn làm vua thì
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Alexandre không thể làm hại tính mệnh của bạn, vì người

đời không thể chống lại ý định của Thần minh".

Bức thư của Callisthène giúp tôi thêm can đảm. Tôi nghĩ

rằng những người sung sướng và những người khổ đau

đểu trong vòng tay của Thần minh. Tôi quyết định xử sự

không theo hy vọng mà theo lòng can đảm, và quyết bảo vệ

tính mạng mình.

Người ta đưa tôi vào trường đấu. Dân chúng đến xem

rất đông để chứng kiến tỉnh thần đũng cảm hay sự sợ hãi

của tôi. Một con sư tử chổm ra. Tôi khoác áo choàng trên

tay. Tôi đưa tay ra cho con ác thú đang muốn vổ tôi. Tôi túm

ngay lấy lưỡi nó, rút tuột ra, rổi quảng xuống dưới chân

mình.

Vua Alexandre vốn yêu thích những hành động đũng

cảm, ngài tán thưởng chiến công của tôi; và trong giờ phút

đó, tâm hổn cao cả của ngài được phục hổi. Ngài gọi tôi lại,

chủa tay và nói: "Hỡi Lysimaque, ta trao tình bạn cho ngươi.

Nhà ngươi có được một hành động dũng cảm mà đời ta

chưa từng có!

Tôi nhận các ân sửng của nhà vua. Tôi chờ đợi lời hứa

hẹn của Thẩn minh, không đi tìm mà cũng không lấn tránh.

Thế rổi vua Alexandre băng hà. Các nước đưới quyển vua

trở nên vô chủ. Các con của vua đều còn nhỏ tuổi. (..) Mọi

người trong Hoàng gia chỉ biết kêu gào mà không ai biết cai

trị đất nước. Các tướng lĩnh của Alexandre đều nhòm ngó

ngai vàng. Nhưng tham vọng của một người thường gặp

tham vọng của nhiều người khác. Chúng tôi chia nhau trị vì

đế quốc. Mỗi người tin rằng thế là chia nhau cái giá trị của
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mọi nỗi gian lao mà chúng tôi đã trải qua để dựng nên đế

quốc này.

Số phận đưa tôi lên ngôi vua miển Á châu. Và giờ đây,

khi tôi có thể làm tất cả, tôi chỉ thấy cần thiết hơn hết là thực

hành những bài học của Callisthène. Callisthène vui thì tôi

hiểu rằng mình đang làm việc tốt. Callisthène thở đài thì tôi

hiểu rằng mình sắp làm điểu không hay. Tôi thấy

Callsthène trong tôi và trong dân chúng của tôi 4®

Tôi là một ông vua được dân yêu mến. Các ông bố của

mỗi gia đình chúc tôi sống lâu rửyư là con cháu của họ. Con

cái họ thì sợ mất tôi như là sợ mất cha mẹ họ. Thần dân của

tôi đều sung sướng như tôi.

t Tương truyền rằng Callisthène không bao giờ chết.
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Phụ lục VII

Chú giải tên riêng

_A~-

- Addison (doseph): (1672-1719) nhà văn, nhà chính luân Anh. Xây

dựng điển hình người quân tử (gentlemen), có ảnh hưởng rộng.

- Arx La Chapelle. đô thị nay thuộc nước Đức.

Alexandre Đai đế: vua Macédoine (356-323 tr.CN); con trai Phillppe

II, học trò của Aristote; chiến công hiển hách. Sau khi chốt, đế quốc của

ông bị chìa sẻ vào tay các tướng lĩnh.

- Alexandre VI (1431-1503): là Giáo hoàng từ năm 1492. Người đời

đánh giá ông là một Hoàng thân hơn là môt Giáo hoàng.

- Amphicfion: nơi nhân dân Hy Lạp họp hội đồng bàn các việc luât

pháp, tôn giáo, chính trí.

- Ancus Marfius: vua thứ tư của Rome (640-616 tr.CN), theo huyền

thoại, ông là người sáng lập ra bến cảng Ostie trên sông Tibre.

- Anfonin: dòng họ trị vì Rome từ năm 69 đến năm 192, trong đó

Hoàng đế Marc Aurèle là nhà khắc kỷ, rất công bằng và ôn hòa.

- Áo (Autriche): quốc gia châu Âu, gồm sáu vương quốc, luôn luôn bị

chia cất từ thế kỷ XVII (1642-1644), đã từng bước hình thành quốc gia Áo,

khẳng định năm 1889; đến năm 1901 có hiến pháp chính thức.

- Apollor: Thần Ánh sáng và sắc đẹp trong thần thoai Hy Lạp
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Phụ lục VI

Chú giải tên riêng

_A~

- Addison (Joseph) (1672-1719) nha văn, nhà chính luân Anh. Xây

dưng điển hịnh người quân tử (gentlemen), có ảnh hưởng rộng.

- Aix La Chapelle. đô thì nay thuôc nước Đức

Alexandre Đại đế vua Macedoine (356-323 tr.CN); con trai Philppe

lì, học trò của Aristote, chiến công hiển hách. Sau khi chết, đế quốc của

ông bị chia sẻ vao tay các tướng lĩnh.

- Alexandre VỊ (1431-1503): la Giáo hoàng từ năm 1492 Người đời

đánh giá ông là một Hoàng thân hơn là một Giáo hoàng.

- Amphielion: nơi nhân dân Hy Lạp họp hội đồng bản các việc luật

pháp, tôn giáo, chính trỉ

- Ancus Marius' vua thứ tư của Rome (640-616 trCN), theo huyền

thoai, ông là người sáng lâp ra bến cảng Ostte trên sông Tibre.

~ Anfonin: dòng họ trì vị Rome tư năm 69 đến năm 192, trong đó

Hoàng đế Marc Aurèle la nha khắc ký, rất công bằng va ôn hòa.

- Áo (Autriche). quốc gia châu Âu, gồm sáu vương quốc, luôn luôn bị

chịa cắt tư thế kỹ XVII (1642-1644), đã từng bước hình thành quốc gia Áo,

khẳng đỉnh năm 1889; đến năm 1901 có hiến pháp chính thức

- Apollon. Thần Ánh sáng va sắc đẹp trong thần thoai Hy Lap
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- Bayle (Pierre): nhà văn Pháp (1647-1706), hai tác phẩm của ông:

“Suy nghĩ về sao Chổi" và “Từ điển lịch sử - phê phán” (1696-1706) báo

hiệu cho tư tưởng triết học mới thế kỹ XVIII.

- Bayomne: thủ phủ của vùng núi Pyrenées phía biển Atlantique;

nơi có nhiều dị tích kiến trúc Rome cổ đại; nay là một cảng lớn và trung

tâm công nghiệp.

- Beaumanoir (Philippe de): nhà văn và luật gia Pháp (1250-1296).

- Bổ Đào Nha (Portugal): nước ở châu Âu, có tên là Vương quốc Bổ

Đao Nha từ thế kỹ XII; nước mở đầu thám hiểm đai dương, phát hiên châu

Phi và ấn Độ,

- Bossuet (lacques Bágnine): nhà văn Pháp (1627-1704) được chon

làm gia sư cho thái tứ, ũng hô chính sách tôn giáo của vua Louls XIV; viết

sách “Những bai giảng về lịch sử toàn cầu" và "Oraison funèbre” (Điếu

văn); được xếp vào hàng tác giả kinh điển.

- Bourgogne: vùng đất phía đông nước Pháp; có nhiều di tích và

những mối liên hệ lịch sử.

- Bourguignos: một tộc người ở vùng Bourgogne, phía đông nước

Pháp.

-#~

- Calsthène: triết gia cổ Hy Lạp; hộ giá Alexandre Đại đế trong các

cuộc chỉnh phạt, bị vua giết vì can gián trái ý vua.

- Calvin (Jean): nhà cải cách tôn giáo người Pháp (1509-1564), người

kế thừa công trình cải cách tôn giáo của Luther Martin.

- Cannes: thành phố cổ vùng nút Alpes giáp biển, nơi đây quân

Annibal đã đánh bại quân Rome năm 216 tr.CN.

- Carloman: có hai öng cùng tên, Carloman thứ nhất (715-754) và

Carloman thứ hai (751-771) đều la vua xứ Austrasie. Carloman thứ hai la em
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của Charemagne Đại đế, trợ lý cho anh; trước khi chết, ông đưa tất cả các

con vàotu viện.

- Carthage: vùng đất cổ châu Phi, có từ thế kỹ VIIL tr. CN, gần Tunis

ngày nay; đã từng là thủ đô của một nhà nước cộng hoà mạnh thời cổ đạt.

- Cassius: tướng lĩnh Rome cổ đại, một trong những người đã giết

C&sar năm 44 tr.CN.

- Casiiles: vùng đất ở Tây Ban Nha, có Casfilles cổ đại ở phía bắc và

Castilles hiên đai ở phía nam Madrid.

- C@sar (Calus Julius): chính khách Rome (100 hoặc 101 - 44 trCN),

là tổng tài tư năm 59 đến năm 58 trCN, lập nhiều chiến công, chỉnh phục

xứ Gaules, tiến về Rome..., cuối đời bị giết. Ông đồng thời được coi là một

sử gia, đã để lại những tập hổi ức có tên "Bình luận về chiến tranh với

người Guales và nội chiến Rome”.

- Charles l vua Pháp, còn gọi là Charles la Chauve (Charles hới

đầu) (823-877), lên ngôi năm 843, là Hoàng đế phương Đông từ năm 875;

trến hành nhiều cuộc chiến tranh, phát triển chế độ phong kiến Pháp.

- Charles VII (1403-1461): vua nước Pháp từ năm 140. Thời đầu của

triêu vua này, quân Anh chiếm hầu hết nước Pháp. Nhờ có dean đArt nổi

dậy (1429) và tiếp tục kháng chiến đuổi được quân Anh (1454). Ông làm

nhiều cải cách, ban hành hiến chương, đặt nhà thờ phụ thuộc vào nhà

nước.

- Charles IX: vua Pháp (1550-1574), lên ngôi năm 1660; ra lệnh thảm

sát ở Barthélemy; cuối cùng bì ám sát.

- Charles Quin! (còn gọi là Charles) (1500-1568): vua Đức và cả Tây

Ban Nha (1515-1556).

- Charlemagne (742-814). hoàng đế Pháp và phương Tây, lên ngôi

năm 768; sự nghiệp hiển hách, được Giáo hoàng Léon lII phong "Hoàng

đế phương Tây", có nhiều công trình chính về sách lập pháp, văn hoá,

giáo dục.
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~ Charondas: nhà lập pháp cổ đại ở Sicile ( ?-680 trÊN).

~ Chrislophe Colomb (1450-1506): nhà hàng hải phát hiện châu Mỹ

năm 1492 (với sự hỗ trợ của vua Bỏ Đảo Nha).

~ Chênedolle (Charles): nhà thơ Pháp (1769-1883), có tập thơ mang

tính triết học: Tài năng con người của ông được lưu truyền.

- Chénier (Andre de). nhà thơ Pháp (1762-1794), tham gia cách

mạng Pháp năm 1789. Sau đó, ông phê bình những việc thái quá thời

khủng bố nên bị xử tử hình.

- Cicéron: chính khách hùng biện Latinh (106-43 tr.CN); manh dan

phê phán các nhà cầm quyền mà ông từng liên mình với họ như Pompée,

César, Antonin, Octavien;, bị ám sát, nhiều diễn văn và lời kháng nghị của

ông còn được lưu truyền.

- Qlolaire ! (511-561): vua người Franes; truyền ngôi được bốn đời,

vua Clotaire IV mất năm 719.

- Gleôpâtre: một trong bảy nữ hoàng Ai Cập. Nổi trếng là Gléôpâtre 7

cai trị vùng đông Địa Trung Hải, bị César chỉnh phục.

~ Clovis (465-511): vua Pháp từ năm 481; sáng lập nền quân chủ, là

vua duy nhất của xứ Gaule thời ấy, Sau khí ông mất, đất nước chia phần

cho các con ông: Clovis II, II, IV.

~ Colchide: một xứ ở châu Á cổ đại, ở phía Nam vùng núi Caucase.

- Commode (Marcus Aurelius) (161-192): vua Rome từ năm 480; tính

cách kiêu ngạo, tự sánh mình với thần Hercule, làm nhiều việc táo bạo; bị

ám sát.

- Comte dulien: vị bã tước cai trị vùng Andalousie. Có huyền thoại

rằng vì tức giận, muốn trả thù nên ông đã mở cửa thành cho dân Maures

xâm nhập nước Tây Ban Nha năm 711.

~ Conslantine I (côn gọi là Constantine Đại đổ) (sinh khoảng năm

270-288, mất năm 337): vua Rome từ năm 306, tuyên bố cho Thiên Chúa

giáo được tự do (năm 312), coi Giáo hội là chế dựa của Nhà nước; xây
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~ Charondas: nhà lập pháp cổ đai ở Sicile. ( ?-660 trCN).

- Chrislophe Colomb (1450-1506) nha hàng hất phát hiên châu Mỹ

năm 1492 (với sự hỗ trợ của vua Bỏ Đao Nha)

- Chênedollé (Charles): nhà thơ Pháp (1769-1883), có tâp thơ mang

tính triết học: Tài năng con ngươi của ông được lưu truyền.

- Chéner (Andre de). nha thơ Pháp (1762-1794), tham gia cách

mạng Pháp năm 1789. Sau đó, ông phê bình những việc thái quá thời

khủng bố nên bị xử tử hịnh.

- Ciéron: chính khách hùng biên Latinh (106-43 tr.CN), manh dan

phê phán các nha cẩm quyền mã ông từng liên mình với ho như Pompée,

César, Antonin, Octavien; bị ám sát, nhiều diễn văn va lời kháng nghi của

ông còn được lưu truyền.

- Glotaire ! (611-B61) vua ngươi Francs; truyền ngôi được bốn đời,

vua Clotaire IV mất năm 719.

- Cléôpâtre. một trong bẩy nữ hoàng Ai Cập. Nổi tiếng là Cléôpâtre 7

cai trị vùng đông Địa Trung Hải, bị César chính phục.

- Glovs (465-511): vua Pháp từ năm 481; sáng lâp nên quân chủ, là

vua duy nhất của xứ Gaule thời ấy. Sau khi ông mất, đất nước cha phần

cho các con ông: Clows II, II, IV.

- Colchide' một xứ ở châu Á cổ đai, ở phía Nam vùng núi Caucase.

- Commode (Marcus Aurélius) (161-192). vua Rome tư năm 180, tính

cách kiêu ngạo, tư sánh mình với thần Hercule, làm nhiều viêc táo bạo; bị

ấm sát.

- Comte dullen. vị bá tước cai trị vùng Ândalousle. €6 huyền thoai

rằng vì tức giận, muốn trả thủ nên ông đã mở cửa thanh cho dân Maures

xâm nhập nước Tây Ban Nha năm 711.

~ Constantine Ì (còn gọi là Constantne Đại để) (sinh khoảng năm

270-288, mất năm 337)' vua Rome tư năm 308; tuyên bố cho Thiên Chúa

giáo được tư do (năm 312), coi Giáo hôi là chỗ dưa của Nha nước, xây
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-E-

- Emile Faguet (1847-1916): giáo sư, nhà phê bình người Pháp, được

đánh giá là một đầu óc uyên bác.

- Eschine nhà hùng biện Hy Lạp (390-314 tr.CN). Các diễn văn của

ông: “Bàn về đại sứ, “Bàn về vương miện" được coi là mẫu mực về văn

chương hoa mỹ ở Athène.

- Ethiopie: nhà nước ở vùng đông châu Phi, trên bờ Hồng Hải; thế kỹ |

đến thế kỹ IX vương quốc Aksoun thống trị cả vùng sông Nil; cường thịnh

nhất vào thế kỷ VI.

_F~

- Fénelon (1851-1715): là giáo chủ cung đình và nhà văn Pháp, tác

giá "Truyện phiêu lưu của Télémaque", vì tác phẩm đã bóng gió phê bình

chính sách của Louis XIV nên Fenelon bi thất sửng.

- Francs: dân tộc dòng Germain, nguồn gốc có lẽ ở vùng Baltique;

chiếm cứ xứ Gaulle từ thế ký V-VI; sau phân tách hai nhánh là Francs

Saliques và Francs Riquaires.

~ Frison: một tỉnh ở phía bắc Hà Lan, còn gọi là Frise hay Frisland.

~@-~

- Gaule: vùng đất thời xưa nằm khoảng giữa khu vực sông Rhin, dấy

núi Alpes, Địa Trung Hải, dấy núi Pyrénée và Đại Tây Dương. Clovis chỉnh

phục xứ Gaule và ngự trị như một vương quốc thống nhất. Hầu hết xứ

Gaule xưa là lãnh thổ nước Pháp ngày nay.

- Geoffroi: tên gọi sáu vị công hầu, bá tước dòng Anjou ở Pháp thế kỷ

XI.

- Germair: dân tộc dòng Ấn - Âu, phân bố trên vùng đồng bằng châu

Âu, gồm các tộc người Goths, Vandales, Bourgondes, Francs v.v... Vào

333



BÀN VỀ TÍNH THẦN PHÁP LUẤT.

thế kỷ | sau CN, sống thành các bộ lạc; đã có thời phụ thuộc vào Rome,

có thời bành trướng ra các vùng chung quanh (vào thế kỷ V); đóng vai trò

lớn trong việc hình thành nên nhiều dân tộc tây Âu hiện đại,

- 6oa: quốc gia trên bờ biển tây của Ấn Độ, bị Bồ Đào Nha chiếm từ

năm 1510 đến năm 1961-1962.

- Gofhs: một dân tôc thuộc hệ Germain cổ đại, hồi thế kỷ tr.CN đến

thế kỷ III sau CN, từ Bắc Ấn tràn xuống va thiết lâp quốc gia vùng Tây

Biển Đen; thế ký IV mới có văn tư; sau chia thành hai nhánh Wisigoths và

Ostrogoths.

- Gravina (1664-1718): cố vấn luật pháp Italia; một trong những người

sáng lập Viện Hàn lâm Arcade nổi tiếng.

~ Guíse (1519-1563): công tước, dòng giống công hầu từ thế ký XVI ở

vùng Lorraine; bị thất sủng, vua Henry lI ra lệnh ám sát.

_H]H-

- Hảo Vọng Giác (Cap de Bonne espérance): vùng đất cực Nam châu

Phi, xưa gọi là Mũi Bão Táp. Do Bartolomeu Dias và sau là Vaseo de

Gama phát hiện năm 1487 và 1497.

- Helvetius (Claude Andrieu): triết gia Pháp (1715-1771); có tác phẩm

“De [esprit (1758) nêu chủ thuyết duy vật về cảm tính luận.

~ Henry IIl: vua Pháp (1519-1563), trong chiến tranh tôn giáo, ra lệnh

ám sát anh em công tước Guise

- Henry VII: vua Anh (1485-1509), mở đâu triều đại Tudor.

- Henry VIli (1491-1547): vua nước Anh từ 1509; tự xưng thủ lĩnh tối

cao Giáo hội Anh (1534), thực hiện trung ương tập quyền.

- Hobbes (Thomas): nhà triết học Anh (1586-1679), chủ thuyết duy vật

cơ giới.

- Ronorius (Fiavus) (384-423): Hoàng đế phương Đông từ năm 395;

để mất Italia vào tay quân rơ Barbares.
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- Huguenots: tên mà người Thiên Chúa giáo thời trước dùng để gọi

người theođạo Cakin, đòi cải cách tôn giáo.

- Hyrcanie: một tiểu quốc xưa trên đất Ba Tư, phía đông bắc biển

Caspienne.

-1-

~ lonie: địa danh cổ ở vùng bờ biển Tiểu Á, có nền văn minh rạng rỡ

hồi thế kỷ VỊ-V tr.CN.

~ lroquois' dân tộc cổ vùng Bắc Mỹ; nay sống ở vùng Quebec (rong

bang Newyork.

- lspahan: thành phố, thủ đô cũ của Ba Tư; có nhiều kiến trúc Hồi

giáo đồ sộ.

- llaba: bán đảo châu Âu; các dân tộc Ấn - Âu cư trú từ thiên ký

III-II tr.CN. Rome xâm chiếm hỏi thế ký | tr.CN, được coi như môt

phần của Rome. Dân các thành phố Italia được hưởng quyền công

dân như thành bang Rome. Từ thế kỷ V bị quân Barbare xâm chiếm.

Cuộc cách mạng 1846-1849 do Mazzini cảm đầu đặt vấn đề Italia

độc lâp. Năm 1861 thành lập Vương quốc ltalia với thủ đô là

Florence. Năm 1870 Rome mới trở thành thủ đô Italia, trong đó có

Quốc gia Rome của Giáo hoàng.

-J~-

- dansénisfe: một phái trong Thiên Chúa giáo, tồn tại ở Pháp hồi thế

ký XVII-XVIII, khuynh hướng khắc nghiệt.

- Jésuile- dòng đạo Gia Tô, thành lập 1639-1540 với tỉnh thần bảo thủ

cực đoan. Khoảng 1762-1773, ở các nước Châu Âu chỉu ảnh hưởng

phong trào Khai sáng nên dòng Jésuite bị giải tán, đến năm 1814 Giáo

hoàng Pie VII cho phục hồi lại.
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- dulien bội giáo (331-363): vốn là người Cơ Đốc giáo nhưng khi

lên ngôi Hoàng đế Rome, ông chủ trương phục hồi tôn giáo cũ của

người Rome để quốc gia khỏi tan rã. Tuy ông từ bố Cơ Đốc giáo nhưng

không hành hạ tín đồ Cơ Đốc giáo. Tư tưởng triết học của ông có mầu

về khắc kỷ,

- dupifer: trong thần thoại Hy Lạp, là cha và thày của các thần trong

Vạn thần miếu Rome; được mệnh danh là Thần ánh sáng, sấm chớp, ban

phát tài nguyên cho thế gian, độ trì Kinh Thánh và nhà nước Rome.

- Jusfinlen (Sabastius) (482-565): hoàng đế Bizantin từ 527; từng

chỉnh phục cả Italia và Tây Ban Nha; tác giả nhiều công trình về luật,

trong đó bộ “Digeste" (Pháp luât vựng tập) được lưu truyền.

~1.-

- La Bruyêre: nhà văn Pháp (1645-1698), viết về các vấn đề xã hội

Pháp thế kỷ XVII; đặc trưng bút pháp ẩn dụ, chống bảo thủ.

- Lae&đémone: tên gọi của thành bang Sparte thời cổ.

- La Harpe (Jean Francois): nhà phê binh văn học pháp, theo quan

điểm văn học cổ điển.

~ Laponie: vùng cực Bắc châu Âu, thuộc các nước Na Uy, Thựy Điển,

Phần Lan; dân thưa thớt, định cư, nghề chăn hươu Bắc cực là chủ yếu.

- Lafn: quốc gia ở vùng Constanfinople hình thành năm 1204 sau

Thập tự chịnh thứ 4. Bi tiêu diệt năm 1261, sát nhập vào đế quốc

Bazantin. Trong văn học người ta thường gọi Rorne là Latin.

- Law (Jhon): nhà tài chính, què hương Venise, sống ở Pháp, sáng

lập Công ty Ấn Độ và Tổng ngân hàng năm 1716 sau khi vua Louis XIV

qua đời.

~ Libanius: giáo sư hùng biện học cổ đại Hy Lạp (314-391).

- Lycurgue: nhà hùng biện và chính khách Athène (khoảng 390-324

tr.CN) liên mình với Démosthène chống vua Philppell Macédotne.
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~ Livoume: cảng Italia trên Địa Trung Hải.

- Locke(dhon): triết gia Anh (1632-1704); có tác phẩm lớn “Thử bàn

về trí tuệ con người” (1690) và “Bàn về khoan dung” (1689) chủ trương xã

hội phải có pháp luật, mà vựa chúa cũng phẩt tuân theo, nếu không dân

sẽ có quyền nổi dây.

~ Lombards: một nhánh dân tộc Germain, ở vùng giữa sông Elbe và

sông Oder, lan xuống vùng sông Danube; chiếm lĩnh Italia thế kỹ VI, về

sau bị vua Charlemagne thôn tính; tổn tai đến thế kỷ XI.

- Lothaire ! và l[ (795-855 và 835-869) cháu, chất của vua

Charlemagne.

- Louis XIV (1618-1715): lên ngôi vua Pháp 1643, được mệnh danh

"Vua Mặt trời", "Louis XIV vĩ đại”; cai trị theo chế độ cưc quyền, tập trung.

Ha thấp vị trí các nha quý tộc. Tiến hành chiến tranh, tranh chấp liên miên

với các nước láng giềng. Mâu thuần với chính sách "Thống nhất tôn giáo"

của Giáo hoàng. Trừng trị giáo phái JansénIste. Quá trình cai trị lâu dài

của ông đã làm nước Pháp kiệt quệ.

- Louis le Bêgue (846-879): vua Pháp từ 877, con của vua Charles

hói đầu,

~ Louisiane: một bang trong Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, thuộc Pháp từ

1699, do vua Lousi XIV đặt tên là Louisiane. Từ 1803 Napoléon Bonaparte

nhượng lại cho Hoa Kỳ.

- Louis Hiền hậu (Louis Le Débonneire, côn gọi là Louis chí hiếu (Le

Pieux), con vua Charlemagne, sinh năm 778,: từng là vua Italia, vua

người Franc (814-840), phải đẹp nhiều cuộc nổi loạn của cháu và vác

con Lothaire, Pépin v....

- Luật 12 bằng (Loi des Douze tables}: bộ luật cổ đại Rome, được khắc

trên 12 bảng bằng đồng. Đào Duy Anh dịch là "Đông biểu pháp điển".

- Luật Licinienne: do Bảo dân quan Licinius Stolon soạn thảo năm 376-

37T, có tác dung làm dụ mẫu thuẫn giữa lớp dân hèn và dân quý tộc Rome.
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- Luật Riquaire: công trình lập pháp Germmain cổ đai, được coi là tác

phẩm của vua Thierry nước Áo (511-534), con nối ngôi Clovis.

- Lucrece: nhà thơ Latin Rome (98-56 tr.CN) theo khuynh hướng triết

học Epicue.

- Luther (Marlin): nhà thần học cải cách người Đức (1483-1546), gây

phong trào đi cải cách Thiên Chúa giáo rộng lớn ở châu Âu hồi thế ký XVI.

-_M~-

- Mac6doine: địa danh lịch sử, trên bản đồ bán đảo Balcan, bao gồm

Bulgarie, Hy Lạp và Nam Tư ngày nay. Từ 389-336 tr.CN, vua Phiippe II

đưa Macédoine lên đỉnh cao, thống lĩnh cả Hy Lạp. Thời Alexandre Đại

đế, con Phillppe II mỡ rộng đế quốc, xâm chiếm cả Ba Tư, Ai Cập.

- Machiavel (Nicolo Machiavelf): chính khách, nhà văn, triết gia Italia

(1467-4527). Từng làm đại sứ cho nhiều nước, góp công tố chức lại quân

đội. Sau cuộc đảo chính Médicis (1813) bị gạt ra khỏi chính trường. Viết

nhiều công trình khoa học về chính trị, xã hội, lịch sử. Ông chủ trương môt

trật tự mới có luân lý, tự do, không có sự can thiệp của tôn giáo, để nhà

nước toàn tâm toàn ý nâng cao con người và xã hội.

- Maldwe: đảo quốc trên Ấn Độ Dương, phía Tây Nam Srllanca. Anh

bảo hộ từ năm 1887. Giành độc lâp năm 3965, thành nước công hoà năm

1968.

- Malabar: một phần bở biển Tây Nam vùng Deccan Ấn Độ.

- Marc Aurele (Anlunius) (121-180): vua Rome từ năm 161, tăng

cường thể chế trung ương tập quyền. Là một ông vua triết gia, để lại nhiều

lời nói theo quan niêm khắc ký. Con là Coméfius lại là bạo chúa.

- Marius: tướng lĩnh Rome (187-186 tr.CN), sáng lập quân đội nhà

nghề, lãnh tụ dân chúng, thân với những người đứng đầu quý tộc. Được

bầu làm Chấp chính quan bảy khoá liền.

338



PHẦN PHÙ LỤC

- Marmontel (Jean Franoois): nhà văn Pháp (1723-1799), nổi tiếng

trong các phòng khách triết học bởi các tác phẩm tiểu thuyết và truyện kể

mang ý nghĩa luân lý.

- Marsefle: Thủ phủ vùng Provence-Alpes-Côte dAzur, tỉnh Cửa

sông Rhône, miền Nam nước Pháp.

- Mauperlus (Piere Louis Moreau đe): nhà toán học Pháp (1698-

1789); đề xuất nguyên lý tối thiểu hành động (Principe de moindre actlon),

xây dựng thuyết quy luật vũ trụ tự nhiên; sau đó làm Chủ tịch Viên Hàn

lâm nước Áo.

- Mauras: các bộ lạc cư trú trên bờ biển phía tây Sénégal châu Phi.

- Médïe: vùng đất phía tây bắc lran ngày xưa, nơi cư trú của dân tộc

Mèdes.

~_ Mexique (Mêhicô): nước lớn ở châu Mỹ, có từ vạn năm trước Công

nguyên; trở thành thuộc địa Tây Ban Nha khoảng năm 1519-1520; độc lập

từ năm 1810-1815.

- Ménénius (Agrippa): tổng tài Rome năm 502 tr.CN. Nổi tiếng về bài

ngụ ngôn “Các bộ phận của đạ dày” hoà giải được tầng lớp tiện dân với

công dân quý tộc.

- Mecque (La Meoque): thánh địa Hồi giáo, thuộc đất Arập; quê

hương của Mahoret.

- Mithridate: tên các vua chúa thời Héllénistique (thời Hy Lạp xâm

chiếm Rome 123-83 tr.CN). Nổi tiếng là Mithridate VI, vua cuối cùng,

quyết chiến cho đến lúc bị Rome đánh bại.

~ Mahomet (Muhammed lbn Abd Alwahhal) (1703-1792): người đề

xướng cải cách, chống áp bức và hà khắc trong Hỏi giáo ở Nadji thuộc

Arập Xêut ngày nay.

- Moise: người giải phóng và nhà lập pháp Israel (thế kỹ VII tr.CN).

Kinh Thánh ghi rằng ông đã cho người Hébreux có được Tổ quốc, tôn giáo

và luật pháp.
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- Monfaigne: nhà văn Pháp (1533-1592). Các công trình khảo luận và

ký sự của ông bình luân về sự bất lực của con người trong việc tìm chân lý

và xây dựng pháp luật thật đúng đắn.

_N-

- Merva (Marcus Corcéius) (30-98): vua Rome từ năm 96, sáng lập

triều đai Antonin; thực hiện chính sách hợp tác với Nguyên lão viện, năm

97 trao ngôi cho Trajzan.

- Ngôi nhà nước Áo (La Malson d Autriahe): nước Áo là một trung tâm

văn hoá từ cổ đai, thiên ký | tr.CN. Từ thế kỷ XV, dòng họ Habsbourg làm

chủ nước Áo. Vua Maximlllen vận dụng chính sách hôn nhân với các vua

láng giềng như Bourgogne, Bohême, tạo dưng nên một quan hệ gia tộc

goi là "Ngôi nhà nước Áo" làm bình phong ngăn chặn mưu toan xâm lược

của quân Ottôman.

- Nưma (Pompillus): vua huyền thoại Rome cổ đại, khoảng thế kỷ VIIl-

VII r.CN; xây dựng các thiết chế tôn giáo theo gọi ý của nữ thần Egónie.

-90~-

- Odoacre: vua xứ Hênules (434-493). Ông hạ bệ vua Rômulus

Augustul (476), chấm dứt sự tồn tại của đế quốc Phương Tây Rome. Vua

đế quốc phương Đông Rome là Zénon xin hoà hoãn với ông. Cuối đời ông

bi vậy hãm, phải đầu hàng và bị giết.

- Odyssée và Enéide: hai sử thi lớn châu Âu cổ đại: Odyssée là sử thì

của Homère gồm 24 khúc anh hùng ca kể sự tích chiến chinh thần thoại,

(Khoảng thế kỷ VI tr.CN). Enéide là sử thí của Virgle gồm 12 ca khúc

(khoảng năm 29-12 tr.CN), kế sự tích thành lâp Rome.

~ Ombr: địa danh cổ thuộc miền trung Italia, có dòng sông Tibre chảy

qua.
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- Pascal (Blaire): nhà khoa học lớn về toán, lý, nhà văn và nhà triết

học người Pháp (1628-1662). Ông theo phái Janséntste từ 1654.

- Pépín (Le Bref) (715-768): tự xưng là vua của người Francs năm

761, được Giáo hoàng thừa nhận. Khi ông mất, vương quốc đã rộng lớn.

Ông chia cho hai con là Charlemagne va Carloman.

~ Phiippe !!: (382-336 tr.CN). vua Macédoine từ 356, đặt quyền bảo

hộ của Macédoine lên đất Hy Lap trong hai thế kỹ Khi đang dự định

đánh Ba Tư thì bị ám sát do sự xúi dục của vợ. Con trai ông là Alaxandre

lên nối ngôi.

- Phiippe II Auguste (1165-1223): vua Pháp từ 1180. Tiến hành Thập

tự chinh lần thứ ba. Dựng thành quách chung quanh Paris. Phát triển

thương mai, văn hoá đô thị.

* Phíippe Le Bel (1268-1314): vua Pháp từ 1285. Ông là vua đầu tiên

Tiến hành một số cải cách phong kiến, tao điều kiên phát triển cơ chế hành

chính và tư pháp, khẳng đinh vai trò của Nghị viện.

- Plalon. triết gia cổ Hy Lạp (429-347 tr.CN), đồ đệ của Socrate và thầy

học của Aristote. Tác phẩm lớn: “Nền Cộng hoà”, “Các luật pháp" v.v..

- Pline: nhà tự nhiên học Rome cổ đại; viết sách "Lịch sứ tự nhiên”

gồm 37 quyển, được coi là bộ Bách khoa toàn thư cổ đại. (Mất khoảng

năm 79 sau CN).

~ Plutarque: nhà văn và sử gia Hy Lạp (khoảng 125-50 tr.CN); có hai

loại sách nổi tiếng, viết về lý luận và về sự tích các vĩ nhân Hy Lap và

Rome đối chiếu.

- Polybe: sử gia Hy Lạp (khoảng 200-120 tr.CN), sống ở Rome 16

năm, viết phiều pho “Sử ký”. Được coi là nhà sử học cổ đại nổi tiếng.

- Pompée (Cnaeus Pompeiuc Magnus): tướng lĩnh và chính khách

Rome (106-48 tr.CN). Nhiều chiến công đánh dẹp, bành trướng Roma,
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đánh bại cuộc khởi nghĩa Spartacus, dẹp yên vùng Địa Trung Hải, đánh

tới Syrie, Palestine và chiếm Jérusalem. Thưc hiện phương thức cai trị

"Tam đầu chế" (Pompée, Crassus và César). Sau khi Crassus chết, mâu

thuẫn với César, bị César đánh thua, chạy sang Ai Cập và bị giết.

~ Pufendorf (Samuel, baron Von)' nhà luật học và sử gia Đức, viết

nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó “Quyền thiên nhiên và quyền con

người” (Du droit de la nature et des gens), đặt vấn đẻ pháp luật trên cơ sở

một công ước xã hội.

~-BE-

- Raoul (hay Radolphe): công tước ở Bourgogne (936), làm vua Pháp

(923-936), đánh bai người Normand năm 930.

+ Relms: thành phố cổ ở Pháp, có nhà thờ lớn Đức Bà. Vua Clovis và

nhiều vua khác làm lễ đăng quang hoặc đặt tên thánh ở đây.

- Richelieu: giáo chủ và chính khách Pháp (1585-1642), đại biểu giới

tăng lữ ở Quốc hội, tham gia Hội đồng tư vấn Nhà vua 1624, nắm quyển

thao túng; làm nhiều cải cách trong tài chính, quân đội và pháp luật, can

thiệp vào mọi cơ chế chính trị, kính tế, văn hoá; thành lập Viện Hàn lâm

Pháp. Nhưng sau khi ông mất thì nước Pháp gặp nhiều khó khăn về tài

chính do những hoạt động chiến tranh của ông để lại hậu quả; đất nước

mất ổn định, giặc dã nổi lên nhiều.

~ Riwarol (Anfoine): nhà văn, nhà báo Pháp (1753-1801); tác giả sách

“Quy luật phổ biến và tổng quát của ngôn ngữ Pháp” (1784).

~ Romulus: nhân vật huyền thoại sáng lập ra Rome xưa (735 tr.CN),

là vua đầu tiên. Khi chết được thở làm Thần Quirinus.

_S~-

- Saint Barthólémy: chỉ sự kiện đêm ngày 23-24 tháng 8-1572, ba

nghìn người đạo rối (Protestants) bì bất và tàn sát tại Paris và các tỉnh.

342



FTUNN PHỤ LỤC

- Saint-Denis: thành phố cổ ở phía Bắc Paris.

- Sainle Beuve (Charles Augustin): nhà văn Pháp (1804-1889),

những tác phẩm nổi tiếng: "Những chân dung văn học và Câu chuyện
ngày thứ hai trong tuần”.

- Luật Salique: luật từ thời dân tộc Francs Sallen cổ đại, có quy định

phu nữ không được hưởng quyền chia đất.

- Saffusfe (Caius Sallustius Crispus): nhà sử hoc Rome (86-35 tr.CN);

trợ thủ của César, được củng ái. Sau khi César chết ông mới viết sử; để

lại nhiều tác phẩm.

- 6amoyèdes: dân tộc ở hạ lưu sông Ob và sông lénisséi, vùng

Sibórie thuộc Nga.

- Satume: thiên thần bị đuổi xuống hạ giới, vùng Latium thuộc Italia,

trị vì ở đây, dựng nên thời đại hoàng kim.

~ 8ejpion: một dòng họ nổi tiếng ở Rome cổ đại, có nhiều thú lĩnh nối

tiếng.

- Servius Tuffius: vua thứ sáu Rome (578-535 tr.CN), người thiết lập

chế độ "bách nhân đoàn" và xây rào ngăn bảy quả đổi Rome.

~ Siefle' đảo lớn ở Địa Trung Hải, thủ lĩnh của Palerme; từ năm 1860

nhập vào nước ltalia.

- Šiđney (Algemon): nhà yêu nước Anh, thuộc phái Nghị viện; hoạt

động một thời với Cromwell, về sau bất bình với Crorwell.

- Smyme: cảng Thổ Nhĩ Kỹ, trên biển Egóe.

- 8ocrate: triết gia Hy Lạp (470-399 tr.CN). Ông không viết gì cả,

nhưng tư tưởng của ông được ba người ghi lại: Arisophane chế giễu

ông, Xénophoe ca ngợi ông là nhà đạo đức đơn giản, Platon đẻ cao ông

là trung tâm của học thuật đối thoại (dialogue). Ông bị coi là kẻ chống

đối, bị buộc phải uống thuốc độc vì tội chống báng thần linh, làm hồng

lớp trẻ tuổi.
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- Solon: chính khách Athène (640-658 tr.CN), nhà cải cách chính trị

xã hội, đặt nền móng dân chủ, thúc đấy Athène phát triển. Ông đươo coi

là một trong bẩy nhà thông thái Hy Lạp cổ đãi.

- Ñpinoza (Baruch); triết gia Hà Lan (1632-1677); từng là học sinh

nghèo bị đuổi học, ông làm nghề thủ công mài kính. Trọn đời viết nhiều

tác phẩm được lưu truyền, ông nêu vấn đề. muốn hiểu được thế giới, gồm

có Trời, xã hội, con người thì phải tìm cho ra nguyên nhân của các sự vật,

phải có tư tưởng và phương pháp đúng dưa trên ba yếu tố: miền tin, lý giải

và dự đoán hợp lý

- Slendhal (Henry Beyle): nhà văn Pháp (1763-1842); có nhiều tác

phẩm nổi tiếng, viết ở ltala, trong đó “Đỏ và đen” (1830).

- Strabon: nhà đìa lý học Hy Lạp (khoảng 58 tr.CN-25 SCN); tác giả

bộ sách quý “Địa lý”.

~ Swif: nhà văn triande (1667-1745), phê phán văn hoc, tôn giáo, chế đô

đương thời ở Anh, nhiều tác phẩm, trong đó “Cuộc phiêu lưu của Guliver”

(172).

- Syile (hay Sula). chính khách và tướng lĩnh Rome (138-78 tr.CN);

từng đứng đâu Nguyên lão viện, củng cố địa vị, thực hiện độc tài. Nhưng khi

đạt tới đỉnh cao, ông rút lui khỏi chính trưởng, về sống ở vùng quê

Campanie.

-_T-

- Tacfle (Publius Comelius): sử gia Latinh (65-120); từng là Thống

đốc vùng châu Á. Tác phẩm chính: "Biên niên sử, Đối thoại giữa các nhà

hùng biện". Văn phong sinh động mà cô đúc, chính xác. Được coi là bậc

thầy trong văn xuôi Latinh.

~ Taine (Hyppolyie): triết gia, sử gia và nhà phê bình văn hoc Pháp

(1828-1893). Nhiều tác phẩm lớn, trong đó "Nguồn gốc nước Pháp đương
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thời, Các nhà triết học Pháp thế kỹ XIX", “Triết học của nghệ thuật v....

Ông giải thích các tác phẩm nghệ thuật cũng như sự biến lịch sử bằng ba

yếu tố: chủng tộc, thời đại và địa điểm.

- Tarquin: phân biệt Tarqumn L ancien, vua thứ năm (616-579 tr.CN)

và Tarqum le Superbe, vua thứ bảy (534-509 tr.CN). Vua thứ năm làm

nhiều công trình lớn cho Rome như sân xiếc, đến thờ Jupiter. Vua thứ bảy

là nhà độc tài, bị dân Rome nổi dây đánh đuổi để thiết lâp nền cộng hoà.

~ Tartares: danh từ chung, người châu Âu dùng để chỉ các bộ lạc gốc

Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ đã hợp thành đạo quân của Thanh Cát Tư Hãn

xâm lược nhiều nước châu Âu thế kỹ XIII.

- Tây Ban Nha: ở tây nam châu Âu. Từ thế ký II, người Hy Lạp đã có

những thuôc đỉa ở vùng này; thế kỷ II, bị người Rome xâm chiếm; thế kỹ

VIII, Tây Ban Nha tuyên bố độc lập; thế ký XVI, la đỉnh cao cường thịnh,

có nhiều thuộc địa ở châu Mỹ, thế kỹ XIX xây ra nhiều nôi loan, mất dần

địa vị đại cường quốc châu Âu.

- Thêbes: thành phố thuộc Hy Lạp xưa, người Hy Lạp gợi là Thivai.

Có một thời giữ ưu thế lãnh đạo các thành bang Hy Lạp (371-362 tr.CN).

Năm 336 tr.CN, bị Alexander phá hủy,

- Théodese: các vua cùng dòng họ. Théodese † (379-395) du nhập

Thiên Chúa giáo vào Rome. Théodese !í (401-450) là vua Rome phương

Đông. Théodese líl (715-717) là vua Bizatin.

- Théodoric I, li: vua của người Wisigoths (418-451 và 453-461), là

chủ nhân xứ Gaule và Tây Ban Nha.

- Théodesien: bộ luật do vua Théodore Í| (401-450) ban hành, được

vận dụng ở Pháp hỏi thế kỷ XV.

- Thổ Nhĩ Kỳ: ở vùng Tây Á. Từ xưa là một nước lớn không có đỉa lý

thống nhất, một phần thuộc Âu, một phần thuộc Á, một phần thuôc Phi.

Cuối thế kỷ XVII Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm hầu hết bán đảo Balcan và
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Hunggari; còn gọi là Otoman, đế quốc hùng manh, nhà vua (Sultan) đồng

thời là giáo chủ quốc gia. Sau khi các nước Balcan thoát khỏi ách đô hộ

Otfoman thi Thổ Nhĩ Kỳ là nước công hoà (1923).

- Théophile: luât gia cổ Hy Lạp, thảo ra bộ luật cho vua .usfinien ở

Bizantin hỏi thế kỷ VI (Trong sách “Tinh thần pháp luật" Montesquieu viết

'Théophile là ông vua).

- Thibaud (1201-1253), vua xứ Navare từ 1243; ông có một số tác

phẩm âm nhạc, đến thế kỷ XVIII còn được nhiều bài thơ nhắc lại sự tích

của ông.

- Thomas More (1478-1533): tể tướng (Chancelier) Anh, dưới thời vua

Henry VIII (1529); có một tác phẩm “L'Utopie" có giá trí trong lịch sứ các tư

tưởng chính trị. Cuối đời bị thất sũng, bị giam và bị giết.

~ Thrace' vùng đất Đông Nam châu Âu, từ Đông Bắc Hy Lạp qua Âu

(phần Thổ Nhĩ Kỳ) và phía Nam Bulgare.

- Thuringe: vùng đất thuộc miền Đông Đức, thế kỷ XI! là đất lãnh

chúa. Sau nhiều thăng trầm, năm 1920 lập thành "Nhà nước Thuringe”.

- Tibère (Tiberius duhlus Cesar) (42 tr.CN-37 CN): vua Rome từ năm

14 CN. Mở rộng biên giới đến bở sông Rhin (năm 17), thời cai trị của ông

bị lên án là một thời khủng bố.

- Tie-Live: sử gia Latinh (59 trCN-17 SCN), tác giả bộ “Lịch sử

Rome” gồm 142 quyền.

~ Tombouclou: vùng đất ở Mali (Tây Phi châu). Từ 1100 đã là đô thị,

thế kỷ XV-XVI, là một trung tâm tôn giáo văn hoá quan trọng.

- Toscane: miền trung Italia, từ thế kỷ XII, là lãnh địa quận chúa, có

thời bị Napoléon Bonaparte sát nhập vào đất Pháp.

- Tyr: cảng biển của Phénécie cổ đại, trên bở Địa Trung Hải. Là một

trung tâm thương mại-văn hoá cho tới ngày bị Arập xâm chiếm và tàn phá.
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-U-

- Ulplen (Domitius Ulplanus): tư vấn luật pháp Rome, dưới thời vua

Alexandre Nghiêm khắc (S6vère Alexandre) (170-228). Là Giám đốc pháp

đình. Cuối đời bị những người trong Pháp đình ám sát.

- Uzès: thủ tĩnh tỉnh Gard thuộc vùng Languedoc nước Pháp.

_V~

- Vandale dân tộc thế hệ Germain, từng xâm chiếm xứ Gaule, Tây

Ban Nha và vùng châu Phị của Rome hồi thế kỷ V, tạo ra một vương quốc

lớn kéo dài đến tận đảo Sictle trên Địa Trung Hải. Nhưng vì chính sách cai

tị cướp bóc, nên đến năm 533 thì vương quốc tan rã sau trận tấn công

của Bizantin vào châu Phi.

- Villemain (Abel Francois). nhà phê bình văn học và chính khách

Pháp (1790-1870), Bộ trưởng Giáo dục Pháp (1839-1844).

- Vénétie: vùng đất gồm bảy tỉnh miền Bắc ltalla, thời xưa thuộc Cộng

hoà Venise.

- Venise: thuộc lãnh vưc ltalia, là một nhóm đảo, một đô thị nối tiếng

thế giới từ thế kỹ XI. Thời hưng thịnh nhất của Cộng hoà Venise là từ năm

1204 đến năm 1463. Napoleon Bonaparle xoá bỏ Cộng hoà Venise năm

1797. Sau đó Venise thuộc đất Áo. Đến năm 1866 lại trở vẻ thuộc địa Italia.

~ Voflaire (Franoois Marle Arouel) (1694-1778): nhà văn và nhà tư tưởng

Khai sáng Pháp. Ông được coi như một ngọn cở đầu về tí tuê và tư tưởng

triết họcở châu Âu với nhiều tác phẩm văn, thí ca, truyện kể, sử học v...

_—w-

- Wisigofhs: một nhánh của dân tộc Goths, hình thanh từ thế kỷ IV

trong lưu vực sông Danube, theo phái Ariantsme thuộc hệ Cơ Đốc giáo,

năm 412 chiếm vùng Gaule; năm 418 lấy Toulouse làm thủ đô.
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-_X-~-

- Xénophon: tướng Tĩnh, nhà văn, nhà sử học Athène (khoảng trước.

421-355 tr.CN); để lai nhiều tác phẩm làm nhân chứng các sự kiên lịch sử

trong thời đại của ông. Bút pháp giản dÌ, hấp dẫn.

_-#-

- Zénon (De Kifion): triết gia Hy Lạp (335-264 tr.CN); người sáng lập

môn phái khắc kỷ.
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MONTESOUIEU

BÀN VỊ
TINH THÂN
PHAP LUAT
DE LESPRIT DES LOIS

~ Trước tiên, tôi xem xét người đời, tôi tin rằng,

trong vô số luật lệ và phong tục rất khác nhau,

con người không chỉ tuân theo nó một cách

ngẫu hứng

~ Tôi cố nắm lấy tinh thần của sự việc, không

xem xét các trường hợp khác nhau một cách

giống nhau, và tôi không quên rằng trong,

những sự việc có vẻ giống nhau đều có cái

khác nhau.

- Những người dã man ở xứ Louisiane muốn

ăn quả thì chặt cây từ gốc cho cây đổ xuống để

hái quả. Chính thể chuyên chếà như rứa đó!

Montesquieu
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